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MA XUAÁT BAN-TÔỒN GIÁO 





TIỂU SỬ CỔ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG GIỚI NGHIÊM 


Đại Lão Hòa thượng Giới Nghiêm thế danh là Nguyễn Đình Trấn, sinh ngày 5 
tháng 5 năm 1921 tại làng Dạ Lê Thượng, xã Thủy Phương, huyện Hương 
Phú, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ngài xuất thân trong một gia đình gồm ba anh 
em, có truyền thống đạo đức lâu đời. Ông nội là bậc xuất gia, cha là Hòa 
thượng Quang Diệu, chú cũng xuất gia, bác là Hòa thượng Phước Duyên. 
Năm 9 tuổi (1930), ngài xuất gia tại chùa Bãng Lãng (Huế). 


Sau đó, ngài sang du học ở Thái Lan và Miến Điện. Tại Miến Điện, ngài được 
học thiền tứ niệm xứ với ngài Mahãsi Sayãdaw. Sau hơn mười năm du học 
nước ngoài, ngài trở về Việt Nam để hoằng khai Phật Giáo Nguyên Thủy. 


Năm 1957, ngài cùng các vị Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông, Bửu Chơn, 
Thiện Luật, Tối Thắng, Giác Quang, Kim Quang, Pháp sư Thông Kham vận 
động thành lập Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam. 


Khi Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam chính thức thành lập, ngài 
được đề cử giữ chức vụ Phó Tổng thư ký. Khi chính quyền Ngô Đình Diệm 


sụp đổ, ngài được bầu làm Tăng Thống trong bốn nhiệm kỳ từ năm 1964- 
1971. Năm 1979, ngài được tái cử chức Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già 
Nguyên Thủy Việt Nam. Cũng trong năm 1979, ngài được thỉnh tham gia 
phái đoàn chư Tăng Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam đi Campuchia để làm 
thầy tế độ, tái truyền giới cho các sư sãi đã bị Khmer đỏ bắt hoàn tục. Từ đó 
Phật Giáo Campuchia đã được phục hồi vững mạnh và thắt chặt tình đoàn 
kết Việt Nam - Campuchia. 


Trong cuộc đời hoäng hóa, hành đạo ngài đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế 
về Phật Giáo, đặc biệt là tham dự hội nghị kết tập Tam Tạng lần thứ sáu tại 
Rangon, Miến Điện. 


Về sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng lữ, ngài đã mở một Phật học viện sơ cấp 
tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng) và một Phật học viện trung đẳng tại chùa Phật 

Bảo (Sài Gòn) nơi ngài làm viện chủ và tiến sĩ Thiện Giới làm giám đốc. Phật 
học viện đào tạo nhiều Tăng tài cho hệ phái Nam Tông. 


Sau khi học thiên tứ niệm xứ ở Miễn Điện, trở về nước ngài mở trung tâm 
thiên tứ niệm xứ tại Tam Bảo Thiên Viện (Núi Lớn, Vũng Tàu), đào tạo nhiều 
hành giả, thiên sinh thâu đạt kết quả pháp hành tốt đẹp. Sau năm 1975, 
ngài tiếp tục mở nhiều khóa thiên tại chùa Phật Bảo nơi ngài trụ trì. 


Về sự nghiệp sáng tác dịch thuật, ngài đã dịch và cho in các tác phẩm sau 
đây : 


- Thiên Tứ Niệm Xứ. 

- Mi Tiên vấn đáp. 

- Lịch Sử Phật Tổ Gotama. 
- Giải vê Kiếp. 

- Giải về cõi trời 

- Giải thoát giáo, 

- Dạ Xoa hỏi Phật. 

- Đế Thích vấn đạo. 

- Pháp số giảng giải. 

- Luật tạng Pãäli. 


Ngoài ra, còn một số kinh ngài đang dịch dở dang, hoặc còn trong bản thảo 
hiện lưu giữ tại chùa Phật Bảo như "Kính tổ mối". 


Về sự nghiệp xây dựng chùa chiên, từ miên Nam ra miền Trung, lên Cao 
Nguyên, ở đâu cũng có dấu chân ngài bước đến để hoằng khai đạo mầu. 
Ngài đã kiến lập các tự viện như chùa Định Quang (Dạ Lê, Huế), Tăng Quang 
(Huế), Tam Bảo (Đà Nẵng), Nam Quang (Hội An), Tăng Bảo (Quảng Ngãi), 
Bửu Sơn, Pháp Luân (Đà Lạt), Pháp Bảo (Mỹ Tho), Bình Long (Phan Thiết), 


Phước Sơn (Đồng Nai), Tam Bảo Thiền Viện (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phật Bảo 
(quận Tân Bình, Sài Gòn). 


Hòa thượng Giới Nghiêm có số đồ chúng xuất gia đông đảo nhất trong Phật 
Giáo Nam Tông Việt Nam, một số hiện còn đang du học nước ngoài. Hiện 
nay, những đệ tử trưởng thành của ngài là Hòa thượng Hộ Nhân ở Huế (đã 
viên tịch), Hòa thượng Pháp Nhân, Hòa thượng Pháp Tri, Tỳ-khưu Viên Minh, 
Tỳ-khưu Tâm Hỷ, Tỳ-khưu Hộ Chơn, v.v... 


Năm 1984, ngài lâm trọng bệnh, sức khoẻ kém dần và không hôi phục lại 
được. Ngài đã thâu thần thị tịch lúc 10 giờ 10 phút ngày 13 tháng 7 năm 
Giáp Tý, tức 09 tháng 8 năm 1984 tại chùa Phật Bảo, hưởng thọ sáu mươi 
ba tuổi, với hơn năm mươi năm dốc lòng hoằng đạo. 


Hằng năm, vào mùa Vu Lan Báo Hiếu (13-7 â.I.) toàn thể tăng tín đồ Phật 
Giáo Nam Tông và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam làm lễ tưởng niệm Hòa 
thượng, một thiên sư, một bậc thầy từ hòa khả kính, đức độ cao thâm, một 
vị giáo phẩm tôn túc của Phật Giáo Việt Nam. 


Tham Khảo: "Danh Tăng Việt Nam", Tập I1, Thích Đồng Bổn chủ biên, Thành 
Hội Phật Giáo xuất bản ở Sài Gòn, năm 1997. 


ĐÔI LỜI TÁC BẠCH 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Kính bạch chư Tôn Túc Trưởng lão, chư Đại Đức Tăng hệ phái Phật giáo 
Nguyên Thủy Việt Nam. 


Trước nhu cầu cần học hỏi phương pháp Thiền Tứ Niệm Xứ của số lượng khá 
lớn các vị thiện trí thức và với nhu cầu cùng tấm lòng của phần đông chư vị 


thiện tín muốn được tái bản cuốn sách "Thiên Tứ Niệm Xứ Minh Sát Tuệ" của 


Cố Đại Lão Hòa thượng Giới Nghiêm, chúng con - chư Tăng cùng Phật tử 
chùa Tam Bảo Đà Nẵng - kính thỉnh chư Tôn Túc Trưởng Lão, chư Đại Đức 
Tăng thuộc hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy trên khắp đất nước Việt Nam cho 
phép chúng con được tái bản cuốn sách này như một nghĩa cử tri ân Cố Đại 
Lão Hòa thượng và làm tài liệu tham khảo thêm trong việc tu học. 


Xin chư vị Tôn Túc Trưởng Lão, chư Đại Đức Tăng niệm tình hỷ xả cho nếu 
có những sơ sót do ấn bản gốc quá mờ và những lỗi sơ suất do thao tác kỹ 
thuật vi tính ở lần tái bản này. 


Xin ghi nhận công đức của tất cả quý vị, những người góp phần làm nên lần 
tái bản này kể từ lần ấn tống đầu tiên năm 1980. Lần tái bản này có giá trị 
như một nghĩa cử tri ân với những bậc tiên bối đã dày công giáo truyền pháp 
nghĩa thâm sâu cho bước đường tu học của tất cả chúng con. 


Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hộ trì cho tất cả chúng con được tấn hóa trong 
đạo lộ giác ngộ. 


Phần phước thanh cao này xin hồi hướng đến các bậc ân nhân, thầy tổ, cùng 
chư Đại Đức Tăng đã quá vãng, nhất là giác linh của ngài Cố Đại Lão Hòa 
thượng Giới Nghiêm pháp độ viên thành. 


Tỳ khưu Pháp Cao và chư Tăng 

cùng thiện nam, tín nữ Phật tử chùa Tam Bảo, 
Đà Nẵng cẩn trình. 
Mùa an cư Phật lịch 2551 - Dương lịch 2007 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trước hết xin ngỏ ý với quý độc giả đã có nhiều thiện tâm hướng về pháp 
thiền định của Phật giáo được rõ, nếu quý vị muốn tìm hiểu sự thật Phật giáo 
có đem đến cho quý vị lợi ích ra sao? Đầu tiên quí vị xem kinh, nghe pháp, 
đàm luận và vấn đáp về giáo lý, đó cũng là những cách tâm đạo. Khi có xem 
kinh, thính pháp ít nhiều rôi mới thấy được đường lỗi chính của Đức Thế Tôn 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có những pháp môn cao siêu, mầu nhiệm hợp 
với chân lý và thực tế - thực tế cứu khổ chúng sanh và thực tế đem lại an vui 
tối thượng cho chúng sanh-xa lìa phiên não, chứng ngộ niết bàn. 


Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại Savatthi đã thuyết giảng đến Anandà rằng : 


"này Anandà, khi Như Lai diệt độ, các người hãy lấy giáo pháp làm hải đảo, 
làm nơi nương tựa. Những pháp môn mà Như Lai đã chứng ngộ, đã khéo 
thuyết giảng trong bốn mươi lắm năm ròng rã, các người chớ nên dễ duôi. 
Hãy cố gắng tinh tấn, trì giới, phòng hộ lục căn, cố gắng thực hành thiền 
định, cố gắng thực hành thiền tuệ. Hãy cố gắng thu thúc nhãn căn, thu thúc 
nhĩ căn, thu thúc tỉ căn, thu thúc thiệt căn, thu thúc thân căn, thu thúc ý 
căn. Hãy là những người hiểu cho thật rõ pháp môn Thiền Tứ Niệm Xứ là con 
đường độc lộ có bát chánh đạo, là kim chỉ nam dân đường, chỉ một mình ta 
đi thôi. Này chư Tỳ khưu, các người hãy siêng năng tìm nơi thanh vắng, 
nghĩa địa, rừng núi, ụ rơm, cội cây, ngôi nhà vắng, tịnh thất, thiên đường 
mà hành trì các pháp thiền định, thiên tuệ mà Như Lai đã dẫn giải. Các 
người hãy là những người biết tròn đủ nên tiết độ trong vật thực, nên tránh 


xa các hạng người hay gây sự, có ý đồ lấn hiếp người khác, ham ăn, mê ngủ, 
không có tâm thiền định, thiên tuệ, không huân tu các trạch pháp giác chỉ, 
không cố gắng làm cho nội tâm được trong sạch. Những hạng người như vậy 
sẽ làm giáo pháp của Như Lai mau chóng suy tàn, những người đã có đức tin 
thì đức tin bị suy thoái, hàng tứ chúng bị mất sự lợi ích. Giáo pháp sẽ bị hủy 
hoại nhanh chóng vì có những hạng người như vậy, sư tử chúa sẽ chết dần 
vì những con bọ chét gớm guốc. Hãy là những người thừa tự giáo pháp: của 
Như Lai. Chẳng nên thừa tự các vật chất làm cho thân khẩu ý dơ bẩn, ô 
nhiễm tham lam, sân hận, si mê, đốt cháy các thiện pháp, phải bị sa đọa 
vào bốn đường dữ-súc sanh, ngọa quï, atula, địa ngục. Con đường Tứ Niệm 
Xứ Minh Sát Tuệ Như Lai đã thuyết giảng hằng đem sự lợi ích đến cho hàng 
tứ chúng (loài Trời, loài Người,...) thoát khỏi các sự thống khổ, phiền muộn, 
giải thoát khỏi sự trói buộc " 


Đó là an vui tuyệt đối, còn tất cả sự an vui trong tam giới này điều là an vui 
tương đối thôi. Vì chúng sanh còn tham sân si nên có vui lẫn khổ, có khổ lẫn 
vui. Chúng ta ai cũng muốn vui nhiều khổ ít, hoặc chỉ muốn vui mà không 
khổ. Ai cũng chán ghét sự khổ. Nếu quả thật quý vị muốn tìm an vui mà xa 
lánh sự khổ thì đừng tạo nhân khổ, mà lo tạo nhân vui. Nhân vui như thế 
nào? Chính là giới, định, tuệ. 


Giới có năng lực làm cho thân và khẩu được ngay lành, thanh tịnh. Bởi vì 
người tu giới sẽ răn trị được thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm; khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời đâm thọc, 
không nói lời vô ích sang đàng. Có như vậy sẽ làm nền tảng cho thiền định, 
ngược lại nếu thân và khẩu bị bợn nhơ tội lỗi do sự sát sanh v.v.. thì không 
sao tu thiên được. 


Định có năng lực chế ngự nội tâm cho thanh tịnh. Bởi tâm ưa tham lam sang 
đoạt của người về phần mình, sân hận tìm mưu sâu kế độc để hại kẻ khác, si 
mê lầm lạc tìm cách lấn hiếp hoặc làm khổ chúng sanh. 


Tuệ có năng lực diệt tận phiên não không dư sót. Thật vậy, nếu ai mong cầu 
sự an vui tuyệt đối thì cũng phải tu cho đến mức độ tuyệt tận phiên não thô 
và tế, bởi vì chính nó là nhân của khổ đau. Khi phiền não hoàn toàn được 
diệt trừ rồi thì mới thật an vui tuyệt đối là cực lạc vậy. 


Trong tập sách này chúng tôi không đề cập về giới, chỉ đê cập định và tuệ 
hoặc có một cặp danh xưng khác là chỉ và quán, do chữ PĐãjJi có hai loại đề 
mục là: 


- Samathakammatthana: đề mục chỉ tịnh. 
- Vipassanakammaatthãana: đề mục quán minh hoặc minh sát tuệ. 


Hai cách kammatthãna trên là lối tu có thấp có cao, có dễ có khó, khác 
nhau đôi chút, nhưng kỳ thật hai đề mục này cũng nhằm một mục đích là 
giải thoát và đạo quả Niết-Bàn. Nói thì có hai nhưng tựu trung cũng như 
một. Thế cho nên chúng tôi thường ví dụ cho đệ tử hiểu là: "Mài dao cho 
bén, cạo tóc cho sạch" và "Để nước đục cho trở nên lắng trong, gạn 
lọc cặn cáu bỏ đi, để lại nước trong hoàn toàn". Sự mài dao là chỉ, còn 
cạo tóc cho sạch là quán. Cũng như, lắng nước đục trở nên trong là chỉ, gạn 
lọc cặn cáu bỏ đi để lại nước trong hoàn toàn là quán. Hai pháp này 

có Chỉ, có quán đầy đủ, mau đắc đạo giải thoát dễ dàng. Nếu có chỉ mà 
không quán thì khó đắc đạo lắm. Cũng như đạo bà-la-môn, họ tu thiền cũng 
khá, song họ không tu về quán minh, do đó họ không đắc đạo quả. 


Ngược lại, chỉ tu quán minh thôi, mà không tu chỉ tịnh thì cũng đắc đạo hoàn 
toàn vậy nhưng không có thần thông biến hóa được. 


Đại ý chính trong quyển này là: "Thiên Tứ Niệm Xứ - Minh Sát TuỆ". 


Thiền do chữ Phạn là jhãna, Tàu âm là thiền-na thường đọc tắt cho gọn là 
thiền. Các nước Phật giáo Nam Tông thường dùng chữ Pãji cũng đọc tắt là 
"Ihan" bỏ cầm chữ "a" phía sau. Người Nhật thì dùng chữ Zencũng là thiền. 
Đó là nói đến danh từ, còn ý nghĩa thì chữ 7hãna được dịch là pháp làm cho 
khô héo phiên não hoặc là pháp đốt nóng kẻ thù tức là phiên não, thường 
được ví dụ như dùng tảng đá to đè lên cỏ, lâu rồi cỏ dưới tảng đá phải khô 
héo đó là tu thiền chỉ tịnh. Cố gắng đào bứng tận gốc rễ của cỏ, tức là phiền 
não, ấy là chỗ đất được sạch, đó là tu thiền quán minh. Tâm của hành giả 
lúc bấy giờ mới sạch như chỗ đất kia vậy. 


Còn Tứ Niệm Xứ do Đức Thế Tôn dạy, đã bao gồm hai ý nghĩa chỉ 

tịnh và quán minh rồi. Các pháp khác một số nhiều thì samatha riêng 

và vipassanã riêng. Còn Tứ Niệm Xứ, pháp này khi hành giả niệm hoặc 
quán thì chính nhờ khả năng niệm hoặc quán ấy, làm minh triết chỉ li, rất tỉ 
mi và rất rõ rệt, khiến cho người không còn mải mê chấp trước. Vì chúng 
sanh ưa chấp trước mọi thứ như đại khái có năm thứ: sắc uẩn, thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Hoặc hai thứ là: sắc pháp (tức là sắc uẩn) 
và danh pháp (tức là bốn uẩn còn lại). 


Quán thân niệm xứ, ãy là đã niệm hoặc quán, tức là mổ xẻ, chia chẻ sắc 
uẩấn ra cho thấy rõ sắc thân này vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. 


Quán thọ niệm xứ, ãy là đã niệm hoặc quán, tức là mổ xẻ, chia chẻ thọ uẩn 
ra cho thấy rõ thọ lạc, thọ khổ, thọ vô ký đều là vô thường, khổ não, vô ngã 
và bất tịnh. 


Quán tâm niệm xứ, ãy là đã niệm hoặc quán, tức là đã mổ xẻ, chia chẻ 
thức uấn ra cho thấy rõ tâm thức, tức là sự suy nghĩ thiện ác, vô ký đều là 
vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. 


Quán pháp niệm xứ, ãy là đã niệm hoặc quán tức là mổ xẻ chia chẻ tưởng 
uẩn và hành uẩn cho thấy rõ sự tưởng nhớ và sự khởi tác do hành uẩn dấy 
lên trong tâm đều là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. 

Khi tỏ ngộ cái chân lý trên, mới mong dứt sạch được tham sân si, vô minh, 
ái dục... hầu mong thoát khỏi sanh tử luân hồi, được an vui tuyệt đối là Niết- 
bàn. 

Chúng tôi lại có trích lục trọn các pháp minh sát tuệ, giảng giải rõ ràng để 
chư hành giả có cơ sở chính xác trong việc tu tiến lên cao và đúng theo 
phương pháp chính yếu để đắc đạo quả thánh nhân. Ngoài hai bậc thiền trên 
không có bất cứ một vật chi có thể trừ diệt tật hư, nết xấu của người đời 
được. Sức nóng của bom nguyên tử cũng không đốt cháy được tội lôi phiền 
não chúng sanh. 


Ta có thể thấy rõ hơn giá trị của thiền định: 

Có người nói: 

- Vua Tần-Bà-Sa sung sướng vô cùng, có thể hơn Đức Thế Tôn. 
Đức Phật nói: 


- Vua có thể ngồi ăn đồ rất ngon mãi trong nhiều ngày, ngồi xem hát múa 
hay đẹp nhất,.. cứ ngôi mãi nhiều ngày liên tục được không? 


- Dạ thưa không được đâu! 


- Như Lai có thể nhập định bảy ngày đêm liền không ăn, không uống, không 
thở, không thay đổi oai nghi mà lại được an vui thanh tịnh, tự tại. 


- Vậy thì Phật hạnh phúc hơn vua. 
Thưa các bạn phạm hạnh, quí vị thức đạt và chư độc giả! Sau khi xem qua 
quyển sách này nếu có chỗ nào thiếu sót, xin quí vị chỉ giáo để chúng tôi sửa 


lại hoàn hảo hơn trong lần tái bản tới. 


Lành thay! 
Hòa thượng Giới Nghiêm. 


Chú Giải Phần Thuyết Thị 
(UDDESAVÃRAKATHÄ) 


Tiến trình ý nghĩa trong kinh này có lời khởi dẫn của ngài Ananda rằng: 
1. "Tôi được nghe như vây, 


Thuở nọ, Đức Thế Tôn an ngự trong nhóm người xứ Kuru, có thị trấn 
tên Kammasadhamma. Trong nơi ấy, Đức Thế Tôn gọi chư tỳ-khưu: 
"Này chư tỳ-khưu!”. Các tỳ-khưu ấy đã đáp lời Đức Thế Tôn: "Kính 
bạch Ngài!". Đức Thế Tôn thuyết rằng: 


2."Chư tỳ-khưu, con đường duy nhất này, hằng làm cho chúng sanh 
được thanh tịnh, được thoát khỏi sự buồn rầu, sự thương tiếc; sự khổ 
đau, sự trái ý, sự nhiệt não, để thông đạt pháp cần giác ngộ, làm cho 
thấu rõ Niết-bàn, đó là con đường Tứ Niệm Xứ. 


Tứ Niệm Xứ là những gì? 


Chư tỳ-khưu trong pháp luật này hằng quán chiếu thấy thân trong 
thân, có tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, có thể dứt trừ ham muốn 
(abhijJjhã) và sự trái ý (domanassa) trong thế gian. 


Chư tỳ-khưu trong pháp luật này hằng quán chiếu thấy thọ trong các 
thọ, có tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, có thể dứt trừ ham muốn và 
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sự trái ý trong thế gian. 


Chư tỳ-khưu trong pháp luật này hằng quán chiếu thấy tâm trong 
tâm, có tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, có thể dứt trừ ham muốn và 
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sự trái ý trong thế gian. 

Chư tỳ-khưu trong pháp luật này hằng quán chiếu pháp trong các 
pháp, có tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, có thể dứt trừ ham muốn và 
sự trái ý trong thế gian". 

(Xin đọc cho hiểu rõ trước rồi sẽ đọc tiếp). 


Dứt lời thuyết thị (uddesa), đoạn 1. 


Đoạn kinh văn trích dẫn trên chia thành hai phần là: 


1. Lời khởi dẫn (nidãnavacãna): do đại đức Ananda nêu dẫn duyên thuyết 
kinh nầy. 


2. Lời thuyết thị (uddesa): do Đức Thế Tôn thuyết thành tiêu đề. 
Trong cả hai đoạn này có nhiều chỗ đáng nghi vấn cần được giải thích: 
A) Nghi vấn và giải thích trong Lời khởi dẫn (Nidãnavacãna): 


1) "Đức Thế Tôn an ngự trong nhóm người xứ Kuru" ãy có ý nghĩa như 
thế nào? 


- Có nghĩa là Đức Thế Tôn an ngự trong phần đất (xứ) của những 
người Kuru, chứ không phải an ngự giữa nhóm người ấy thật. 


2) "Có thị trấn tên Kammasadhamma'" có ÿ nghĩa như thế nào? 


- Nghĩa là Đức Thế Tôn an ngự trong rừng lớn, gần thị trấn ấy, cho nên chỉ 
nói lên chung chung như vậy. 


3) Trong nơi ấy, Đức Thế Tôn gọi chư tỳ-khưu rằng: "Này chư tỳ- 
khưu!". "Trong nơi ấy" tức là nơi nào? Trong nhóm người xứ Kuru hay trong 
xứ của những người Kuru có thị trấn tên là Kammasadhamma? 


- Không phải trong nhóm người Kuru mà là trong rừng lớn của xứ Kuru, có 
cả nhóm chư tỳ-khưu đang ở đó. 


4) "Gọi" thường thấy trong kinh có ý nghĩa như thế nào? [Từ này nên dịch 

" nhắc bảo". Có vị giáo thọ sư (ãcãriya) dịch là: "phán gọi", như vậy là sai 
với câu chuyện, bởi "phán gọi" ám chỉ nhóm tỳ-khưu không ở gần đấy, phải 
cho đi kêu lại. Nhưng trong câu chuyện này, chư tỳ-khưu đang ở trong chỗ 
Đức Thế Tôn và mọi người]. 


- "Goi"” đây có ý nghĩa là báo cho biết mình sẽ nói để người nghe chú tâm, 
giống như khi chúng ta muốn nói chuyện với ai thường gọi người ấy trước rồi 
mới nói. 


B) Nghi vấn và giải thích trong !ời thuyết thị (uddesa): 


1) Nói "Con đường duy nhất" theo PãIi là Ekãyanamagga, có ÿ nghĩa như 
thế nào? 


- "Con đường duy nhất" ám chỉ bốn cách là: 


Con đường người nào đi, chỉ duy người ấy đến. Chỉ có thể tự mình đi, không 
ai đi giúp cho ai được. Cần dứt sự lần lộn với phe nhóm, chỉ đi một mình 
thôi. 


Là con đường mà Đức Thế Tôn là bậc duy nhất thuyết ra. 
Là con đường chỉ có đặc biệt trong Phật giáo. 


Là con đường chỉ đến Niết-bàn là nơi an vui duy nhất, không đến nơi nào 
khác. 


2) Nhân nào mà Ngài thuyết đức tính của "Ekãyanamagga"' như vậy? 


- Nhân sẽ làm cho người nghe phát sanh sự siêng năng, ghi nhớ rồi thực 
hành. 


3) Nói "quán chiếu thấy", ám chỉ quán chiếu như thế nào mới gọi là thấy? 


- Ám chỉ quán chiếu một cách vi tế để dứt ảo tưởng về ngã, nhơn, chúng 
sanh, người thọ nhận... một cách dứt khoát cho đạt đến bậc A-na-hàm hoặc 
A-la-hán. 


4) Tại sao thuyết rằng: "Thân trong thân, thọ trong các thọ, tâm trong 
tâm, pháp trong các pháp"? 


- Bởi soi chiếu từng phần nhỏ, riêng biệt ở trong thân, trong thọ, 
trong tâm, trong pháp, tức là không phải thấy hợp chung thành một khối 
như phàm nhân thấy qua ý niệm. 


5) Câu "Có tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm", ba từ này đi chung với 
"quán chiếu thấy" hay với "mới dứt trừ tham muốn và trái ý trong thế 
gian"? 


- Đi chung với đoạn: "Có thể dứt trừ sự ham muốn và sự trái ý", không 
phải đi chung với "quán chiếu thấy". 


6) Cách dùng từ "hằng" hoặc "ở" trong đoạn trước và "có thể" hoặc "nên" 
trong đoạn sau, điều này ngụ ý của Đức Phật như thế nào? 


- Khi dùng từ "hằng" hoặc "ở" trong đoạn trước Đức Phật muốn ám chỉ "đã 
an trú hoàn toàn" trong chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ bốn niệm xứ đạt đến 
bậc A-na-hàm hoặc A-la-hán. Và khi dùng từ "có thể" hoặc "nên" trong 
đoạn sau ý muốn nói rằng sẽ quán chiếu thấy cho đến thành bậc A-na-hàm 
hoặc A-la-hán như thế ấy phải có ba pháp là tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm 


duy trì theo mỗi sát-na quán chiếu, cho đến khi dứt trừ 
được abhi77hã và domanassa." 


7) Câu "Có thể dứt trừ ham muốn và trái ý", có ý nghĩa chỉ dứt trừ tạm 
thời (tadangavinaya) hay dứt hằn(vikkhambhanavinaya)? 


- Ám chỉ dứt trừ cả hai cách. 


8) Nói "trong thế gian" cả bốn câu trong bài kinh Tứ Niệm Xứ có ý nghĩa 
như thế nào? 


- Thế gian ám chỉ cả bốn điêu thân, thọ, tâm, pháp. Gọi là thế gian bởi có 
sự rã tan hoặc sinh diệt biến đổi theo thường tình. 


Trong phần quán pháp về Tứ Diệu Đế, khi nói thế gian cũng ám chỉ ý nghĩa 
vô ngã, tức là không ở dưới thế lực của ai vậy. 


9) Sẽ quán chiếu bốn điều ấy như thế nào? 


- Phải quán chiếu theo những điều đã nói trong cách thức tiến hành như sẽ 
giảng giải tiếp theo dành cho mỗi điều. 


Xin lưu ý điều đáng biết trong kinh này, ngoài sự nêu lên câu hỏi để trả lời, 
còn có nhiêu điêu được giảng rõ rệt chính xác trong những chú giải tiếp theo. 
Trong chú giải ấy giảng rộng lời khởi dẫn và lời thuyết thị như đã nói đoạn 
trước có ý nghĩa rộng rãi, nhưng lựa bỏ các từ rất khó hiểu, chỉ nói những từ 
có lợi ích cho người đọc, người nghe dễ hiểu biết và dễ thực hành. Vì vậy sẽ 
bỏ bớt những từ trình bày phụ thuộc đi. 


Chú giải (Atthakathã): 


Từ "Kuru" trong câu: "Đức Phật an ngự trong nhóm người xứ Kuru" nói 
về trú xứ của những người có nguồn gốc từ Bắc Cu-lư Châu (Uttara-kuru- 
dipa), tức là những cư dân Kuru ấy có quốc độ của nhóm người từ Bắc Cu- 
lư Châu đến trong thời kỳ đức vua Mandhãtu. Trong thời vua Mandhãätu, 
những người trong cả ba châu biết rằng châu Jambudiïpa (Diêm-phù-đề) 
là châu phúc lạc thù thắng, là nơi sanh của Đức Phật, luôn cả chư Thinh Văn 
và đức vua Chuyển Luân. Thế rồi người nào cũng hoan hỷ muốn quy tụ về 
Nam Thiện Bộ Châu, cho nên cùng nhau theo đức vua Mandhãatu không 
hành, do năng lực xe báu của vua. Khi đến Nam Thiện Bộ Châu rồi an cư 
trong những nơi an vui. Vì đức vua Mandhätu hiểu được do vị đại thần quý 
báu nói rằng còn có nơi khác xinh đẹp hơn Nam Thiện Bộ Châu này nữa, đó 
là cối trời Tứ Đại Thiên Vương, tức thì ngài cỡi xe báu, luôn cả bốn hàng 
quân binh, ngự lên hưởng quả trời ở trong cõi Tứ Đại Thiên Vương, thật là 


nơi vừa lòng. Khi ngài phán hỏi chư thiên Tứ Đại Thiên Vương còn chỗ nào 
xinh đẹp hơn nơi ấy và biết rằng còn có cõi trời Đao-lợi, ngài liền ngự lên 
đến tầng trời Đao Lợi luôn cả bốn hàng quân binh, nhưng ngự ra khỏi xe báu 
và tạm trú quân nơi cửa thiên quốc. Việc thấu đến đức vua trời Thiên Nhãn 
(Sahassane-tramaghavãna), thường gọi là đức Đế Thích. Khi đức vua trời 
Đế Thích đã ngự ra, đón rước thỉnh vào trong cõi Đao Lợi rồi Ngài bèn chia 
quả vị trời dâng cho một nửa và nói rằng: "Mừng đức vua Mandhäãtu ngự 
đến cửa thiên quốc", ngài tức thì biến thành thiên tử. Khi ngài ngự ra nơi 
hội họp trên bảo tọa bằng đá (Pandukambala), mỗi vị cũng an tọa trên mỗi 
bồ đoàn cùng đức Đế Thích trước sắc tướng luôn đến nghi hạnh không hề sai 
khác đức Đế Thích một chút nào, chỉ trừ việc ngài hay nháy mắt mà thôi. 
Nhưng điều này những chư thiên nam nữ là những nhóm tùy tùng không thể 
nhận biết được do ngọc thể huy hoàng kỳ diệu của hai vị Đế Thích. Ngài 
hưởng quả vị thiên cung trong cối trời Đao Lợi ấy suốt thời gian dài liên tiếp 
hết mười sáu vị trời Đế Thích, rồi ngài mới hiểu được, bèn nghĩ đến sự không 
biết đủ trong ngũ dục. Ngài muốn bổ túc ba-la-mật, cho nên ngự lên xe báu 
trở về lại Nam Thiện Bộ Châu. Khi về đến vườn thượng uyển ngài xuất gia 
làm đạo sĩ, duy trì tuổi thọ được bảy ngày rồi thăng hà và xe báu cũng biến 
mất. Nhóm người đã đến từ ba châu ấy cũng hết năng lực trở về châu của 
mình, buộc lòng phải ở lại trong Nam Thiện Bộ Châu. Về sau quốc độ mà 
những người từ Đông Thắng Thần Châu (Pubba-videha-dipa) đến trú thì 
được tên là quốc độ Videhã. Quốc độ của những người từ Tây Ngưu Hóa 
Châu (Amaragoyãnadiïpa) đến trú được gọi là Aparanta. Về quốc độ của 
những người từ Bắc Cu Lư Châu lại được gọi là quốc độ Kuru. 


Từ "Kammasadhamma'" trong câu " có thị trấn tên là 
Kammãsadhamma " được giải thích hai cách là: 


Cách thứ nhất, nói rằng biến thể chữ dha thành chữ da hợp lại 

thành Kammmãasadhamma, dịch là nơi huấn luyện đức vua Karmmmäãsaãda tức 
vua Porisäãda, có ý nghĩa văn tắt là: đức đại Bồ Tát cao thượng, có tên gọi 
là vua Sutasoma đã huấn luyện vua Porisãda nơi ấy trước khi có nhà cửa. 
Câu chuyện kể rõ trong kinh Bổn Sanh Sutasoma. 


Cách thứ hai, vẫn là chữ dha như trước do giải thích về phong tục của 
những người Kuru được ấn định trong nơi vua Kammmäãsãda cư ngụ. 


Điều mà trong kinh nói chung chung là: "Có thị trấn tên là 
Kammãasadhamma" ám chỉ Đức Thế Tôn và chư Tăng không phải ngự trong 
xóm ấy. Ngài chỉ ngự vào trì bình khất thực, rồi trở ra tạm trú trong rừng 
lớn, một địa phận xinh đẹp, có suối nước trong xanh. Bởi nhân này nên 
không nói thẳng: "Trong thị trấn của những người Kuru có tên là 
Kammasadhamma'. 


Nói "trong chỗ ấy", tức là trong rừng lớn nơi Đức Phật an ngự gần thị trấn, 
ám chỉ Đức Thế Tôn đã thuyết kinh Đại Tứ Niệm Xứ nầy cho chư tỳ-khưu lần 
đầu một cách rộng rãi trong nơi ấy. 


Hỏi: Bởi cớ nào Đức Thế Tôn thuyết kinh có ý nghĩa sâu xa như thế? 
- Bởi hai nguyên nhân là: 


1) Những người Kuru có khả năng thu nhận cách thuyết sâu xa. Bởi chư tỳ- 
khưu, tỳ-khưu-ni, cận sự nam, cận sự nữ và dân cư xứ Kuru toàn là người 
có thân hình đầy đủ và tâm trí luôn mở mang, do được thọ hưởng sự yên vui 
nhờ khí hậu và vật dụng v.v.. 


Đức Thế Tôn thuyết kinh giảng dạy bằng đề mục (Kammafthãna) đến mười 
hai cách, toàn là ngài dẫn đưa cho người nghe đến bậc A-la-hán. Giống như 
người được cái bình vàng rồi khéo léo chưng bày các thứ hoa quý vào hoặc 
được cái rương vàng rồi đựng bảy thứ ngọc vào vậy, chẳng phải ngài chỉ 
thuyết một kinh mà thôi, ngài còn thuyết sáu kinh nữa, toàn ý nghĩa sâu xa 
là: 


- Mahãnidãnasutta trong Dĩghanikãya (Trường Bộ) 
Trong Maƒ7himanikãya (Trung Bộ) có năm kinh nữa: 


- Saropamasutta. 

- Rukkhupamasutta. 

- Ra(tthapalasutta. 

- Maganndiyasutta. 

- Aneñjasappãyasutta. 


2) Tứ chúng trong vùng Kuru ấy là những người thực hành Tứ Niệm Xứ rất 
thường xuyên. Thậm chí người tôi tớ, người làm công và người sai sửa cũng 
chỉ nói chuyện với nhau có liên hệ đến Tứ Niệm Xứ cả. Cho đến những nhóm 
đàn bà nói chuyện với nhau bên bến nước hoặc nơi dệt vải v.v. cũng không 
nói chuyện vô ích. Nếu người nữ nào gặp bạn bè hỏi rằng: "Thưa cô! Cô 
đang hành niệm xứ nào?", mà đáp rằng: "Không" là sẽ bị chê trách và 
được dạy cho học một niệm xứ nào đó. Nếu đáp rằng thành điều này điều 
kia rồi thì nhận được sự hoan hỷ với những lời lẽ như: "Sanh mạng của 
bạn là sanh mạng tốt" ..."Bạn được gọi là đạt đến (đúng) ý nghĩa làm 
người"... "Đức Chánh Đẳng Giác ra đời để làm lợi ích cho bạn như 
thế"... 


Chẳng phải con người mới chuyên tâm chú ý trong pháp hành Tứ Niệm Xứ 
thôi đâu, thậm chí những loài bàng sanh (súc vật biết tiếng người) cũng thế, 


như chuyện chim két Savapotaka ở nương nơi chư tỳ-khưu-ni. Muốn hiểu 
xin xem trong chú giải đoạn này, để phát sanh tâm siêng năng cho mình tốt 
hơn chim. 

"Con đường duy nhất” (Ekãyanamagga) có dịch và giải nghĩa bốn cách 
là: 


1. "Đường đi một mình”: nghĩa là phải dứt sự lẫn lộn với đám đông để 
hành một mình. 


2. "Đường đi chỉ duy Đức Thế Tôn thuyết”: nghĩa là Ngài thuyết rõ ràng, 
do năng lực tuệ minh duy nhất của ngài, không nương vào sự hiểu biết của 
ai khác. 


3. "Đường đi trong chỗ độc nhất”: nghĩa là đặc biệt chỉ có trong Phật 
giáo mà thôi. 


4. "Đường đi đến chỗ độc nhất”: nghĩa là chỉ thẳng đến Niết-bàn, không 
rế đến nơi nào khác, lại nữa, Ngài nói không phải là hai nẻo. 


Vả lại, con đường Tứ Niệm Xứ này đoạn đầu là đường thế gian, chẳng phải 
xuất thế gian. Lời này các vị đại tôn túc đã từng biện luận với nhau. Trước 
đây tôn giả Tipitakacullanäga nói rằng: "Con đường đoạn trước là 
đường thế gian". Còn thầy của ngài là Tipitakaculla Sumana phản bác 
rằng: "Đó chính là con đường phối hợp", nghĩa là con đường gồm cả thế 
gian và xuất thế gian. Không đồng ý với nhau, vị tôn giả thầy về sau tìm 
kiếm quan sát ý nghĩa trong kinh lại từ đầu đã thấy ý nghĩa trong lời cuối 
của bài kinh, rằng: "Này chư tỳ-khưu, một người nào tiến hành Tứ 
Niệm Xứ này trọn bảy năm thì được thấu triệt A-na-hàm hoặc A-la- 
hán", vì thế mới cho rằng không phải xuất thế gian đạo, bởi 

khi Thánh Đạo Tuệ đã phát sanh thì không thể trú lâu đến bảy năm, nghĩa 
là vừa đắc đạo thì phải đắc quả ngay khi ấy, không đợi thời gian (akãliko). 
Khi Ngài vững tâm như vậy liền nghĩ là sẽ báo cho vị hiền giả đệ tử hiểu vào 
buổi thuyết pháp sáng mai. Vị hiền giả đệ tử lại nghĩ rằng: "Thậm chí hiện 
nay thầy của ta là bậc thông thuộc pháp học trọn cả Tam Tạng mà 
còn sanh sự nhầm lần như thế này, về sau trong vị lai câu hỏi này sẽ 
sanh sự nhầm lần nhiêu hơn, ta sẽ làm cho hết sự nhầm lân". Nghĩ 
như thế, khi ngài thuyết pháp vừa phải lẽ bèn nêu lên câu hỏi này, rồi dẫn 
những kinh khác làm chứng cứ cho thấy rằng: “Con đường Tứ Niệm Xứ này 
chắc chắn là con đường hiệp thế". 


(Ghi chú: Khi hành Tứ Niệm Xứ chưa đạt được tuệ chuyển tánh- 
gotrabhù thì chắc chắn vẫn còn trong phạm vi thế gian mặc dù con đường 
này sẽ đưa đến xuất thế). 


Sau đó ngài dẫn bài kệ: "Maggãnatthangiko settho ... dukkhassantam 
karissatha" trong Pháp Cú chương 20 (Magga Vagga): Bát chánh đạo là 
con đường cao quí nhất...sẽ làm cho chấm dứt khổ đau” để chứng 
minh. 

Câu "Để thông đạt pháp cần giác ngộ" nói về mục đích thấu triệt con 
đường tám chi là chứng đạt Thánh Quả nên khép vào xuất thế gian đạo, bởi 
Tứ Niệm Xứ là con đường thế gian, chỉ khi người thực hành rồi sẽ là nhân 
gặp được xuất thế gian đạo. 


Khi Đức Thế Tôn thuyết rằng: " Đây là con đường duy nhất dẫn đến sự 
thanh tịnh cho chúng sanh", chỉ bấy nhiêu cũng đủ nói lên ý nghĩa chấm 
dứt phiền não v.v. nên Ngài không cần thuyết về năng lực của con đường 
độc lộ này theo thứ lớp nữa. Nhưng Ngài sẽ thuyết theo trình tự khi thấy 
người không thông minh trong đường đạo pháp, không hiểu rằng con đường 
này sẽ dẫn đến Đạo Quả, Niết-bàn. Thuyết theo thứ lớp như thế cho thấy 
sự thanh tịnh sẽ có do thoát khỏi sâu (soka) và bí (parideva). Sự thoát 
khỏi sầu và bi có được do hết khổ (dukkha) và ưu (domanasa). Sự 

hết khổ và ưu có được do thấu triệt pháp (näyadhamma). Sự thấu triệt 
pháp có được do chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãna). 


Ngài thuyết đức tính của con đường duy nhứt (ekãyana magøga) theo trình 
tự bảy thứ lớp ấy để sách tấn sự siêng năng học hỏi, ghi nhớ, liễu giải và 
thực hành cho đại chúng nào được nghe trong tương lai. Ví như người bán 
vải gấm trình bày tính chất của vải gấm rằng: "Gấm loại này tơ mịn 
nhuyễn có cảm giác mêm mại", khi mọi người được nghe, kẻ có tiên vừa 
đủ thì mua, người không tiền cũng được ngắm xem vậy. 


Tại sao Đức Phật thuyết nơi trú của niệm (niệm xứ) thành bốn cách số 
nhiêu: "Cattaro satipatthãanã" như thế ? 


- Bởi niệm có nhiều tùy theo đối tượng. 


Khi đối tượng của niệm có nhiều thì tại sao thuyết con đường chỉ có một, số 
ít "Ekãyano ayam bhikkhave maggo"? 


- Bởi dù đối tượng của niệm có nhiều đến đâu đi nữa, thì con đường đạt đến 
Niết-bàn chỉ có một mà thôi. 


Nói vê satipatthãana dịch là nơi trú của niệm (niệm xứ), chữ sati dịch 

là niệm, tức "sự nhớ biết "(không bỏ quên đối tượng). Tướng của niệm 
chỉ có một mà nói ra nhiều là nói theo đối tượng. Sở dĩ Ngài thuyết chổ trú 
của niệm ấn định có bốn, không hơn không kém, là bởi ba nguyên nhân 
như sau: 


- Vừa hợp với bản chất của hành giả. 
- Vừa hợp với sự chấm dứt phiền não. 
- Vừa hợp với điều ví dụ. 


a) Vừa hợp với bản chất của hành giả: giài thích theo hai cách : 


- Cách thứ nhất, bốn xứ vừa hợp với bốn mức độ ái dục (tanh3), tà 
kiến (ditthi), chỉ tịnh (samatha) và quán minh tức minh sát 
tuệ (vipassanä) của hành giả. Nghĩa là: 


Về phương diện ái dục và tà kiến của hành giả thì người có ái dục thô thiển 
nên hành thân niệm xứ; người có ái dục vi tế nên hành thọ niệm xứ; người 
có tà kiến thô thiển nên hành tâm niệm xứ; người có tà kiến vi tế nên hành 
pháp niệm xứ. 


Về phương diện chỉ (định) và quán (tuệ) của hành giả cũng có bốn cách: 
định yếu nên hành thân niệm xứ, định mạnh nên hành thọ niệm xứ, tuệ yếu 
nên hành tâm niệm xứ, tuệ mạnh nên hành pháp niệm xứ. 


- Cách thứ hai, bốn xứ thích hợp với bốn cách suy nghĩ về sự thường còn, sự 
an lạc, về "ta", "người", "chúng sanh”..., vê sự xinh đẹp (tức thường, lạc, 
ngã, tịnh). Niệm thân sẽ trừ được quan niệm thần thể là sạch đẹp. Niệm thọ 
sẽ trừ được quan niệm cảm giác là an lạc. Niệm tâm trừ được quan niệm bản 
thể thường hằng bất biến. Niệm pháp trừ được quan niệm hữu ngã như có 
ta, người, chúng sanh... 


b) Vừa hợp với sự chấm dứt trầm luân: nghĩa là thích hợp với sự đoạn 
tận bốn pháp tập nhiễm làm cho luân hồi sinh tử, có những tên khác như 
bốn trâm luân (ogha), bốn ách nạn (yoga), bốn lậu hoặc (ãsava), 
bốnhệ phược (gantha), bốn chấp thủ (upädäna), bốn thiên 

vị (agati) trong đó hành mỗi xứ thích ứng đoạn tận được mỗi pháp. 


c) Hợp với điêu ví dụ: nghĩa là Ngài ví dụ Tứ Niệm Xứ như bốn cửa thành, 
do giải thích rằng người từ bốn phương đi đến cùng một đô thành như nhau 
thế nào (veneyyani-kaãra) thì người thực hành Tứ Niệm Xứ cũng từ bốn xứ 
đi đến cùng một Niết-bàn như vậy. 


Từ "kãya" được dịch và giải hai cách: 


Dịch là tập hợp, nói về tập hợp của chi thể lớn nhỏ và tập hợp của ba mươi 
hai thể trược, nhứt là tóc, lông, móng, răng, da... hoặc tập hợp của đất, 
nước, lửa, gió từng phần một, tức chia đất, nước, lửa, gió thành từng phần, 
gọi là tập hợp của từng phần. 


Dịch là nơi sanh của vật đáng nhờm gớm nhất là tóc, lông, móng, răng, 
da v.v.. 


Ngài chia từ "kãya" thành “ku” và "ãya". Giải là chỗ tái sinh 
(uppattidesa) bằng cách thọ nhận thân(viggaha) với định nghĩa: đến 
nơi nhờm gớm gọi là thân (kucchitãnam ãyo 'ti kãyo). 


* Trong kinh văn PãJi nói đến thân hai lần trùng nhau: "Quán thân trong 
thân" ám chỉ quán sát thấy phần nhỏ đặc biệt từ trong phần lớn, tức "trong 
thân" ám chỉ phần lớn. Nói quán sát thấy thân ám chỉ thấy những phần 
riêng biệt bé nhỏ chứ không phải quán sát thấy gôm chung nhau, ví như 
thấy xe đặc biệt từng món nhỏ tạo nên xe. Không thấy gộp chung như chúng 
sanh, người, nam, nữ... Nếu thấy gộp chung thì không gọi là quán sát thấy 
thân trong thân. Điêu này hợp với câu kệ ngôn Pãji : 


"Yam passati na tam dittham, 
Yam dittham tam na passati. 
Apassam baj7hate mulho, 
Baj7hamano namuccati ' tỉ. 


Dịch nghĩa: 


Thấy cái gì chưa hẳn biết cái đó 
Biết cái gì chưa hẳn thấy cái đó 
Không thấy thì mê chấp 

Mê chấp thì không giải thoát. 


(Ghi chú: Từ ditthi cũng có nghĩa là thấy nhưng ám chỉ tri kiến nên chúng tôi 
dịch là biết. Ví dụ như khi thấy một người là thấy gộp chung theo khái niệm 
không thực, chỉ khi có tuệ quán, mới biết tách riêng từng phần sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức) 


Về thân đã dịch và giải như đã nói trên, còn quán sát thì có bốn cách: 


1) Cần quán sát thấy thân này không bên vững, không an vui, không thuộc 
của ai, không có gì tốt đẹp. 


2) Cần chia sự quán sát theo sáu thể trạng là: 
- Niệm hơi thở 
- Niệm oai nghi 


- Niệm tất cả sự (biết mình) 
- Niệm thể trược 


- Niệm nguyên tố (tứ đại) 
- Niệm bất tịnh (đã nói trong đoạn Niddesaväara). 


3) Cần quán sát thân này không phải ta, không phải của ta, chỉ do tập hợp 
từng thể trạng với nhau mà thành cái thân riêng biệt. 


4) Cần nhận ra được vô thường, khổ não, vô ngã đáng nhàm chán, đáng hủy 
diệt ý niệm thường, để dứt bỏ hỷ tham (ưa thích, vừa lòng). Cách này gọi 
là bảy tùy quán (anupassan3). 


* Câu "Quán sát thấy thọ trong các thọ" ám chỉ quán sát thấy thọ từng 
phần trong toàn phần thọ, tức là thấy một cách tách biệt. Từ vedanã phần 
đông dịch là "cảm xúc đối tượng”. Nếu dịch theo từ gốc thì hẳn phải dịch 

là “sự cảm nhận”. Cả hai cách đều ám chỉ cùng một sự kiện 

là thọ hoặc cảm giác lạc, khổ, không khổ không lạc là cảm giác của người 
và chúng sanh. 


Về thọ, có ba cách quán sát: 


1. Quán sát thấy lạc thường không phải lạc, vì luôn bị biến dị thành cách 
khác. Chẳng hạn như khi nhận biết /ạc do không bệnh hoạn, thì phải quán 
thấy cho kỳ được rằng sẽ bị khổ khi đau ốm một lúc nào đó. Nếu nhận 

biết khổ khi đau ốm, thì phải quán thấy rằng khổ này là mũi tên, là vật 
nhọn đâm vào thân thể này, chẳng phải đâm ai khác. Nếu nhận biết xả khi 
không khổ không lạc, phải quán thấy xả là vô thường tức là không ở nguyên 
vị được, không tồn tại lâu được. 


Khi đã quán cả ba thọ như đã giải rồi coi như đã quán sát thấy đúng theo kệ 
ngôn: 


"Yo sukham dukkhato adda, 
Dukkhamaddakkhi sallato; 
Adukkhamasukham santam, 
Addakkhi nam aniccato; 

Sa ve sammmaddaso bhikkhu, 
Upasanto carissati Lí 


Dịch nghĩa: 
"Tỳ-khưu nào thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, thấy không lạc 


không khổ là vô thường, tỳ-khưu ấy là người có chánh kiến sẽ đi đến 
tịch tịnh." 


2. Cần phải quán thọ theo bảy cách tùy quán (anupassanä) rằng thọ là vô 
thường, khổ não, vô ngã, đáng nhàm chán, đáng hủy diệt ý niệm thường, 
để dứt bỏ hỷ tham (ưa thích, vừa lòng). 


3. Nên quán sát theo chín phương diện của thọ (sẽ giải thích tiếp theo 
trong Niddesavara , đoạn chia về quán Thọ Niệm Xứ phía sau). 


* Câu "Quán sát thấy tâm trong tâm", tức quán sát thấy tâm đặc biệt 
từng phần có trong toàn bộ tâm. Từ "citta” dịch là tâm, ý, để ám chỉ sự biết 
cảnh. 


Có ba cách quán sát tâm: 


1. Quán sát theo đối tượng rõ, có nghĩa là tâm đồng sanh đồng diệt với đối 
tượng liên hệ. Tâm biểu hiện theo bốn phương 

diện: địa (bhữũm), nghiệp (kamma), quả (vipäka), duy tác (kiriyã). 
Tâm có nghĩa đại khái là suy tính hoặc nhận biết v.v. 

(Theo PãJi, ãrammaana là đối tượng hay cảnh, ädhipati là tăng 
thượng,sahajãta là câu 

sanh, bhũmi là địa, kamma là nghiệp, vipãka là quả, kiriyã là duy tác). 


2. Cần quán sát tâm theo bảy cách tùy quán (anupassanäa) như đã giải trên. 


3. Cần quán sát tâm theo cả mười sáu cách thức sẽ giải tiếp theo 
trong Niddesavãra phía sau. 


* Câu "Quán sát thấy pháp trong các pháp" là nói về sự quán sát thấy 
pháp từng trạng thái một trong toàn bộ các pháp bằng cách phân tích, chia 
chẻ ra thành từng phần. 


(Ghi chú: Ví dụ trong tiến trình tâm nghe, quán thấy đây là tai, đây là âm 
thanh, đây là nhĩ thức, đây là kiết sử sanh khởi v.v.) 


Từ "dhamma" dịch là pháp (vật nâng đðõ), nghĩa là nói về sự thường trực, 
luôn luôn. 


Có ba cách quán sát pháp là: 


1. Cần quán sát do năng lực của pháp, tức là sự rỗng không về tướng mạo 
của thân và tướng chung của các pháp. 


2. Cần quán sát do năng lực của bảy tùy quán (anupassanãa) nhứt là vô 
thường, khổ, vô ngã... 


3. Cần quán sát do năng lực trạng thái của pháp, sẽ nói trong đoạn sau 
(Niddesavara) về thân, thọ, tâm, pháp như đã nói rồi toàn là thế gian 
(Loka). 


Câu "Có tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm" trong Pãli ám chỉ sự tinh tấn, sự 
biết tròn đủ, sự ghi nhớ một cách đúng đắn, với giải thích: Nếu không có ba 
pháp này thì sẽ không thành tựu sự quán sát và khi có ba pháp này rồi cần 
dứt trừ ham muốn và trái ý (abhi77hã, domanassa). 


Từ "abhi77hã" dịch là sự ham muốn, sự thỏa thích, đúng theo câu Päli 
trong Vibhanga là: "Yo rãgo sãrãgo anunayo anurodho nandi rãgo 
cittassa sãrägo ayam vuccati abhijjhã", nghĩa là: Cái gì luyến ái, ái 
nhiễm, ái trước, thỏa thích theo, vui say, sự luyến ái đó của tâm ái 
nhiễm gọi là tham ái (abhij7h3). 


Từ "domanassa", phần đông cùng hiểu là ám chỉ về sự trái ý. Chú giải là sự 
không hoan hỷ trong lòng, sự bực tức trong lòng, sự thọ khổ đã sanh từ sự 
rúng động trong lòng. Dịch theo từ ngữ là "ưu", tức là không vừa lòng trái ý 
vậy. Do vậy, "abhijjhã" và "domanassa" chỉ có nghĩa là sự vừa lòng và sự 
không vừa lòng mà thôi. Sự trúng ý, hợp ý, vừa lòng, ưa thích, dính mắc 
tâm, ... tất cả thuộc về abhi77hã. Ngược lại, thì thuộc về domanassa. 


Từ "Ioka" dịch là "thế gian” ám chỉ tính phổ biến của sự rã tan, mục nát, 
biến dị bên trong, nhưng trong kinh này đặc biệt ám chỉ thế gian tức 
là thân, thọ, tâm, pháp mà thôi. 


(Trong Vi Diệu Pháp nói rằng: Kenatthena - Tại sao gọi là thế 
gian? Palu7Jjanatthena paloko - Gọi là thế gian với ý nghĩa rã tan, mục nát) 


Từ ”vineyya” trong PãJi ám chỉ dứt trừ, loại bỏ, chế phục bằng hai 
cách: chế ngự từng phần (tadanga-vinaya) và chế ngự lâu dài 
(vikhambhana-vinay). 


Bởi cớ ấy nên nói rằng: "Có tính tấn, tỉnh giác, chánh niệm mới có thể dứt 
trừ ham muốn và trái ý trong thế gian" chung cho cả bốn pháp niệm xứ. 


Dút lời giải Ưddesavara. 
Lời kết tổng quát phía sau mỗi niệm xứ: 
Trong Niddesa sẽ giải tiếp theo có trùng nhau mỗi điều là: 


”Tti aJ7hattam..,. bahiddha..., aj7hattabahiddha..., 
samudayadhammanupassiĩ..., vayadhammanupassi..., 


samudayavayadhammanupassi..., sati paccupat(hita hoti, yavadeva 
ñãnamattäya, patissatimattãya, anissito ca viharati, na ca kiñci loke 
upadiyati. Evam Di... ". 

[Như thế, vị ấy sống quán (thân, thọ, tâm, pháp) bên trong, bên 
ngoài, cả bên trong lân bên ngoài..., quán tánh sinh khởi..., quán 
tánh hoại diệt..., quán tánh sanh diệt (trên thân, thọ, tâm, pháp)..., 
niệm hiện trú như vậy, đến mức tuệ giác, đến mức an niệm, không 
bám níu, không chấp thủ bất cứ điêu gì trên thế gian. Như vây... ] 
Giải thích từng từ PãJi theo chú giải như sau: 

Tti: như thế này. 

AjJhattam: bên trong, tức là thuộc về tự mình (attano). 

Bahiddhã: bên ngoài, thuộc về người khác (parassa). 
Ajjhattabahiddhãä: bên trong lẫn bên ngoài (attano kãlena parassa) tức 
là khi thì bên trong khi thì bên ngoài tùy thời, cũng có ý nói khi hành thuần 
thục một pháp nào trong Tứ Niệm Xứ rồi, có thể quán biết trạng thái pháp 
ấy nơi người khác được. 


Samudayadhammaãanupassi: Quán thấy sự sanh khởi của pháp nào tức là 
thấy nhân sanh khởi của pháp ấy. 


Như nhân sanh khởi của thân ám chỉ vô minh, ái dục, nghiệp và vật thực. 


Nhân sanh khởi của thọ ám chỉ cả bốn pháp trên nhưng đổi vật thực thành 
xúc. 


Nhân sanh khởi của tâm giống như đã nói về thân. 


Nhân sanh khởi của pháp dành cho triên cái (nivarana) ám chỉ nhân làm 
cho những triên cái ấy sanh lên. 


Dành cho ngũ uẩn và mười hai xứ (ãyatana) nói về cả bốn pháp giống 
như đã nói về thân và thọ. 


Dành cho giác chỉ (boj7hanga) ám chỉ nhân sanh những giác chi ấy. 


Dành cho Tứ Diệu Đế ám chỉ sự sanh của các Diệu Đế đúng diễn tiến thực 
tánh trong khi tiến hành pháp niệm xứ chân thật ấy. 


Vayadhammäãanupassï: quán thấy sự hoại diệt của pháp, tức là thấy rằng: 
"Khi nhân sanh một pháp (như đã trình bày) diệt đi, thì pháp ấy cũng phải 
diệt". 


Samudayavayadhammäanupassiï: quán thấy sự sanh sự diệt của pháp, 
ám chỉ nhận biết sự sanh hoặc diệt của pháp ấy tùy thời. 


Sati paccupatthitä hoti: có niệm hiện trú. Đặc biệt luôn nhận rõ rằng: đối 
tượng của niệm nhứt là thân hiện hữu ấy không phải là chúng sanh, người 
nam, người nữ, thân ta, có ở trong thân ta, của ta, người khác, của người 
khác... 


Yãvadeva: cho đến như vậy, tức vị ấy an trú trong chánh niệm tỉnh giác 
một cách trọn vẹn vừa đủ. 


Ñãnamattãya: đến mức tuệ giác, tức là trí tuệ thấu suốt pháp chân đế. 


Patissatimattãya: đến mức an niệm, tức là niệm được hoàn toàn an trú 
trên đối tượng chân đế. 


Anissito: không bám níu, tức dính mắc trong ái dục và tà kiến. 


Na ca kifici loke upãdiyati: không chấp thủ điều gì trên thế gian, tức là 
không chấp Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức riêng biệt nào trong thế gian là ta 
hoặc có ở trong ta. 


Evam pi: Như vậy. Từ này ám chỉ rằng vị tỳ khưu sống quán thấy như trên 
chắc chắn sẽ giác ngộ Tứ Diệu Đế một cách rõ ràng, thứ lớp trọn mười sáu 
phận sự (soJasakicca) qua thực tánh một niệm xứ nào đó mà vị ấy đang 
hành. 


Và trong quán thân chia ra thành mười bốn đối tượng là sổ tức 

quán (ãnãpãnasati), bốn oai nghi (iriyäpathã), biết 

mình (sampajãäna), ba mươi hai thể trược (dvatimsäkãra), nguyên tố 
(dhãtu), chín loại tử thi (asubha) tuy có những ý nghĩa khác nhau, 
nhưng đều gọi chung là quán thân. Bởi cớ này nói rằng: "Quán thấy thân 
trong thân" tức ám chỉ thấy 14 điều, mỗi điêu nào trong thân, đều thuộc về 
quán thân tất cả, như quán thấy hơi thở, sổ tức quán, tức là quán thân, 


Khi nói quán bốn oai nghi cũng chính là nói đến quán thân, như là điển 
hình cho những điều khác. Và nói đến thọ, tâm, pháp cũng vậy, chỉ nói điển 
hình, giống như nói hơi thở điển hình cho quán thân mà thôi. Về những câu 
khác chú giải cũng vắn tắt giống nhau. 


Chú Giải Phần Quảng Thuyết 
(NTDDESAVARAKATHA) 


_QUÁN THÂN NIỆMXỨ _ 
(KAYÄNUPASSANÄSATIPATTHÃNA) 


Sổ Tức Quán (Änãpãnasati). 


Theo Kinh văn PäJï phần quảng thuyết (Niddesavära) của Đức Phật về 
niệm xứ này được dịch nghĩa như sau: 


"Như thế nào, này chư tỳ-khưu, là vị tỳ-khưu sống quán thấy thân 
trong thân?. 


"Này chư tỳ-khưu, trong pháp luật này, vị tỳ khưu đi vào rừng, hoặc 
dưới cội cây, hoặc chỗ không nhà, rồi ngồi kiết già, thân ngay thẳng, 
giữ niệm hiện tiên, biết rõ khi thở vào, biết rõ khi thở ra. Thở vào dài, 
biết rõ "thở vào dài" hay thở ra dài, biết rõ "thở ra dài", hay thở vào 
ngắn, biết rõ "thở vào ngắn", hay thở ra ngắn, biết rõ "thở ra ngắn”. 
"Cảm giác toàn thân, rôi mới thở vào” vị đó học. "Cảm giác toàn 
thân, rôi mới thở ra” vị đó học. "Yên lặng thân hành rồi mới thở vào” 


vị đó học”. "Yên lặng thân hành, rôi mới thở ra" vị đó học". 


"Này chư tỳ-khưu, như người thợ tiện khéo léo hoặc học trò của 
người thợ tiện, khi quay dài biết rõ "quay dài” hoặc khi quay ngắn 
biết rõ "quay ngắn” như thế nào, cũng vậy, vị tỳ-khưu Thở vào dài, 
biết rõ "thở vào dài" hay thở ra dài, biết rõ "thở ra dài", hay thở vào 
ngắn, biết rõ "thở vào ngắn", hay thở ra ngắn, biết rõ "thở ra ngắn”. 
"Cảm giác toàn thân, rồi mới thở vào” vị đó học. "Cảm giác toàn 
thân, rôi mới thở ra” vị đó học. "Yên lặng thân hành rồi mới thở vào” 
vị đó học”. "Yên lặng thân hành, rôi mới thở ra" vị đó học". 


"Như vậy, vị tỳ-khưu sống quán thấy thân trong nội thân, hay sống 
quán thấy thân trong ngoại thân, hay sống quán thấy thân trong cả 
nội thân, ngoại thân, hay sống quán thấy sự sanh khởi trong thân, 
hay sống quán thấy sự hoại diệt trên thân, hay sống quán thấy sự 
sanh, sự diệt trong thân. "Thân đang hiện hữu” vị đó giữ niệm như 
vậy, đến mức tuệ giác, đến mức an niệm, không bám níu, không chấp 
thủ bất cứ điêu gì trên thế gian. Như vậy, này chư tỳ khưu,vị tỳ khưu 
sống quán thấy thân trong thân”. 


Dứt phần nói về sổ tức quán. 


Chú giải (Atthakathä) 


Bấy giờ Đức Thế Tôn có ý muốn cho mọi người thấu đạt những pháp cao siêu 
do thuyết pháp Tứ Niệm Xứ, Ngài mới chia chánh niệm thành bốn xứ (đối 
tượng), bằng cách nói: “Con dường duy nhất ấy là Tứ Niệm Xứ... "". Ví 
như người thợ mành sáo tỉnh xảo muốn làm những đồ dùng khác nhau như 
chiếu tre, chiếu mây thô và nhuyễn, hoặc cái bầu, cái bịch, oi, giỏ v.v.. rồi 
chẻ một cây tre ra làm bốn miếng và sẽ cho làm thành đồ dùng khác nhau 
như thế nào, Đức Thế Tôn cũng chia chẻ pháp niệm xứ ra thành từng lời 
thuyết thi(uddesa), rồi Ngài lại giải rố thêm trong phần quảng 

thuyết (niddesavära), bằng cách nói: "Như thế nào, này chư tỳ- 

khưu ... `. 


"Đi vào rừng, hoặc dưới cội cây, hoặc chỗ không nhà" ám chỉ những 
chỗ thích hợp cho sự tiến hành niệm xứ sổ tức quán. Sau đây là trích dẫn 
từ bộ Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) đặc biệt liên quan đến hơi thở. 


Từ "ãnãpãnasati" dịch là niệm hơi thở vào hơi thở ra, trong pháp niệm này 
có nhiều cách: 


- Thứ loại của hơi thở. 

- Chỗ hơi thở đụng nhằm. 
- Sự nhận biết hơi thở. 

- Chỗ nên tiến hành. 

- Cách thức tiến hành. 


1) Thứ loại của hơi thở 


Hơi thở có bốn loại là: dài, ngắn, thô, tế. Hơi thở dài và ngắn nói về hơi thở 
chậm và nhanh. Hơi thở thô và tế ám chỉ hơi thở bình thường, và hơi thở 
trong khi tiến hành sổ tức quán, tức là hơi thở bình thường thô thiển hơn hơi 
thở trong khi tiến hành sổ tức quan. Hơi thở khi khởi sự tiến hành thô thiển 
hơn hơi thở khi tiến hành đã lâu rồi và hơi thở khi đắc cận định, chánh định, 
khi đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, về phía đề mục chỉ tịnh 
(Samathakammatthãna). Về phía đề mục quán minh sát 
(Vipassanäkammatfthäna), hơi thở khi quán đại sanh sắc 
(Mahäbhitaripa), y cứ sắc (Upädãyaripa), sắc pháp danh pháp 
(Rũpadhammaa nãmadhamma), tâm (Citta), tâm sở (Cetasika), nhân 
làm cho danh sắc sanh diệt, khi thấy danh sắc là vô thường, khổ não, vô ngã 
một cách yếu ớt hay dũng mãnh, luôn đến hơi thở trong khi đắc Thánh Đạo, 
Thánh Quả thường là hơi thở thô và tế hơn nhau thành tầng bậc theo cách 
như đã giải. 


2) Chỗ hơi thở xúc chạm: 
Chỗ hơi thở xúc chạm có hai : 
- Chót mũi 

- Môi trên 


Tùy theo người có mũi dài hay ngắn, nếu người mũi dài hơi thở chạm chót 
mũi, nếu người mũi ngắn hơi thở chạm môi trên. 


3) Sự nhận biết hơi thở: 
Sự nhận biết hơi thở có ba cách là: 
Nhận biết đầu hơi thở, giữa hơi thở, cuối hơi thở. 


Có vị cho rằng: Nếu hơi thở ra, đầu hơi ở rún, giữa hơi ở tim, cuối hơi ở chót 
mũi. Nếu hơi thở vào, đầu hơi thở ở chót mũi, giữa hơi ở tim, cuối hơi ở rún. 


Tuy nhiên cách này có vẻ giống khí công nên không được khuyến khích. Nếu 
là thiên định thì nên nhận biết cả ba chặng hơi thở ngay nơi chót mũi hoặc 
môi trên mà thôi thì tâm mới định được. Nếu là thiên tuệ thì nhận biết rõ 
diễn biến và trạng thái ba đoạn hơi thở khi xúc chạm thành mũi hay môi trên 
hiện lên thực tánh nóng, lạnh, cứng, mềm hay tính chất chuyển động... 


4) Chỗ nên tiến hành 

Chỗ nên tiến hành sổ tức quán là rừng, cội cây, nơi thanh vắng. 

Rừng: nói về rừng ở cách xa xóm nhà năm trăm khoảng tên (1.000 mét). 
Cội cây: nói về cội cây có bóng che tốt. 

Nơi thanh vắng: nói về nơi không có những loại sắc, thỉnh, hương, vị, xúc có 
thể làm động tâm khiến cho ưa thích, bất bình... như ở núi, kẻ núi, hang 
động, nơi tha ma, mộ địa, giữa rừng thanh vắng, giữa khoảng trống thanh 
vẵng, ụ rơm, cả bảy chỗ nầy gọi là nơi thanh vắng (suññãgäãra). 

5) Cách tiến hành 

Cách tiến hành phải làm cho đúng với ba tính (carita), ba mùa (utu), ba 
nguyên tố (dhãtu). Ba tính và ba nguyên tố: Nếu người tính tham ái và 


người nhiều phong đại, thích hợp hành trong chỗ vắng. Người tính sân và 
người nhiều hỏa đại, thích hợp hành nơi cội cây. Người tính si và người nhiều 


thủy đại (đàm, mật) thích tiến hành trong rừng. Ba mùa: mùa nóng thích 
tiến hành trong rừng, mùa lạnh thích tiến hành nơi cội cây, mùa mưa thích 
tiến hành trong bảy nơi như núi v.v.. đã nói trên. Khi được nơi thích hợp, hãy 
ngồi giữ mình cho thẳng, duy trì chánh niệm cho tốt, tức là chú tâm duy 
nhất nơi hơi thở ra vào và hãy tập nhận biết đầu, giữa và cuối hơi thở. Hãy 
chú tâm làm cho hơi thở thô thiển thành hơi thở vi tế. Đây chỉ là cách sơ 
khởi của sự tiến hành mà thôi. 


Kinh văn nói: "Như thể, ... là quán thấy thân trong nội thân, hoặc quán 
thấy thân trong ngoại thân, hoặc quán thấy thân trong nội thân 
ngoại thân” 


Chú giải nói rằng: “Quán thấy thân trong đoạn này là quán thấy hơi thở 
trong toàn khối hơi thở ra,vào của mình hoặc của người khác, hoặc cả của 
mình và của người khác kế tiếp nhau, khi đã tiến hành tinh thục rồi". 


Kinh văn nói: “Quán thấy tánh sanh khởi trong thân, hoặc quán thấy 
tánh hoại diệt trong thân”, tức nói về sự quán thấy thân, lỗ mỗi và tâm là 
nhân làm cho gió (hơi thở) sanh, giống như ống thụt, cần thụt và sức kéo 
của người thợ vàng, làm cho sanh gió như thế nào thì quán thấy khi ba yếu 
tố, nhứt là thân, sanh thì gió sanh, thân... diệt thì gió cũng diệt hoặc quán 
thấy cả hai nhân sanh và diệt của gió (hơi thở) tùy thời". 


Kinh văn nói: "Thân đang hiện hữu” vị đó giữ niệm như vậy, đến mức 
tuệ giác, đến mức an niệm”. 


Chú giải cho rằng: "Tức chánh niệm vừa đủ để quán thấy rằng thân hiện có 
thật, nhưng chẳng phải chúng sanh, chẳng phải người, chẳng phải nữ, chẳng 
phải nam, chẳng phải thân ta, chẳng phải là nơi cư trú của thân ta, chẳng 
phải ta, chẳng phải của ta, chẳng phải của người khác. Sự quán niệm như 
thế là nhân cho tuệ giác cao siêu, cho có chánh niệm một cách viên mãn để 
thành tựu Thánh Đạo, Thánh Quả”. 


Kinh văn nói: ”Vị tỳ-khưu không bám níu, không chấp thủ bất cứ điêu 
gì trên thế gian ”. 


Chú giải nói rằng: "Tức vị đó không nương vào ái dục và tà kiến, không chấp 
một uẩn nào trong ngũ uẩn là ta hoặc có ở trong ta”. 


Kinh văn nói: ”Như vậy, ... là tỳ-khưu quán thấy thân trong thân”. 


Chú giải nói rằng: "Tức sự quán thấy gió có trong toàn bộ gió, như đã giải rồi 
ở trước". 


Sự tuệ tri: hơi thở ra vào sinh diệt là Khổ Để, ái dục làm cho hơi thở sanh lên 
là Tập Đế. Cả hai pháp ấy không còn tiếp diễn là Diệt Đế. Con đường tuệ 

tri khổ và tập có diệt làm đối tượng là Đạo Đế. Sự chứng ngộ Tứ Diệu Đế là 
tuần tự dẫn đến A-la-hán Đạo, A-la-hán Quả hằng có đến vị tỳ-khưu tiến 
hành sổ tức quán như thế ấy. 


Dứt điều nói về sổ tức quán. 


Bốn oai nghỉ 
Trong pháp niệm xứ này nói vê bốn oai nghi như sau: 


Kinh văn nói: “Lại nữa, này chư tỳ-khưu, khi vị tỳ-khưu đi biết rõ "ta 
đi”, khi đứng biết rõ "ta đứng”, khi ngồi biết rõ "ta ngồi", khi nằm 
biết rõ "ta nằm", hoặc thân của vị ấy ở trạng thái thế nào, vị ấy biết 
rõ thân trong trạng thái như thế". 


Chú giải nói rằng: Theo lẽ thường thì người luôn cả những chúng sanh, như 
chó sói, chó nhà v.v. khi đi, đứng, ngồi, nằm cũng vẫn nhận biết rằng: "Ta 
đi, đứng, ngôi, năm", nhưng sự nhận biết ấy còn chấp rằng có "chúng 
sanh đi...", "ta đi... ", nên đi, đứng, ngồi, nằm không phải là đề mục thiền 
hoặc không kể là sự tiến hành Tứ Niệm Xứ. 

"Biết rõ", pajànàti (tuệ tri) trong PãJi ám chỉ sự nhận biết đã dứt sự chấp 
chặt quan niệm sai lầm: ta, người, chúng sanih.... Sự nhận biết này chỉ có 
trong pháp hành niệm xứ, tức là nhận biết rằng không có chúng sanh, người, 
ta, kẻ khác gì trong đi, đứng, ngồi, nằm cả. Tư thế đi, đứng, ngồi, nằm chỉ là 
thân sắc tiến hành do năng lực của yếu tố gió được sanh từ hoạt động của 
tâm duy tác (kiriyãcitta) mà người đời cho rằng ta đi, đứng, ngồi, nằm... 
Sự thật là khi nghĩ: "Ta sẽ điĩ", gió liên dấy lên từ ý nghĩ ấy làm cho toàn 
thân đi về phía trước. Khi nghĩ: "Ta sẽ đứng", gió sanh khởi làm cho toàn 
thân đứng lên. Khi nghĩ: "Ta sẽ ngồi", gió sanh khiến cho chi phần dưới co 
vào và thân phần trên thẳng lên. Khi nghĩ: "Ta sẽ nằm", gió sanh từ sự nghĩ 
ấy làm cho thân duôi xuống. 


Khi thân thể chuyển động đi... như đã nói trên, người đời thường nói với 
nhau rằng ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm... vì hiểu rằng có ta thực trong đi, 
đứng, ngồi, nằm, nhưng sự thật là hiểu sai. Đúng ra, nên hiểu bằng ví dụ 
như sau đây: 


Người đời nói với nhau rằng: “Cái xe bò đi, cái xe bò dừng”, nhưng sự thật 
không phải cái xe đi, cái xe dừng, mà là người lái xe khôn khéo đem bò 


thắng vào xe rồi lái đi, chỉ riêng con bò đi, con bò dừng còn cái xe ấy đi 
theo, dừng theo con bò. Con bò đi và dừng cũng chỉ do năng lực của người 
lái, và người ấy cũng chỉ lái như thế thôi. Thân thể cũng ví như cái xe bởi 
chẳng nhận biết gì. Gió phát sanh từ tâm của người suy nghĩ ví như bò thắng 
vào xe, tâm người suy nghĩ ví như người lái. Khi tâm nghĩ rằng: "Ta sẽ đi"... 
thân thể sẽ chuyển động do năng lực gió sanh từ tâm của người suy nghĩ. 
Nếu chấp rằng: "Ta đi" thì không đúng, bởi "ta" tức là tâm được ví như 
người lái xe không phải là người đi, đứng, ngồi, nằm một cách nào cả, chỉ là 
người lái tức là tâm kích họat gió, rồi gió ấy làm cho thân chuyển động ví 
như cái xe, nhưng người đời nói với nhau là chúng sanh, mình, kẻ khác đi, 
đứng, ngồi, như đã hiểu sai rằng "cái xe đi, cái xe dừng" vậy. 


Trong vấn đề này, chú giải sư (acariya) đã soạn thành bài kệ để thuyết 
minh nhân duyên làm cho thân thể chuyển động và diễn ý nghĩa trong kệ 
ngôn ấy rằng: 


"Thuyên buôm lướt đi bởi sức gió, 

Mũi tên bắn đi bởi sức dây cung thế nào, 

Thân thể có nghiệp tạo tác này 

Cũng đi, đứng, ngồi, nằm bởi lực tâm như vậy". 


Khi rời khỏi nhân duyên rồi sẽ không làm gì được theo năng lực của mình cả, 
bởi như thế nên hiểu rằng: “Việc chư tỳ-khưu được Đức Thế Tôn thuyết: 
khi đi, đứng, ngôi, nằm cần nhận biết mình đang đi, đứng, ngồi, nằm 
tức ám chỉ nhận biết rằng sở dĩ có thân hành là do năng lực của nhân 
duyên như đã giải ở trước". 


Kinh văn nói: "Hoặc thân của vị ấy ở trạng thái thế nào, vị ấy biết rõ 
thân trong trạng thái như thế”.Cũng có ý nghĩa như trên. 


Trên đây là tài liệu chỉ sự nhận biết đủ về các oai nghi. 
Cách tiến hành 


Sau đây sẽ nói đến cách tiến hành. Hành niệm xứ này là khi đi, đứng, ngôi, 
nằm cần nhận rõ rằng không phải ta đi, không phải ta đứng, không phải ta 
ngồi, không phải ta nằm, mà chỉ là thân thể vận hành do năng lực gió sanh 
từ tâm thôi. Khi thường tập quán sát như thế đủ mỗi oai nghi thì có thể 
chấm dứt quan niệm sai về chúng sanh, người, ta, kẻ khác đi được. Dù chưa 
dứt được cũng sẽ giảm bớt sự cố chấp dần dần. Các sự khổ sầu, thương ghét 
làm cho phát sanh tham ái v.v.. cũng sẽ từ từ giảm nhẹ, tâm cũng được bình 
thản, mát mẻ, an vui. 


Dứt phân nói về bốn oai nghĩ. 


Biết mình (tất cả sự) 


Khi Đức Thế Tôn phân tích pháp quán thân theo đối tượng bốn oai nghỉ 
xong, Ngài có ý muốn thuyết về bốn pháp biết mình nên mới nói: "Lại 
nữa, này chư tỳ khưu” v.v.. Và Ngài dạy rằng: "Vị tỳ-khưu, trong pháp 
luật này, khi bước tới, bước lui, biết rõ hành động đang làm. Khi nhìn 
trước, ngó sau, biết rõ hành động đang làm.Khi co vào, duõi ra, biết 
rõ hành động đang làm. Khi đắp y tăng-già-lê, mang bát, choàng y, 
biết rõ hành động đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, biết rố hành 
động đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ hành động đang làm. 
Khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nín, nói, hằng biết rõ hành động đang 
làm". 

Chú giải: 

"Bước tới, bước lui", "Nhìn trước ngó sau", "Co vào, duỗi ra", "Đắp y 
tăng-già-lê, mang bát, choàng y"”tức những việc vị tỳ-khưu thường làm 


hàng ngày. Những động tác này gọi là oaï nghĩ trung bình (majjhima 
iriyapatha). 


"Ăn, uống, nhai, nuốt", "Đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nín, nói" những 
động tác này gọi là oai nghi tiểu tiết (khuddakacunniya iriyäpatha). 
"Đi, đứng, ngồi, nằm” trong đối tượng bốn oai nghỉ gọi là oai nghi lâu dài 
(addhãna iriyäpatha) có thể tiến hành riêng biệt từng oai nghi, trong khi 
đi, đứng, ngồi, nằm thuộc oai nghi tiểu tiết chỉ là động tác tức thời nên có 
thể tiến hành luân chuyển. 


"Hằng biết rõ hành động đang làm", là hằng có sự nhận biết rõ ràng tất 
cả sự nêu trên, không xa lìa sự nhận biết, không bỏ sót cử động nào. 


” Tỉnh giác” (Sampajañña), dịch là sự nhận biết rõ ràng đối tượng thực 
tánh không qua ý niệm, có bốn loại là: 


1- Lợi ích tỉnh giác (Sãtthakasampajaññna): 


Có sự tỉnh giác biết mình vì thấy rõ điều lợi ích nên làm và điêu bất lợi không 
nên làm. 


2- Thích ứng tỉnh giác (Sappãyasampajañña): 


Có sự tỉnh giác biết mình đúng lúc đúng chỗ, tức biết lúc nào, chỗ nào cần 
mức tỉnh giác như thế nào. 


3- Hành cảnh tỉnh giác (Gocarasampajaña): 


Có sự tỉnh giác biết mình trên một đối tượng thích hợp trong ba mươi tám đề 
mục. 


4- Bất muội (Asammohasampajañna): 
Có sự tỉnh giác biết mình luôn khi không mê muội, không tán loạn bất giác. 
Trong cả bốn cách tỉnh giác biết mình biết mình này có giải thích như sau: 


- Sự nhận định biết rằng điều nào không có lợi ích thì dứt bỏ, chỉ chấp trì 
điều nào lợi ích, gọi là biết mình trong điều lợi ích (Satthakasampaj7añña). 


- Sự tỉnh giác biết rõ lúc nào và chổ nào không thích hợp, làm cho tâm nóng 
nảy thì nên lánh, biết rố chỗ nào thích hợp làm cho phát sanh hoan hỷ thì 
nên tiến hành gọi là sự biết mình trong điều thich ứng 
(Sappãyasampajaññna). 


- Sự tỉnh giác biết rõ đối tượng không hợp với tính mình, không đúng với 
trình độ tâm mình không nên hành, rồi chỉ hành đối tượng hợp với tâm mình, 
ám chỉ lựa đề mục thiên cho đúng với tánh cách gọi là biết mình trong đối 
tượng sở hành (GocarasampaJjaña). 


- Sự không nhầm lẫn, mê lầm trong những quan niệm giả định (sammuti) 
như cho rằng: "Ta bước tới" v.v... là ám chỉ biết rõ theo thực tánh chân đế 
(paramattha) gọi là biết mình không mê muội (Asammmohasampajañña) . 


"Hằng biết rõ hành động đang làm" theo nghĩa Päji là, thức giả nên hiểu 
ý nghĩa của sampaj7añña hợp với sati, tức có sự sáng suốt biết mình trong 
tất cả động tác, tư thế, trạng thái của thân. Lời giải đã trình bày đây cũng 
chưa đủ rõ, có thể rõ được trong cách tiến hành, như sẽ giải tiếp theo sau 
đây: 


Cách tiến hành 
Trong sự bước tới và bước lui: 
Khi tính sẽ đi đâu, nên có như lý tác ý để biết rõ có lợi ích chăng? Có đúng 


lúc đúng chỗ chăng? Khi thấy rằng vô ích, không hợp thì đừng đi, nếu thấy 
hữu ích, thích ứng thì sẽ đi. Đồng thời khi đi chỉ biết rõ đối tượng đi tức chỉ 


có sắc thân di chuyển, không nhầm lẫn hiểu quấy rằng: ”Ta bước”... [Sắc 
thân tức tứ đại (đất, nước, lửa, gió) đang tiến hành động tác bước]. 


Trong sự nhìn trước ngó sau: 


Khi nhìn xem phía này, phía kia chẳng hạn, hãy nên có như lý tác ý để biết 
rõ có lợi ích, có thích hợp hay không, nếu có mới nên nhìn. Khi nhìn xem 
cũng chỉ thấy đối tượng thực tánh, đừng sanh sự hiểu quấy rằng "ta nhìn" 
và đừng để tham ưu mê muội xen vào tức phát sanh sự thỏa thích hay bất 
bình trong đối tượng được thấy. 


Đoạn này giải thích sự biết mình trong điều không mê muội có hai cách nữa: 
1. Cách thứ nhất có hai điều là: 


Điêu 1: Nói về sự không lầm lạc trong cảnh giới như là người chủ đối với 
khách lại thăm hoặc như vật mượn nơi người khác. Cảnh giới bên ngoài (lục 
trần) như sắc, thanh... ví như khách, căn môn bên trong (lục căn) 

như mắt, taï... ví như cái nhà. Ngũ môn hướng tâm, ngũ thức, tiếp thọ, suy 
đạc, xác định, tốc hành tâm, đăng ký tâm, bảy điều này là chủ của cái nhà. 
Bình thường sự ưa thích và bất bình chưa có nơi chủ nhà này, đến khi dòng 
tâm trải qua bảy giai đoạn (diễn ra rất mau lẹ, tâm không điêu luyện không 
thể biết được) thì mới có paản ứng tham ưu. Bảy giai đoạn diễn biến này gọi 
là Vithicitta, dịch là lộ trình tâm.. Ví rằng: Khi "khách" lại kiếm để xin 
một vật gì, nếu chủ nhà lạnh nhạt không tiếp, khách sẽ không không làm gì 
được, như thế nào, thì ngoại cảnh vào trong "nhà" nội căn, nếu chủ nhà 
không tham ưu thì khách sẽ không làm gì được, như thế ấy. 


Điều 2: Mỗi giai đoạn của Vĩthicitta (lộ trình tâm) sanh lên rồi diệt đi theo 
trình tự. Cảnh giới bên ngoài giống như vật mượn. Khi người trong nhà chết 
hết chỉ còn một người, nhưng người ấy lại không quan tâm đến vật mượn, 
như thế sẽ không còn ai ưa ghét vật mượn ấy nữa, cũng vậy, nếu tâm sanh 
diệt theo thứ tự mà không dính mắc rồi chìm vào dòng bhavanga (hộ 
kiếp), thì sẽ không tham ưu trên đối tượng. 


2. Cách thứ hai nói về sự quán thấy ngũ uẩn (khandha), lục căn lục trần 
(ãyatana), nguyên tố (dhãtu) chỉ là duyên của cái thấy, chẳng phải ai thấy. 
Cần tập quán sát như thế trong khi nhìn xem vật gì, nhất là người nào... 


Sự co vào duỗi ra 


Trong sự co vào duỗi ra của tay và chân, cần chú ý sự lợi ích và sự thích ứng 
trước. Và khi co vào duỗi ra ấy cũng đừng quên đối tượng thực tánh mà hiểu 


sai: "Ta co vào duỗi ra", hãy thấy rằng không phải ta co duỗi gì cả, chỉ là 
sắc ở tay và chân tiến hành giống như máy bị điều khiển đó thôi. 


Sự mang y bát 


Trong khi dùng y Tăng-già-lê, y Uất-đà-la-tăng (y vai trái), y An-đà-hội (y 
nội) và bát phải phải quán chỉ dùng vì sự lợi ích bảo trì thân thể và thích 
nghi với thời tiết mà thôi. Đừng mong mỏi sự xinh đẹp hay lợi dưỡng. Khi 
cần dùng cũng đừng bỏ quên quán thấy thực tánh tứ đại của vật dụng và 
đừng lầm lẫn hiểu sái rằng: "ta dùng", hay "vật dụng của ta”. Đừng cho 
sanh khởi sự thỏa thích bởi được vật tốt. Đừng cho sanh sự bất bình bởi được 
vật xấu, giống như cái môi, như cái gắp than lửa, như vải vấn mụt ghẻ... 
không có thỏa thích, bất bình đến vật gì như thế ấy. 


Sự ăn, uống, nhai, nuốt. 


Trong sự ăn, uống, nhai, nuốt cũng nên quán thấy sự lợi hại đến thân thể. 
Nên ăn uống thích nghỉ. Và khi ấy cũng phải thấy thực tánh đừng cho sự 
hiểu sái sanh lên ”ta ăn..." tức là thấy rằng, sự đưa miếng cơm lên, sự hả 
miệng, răng trên cắn xuống răng dưới là do lực gió sanh từ tâm, và khi có 
nước làm cho ngẫm, tức là nước miếng nhồi cho nhuyễn rồi gió bèn đưa 
xuống dạ dày, thì lửa sẽ đốt cho tiêu hoá, cuối cùng gió cũng đẩy ra đàng 
dưới. Hãy thọ dụng vừa phải, đừng ít quá, cũng đừng nhiều quá. 


Ngoài ra, sự đại tiện và tiểu tiện, đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, nín cũng 
nên có sự quán sát tốt rằng: "Cách nào sẽ là lợi ích, thích ứng, làm cho 
sanh an lạc, không hư hỏng đối tượng ức niệm (sati), có sự định 
hướng chuyển hoá tục đế (sammuti) thành chân nghĩa 
(paramatha)”". 


Nói về thể trược (Patikkula). 


Sau khi Đức Thế Tôn dạy về quán thân tất cả sự theo biết mình 
(sampajañña) Ngài có ý muốn thuyết về 32 thể trược (patikkula), tức là 
những thành phần đáng nhờm gớm trong thân thể để tiêu trừ sự thương 
mến, dính mắc trong tâm, cho nên Ngài mới thuyết rằng: “Lại nữa... ” Tỉnh 
lược ý nghĩa nói về sự quán xét này bắt đầu từ bàn chân lên đến tóc, bắt 
đầu từ tóc xuống đến bàn chân, toàn có da bao bọc phía ngoài, về phía 
trong toàn những đồ dơ bẩn khác nhau, như là: "Tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phổi, ruột 
già, ruột non, vật thực mới, phẩn, óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, 
mở đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhớt, nước tiểu" 
có thường trực trong thân của người và các chúng sanh khác. Nên tập quán 
sát cho thấy rõ các thể trược trong thân như ngươi có mắt tốt thấy rõ những 


vật đổ ra từ cái đảy ruột tượng có miệng hai đầu rồi quán thấy hiển hiện 
rằng: "Thứ này là gạo sãlï (gạo ngon hoặc nếp), đây là lúa, đây là đậu 
xanh, đây là đậu nành, đây là mè, đây là gạo" vậy. 


Cách thực hành 


Về cách thực hành rộng rãi đã có thuyết sẵn trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Ở chỉ 
nói vắn tắt, chỉ giải bày duy nhất câu ví dụ là thân thể giống như cái đảy 
ruột tượng có hai miệng. Những thể trược như là tóc ... ví như những đồ lần 
lộn với nhau ở trong cái đảy ấy. 


Bậc hành giả (người tu) ví như người mắt tốt. Điều mà hành giả quán xét 
thấy những thể trược được rõ rệt ví như người có mắt thấy những vật trong 
đảy một cách rõ ràng quen thuộc. 


Dứt điêu nói vê Patikkula. 


Nói vê bốn nguyên tố (Tứ đại). 


Sau khi Đức Thế Tôn phân tích quán thân niệm xứ về thể 

trược (pafikkila) Ngài tiếp tục thuyết về quán thân theo bốn nguyên tố. Ngài 
dạy rằng: "Vị tỳ-khưu, trong giáo pháp, hằng quán thân này, về vị trí các 
đại, sự sắp đặt các đại: Trong thân này có chất đất, chất nước, chất lửa, 
chất gió". Giống như người giết bò thành thạo hay người đồ đệ, mổ một con 
bò, chia cắt thành từng phần: đây là đầu, đây là chân... nơi ngã tư đường 
vậy. 


Chú giải Atthakathã: 


Điều này chú giải sư (Acariya) thuyết rằng: "Người giết bò hoặc đô đệ 
người giết bò, giết bò rôi lóc thịt đem đi bán cho người từ bốn hướng 
lại nơi ngã tư đường lớn. Giữa ngã tư đường lớn là thế nào? Tỳ-khưu 
trong pháp luật này cũng quán vị trí bốn đại nơi bốn oai nghi lớn 
trong thân vậy”. 


Ví dụ giải rộng ra rằng: "Khi người giết bò nuôi giữ bò, khi lùa bò đi đến 
chỗ giết, khi cột bò vào cái cọc hoặc cái trụ để giết, giết chết rồi 
nhưng khi chưa lóc ra, họ vẫn còn cho là "con bò", nhưng khi mổ xẻ 
ra rồi đem đi bán thì ý niệm "con bò” sẽ tiêu vong, phát sanh sự thấy 
xác định đấy là bán "thịt", không còn nghĩ là bán bò. Khi những 
người mua đến, cũng không nghĩ rằng họ mua bò đi mà là mua thịt 
đi”. Cũng vậy, vị tỳ-khưu xuất gia hay vị cư sĩ tại gia phàm nhơn cũng còn 


hiểu rằng: "Đấy là người, đấy là chúng sanh" nhưng khi đã phân tích thân 
này ra quán thấy chỉ là bốn đại (dhãtu), thì sẽ hết ảo tưởng 
(saññãvipallãsa) từ trước, làm cho tuệ tri phát sanh lên rằng: "Trong thân 
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này chỉ có chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió" mà thôi. 
Cách tiến hành. 


Người muốn tiến hành pháp niệm xứ này nên học hiểu đầy đủ những đặc 
tính của bốn nguyên tố cho tốt trước. Từ "dhãtu”" dịch là thế nào? Nói đất, 
nước, lửa, gió là mỗi thứ nói về cái gì? Và thứ nào có bao nhiêu đặc tính? 


Khi học thuộc lòng chín chắn rồi tập quán sát thì mới thấy đặc tính, không 
phải chỉ nhớ văn tắt rằng đất, nước, lửa, gió thôi mà cần phải quán xét cho 
hiểu vi tế, rộng rãi mới dùng được. Khi quán thấy dù chút ít đặc tính đất, 
nước, gió, lửa bên trong người, chúng sanh thì cũng sẽ bớt đi phóng túng, 
tham đắm đối với người, chúng sanh nhiều lắm. Sẽ nhắc nhở tâm không cho 
mê đắm đến đôi phải giành giựt chém giết lẫn nhau, hoặc bỏ mạng chỉ vì sự 
luyến ái, thương yêu. Và khi chết, nếu thấy được rằng chẳng phải ta chết, 
chẳng phải ai chết, chỉ riêng các nguyên tố rã tan thôi, thì cũng sẽ ngăn 
ngừa, giảm thiểu được sự sợ hãi, buồn rầu. 


Cách tiến hành pháp niệm xứ này đã được thuyết rộng rãi trong bộ Thanh 
Tịnh Đạo rồi, nên ở đây chỉ giải vắn tắt thôi. 


Dứt phân nói vê nguyên tố. 


Chín thứ bất tịnh (Asubha) 

Sau khi Đức Thế Tôn phân tích quán thân niệm xứ theo bốn nguyên tố, Ngài 
đề cập đến chín thứ bất tịnh hoặc tử thi (asubha). Tóm lược ý nghĩa chín 
loại tử thi là: 


1- Vật bất tịnh là tử thi chết một ngày, hai ngày hoặc ba ngày đã sình to có 
những màu xanh khác nhau (máu và mủ ứ lại) có nhiều mủ tươm chảy ra. 


2- Tử thi bị những loài thú khác nhau như quạ và kên kên v.v. cắn xé. 
3- Tử thi còn có bộ xương, thịt, máu, gân đan chẳng chịt. 
4- Tử thi không có thịt, chỉ còn bộ xương và gân chằng chịt lấm máu. 


5- Tử thi không có cả thịt và máu chỉ còn bộ xương và gân đan chẳng chịt. 


6- Tử thi không có thịt, máu và gân chỉ có bộ xương bời rời ở trong những 
nơi khác nhau. 


7- Tử thi chỉ có xương trắng như xà cừ. 
8- Tử thi chỉ có đống xương nằm nhiều năm. 
9- Tử thi chỉ có xương mục thành bột rồi. 


Khi vị tỳ-khưu thấy cả chín asubha nầy hoặc chỉ một thứ nào chẳng hạn đều 
có thể đối chiếu với thân mình rằng: "Thân này cũng có tánh chất như 
thế này, đặc tính như thế này, không thoát được tánh chất đó được". 


Điều này trong chú giải cũng không thuyết rộng, chỉ có giải thích từ và liệt 
kê chín loại asubha với chút ít ý nghĩa như nói rằng: "Thân này sẽ trở 
thành tử thi bất tịnh cũng bởi chấm dứt ba yếu tố là tuổi thọ, hơi ấm 
(nhiệt) và tâm thức đó thôi". 


Cách tiến hành 


Người mong tiến hành niệm xứ nầy nhằm giảm bớt sự thương yêu vừa lòng 
trong thân thể và sự say đắm mê muội trong sanh mạng cho nhẹ nhàng bớt 
đi thì nên thực hành như sau: 


Khi biết rằng người chết hoặc thú chết, thấy cái hòm có tử thi bên trong, 
thấy tử thi đang bị đốt hoặc chôn, tử thi nổi trên nước, hoặc chỉ thấy xương... 
hãy liên nhớ đến thần ta cũng phải như thế, không thoát khỏi tính chất này 
được. Hãy thường ghi nhớ như thế, mỗi khi được thấy asubha hoặc khi làm 
công việc liên quan đến tử thi, như đi rảy nước tử thi hoặc an táng tử thi 
hoặc đi tụng kinh cầu siêu v.v.. và khi được gặp thấy rồi hãy chú ý cho tốt 
tính chất tử thi ấy như thế nào để đem quán xét lại khi trở về chỗ ở của 
mình (theo cách đề mục thiên định). 


Nếu người tính sẽ tiến hành cho đắc thiền nhập định, hoặc đạo quả Niết-bàn 
thì hãy học hỏi thực hành theo bộ kinh Visuddhimagga cho đầy đủ. 


Dứt phần nói về Asubha. 


Thật sự trong sáu pháp quán thân niệm xứ này chia ra thành mười bốn điều. 
Trong mười bốn điều ấy có 1 đề mục về hơi thở có thể chứng cả bốn thiền, 1 
đề mục về thể trược (Patikkila) và 9 đề mục tử thi (asubha) có thể chứng 
sơ thiền, thuộc an chỉ định (appanãsamadhhi), những đề mục còn lại chỉ 
chứng cận định (upacãrasamadhi) tùy theo ý nguyện như những pháp đã 
chỉ rồi ấy. 


Về thiền minh sát thì cả 14 đề mục đều có thể giúp hành giả chứng được các 
bậc tuệ theo thứ tự pháp hành. 


Dứt quán Thân Niệm Xứ. 
*% 


QUÁN THỌ NIỆMXỨ _ 
(VEDANÄNUPASSANÄSATIPATTHÃNA) 


Sau khi Đức Thế Tôn thuyết về mười bốn pháp quán thân niệm xứ nồi, 
Ngài lại thuyết chín pháp quán thọ niệm xứ rằng: "Như thế nào, này chư 
tỳ-khưu ... gọi là vị tỳ-khưu quán thấy thọ trong các thọ" v.v 


" Này chư tỳ khưu, trong pháp luật này, vị tỳ khưu khi thọ lạc, biết rõ 
rằng: đang thọ lạc. Khi thọ khổ, biết rõ rằng: đang thọ khổ. Khi thọ 
không khổ không lạc, biết rõ rằng: đang thọ không khổ không lạc. 
Khi thọ lạc thuộc thế tục, biết rõ rằng: đang thọ lạc thuộc thế tục. Khi 
thọ khổ thuộc thế tục, biết rõ rằng: đang thọ khổ thuộc thế tục. Khi 
thọ không khổ không lạc thuộc thế tục, biết rõ rằng: đang thọ không 
khổ không lạc thuộc thế tục. Khi thọ lạc không thuộc thế tục, biết rõ 
rằng: đang thọ lạc không thuộc thế tục. Khi thọ khổ không thuộc thế 
tục, biết rõ rằng: đang thọ khổ không thuộc thế tục. Khi thọ không 
khổ không lạc không thuộc thế tục, biết rõ rằng: đang thọ không khổ 
không lạc không thuộc thế tục." 


Chú giải Atthakathã: 
Trong pháp thọ niệm xứ này có chín đối tượng: 


Sukhavedana: thọ lạc. 

Dukkhavedanäã: thọ khổ 

Adukkhamasukhavedanãä: thọ không khổ không lạc. 
Sãmisasukhavedanã: thọ lạc thuộc thế tục. 

Nirãmisasukhavedanã: thọ lạc không thuộc thế tục. 
Sãmisadukkhavedanã: thọ khổ thuộc thế tục. 
Nirãmisadukkhavedanã: thọ khổ không thuộc thế tục. 
Sämisãdukkhamasukhavedana: thọ không khổ không lạc thuộc thế tục. 
Nirãmisädukkhamasukhavedanä :thọ không khổ không lạc không thuộc 
thế tục. 

Một thọ nào trong những thọ này sanh lên cũng cần phải liền biết rõ rằng 

" thọ đang là như thế". 


Điều này không ám chỉ sự nhận biết cảm thọ do suy nghĩ theo ý niệm giả 
định mà nhận biết trực tiếp cảm thọ ấy theo chân nghĩa (paramattha). Bởi 
sự nhận biết theo ý niệm giả định ấy ai cũng có, dù trẻ thơ đang nằm trong 
nôi khi được uống sữa cũng nhận biết được thọ lạc ấy. Từ: cảm 

thọ "vedan8Ä" theo Pãli ám chỉ sự nhận biết vượt ngoài ý niệm người, chúng 
sanh, thọ giả mới là đề mục thiền tuệ hoặc Tứ Niệm Xứ. Như nói rằng: 
"Chẳng phải chúng sanh hay người nào cảm thọ, cảm thọ này không 
phải của ai. Vedanä, là cảm giác hoặc cảm thọ riêng biệt làm cho khổ 
lạc... ấy thành đối tượng nhận biết, quán chiếu". 


Sau đề mục thuộc về sắc (rũpakammatthãna) tức là quán thân niệm 

xứ, Đức Thế Tôn thuyết về đề mục vô sắc (aripakammatthäna): quán thọ 
niệm xứ. Về hai đề mục thiền thuộc sắc và vô sắc này bậc trí tuệ cũng gọi 

là sắc nhiếp thọ (rũpapariggaha), vô sắc nhiếp thọ (ariũpapariggaha). 


Trong cả hai đề mục thiền ấy, khi Đức Thế Tôn thuyết về đề mục sắc 
(rũpakammatthãna), Ngài ám chỉ sự nhận định bốn nguyên tố (tứ đại) do 
sự chú ý đặc tính tổng quát vắn tắt hoặc vi tế rộng rãi. Hai cách chú ý 
(manasikãra) này ngài Buddhaghosa đã diễn giải nhiêu phương diện trong 
bộ Thanh Tịnh Đạo rồi. Đến khi ngài thuyết về đề mục vô sắc 
(arũpakammatthäana), phần nhiều ngài thuyết về các loại thọ vedanã như 
đã kể trên. có ba cách do năng lực của xúc (phassa), thọ (vedanä), tâm 


Về ngã chấp (abhinivesa) trong sự thực hành đề mục vô sắc (citta). Điều 
này như thế nào? Có người khi quán đề mục sắc (rũpakammatthãna) một 
cách vắn tắt hoặc rộng rãi, xúc sẽ sanh lên rõ rệt đúng với cảnh của đề mục 
trong khi tâm và tâm sở cùng khởi trong cảnh ấy. Có người thọ rõ rệt, có 
người thức rõ rệt. Người nào có xúc rõ rệt, người ấy hằng nhận định quán 
sát các pháp có xúc là thứ năm rằng: Không phải chỉ có xúc sanh, 

mà thọ tiếp nhận cảnh ấy, tưởng nhớ biết cảnh ấy, tư nghĩ ngợi cảnh 

ấy, thức nhận biết cảnh ấy cũng đồng sanh lên với xúc. Người nào 

có thọ rõ rệt hằng nhận định quán sát pháp được tới năm điều, có xúc là 
thứ năm rằng: Chẳng phải chỉ thọ sanh lên mà thôi, xúc, tưởng, tư, 

thức cũng hằng sanh lên nữa. Người nào có thức rõ rệt hằng nhận định 
quán sát pháp được đến năm điều, có xúc là thứ năm rằng: "Chẳng phải chỉ 
có thức sanh lên, mà xúc, thọ, tưởng, tư cũng hằng sanh lên nữa". Khi 
nhận định được như thế rồi nếu quán sát thấy các pháp có xúc là thứ năm ấy 
nương nơi cái gì, thì sẽ hiểu được rằng nương nơi vật tức là nhục thân 
(karajakäãya) do quán về đại sanh sắc (mahãbhũtaripa) và y cứ sắc 
(upädäyaripa) gọi là quán danh sắc vậy. Nghĩa là, pháp có xúc là thứ năm 
gọi là danh, vật tức là nhục thân gọi là sắc. Và trong danh sắc này, sắc 
uẩn gọi là sắc, bốn vô sắc uẩn gọi là danh, gỘP thành ngữ. uẩn. Như vậy 
ngũ uẩn ngoài danh và sắc ra hoặc danh và sắc ngoài ngũ uẩn ra thì không 
có. Khi quan sát rằng cả ngũ uẩn này nương gá cái gì, thì sẽ hiểu được rằng 


nương nơi nhân nhứt là vô minh (avi77ä). Khi nhận biết như thế sẽ thấy rằng 
chẳng có chúng sanh, người chi cả, chỉ CÓ toàn một 

chuỗi hành (sankhära) rồi đem danh và sắc duyên ba tướng, quán thấy vô 
thường, khổ não, vô ngã theo thiền quán minh hoặc minh sát tuệ 
(Vipassan8). Nếu hội đủ được những yếu tố: thời tiết (utu), cá nhân 
(puggala ), vật thực (bhojana), nghe pháp (dhammassavana) thích ứng 
thì có thể thấu triệt đạo quả A-la-hán trong khi đang quán sát ấy. Đức Thế 
Tôn thuyết đề mục thiền đưa đến đắc đạo quả A-la-hán cho cả ba nhóm 
người như đã nói trên. Nhưng trong niệm xứ nầy, khi Đức Thế Tôn thuyết về 
đề mục vô sắc (aripakammatthäna), Ngài thuyết về thực tánh 

của thọ (vedanä). Bởi đề mục về sắc mà Ngài thuyết đặc tánh 

của xúc và thức không rõ rệt giống như nơi tối, nhưng thuyết về đặc tánh 
của thọ thì rõ rệt được, bởi vì sao? Bởi thọ sanh lên thường rõ rệt (thọ rõ 
rệt dễ thấy đó là thọ lạc hoặc thọ khổ, còn thọ xả thì khó thấy), vì khi lạc 
sanh lên, toàn thân thể thấm nhuần sự thỏa thích, như khi nóng nực được 
tẩm mát bằng cả trăm lu nước, làm cho người ta phải reo lên "khoái thật, 
khoái thật". 


Khi thọ khổ sanh lên làm cho toàn thân bị bức bách bởi sự bức xúc, khó chịu, 
giống như lội xuống sông, rạch nước nóng hoặc dội bằng nước đồng sôi hoặc 
giống như quặng đuốc lửa vào trong rừng cỏ khô, hắn khi ấy người ta sẽ la 
lên "khổ quá, khổ quá". Thọ lạc và thọ khổ sanh lên hằng thấy được dễ 
dàng như thế. 


Còn thọ không khổ, không lạc là trạng thái khó thấy được bởi không rõ rệt, 
chắc chắn chỉ hiểu với nhau là cảm giác trung bình giữa lạc và khổ. Điều này 
được ví dụ như thế nào? Như người thợ sẵn rượt theo dấu con thú đã chạy 
trốn lên tảng đá, khi quan sát không thấy dấu thú ở phía này phía kia, thì 
biết rằng thú chạy theo giữa tảng đá. Cũng vậy, nếu không có lạc hoặc khổ 
thì chúng ta sẽ hiểu được rằng đó là thọ không lạc không khổ hoặc gọi một 
cách khác là thọ xả vậy. 


Về cả ba thọ là vui, khổ, không vui không khổ, mỗi thứ sanh lên riêng biệt 
với nhau, nghĩa là không đồng sanh với nhau, nhưng có cùng đặc tánh vô 
thường, biến đổi và không tồn tại lâu dài. Điều này đúng với lời Đức Thế Tôn 
thuyết cho ông bà-la-môn Aggivessana rằng: "Chính thế! Aggivessana 
trong khi thọ lạc sanh lên, không có thọ khổ hoặc thọ xả. Trong khi 
thọ khổ sanh lên, cũng không có hai thọ kia. Hoặc trong khi thọ 
không khổ không lạc sanh lên, cũng không có các thọ khác lân lộn." 


Vả lại, cả ba thọ ấy đều là vô thường, có nhân sanh khởi, nhân diệt vong, có 
sự hư hoại, có sự dứt bỏ, có sự tịch diệt là thường tình. Khi bậc thánh Thanh 
Văn thấy như thế, hằng nhàm chán trong những cảm thọ ấy. Khi nhàm chán 
thì dứt trừ được sự thỏa thích và bất bình. Khi dứt trừ được tham ưu thì giải 


thoát. Khi giải thoát cũng biết rõ rằng mình đã giải thoát, hết sự tái sanh, 
phạm hạnh đã thành, không cần phải làm gì để giải thoát khỏi khổ nữa. 


"Thọ lạc" được giải thích như sau: 


1. Thọ vừa ý (somanassavedanä) thuộc thế tục, là sự thỏa thích trong sáu 
trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nhất là vật chất thuộc ngũ dục 
(pañcakãmagurna) gọi là thọ lạc thuộc thế tục (sãmisasukha). 


2. Thọ vừa ý (somanassavedanä) không thuộc thế tục (nekkhamma), là 
sự thỏa thích trong việc quán thấy vô thường, khổ não... trong sáu trần 
là sắc, thanh... gọi là thọ lạc không thuộc thế tục (nirãmisasukha). 


"Thọ khổ” được giải thích như sau: 


1. Thọ trái ý (domanassavedanä) thuộc thế tục là sự trái ý, không vừa 
lòng trong sáu trần là sắc, thanh... gọi là thọ khổ thuộc thế tục 
(samisadukkha). 


2. Thọ trái ý (domanassavedan3) không thuộc thế tục là sự trái ý, không 
vừa lòng do khi hành không đạt được đức tính cao siêu xứng với điều mình 
quán thấy sự vô thường, sự khổ não trong sáu trần nhứt là sắc ấy gọi là khổ 
không thuộc thế tục (nirãmisadukkha). 


"Thọ xả” được giải thích như sau: 


1.Thọ trung bình (upekkhãvedan8) thuộc thế tục là sự lơ là trong sáu trần 
nhứt là sắc trần gọi là thọ xả thuộc thế tục (sãmisaadukkhamasukha). 


2.Thọ trung bình (upekkhãvedan3) không thuộc thế tục, là sự lơ là trong 
sáu trần nhứt là sắc do thấy sự vô thường, khổ não... gọi là thọ không khổ 
không lạc không thuộc thế tục (nirãmisaadukkhamasukha). 


Sự phân tích các thọ như vậy đã có trong Upasapannãsaka rồi. Ý nghĩa 
trong đoạn chú giải này chỉ có bấy nhiêu. 


Cách tiến hành 


Trong pháp niệm xứ này hành giả nên học cho hiểu đầy đủ cả chín thọ như 
đã kể trên cho tốt đã, rồi tập nhận biết khi nào ta đang có loại thọ nào. Khi 
nhận biết thứ loại chắc chắn rồi, tập quán sát thực tánh chân nghĩa 
(paramattha). Thấy rằng chẳng phải ta khổ, lạc, hoặc vô ký. Lẽ thường cái 
gì có chức năng biết, tự biết, chứ không có ai biết cả. Điêu quan trọng cuối 
cùng là khi có ái biệt ly khổ, bệnh khổ, tai hoạ khổ... phải quán sát không 


có ta khổ như thế hoặc quán theo điều đã nói trong lời thuyết 
thị (Uddesa). Quán thọ được nhiều là tốt, bởi sẽ làm cho khổ được tiêu trừ 
theo ý muốn. 


Dứt quán Thọ Niệm Xứ. 


* 


_ QUÁN TÂM NIỆMXỨ _ 
(CITTÄNUPASSANÄSATIPATTHÃNA) 


Tâm niệm xứ này được thuyết thị trong kinh văn PãJi như sau: “Như cách 
nào, này chư tỳ-khưu, gọi là vị tỳ-khưu quán thấy tâm trong tâm? 
Này chư tỳ-khưu, trong pháp luật này, vị tỳ-khưu tâm có tham ái 
(sarãga) nhận biết "tâm có tham ái" hoặc tâm ly tham (vitarãga) 
nhận biết "tâm ly tham”, hoặc có sân hận (sadosa) nhận biết "tâm 
có sân hận" hoặc không có sân hận (vitadosa) nhận biết "tâm không 
có sân hận, hoặc có si mê (samoha) nhận biết "tâm có si mê" hoặc 
không có si mê (vitamoha) nhận biết "tâm không có si mê”, hoặc... 
có hôn trầm (samkhitta)..., có phóng tâm (vikkhitta)..., có tâm rộng 
lớn (mahaggata)..., có tâm không rộng lớn (amahaggata)..., có tâm 
bậc thấp (sa-uttara)..., có tâm bậc cao (anuttara)..., có tâm định 
(samahita)..., có tâm không định (asamaahita)..., có tâm giải thoát 
(vimutta)...,có tâm không giải thoát (avimutta) vị ấy nhận biết ”" tâm 
không giải thoát”. 

Chú giải Atthakathã: 

Sau khi Đức Thế Tôn thuyết xong 9 pháp quán thọ, tiếp theo Ngài thuyết 16 
pháp quán tâm trong lời thuyết thị nh ư trên. Mười sáu loại quán tâm ấy 
được giảng giải như sau: 


1- Sarãgam cittam: Tâm có tham ái, nói vê tâm hợp với tám cách tham 
(lobha). 


2- Vitarägam cittam: Tâm xa lìa tham ái, nói về tâm thiện và tâm vô ký 
thuộc về thế gian (lokiya). 


3- Sadosam cittam: Tâm có sân hận, nói về tâm hợp với hai cách trái ý 
(domanassa) . 


4- Vitadosam cittam: Tâm xa lìa sân hận, nói về tâm thiện và tâm vô ký 
thuộc về thế gian. 


5- Samoham cittam: Tâm có si mê, nói về tâm hợp với hai cách là sự nghi 
ngờ và phóng túng. 


6- VItamoham cittam: Tâm xa lìa si mê, nói về tâm thiện và tâm vô ký về 
phía thế gian. 


7- Sankhittam cittam: Tâm có hôn trầm, nói vê tâm thụ động, giã dượi, 
buôn ngủ (thina-middha). 


8- Vikkhittam cittam: Tâm có phóng túng, nói về tâm buông lung, trạo hối 
(uddhacca). 


9- Mahaggatam cittam: Tâm có hành cảnh lớn, nói về tâm hành trình trong 
sắc giới và vô sắc giới định. 


10- Amahaggatam cittam: Tâm không có hành cảnh lớn, nói về tâm hành 
trình trong dục giới. 


11- Sa-uttaram cittam: Tâm còn có tâm khác cao hơn, nói về tâm hành 
trình trong dục giới. 


12- Anuttaram cittam: Tâm không có tâm khác cao hơn, nói về tâm hành 
trình trong sắc và vô sắc giới. 


13- Samaãahitam cittam: Tâm trú vững, nói vê tâm cận định và an chỉ định 
hoặc chánh định. 


14- Asãmahitam cittam: Tâm không trú vững, nói về tâm xa lìa cả hai định 
ấy. 

15- Vimuttam cittam: Tâm giải thoát, nói về tâm giải thoát khỏi phiên não 
theo năng lực của mình hoặc theo năng lực thiên, không ám chỉ tâm giải 
thoát một cách dứt khoát và giải thoát một cách tịch diệt. 


16- Avimuttam cittam: Tâm không giải thoát, nói vê tâm xa lìa cả hai sự 
giải thoát đoạn trước và ba sự giải thoát đoạn sau. 


Tất cả mười sáu tâm như đã giải đây còn là tâm thế gian. 
Cách tiến hành 
Hành giả có ý muốn tiến hành niệm xứ nầy nên tập nhận biết tâm của mình 


luôn khi, nghĩa là hãy quan sát xem: "Lúc này tâm ta đang như thế nào? 
Thỏa thích hay bất bình, tối mê hay minh mẫn, hôn trầm hay phóng tâm, là 


tâm dục giới hay sắc giới, vô sắc giới, trú vững hay không vững, giải thoát 
hay không giải thoát, nghĩa là buông hay không buông trần cảnh”. Khi biết 
là tâm loại nào rồi, chú ý quan sát tâm như thế không phải luôn luôn là như 
thế mãi. Như tâm đang thương cái gì, không phải thương trong từng hơi thở, 
chắc chắn nó cũng bỏ cái nầy thương cái khác, hoặc ghét cái kia, hoặc trở lại 
ghét cái này trong một thời gian nào đó bất định. Hoặc khi khổ tâm cũng 
phải thấy rằng không phải khổ tâm như thế mãi, khổ có sinh có diệt. Hoặc 
khổ bởi một vấn đề gì chẳng hạn, hãy thấy rằng cũng chẳng khổ như thế 
này luôn, chắc chắn có khổ thì cũng có vui. Nếu thấy tâm thiện, tâm vững 
chắc, tâm giải thoát khỏi sự dính mắc..., phải giữ gìn tâm ấy và hãy bồi 
dưỡng làm cho tuần tự cao lên. 


Nói vắn tắt, nếu thấy tâm nào không tốt, kiếm cách mau chữa trị cho tâm 
tốt lên, đừng để cho tâm bệnh. Bởi khi tâm bệnh có thể cắt đứt lợi ích mà 
mình mong mỏi. Nếu thấy có tâm tốt, hãy duy trì và cố gắng làm cho tốt 
hơn lên mới có thể được thọ quả lành do tâm sanh, nghĩa là khi tâm tốt, tâm 
sẽ chỉ huy thân, khẩu cho việc làm, lời nói và suy nghĩ đều tốt. 


Cách sửa trị tâm xấu cho thành tâm tốt và làm cho tâm tốt càng tốt thêm 
lên ấy, liên quan đến pháp chướng ngại hoặc pháp triêền cái (nivarana). 


Khi nói đến quả của sự tiến hành niệm xứ này, có vô số trường hợp đưa cho 
đến đạo quả A-la-hán. Chỉ từng bước tập quán sát cho thấy rõ tâm loại nào 
cũng đã có kết quả là sự hoan hỷ trong tâm và sự khinh an trong thân và 
khẩu. Sau nữa sẽ thấy được tâm người khác, sẽ giúp cho ta thân cận người 
đúng đắn, tốt lành như xem sách hoặc xem đồ vật vậy. 

Xin đừng quên cách thức quán tâm và lời dạy trong lời thuyết thị. 

Dứt quán Tâm Niệm Xứ. 


* 


QUÁN PHÁP NIỆMXỨ _ 
(DHAMMÄANUPASSANÄSATTIPATTHÃN) 


Điêu nói vê triên cái (Nivarana). 


Kinh văn: “Này chư tỳ-khưu, trong pháp luật này, như thế nào gọi là 
vị tỳ-khưu quán thấy pháp trong các pháp?” 


“Này các tỳ-khưu, như thế nào gọi là vị tỳ-khưu quán thấy pháp 
trong các pháp về năm triên cái (nivarana)?"” 


Triền cái là pháp chướng ngại điều lành, nghĩa là ngăn cản không cho phát 
triển thiện pháp, có năm điều: 


1- Kãmachanda: tham dục tức là sự vừa lòng, yêu thích, ham muốn trong 
ngũ dục. 


2- Byãpãda: sân hận là sự bất bình, sự hủy hoại đối tượng. 


3- Thina-middha: hôn trầm và thụy miên là trạng thái trâm trệ, giải đãi và 
buồn ngủ. 


4- Uddhacca-kukkucca: phóng tâm và hối hận tức là nghĩ tưởng lung tung 
và bứt rứt, bực bội. 


5- Vicikicchã: hoài nghi là sự phân vân, lưỡng lự trong tâm. 


Hành giả cần biết rõ các triên cái này có hoặc không có trong tâm mình, biết 
nguyên nhân các nĩvarana ãyphát sanh, và phương pháp diệt trừ hay chế 
ngự nivarana đã sanh đừng cho sanh nữa. 


Riêng về sân hận (dosa), xin nói trong chỗ này một cách vắn tắt là: 


Điều một: Làm cho nóng nảy, căng thẳng phát sanh khi ham muốn được 
ngũ dục, được điều mình ưa thích, hoặc khi đang mê mẩn, đắm say trong cái 
đã được rồi lại phải xa lìa hay mất mát thì sâu muộn, tức bực. Sân hận này 
có thể khiến phát sanh hành động sai quấy. 


Điêu hai: Làm cho mất thì giờ tìm kiếm điều tốt về cho mình và làm cho 
nôn nóng trong khi suy tính ở chặng đầu, chặng giữa và chặng tiếp theo. 
Nếu đã phá hoại kẻ khác cho hả dạ thì phải chịu tội tùy theo mức độ sái 
quấy. Sự nóng nảy bức xúc là điêu bên trong và phải nhận sự đền bù, hoặc 
hình phạt pháp luật là điều bên ngoài. 


Điều ba: Làm cho mất sự cân nhắc suy tính và năng lực trong những công 
việc. 

Điêu bốn: Làm cho người ta trở nên tôi bại, không thành điều hay lễ phải 
được. 


Điêu năm: Không dũng cảm làm việc lành, không làm việc gì đến nơi đến 
chốn, hoặc khiến dứt bỏ điều lành đã làm. Điều này bao hàm ý nghĩ trong 
suốt mọi vấn đề, cái còn trong sự nghi ngờ. 


Đúng với chỗ Đức Thế Tôn phân tách trong Vi Diệu Pháp, bộ Sanginï nói về 
sự nghi ngờ có tám: 


- Sự nghi ngờ trong Phật Bảo. 

- Sự nghi ngờ trong Pháp Bảo. 

- Sự nghi ngờ trong Tăng Bảo. 

- Sự nghi ngờ trong điều học (nghi rằng bốn niệm xứ này sẽ cao thượng thật 
chăng?) 

- Sự nghi ngờ trong nơi tận cùng phía trước. 

- Sự nghi ngờ trong nơi cuối cùng phía sau. 

- Sự nghi ngờ trong nơi cuối cùng cả phía trước và phía sau (nghi ngờ tiến 
trình của mình trong quá khứ và vị lai hoặc phân vân không biết quá khứ, vị- 
lai như thế nào). 


Sự nghi ngờ trong Thập Nhị Nhân Duyên (Paficcasamuppäãda) là pháp liên 
quan nhân quả thành dây chuyền mắc xích, duyên nhau sanh và diệt, có 
mười hai thể, nhứt là vô minh. 


Chú giải Atthakathã: 

Đức Thế Tôn thuyết về Thân Niệm Xứ là quán thuần sắc pháp, về Thọ Niệm 
Xứ và Tâm Niệm Xứ là quán thuần về vô sắc pháp, còn Pháp Niệm Xứ gồm 
cả quán sắc và vô sắc. 

Lại nữa, Ngài thuyết Thân Niệm Xứ là dạy chỉ quán riêng sắc uẩn thôi, Thọ 
Niệm Xứ là dạy quán riêng thọ uẩn, Tâm Niệm Xứ là dạy quán thuần thức 


uẩn, nhưng Pháp Niệm Xứ là dạy quán cả năm uẩn nhất là tưởng uẩn và 
hành uẩn. 


Từ "có" ám chỉ pháp hiện đang sanh hoặc đang khởi lên. Và "không có" tức 
là chưa sanh khởi hoặc đang hoại diệt. 


Về nhân làm cho triên cái (nïivarana) sanh và diệt một cách dứt khoát, Đức 
Thế Tôn thuyết trong những nơi khác nhau, mà các vị chú giải sư (ãcariya) 
đã gom lại. Trong chú giải này có ý nghĩa tiếp như sau: 


* Nhân sanh tham dục (kãmachanda): 


1) Sự chú ý đến những tướng cho là tịnh hảo 
(subhanimittayonisomanasikara) . 


2) Sự chú ý bằng phương tiện sai lạc (Anupãyamanasikãra). 


3) Sự chú ý điên đảo thấy vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh là thường, 
lạc, ngã, tịnh (uppathamanasikãra). 


Về nhân chữa trị kãmachanda, ngài thuyết hai cách là: 


- Cách thứ nhất nói về sự chú ý, hoặc quán xét phản nghĩa với những điều 
đã nói trên đây. 


- Cách thứ hai nói về sáu pháp là: 


1- Asubhanimitta-uggaha: học về hiện tượng bất tịnh. 

2- Asubhabhãvananuyoga: thực hiện trong cách tiến tu về bất tịnh. 
3- Tndriya-guttadvãäratã: chế ngự trong các căn. 

4- Bhojanamattaññiutã: biết tiết độ trong vật thực. 

5- Kalyãänamittatã: có bạn lành. 

6- Sappãyakathã: chỉ nói điều thích hợp. 


- "Học vê hiện tượng bất tịnh và thực hiện trong điêu tiến tu bất tinh" 
nghĩa là nói về học tập và chuyên chú trong mười điêu quán tử thi 
(asubha). 


- "Chế ngự trong các căn", nghĩa là cẩn thận gìn giữ các căn không để 
dính mắc vào các trần (thu thúc lục căn). 


- "Biết tiết độ trong vật thực", nói về sự biết ngưng thọ dụng vật thực khi 
còn bốn, năm miếng nữa sẽ no, thay vào đó chỉ uống chừng bốn, năm hớp 
nước là đủ. Như ý nghĩa câu Phật ngôn: "Bấy nhiêu là vừa được an vui cho vị 
tỳ-khưu biết thực hiện tinh tấn là ngưng không ăn bốn, năm miếng cơm 
trước khi no để uống nước". 


- "Thân cận bạn lành", có nghĩa là chỉ mong gần gũi với người ưa thích 
pháp hành trong thiên quán về bất tịnh (asubhabhãvanä) như tôn 
giả Tissa là người thực hành đề mục bất tịnh v.v.. 


- "Chỉ nói lời thích hợp", ám chỉ việc nói với nhau về mười điều asubha, 
để ngăn ngừa không cho dấy lên tâm tham ái trần dục. 


* Nhân sanh sân hận (Pa(figha): 


Về nhân làm cho sân hận sanh lên hoặc dấy khởi là do sự chú ý hướng đến 
trên tướng đối ngại không được hợp lý 
(Patighanimitt“ãäyonisomanasikãra) tức khi chú ý vào những nghịch cảnh, 
những điều chống trái, hướng tư duy thiếu đúng đắn khiến phát sanh sân 
hận. Ví dụ như nghĩ rằng: "Người ấy xem rẻ ta, chưởi mắng ta, đánh đập ta, 


lấn hiếp ta hoặc bạn bè của ta một cách quá đáng, ta sẽ phải trừng trị cho 

kỳ được. Nếu không họ sẽ lấn lướt ta, người khác cũng sẽ dựa theo xem rẻ 

ta, cho ta là người ngu ngốc, thiểu trí, không xứng đáng với địa vị của ta...". 
Suy nghĩ trong hướng tâm sai lệch như vậy chính là sân tưởng, làm cho sân 
hận phát sanh và tăng trưởng. 


Về nhân làm cho sân hận vắng lặng có hai cách là: 


1) Cách thứ nhất: Chú ý chơn chánh trong từ tâm giải 
thoát (Mettãcetovimutti yonisoma-nasikãra): thực hành tư duy một 
cách thiện xảo về từ tâm giải thoát hoặc ly sân tưởng. 


"Mettã" ám chỉ cận định và an chỉ định được sanh từ sự tiến tu tâm từ. 
"Cetovimutti" nói đến tâm giải thoát do nhập định. 

Sự suy nghĩ một cách thiện xảo có giải thích như cách đã được trình bày. 
2) Cách thứ hai: nói đến sáu pháp thực hành là: 


- Mettãnimittassa uggaha: học về tướng tâm từ. 

- Mettãbhãvan” ãnuyoga: quyết tâm hành tâm từ. 

- Kammmassakatã paccavekkhanã: quán lại nghiệp đã tạo. 
- Patisankhãna bahulatã: sự quán trạch thật nhiều. 

- Kalyãna mittatã: sự thân cận bạn lành. 

- Sappäãya kathã: chỉ nói điều thích ứng. 


Trong sáu pháp nầy: 


"Học vê tướng mettã", nói đến sự tập rải tâm từ theo cách duy nhất (trên 
một đối tượng) hoặc không duy nhất (trên nhiều đối tượng), hay biến hành 
các hướng. 


"Quyết tâm hành mettã", nói đến sự quyết tâm rải tâm từ, nghĩ sẽ làm 
cho người khác được yên vui, bằng cả ba cách ấy hoặc một trong ba cách. 


"Quán lại nghiệp đã tạo", nói về sự quán sát nghiệp của mình và kẻ khác. 
Rằng tất cả chúng sanh có nghiệp là của mình, sẽ được tốt hoặc xấu cũng 
bởi nghiệp đã tạo. Nghĩa là, khi sân tưởng, hại tưởng phát sanh lên trong 
tâm trên đối tượng nào rồi hãy mau nghĩ lại rằng: "Ngươi sân, ngươi sẽ làm 
gì kẻ khác? Ngươi có khả năng phá hủy thiện pháp, nhất là giới của họ được 
chăng? Ngươi sanh lại do nghiệp của ngươi, ngươi cũng sẽ đi theo nghiệp 
của ngươi. Sự tức giận kẻ khác cũng ví như nắm than đỏ hoặc cục sắt nung 
đỏ hoặc cục phẩn v.v. liệng vào kẻ khác. Cũng vậy, dù kẻ khác sân với ngươi 


thì sẽ làm gì ngươi? Có thể phá hủy thiện pháp, nhứt là giới của ngươi được 
chăng? Mỗi người tái sanh do nghiệp của họ, sự sân hận sẽ làm cho chính kẻ 
ấy có tội, giống như rải cát bụi ngược gió, cát bụi sẽ quật trở lại người rải 
vậy". 


"Sự quán trạch thật nhiều", nói về sự thường cân nhắc, quán xét thật 
nhiều lần ý nghĩa như đã nêu trên. 


"Sự thân cận bạn lành", ám chỉ gần gũi với người hoan hỷ trong sự tiến tu 
từ tâm giải thoát. Nghĩa là, người thường có tâm từ mẫn thân thiện đối với 
kẻ khác, điển hình như tôn giả Assagutta. 


"Chỉ nói điêu thích ứng", ám chỉ nói những vấn đề liên quan đến tâm từ 
(mettã), hoặc vấn đề gì cũng tùy nhưng đừng gợi cho sân hận sanh lên. 


Chỉ đến bậc A-na-hàm đạo mới là nhân chấm dứt sân hận một cách hoàn 
toàn. 


* Nhân sanh hôn trâm thụy miên (thina-middha): 
Hôn trầm thụy miên phát sanh lên hoặc dấy khởi có năm cách là: 


- Không chú hướng chơn chánh trong sự chán nản 

- Không chú hướng chơn chánh trong sự ưu uất. 

- Không chú hướng chơn chánh trong sự mệt nhọc. 

- Không chú hướng chơn chánh trong sự ngây vật thực. 
- Không chú hướng chơn chánh trong tâm phấn khởi. 


Về nhân làm cho hôn trầm thụy miên tịch diệt có hai cách là: 
1) Cách thứ nhất: thường ngẫm nghĩ đến ba giai đoạn tinh tấn là: 


- Sự tinh tấn mới phát sanh. 
- Sự tinh tấn đã sanh rồi nhưng chưa già giặn. 
- Sự tinh tấn đã già giặn có khả năng tăng tiến. 


Nói nghĩ đến ba giai đoạn tinh tấn một cách thiện xảo là ám chỉ rằng trong 
khi hôn trâm, buôn ngủ, hãy suy nghĩ: “7a cân phải khởi tâm tinh tấn trong 
phận sự. Và lúc đầu, ta nên tinh tấn một cách sơ thiển đã, rồi sẽ làm cho già 
giặn lên thì những việc ta đương làm sẽ thành tựu”. Khi khởi nghĩ như thế 
tâm sẽ cương nghị, mạnh mẽ lên, sẽ không mêm yếu trước những phận sự, 
sẽ không đi ngủ trước giờ, không như người làm việc chưa hoàn thành vừa 
mới buôn ngủ đã chán nản bỏ công việc trốn đi ngủ rồi. Do không nghĩ cách 
dụng tâm như đã nói, không có phương pháp chữa trị sự buôn ngủ hoặc thấy 


công việc khó khăn sanh lòng thối chuyển mất nên mới bị hôn trầm. Vì cớ 
ấy, sự suy nghĩ chơn chánh trong ba giai đoạn tinh tấn là phương pháp chữa 
trị sự buồn ngủ và chữa trị sự yếu mềm. 

2) Cách thứ hai nói đến sáu pháp thực hành là: 

- Atibhojana nimittagaha: không ăn vật thực nhiều quá. 


- Triyãäpatha samparivattanatä: sự thay đổi oai nghi. 


- Alokasaññã manasikãra: sự nghĩ tưởng đến ánh sáng mặt trăng, mặt 
trời hoặc đèn lửa. 


- Abbhokãsavãsa: ở nơi trống trải, thoáng mát. 


- Kalyãnamittatã: sự thân cận bạn lành, tức là người không si mê, như 
ngài Mahã Kassapa, đầu đà đệ nhất v.v.. 


- Sappäyakathã: chỉ nói lời thích ứng, như nói vấn đề làm những điều lành, 
nhất là hạnh đầu đà (dhutanñga) v.v.. 


Chỉ đến bậc A-la-hán đạo mới là nhân dứt trừ được hôn trầm thụy miên một 
cách hoàn toàn. 


* Nhân sanh trạo hối (uddhacca-kukkucca): 

Trạo hối là hai tâm sở đồng cách: phóng tâm và hối quá, sanh khởi do chú 
hướng không chơn chánh đối với tâm không vắng lặng 

(Cetavupasam ayonisomanasikara). 

Đối trị trạo hối có hai cách là: 

Cách thứ nhất nói đến những pháp phản nghĩa với trạo hối như đã nói rồi. 
Cách thứ hai nói đến sáu pháp thực hành là: 

- Bahussutatã: ởa văn. 


- Paripucchakatà: sự hỏi han điều nghi ngờ hoặc chưa hiểu với bậc thông 
hiểu thấu đáo. 


- Vinaya pakataññiutã: thông hiểu luật nghi. 


- Vuddhasevitã: sự thân cận bậc trưởng thượng, tức là bậc có tuổi tác hạ 
lạp và minh hạnh tốt. 


- Kalyãnamittatã: sự thân cận bạn lành. 


- Sappäyakathãä: sự nói lời thích hợp, tức là chỉ nói điều nên nói và không 
nên nói những điều dễ phát sanh trạo hối. 


Chỉ đến bậc A-la-hán đạo là nhân đoạn tận phóng tâm (uddhacca). 
Chỉ đến bậc A-na-hàm đạo là nhân đoạn tận hối quá (kukkucca). 
* Nhân sanh hoài nghỉ (vicikicchã) 


Hoài nghi sanh lên hoặc dấy khởi do không quán xét một cách thiện xảo cho 
nhiều trong những vấn đê mà mình nghi ngờ. 


Về nhân chấm dứt hoài nghi là suy nghĩ một cách thiện xảo trong pháp thiện 
và bất thiện, điều có tội và không có tội, điêu nên thân cận và không nên 
thân cận, điều thấp hèn và điều cao thượng, điêu ví như vật đen và vật 
trắng. 

Một lẽ nữa có sáu pháp thực hành để dứt hoài nghi là: 

- Bahussutatã: ởa văn. 

- Paripucchakatã: sự hỏi han điều nghi ngờ với bậc thông hiểu thấu đáo. 
- Vinaya pakataññiutã: thông hiểu luật nghi. 

- Adhimokkhabahulatãä: sự có đức tin mạnh trong đường lành 
(Adhimokkha - thắng giải: theo chú giải nói rằng: 

"Tĩisuratanesu kappanïiyasaddhã”, dịch là: Sự tin chắc trong Tam Bảo). 


- Kalyãnamittatã: sự thân cận bạn lành. 


- Sappäyakathã: sự nói lời thích hợp, tức là chỉ nói điều nên nói và không 
nên nói những điều dễ phát sanh trạo hối. 


Chỉ đến bậc Tu-đà-hườn đạo mới là nhân chấm dứt hoài nghi trong Tam Bảo. 
Vả lại kinh văn PäJï đã thuyết rằng: "Tỳ-khưu trong pháp luật này khi pháp 
cái có biết rằng có, không có biết rằng không có. Biết nhân sanh lên cùng 
nhân diệt đi và nhân làm cho không sanh tiếp nữa" ấy là ám chỉ rằng biết và 
thực hành như đã nói từ đầu đến cuối rồi. 


Điều nên hành 


Người cần thực hành tu tập niệm xứ nầy nên học cho hiểu rõ năm triền cái 
và hãy quán cho thấy tội của chúng, luôn cả ghi nhớ các nhân như đã nêu. 
Kế tiếp sẽ tập nhận định quán sát xem có triên cái loại nào đang ở trong tâm 
ta chăng? Nếu thấy có, hãy quán sát tìm kiếm nhân sanh khởi, khi gặp rồi 
hãy dùng phương pháp đưa đến nhân diệt (làm dứt trừ) một cách vắn tắt và 
rộng rãi, khi tu sửa được rồi là dứt hết một lần (phần đoạn). Nếu thấy không 
có, hãy xem xét không có do nhân nào? Khi thấy nhân rồi hãy giữ gìn nhân 
ấy, nghĩa là thường hành theo nhân ấy. Cứ như thế, hành theo nhân diệt trừ 
triền cái từng phần ở mức độ thô, cho đến khi thấu triệt nhân cao nhất để 
diệt tận hoàn toàn. 


Dứt pháp niệm xứ vê năm Pháp Cái. 
*% 
Điều nói về ngũ uẩn (upädãnakkhandhä): 


Kinh văn: “Lại nữa, này chư tỳ-khưu, trong pháp luật này, vị tỳ khưu 
sống quán pháp trong các pháp về năm thủ uẩn. Như thế nào, này 
chư tỳ-Kkhưu, gọi là vị tỳ-khưu sống quán pháp trong các pháp vê 
năm thủ uẩn?” 


"Này chư tỳ-khưu, vị tỳ-khưu biết rõ: "Như thế này là sắc, như thế 
này là sắc sanh, như thế này là sắc diệt. Như thế này là thọ, như thế 
này là thọ sanh, như thế này là thọ diệt. Như thế này là tưởng, như 
thế này là tưởng sanh, như thế này là tưởng diệt. Như thế này là 
hành, như thế này là hành sanh, như thế này là hành diệt. Như thế 
này là thức, như thế này là thức sanh, như thế này là thức diệt”... 


Chú giải Atthakathã: 


"Thủ uẩn" (Upãdãnakkhandhä) có nghĩa là chấp thủ vào năm uẩn: sắc, 
thọ, tưởng, hành và thức, giải rằng nhóm pháp Dhammapuñija và 

phần Pháp Tụ (Dhammaräsi) là trợ nhân của chấp thủ. Đây là ý nghĩa vắn 
tắt trong vấn đề chấp thủ ngũ uẩn. Còn một cách rộng rãi, 

Ngài Buddhaghosa đã trình bày trong đoạn giải thích về ngũ uẩn trong 

bộ Visuddhimagga nồi. 


"Như thế này là sắc", tức là sắc này có thể tánh, tướng trạng... như vậy, 
không ngoài tánh chất ấy. 


Với thọ, tưởng, hành, thức cũng giải thích như thế. 


"Như thế nầy là sắc sanh", nói đến sự sanh của sắc do năm nhân tố, nhất 
là sự sanh của vô minh v.v. 


"Như thế này là sắc diệt", nói đến sự diệt của sắc do năm nhân tố, nhất là 
sự diệt của vô minh v.v.. 


(Trong Visuddhimagga, quyển ba, nói rằng: "Kể sự sanh là một, và vô- 
minh, ái dục, nghiệp, vật thực, chung vào thành năm nhân tố. Về phía diệt 
cũng vậy.") 

Nhân sanh và diệt của thọ, tưởng, hành, thức cũng giải thích như thế. 


Về ý nghĩa rộng rãi có giải thích trong Tuệ Sanh Diệt (udayabbayañana) 
thuộc bộ Visuddhimagga nồi. 


Dứt chú giải. 


Kế đây sẽ trích lời giải trong bộ Visuddhimagga trình bày vẫn tắt làm nền 
tảng: 


"Rũpa" sắc, có một tướng, là sự tiêu hoại do những điều kiện như lạnh, 
nóng v.v. Gom tất cả mọi thứ có tướng giống nhau như thế gọi là sắc uấn 
(rupakkhandha). 


"Vedanä”" thọ, có tướng là cảm giác lạc, khổ, xả, gom tất cả cảm giác gọi 
là thọ uẩn (vedanäkkhandha). 


"Saññã” tưởng, có tướng ghi nhận, gom tất cả ghi nhận gọi là tưởng uẩn 
(saññaäkkhandha). 


"Sankhãra" hành, có tướng tạo tác, gom tất cả tạo tác gọi là hành uẩn 
(sankharakkhandhha). 


.~~—~ 


"Viññãna”" thức, có tướng biết cảnh, gom tất cả cái biết gọi là thức uẩn 
(viññaänakkhandha). 


Dứt phần trích Visuddhimagga. 


Cách hành 


Người cần hành niệm xứ nầy nên nhận định rõ tướng của mỗi uẩn rồi tập 
quan sát tánh chất vô thường, khổ, vô ngã của từng uẩn ấy như thế nào? 


Tập nhận xét có nhiều cách. Đơn giản là nhận xét thân thể (sắc) của ta hoặc 
người khác từ hồi còn nhỏ cho đến bây giờ có còn như xưa chăng? Có thể giữ 
thân như trước chăng? Có thể nào chỉ có hoặc khổ, hoặc lạc hoặc xả (thọ) 
chăng? Có duy trì cho lạc, khổ, xả theo ý muốn được chăng? Có thể chỉ ghi 
nhận (tưởng) đối tượng vừa ý và không ghi nhận đối tượng không vừa ý 
được chăng? Có thể giữ hoàn toàn không tạo tác (hành) được chăng? Có thể 
chỉ nhận biết (thức) đối tượng như ý được chăng? 


Khi nhận biết và tự hỏi chính mình như thế cũng sẽ thấy rằng cả năm uẩn 
toàn là vô thường, toàn là khổ não, toàn là không sai khiến được. Tức phải là 
vật luôn biến dị, luôn chịu sự khó khăn do các nguyên nhân như bệnh hoạn, 
mệt mỏi, đau ốm, sự thay đổi oai nghi, sự đói khát, sự đại tiện tiểu tiện v.v. 
Là tình trạng biến dị rõ rệt khỏi những cơ sở trước của ngũ uẩn. Lại còn khó 
khăn do không biết đủ, do ưa muốn giữ thân cho nguyên vẹn, tức là không 
cho thay đổi hoặc thay đổi rồi không cho tan vỡ, là điều không thể hợp với 
sự mong muốn của tất cả mọi người. 


Tất cả đây bởi cái gì? Bởi nhân tạo tác ngũ uẩn là vô thường, khổ não, vô 
ngã thì quả ngũ uấn cũng là như vậy. 


Điều nói về xứ (Ayatana) 


Kinh văn: “Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là vị tỳ-khưu sống quán 
thấy pháp trong các pháp về sáu xứ trong và ngoài?” 


".„„Vị tỳ-khưu biết mắt và sắc, vì nương hai pháp này mà kiết sử sanh 
lên, vị đó biết như thế. Kiết sử chưa sanh nay sanh lên, vị đó biết như 
thế. Kiết sử sanh lên nay đã diệt, vị đó biết như thế. Kiết sử đã diệt 
không còn tái sanh nữa, vị đó biết như thế. 


".,. biết tai và âm thanh..., mũi và mùi..., lưỡi và vị..., thân và vật xúc 
chạm..., vì nương hai pháp này mà kiết sử sanh, vị đó biết như thế. 
Kiết sử chưa sanh nay sanh lên, vị đó biết như thế. Kiết sử sanh lên 
nay đã diệt, vị đó biết như thế. Kiết sử đã diệt không còn tái sanh 
nữa, vị đó biết như thế”. 


Chú giải Atthakathã: 


"Biết mắt", tức biết xứ bên trong (ajjhattãyatana) là tướng thần kinh mắt 
được rõ rệt. 


"Biết sắc", tức biết xứ bên ngoài (bãhirãyatana) là hình tướng" sanh bởi 
bốn nơi bên ngoài (samutthãna): nghiệp (kamma), thời tiết (utu), tâm 
(citta), vật thực (ãhaära) là tướng của sắc một cách rõ rệt. 


"Vì nương hai pháp này mà kiết sử sanh lên, vị đó biết như thế”,tức 
biết rằng mười kiết (samyojana) sử là: thân kiến (Kkãyaditthi), hoài 

nghi (vicikicchã), giới cấm thủ (silabbata parämaãsa), dục 

ái (kãmaräga), sân hận (patigha), ngã mạn (mãna), sắc ái (rũparäga), 
vô sắc ái (arũparäga), trạo cử (uddhacca), vô minh (avijjã)... Tất cả đều 
sanh nương nơi hai yếu tố là duyên căn với trần cần được nhận biết một 
cách rõ rệt. Mười pháp kiết sử ấy, sanh bởi nương nơi con mắt với sắc ấy thế 
nào? Dục ái , hằng sanh đến người ưa thích, thương yêu về sắc trần mà 
mình thấy, thanh trần mà mình nghe... Nếu không thương yêu được thì sanh 
bất bình, sân hận. Nếu nghĩ rằng không ai có thể biết rõ sắc, thanh...bằng 
ta thì liền phát sanh ngã mạn. Nếu chấp rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức là 
ta thì sanh thân kiến. Nếu nghi ngờ rằng sắc, thanh... là chúng sanh, người 
hoặc là của chúng sanh, của người cũng sanh hoài nghĩ. Nếu mong muốn 
cõi sắc hay vô sắc: "Xin cho ta được sanh về cõi sắc hay vô sắc" thì sanh sắc 
ái hay vô sắc ái. Nếu trì giới hay pháp hành nào với ý nghĩ: "Ta có thể được 
sắc, thanh... như thế này trong kiếp sau do năng lực giới và pháp hành này", 
thì sanh giới cấm thủ. Nếu nghĩ ngợi nhiều về sắc, thanh... thì sanh trạo 
cử. Nếu không biết nhân duyên và sự sanh diệt của sắc, thanh... thì sanh vô 
minh. 


"Kiết sử chưa sanh nay sanh lên, vị đó biết như thể", tức biết nhân làm 
cho mười kiết sử dẫy động lên. 


"Kiết sử sanh lên nay đã diệt, vị đó biết như thế” tức biết nhân làm cho 
mười samyojana diệt do tiệm trừ (dứt trừ giai đoạn, dứt lần lần - 
tadañgapahãna) và tuyệt trừ (dứt hẳn - vikkhambhanapahãna). 


"Kiết sử đã diệt không còn tái sanh nữa, vị đó biết như thế”, tức biết 
rằng ba loại samyojana là thân kiến, hoài nghĩ, giới cấm thủ, không 
sanh tiếp nữa do năng lực Tu-đà-hườn đạo. Dục ái, sân hận loại thô không 
sanh tiếp nữa do năng lực Tư-đà-hàm đạo, loại ví tế không sanh tiếp nữa 
do năng lực A-na-hàm đạo; sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử, vô minh, 
năm điều này không sanh tiếp nữa do năng lực A-la-hán đạo. 


Từ cần giải thích trong ãyatana nên hiểu theo cách thức như đã nói. Vả lại 
vấn đề ãyatana này có nói rộng rãi trong bộ Thanh Tịnh Đạo rồi. 


Trong điều này Đức Thế Tôn không chỉ dạy đến pháp xuất thế gian đâu. Về 
phần nhân làm cho ãyatana sanh diệt giống như trong ngũ uẩn. 


Dứt chú giải bấy nhiêu đây. 


Giải thích về xứ (Ayatana) 


Từ "ãyatana" dịch theo văn tự là "cái giếng" có giải thích theo bộ Thanh 
Tịnh Đạo quyển ba rằng chỗ gọi là äyatana gồm năm thứ: nơi nương gá, cái 
giếng hoặc hầm mỏ, nơi tụ hội, nơi sanh, nhân chứng. 


Nói "nơi nương gá", như người đơì thường nói, là nơi nương của thần 
(issarãyatana), hay nơi nương của chư Thiên Vãsu (Vãsudevãyatana)... 


Nói "cái mỏ" giống như người ta thường nói mỏ vàng (suvannãyatana), mỏ 
ngọc (ratanatayana)... 


Nói "nơi tụ hội", như nói nơi qui tụ chim (vihaga) tức chim bay đến quần tụ 
một nơi), hoặc như các bậc Thánh nhân hằng qui tụ nơi an lạc trong giáo 
Pháp (Sãsane pana "manorame ãyatana sevanti nam vihangamaã ' ti.) 


Nói "nơi sanh" như nói rằng quốc độ về mạn Nam là nơi sanh của những 
con bò (dakkhinãpatho gunamãyatanam). 


Nói "nhân chứng" như nói rằng ãyatana là nhân chứng ghi nhớ các bằng cớ 
thích đáng chỗ này chỗ kia (Tatra tatreva sakkhibhabbatam pãpunäti 
sati sati ayatana). 


Chẳng hạn như giải thích rằng con mắt là nơi nương gá, là hầm mỏ hoặc cái 
giếng, là nơi tụ họp, là nơi sanh, là nhân chứng của các pháp tiến hành trong 
tâm và tâm sở. 


Nói mười hai ãyatana do ám chỉ căn môn và trần cảnh của nhân có thức tức 
là chúng sanh, người. 


Dứt cách trong Thanh Tịnh Đạo. 


Giải thích kiết sử (Samyo7ana). 


Tiếng "samyoJana" dịch là kiết sử hoặc là pháp trói buộc. Theo chú giải 
kinh Mũlapariyäya và Ttivuttaka có giải thích rõ rệt trong Mañgala 
Dipaniï quyển ba rằng: "Cả mười điều ấy hằng làm dính mắc, trói buộc 
chúng sanh trong các cõi, hoặc hữu ái dính mắc ở các cõi sắc và vô sắc" và 
trong Tikä, kinh Mũlapariyäya có giải thích rằng: "... sắp thứ tự như cách 
đã trình bày trên theo Vi Diệu Tạng là cách thằng (nippariyäyanaya), thay 
vì nói sắc ái (rũparäga), vô sắc ái (arũparäga) thì nói hữu ái 


(bhäãvaräãga). Còn cách trong tạng Kinh thì sắp khác nhau và không có hữu 
ái "bhãvarãga". 


Điêu nói vê vô minh (avijjã) 


Từ "Avi7Jã" được giải thích trong bộ Vïsuddhimagga một cách rộng rãi như 
sau: 


A- Chú giải ám chỉ có bảy điều là: 
1. Avindiyam vindatiti avijJjã: vô minh là biết cái không nên biết. 


"Biết" tức là làm. "Cái không nên biết” tức là biết hạnh xấu (duccarita) 
không nên làm. 


2. Avindiyam na vindatiti avijjã: vô minh là không biết cái nên biết, tức là 
không biết hạnh lành (sucarita) nên làm. 


3. Khandhãnam khandhattham... aviditam karotiti avij7ã: vô minh là 
không rõ ý nghĩa các pháp uẩn 

(khandha), xứ (ãyatano), giới (dhãtu), căn (indriya), đế (sacca)... tức là 
hiểu không thông suốt thực tánh pháp. 


4. Dukkhãdinam... attham aviditam karotiti avijjã: vô minh là không rõ 
ý nghĩa bốn sự thật Khổ, Tập, Diệt, Đạo... tức là không thông suốt Tứ Thánh 
Đế. 


5. Antavirahite samsãre... javäpetiti avijjã: vô minh là khiến chúng sanh 
đi nhanh vào sự sanh (ãtï), hướng(gati), cõi (bhava), thức 

trú (viñfñãnatthiti), nơi ở của chúng sanh (sattävãsa) trong luân hồi, xa lìa 
nơi cứu cánh. 


6. Paramatthato avijjamanesu... javãpetiti avijjã: vô minh là khiến đi 
nhanh trong khái niệm không thực hữu (như người nam, người nữ...) do 
không thấy chân nghĩa đế (paramattha). 


7. VijJmãnesuti khandhãdi¡su na Javatiti avijJã: vô minh là không đi 
nhanh đến pháp đang hiện hữu, như ngũ uẩn... 
Một cách khác, gọi là vô minh bởi che đậy các pháp trần cảnh là nơi phát 


xuất của sáu thức như nhãn thức v.v.. và che đậy các pháp mắc xích duyên 
sanh tức là Thập Nhị Nhân Duyên. 


Cả bảy điều trích giải (viggaha) trên để dịch từ "vô minh" có thể tóm tắt 
như sau: 


- Biết điêu không nên biết 

- Không biết điêu nên biết 

- Không hiểu rõ uẩn, xứ, giới v.v.. 

- Không hiểu rõ ý nghĩa của Tứ Diệu Đế. 

- Khiến đi nhanh trong điều xa lìa cứu cánh. 

- Khiến đi nhanh trong khái niệm không thực hữu 
- Không đi nhanh trong pháp đang hiện hữu. 

B- Phân theo tướng mạo... 

"Afññãnalakkhainã avi77ã", vô minh có tướng là sự không biết. 
"Sammohanaras8ã", có vị là sự mê lầm. 
"Äsava padatthãnä", có xuất xứ là lậu hoặc. 

C- Phân loại theo thứ tự: 


Vô minh phân loại theo thứ tự là vô minh một, vô minh hai, vô minh ba, vô 
minh bốn, vô minh năm, vô minh sáu, có giảng giải như sau: 


Vô minh 1: nói đến sự không biết, không thấy hoặc sự mê muội một cách 
nào đó... 


Vô minh 2: nói đến sự không thực hành đúng hoặc sự thực hành sai. 
Vô minh 3: nói đến vô minh không hợp với ba thọ (vedan3). 
Vô minh 4: nói đến sự không thấu triệt Tứ Diệu Đế. 


Vô minh 5: nói đến sự che đậy tội, tức là không thấy sự nguy hại trong ngũ 
thú (pañcagati): địa ngục, quạ qui, súc sanh, người, trời. 


Vô minh 6: nói đến vô minh trong sáu căn môn và sáu trần cảnh. 
D- Phân theo chi (añga): 


Khi chia thành chi phần của hữu luân (bhavacakka) tức là bánh xe luân 
hồi, Thập Nhị Nhân Duyên, thì vô minh kể thành một chỉ trong đó. 


E- Phân theo phẩm chất: 


Khi nói phẩm chất, vô minh có tám cách (tạng Kinh nói sự không biết Tứ 
Diệu Đế, tạng Vi Diệu Pháp nói đến sự không biết nơi cuối cùng và khởi đầu) 
như sau: 


* Nói rộng ý nghĩa rằng tám vô minh ấy là: 


- Không biết Khổ 

- Không biết nhân của Khổ 

- Không biết sự Diệt Khổ 

- Không biết đường đến sự Diệt Khổ 
- Không biết pháp duyên sanh, 

- Không biết ban sơ 

- Không biết cuối cùng 

- Không biết cả trước và sau 


Cách hành 


Người cần tiến tu niệm xứ này nên học hiểu ãyatana (xứ) 

và samyojana (kiết sử) là như thế nào, rồi từ từ quán sát xem trong tâm 
mình thứ nào có hoặc không có? Nếu thấy có nên tu sửa, nghĩa là dứt bỏ 
hoặc làm cho giảm thiểu xuống. Đừng cho phát động lên bằng cách quán sự 
nguy hại của mười pháp kiết sử là những trói buộc chẳng chịt khiến tâm 
mình dính trong tam giới tức. Nếu thấy rằng không có, hãy quán thấy không 
có do nguyên nhân nào? Khi thấy rồi hãy làm theo nhân ấy. Và hãy quán sát 
do phương pháp nào ngăn không cho kiết sử sanh lên, hoặc đã sanh lên rồi 
không cho phát triển. Kiết sử dứt bỏ rồi làm thế nào không cho sanh lên 
nữa. Như đã có sân hận hoặc buôn bã trong tâm, làm thế nào đừng có như 
thế ấy nữa? Khi thấy được như vậy nên cẩn thận thu thúc (samvara) và dứt 
bỏ (pahãna) cho vừa phải lẽ với trình độ của mình, khi làm được như thế 
gọi là tiến tu niệm xứ này. 


Dứt phần ãyatana và samyojana. 


Điêu nói vê Giác Chi (Bo77hanga) 


Kinh văn: “Này chư tỳ Khưu, vị tỳ khưu trong giáo pháp này, nội tâm 
có niệm giác chi, tuệ tri: nội tâm có niệm giác chi. Hay nội tâm không 
có niệm giác chi, tuệ tri: nội tâm không có niệm giác chi. Nội tâm có 
niệm giác chỉ, tuệ tri: nội tâm có niệm giác chi. Và với niệm giác chỉ 
chưa sanh nay sanh khởi, vị đó tuệ trit như thể, và với niệm giác chi 
đã sanh nay tựu thành viên mãn, vị đó tuệ tri như thế". 


...trạch pháp giác chi... 

...tỉnh tấn giác chi... 

...hỷ giác chi... 

...khinh an giác chi... 

...định giác chi... 

...xả giác chi đã sanh nay tựu thành viên mãn, vị đó tuệ tri như thế". 


Chú giải Atthakathã: 

Giác chi "bojjhanga" là những chi pháp mà hành giả (yogãvacara) tiến 
hành sẽ giác ngộ. 

Toàn giác chi "sambojjhanga" là những chi pháp mà hành giả giác ngộ 
hoàn toàn. 

Hòa hợp (sãmagøgï) là pháp điều hòa bảy giác chi cho sự giác ngộ hoàn 


hảo. Là pháp thức tỉnh khỏi giấc ngủ phiên não (kilesanidrä). Là sự suốt 
thông Tứ Diệu Đế. 


(Nhưng gom ý nghĩa chỉ có một là: "Biết tốt trong đường lối tốt"). 


Từ "añga" dịch là chi phần phân định. "Có" tức là "được", "không có" tức là 
"không được". Nhân làm cho giác chi sanh lên hoặc tiến triển thì hoặc là 
giống nhau hoặc khác nhau. 


Nhân giống nhau để phát khởi tất cả giác chi là sự chú ý đúng 
pháp (yoniso manasikãra) trên đối tượng của những giác chi ấy, và nhân 
làm cho giác chi thành tựu viên mãn là A-la-hán đạo. 


Nói đến "yoniso manasikãra" có câu Phật ngôn nói đến giác chi đầu tiên 
làm tiêu chuẩn, có thể áp dụng cho mọi giác chi, rằng: "Chư tỳ-khưu, niệm 
giác chi hiện khởi và an trú nơi pháp nào là do sự tăng trưởng yoniso 
manasikãra (sự chú ý đúng pháp) trong các pháp ấy, và là điêu tiến 
triển khiến cho niệm giác chi chưa sanh được sanh lên hoặc tiến triển 
viên mãn". 

Nhân khác nhau của mỗi giác chi như sau: 

* Nhân làm cho niệm giác chi sanh lên hoặc tiến triển có bốn điều là: 


Có trí nhớ và biết mình (chánh niệm, tỉnh giác) 


Không thân cận người quên lẫn (thất niệm, thiểu giác) 


Chỉ thân cận người có chánh niệm vững chắc 

Hướng tâm đi... trong chánh niệm ấy. 

Giải thích là: 

Tả Có trí nhớ biết mình trong cả bảy chỗ, như đối với các oai nghi tế 
ạnh. 


Điều 2: Lánh xa người hay quên lẫn, như con quạ gắp cục cơm hoặc miếng 
vật thực. 


Điều 3: Thân cận người có chánh niêm vững chắc, có sự ghi nhớ rạch ròi như 
ngài Tïssa Thera và ngài Abhaya Thera. 


Điều 4: Có tâm chú hướng cho sanh chánh niệm trong mỗi oai nghi. 
* Nhân làm cho trạch pháp giác chi sanh lên hoặc tiến triển có 7 điều là: 


. Sự học hỏi, tham vấn 

. Sự làm cho sạch sẽ 

. Sự làm cho các căn bằng nhau 

. Sự lánh xa người không có trí tuệ 

. Chỉ thân cận người có trí tuệ 

. Quán xét về sự tiến hành của tuệ trong pháp sâu xa 
. Sự hướng tâm trong trạch pháp giác chỉ. 
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Giải thích là: 


Điều 1: Tức sự học hỏi liên quan về ý nghĩa 5 uẩn (khandhä), 18 

giới (dhãtu), 12 xứ (ãyatana), 5 căn (indriya), 5 lực (bala), 7 giác 

chi (bojjhanga), 8 Đạo (magga), 5 chi thiền chỉ tịnh (jhãnãnga) 16 tuệ 
quán minh (vipassanãñãna). 


Điều 2: Phải làm cho bên trong sạch sẽ như là vệ sinh cắt móng tay, móng 
chân, cạo tóc, cạo râu..., làm cho thân thể ít bệnh bằng cách dùng thuốc để 
ngừa trị. Tắm rửa thân thể cho sạch. Bên ngoài thì giặt nhuộm y dơ cũ có 
mùi hôi, đốt chùi bát, quét dọn chỗ ở. Bởi khi các vật bên trong và bên ngoài 
không sạch sẽ khiến cho tâm và các tâm sở sanh lên, dù là trí tuệ cũng 
không trong sáng, ví như ánh đèn nương nơi đồ đựng và tim dầu không sạch 
thì cũng không sáng sủa. Đến khi vật bên trong và bên ngoài sạch sẽ khiến 
cho tâm và tâm sở sanh lên, nhất là trí tuệ cũng sẽ được sáng suốt, ví như 
ánh đèn chói lọi bởi nương nơi ba vật sạch tốt đó vậy. 


Điều 3: Làm cho ngũ căn tín, tấn, niệm, định, tuệ cân bằng, khi 

một căn già hơn, căn khác non hơn cũng không thể phát huy chức năng của 
mình được. Bởi thế khi thấy căn nào già giặn hơn phải giảm bớt xuống. Cách 
giảm là hãy chiêm nghiệm xem căn đó già giặn do nhân nào, khi thấy rồi thì 
loại trừ nhân ấy đi, như tín căn già giận hơn bốn căn khác, thì nên giảm 
đức tin xuống bằng cách tăng sự quán xét trạng thái pháp (tuệ) hoặc 
không hướng tới nhân làm cho đức tin già giặn. 


Nếu tỉnh tấn già giặn thì cho giảm xuống bằng cách hướng đến sự yên lặng 
(đinh)... Các căn không giải thích cũng nên hiểu theo cách này. 


Vả lại, trong ngũ căn, các bậc trí tuệ hằng khen ngợi sự cân bằng giữa đức 
tin và trí tuệ, định và tinh tấn. Bởi người có đức tin già, trí tuệ non sẽ 
ngưỡng mộ các bậc không đáng ngưỡng mộ. Người có trí tuệ già, đức tin non 
tâm sẽ có khuynh hướng đi theo đường sái, khó sửa trị được, như bệnh bị 
phạm thuốc, sẽ chấp nhận làm phước bằng tâm, chứ không làm phước bằng 
thân, như tài thí... khi rã tan ngũ uẩn hằng sanh trong địa ngục. Khi đức tin 
và trí tuệ bằng nhau mới ngưỡng mộ các bậc đáng ngưỡng mộ. Nếu định già, 
tinh tấn non sự lười biếng sẽ lấn lướt. Nếu tinh tấn già, định non sự phóng 
túng sẽ lấn lướt. Bởi thế cần làm cho hai pháp này cân bằng, bởi khi cân 
bằng sẽ nhập định được (appanãsamadhhi). 


Lại nữa, người tu thiền chỉ tịnh trên đê mục cũng nên có đức tin già, bởi sẽ 
làm cho đạt đến appanãsamadhhi, và trong phần định với tuệ, người tu định 
cũng nên có nhứt hành (eKkaggatä) già giặn, bởi sẽ đắc định. Người tu minh 
sát (vipassanã) cũng nên có trí tuệ già giặn, bởi sẽ làm cho suốt thông 
thực tướng của các pháp. Nhưng khi định và tuệ bằng nhau sẽ có định kiên 
cố, và tuệ hoàn toàn. 


Phần trí nhớ làm cho niệm lực có sức mạnh già giặn trong mọi nơi.. Khi tỉnh 
tấn và trí tuệ mạnh thì sẽ nghiêng về bên dao động, niệm sẽ giữ cho tâm 
không dao động, phóng túng. Khi đức tin và định mạnh sẽ nghiêng về bên 
thụ động, niệm sẽ ngăn không cho tâm thụ động, lười biếng. Bởi thế nên có 
niệm bảo trì các pháp, như muối hoặc vật có vị mặn làm gia vị trong tất cả 
vật thực, hoặc ví như ông quan làm việc nước bắt buộc phải giữ gìn mọi việc 
của đất nước. Do nhân này Đức Thế Tôn thuyết rằng: "Bởi nhân nào tâm 
phải nương nơi niệm và phải có niệm là pháp giữ gìn? Bởi vì khi không có 
niệm sẽ không nâng cử tâm hoặc không chế ngự tâm được". 


Trong kinh Sammohavinodanï nói rằng: "Đức Thế Tôn thuyết niệm giác chỉ 
đầu tiên, bởi niệm là pháp ủng hộ tất cả các giác chi khác, do có Phật ngôn 
rằng: "Tesu satiñca khvãham, bhikkave, sabbatthikam vadämï". (Chư 
tỳ-khưu, trong bảy giác chi này, Như Lai thuyết răng niệm có lợi ích 
phổ biến”. (Kinh Sammohavinodani, trang 404). 


Điều 4: Lánh xa người không có trí tuệ tức là người không thông hiểu pháp 
sâu xa, như uẩn, xứ, giới... 


Điều 5: Thân cận người có trí tuệ tức là người hiểu sự sanh và sự diệt của 
những trạng thái pháp khác được. 


Điều 6: Quán xét phẩm mạo của trí tuệ sâu xa đều liên quan đến thực tánh 
pháp như uẩấn, xứ, giới...được khép vào pháp sâu xa. 


Điều 7: Sự hướng tâm để trạch pháp giác chi sanh lên trong mỗi oai nghi. 


* Nhân làm cho tinh tấn giác chi sanh lên hoặc tiến triển có mười một điều 
là: 


. Sự quán thấy sợ trong bốn đường ác đạo (apãyabhumi) 
. Sự quán thấy quả báo của sự tinh tấn 

. Sự quán thấy đường lối tiến hành 

. Sự cung kính pháp trì bình khất thực (pindapãta) 
. Sự quán thấy di sản lớn 

. Sự quán thấy sự cao thượng của Đức Bổn Sư 

. Sự quán thấy kiếp sống cao quí 

. Sự quán thấy bạn phạm hạnh bậc cao 

. Sự không thân cận kẻ lười biếng 

10. Sự thân cận người siêng năng 

11. Sự hướng tâm trong tấn giác chỉ. 


(O @>IŒ@œUñẽ+LC)}) 


Giải thích như sau: 

Điều 1: Nói đến sự quán xét thấy rằng: 

Khổ to lớn như bị năm thứ giam cầm, nhất là trong địa ngục. 

Sự đói khát, vô vàn đói khát, suốt thời gian lâu dài cho loài ngạ qui. 

Sự thọ khổ do gió và nắng... có ở trong loài A-tu-la tức là nhóm ngạ qui có 
thân hình cao độ ba mươi mét, bốn mươi mét, gầy ốm lắm, chỉ còn da bọc 
xương. 

Sự đau đớn, nhất là bị giết, bị đánh... trong kiếp sống loài bàng sanh. 

Rồi nghĩ lại rằng: "Nếu ta bị sanh vào những loài như thế ta sẽ không thể 


hành tinh tấn tốt như thế này được và nếu không hành tinh tấn cho tốt thì 
trong một thời nào đó chắc chắn sẽ sanh như thế." 


Điều 2: Nói đến quán xét thấy rằng: "Người lười biếng không thể đắc chín 
pháp xuất thế, chỉ nhóm người tỉnh tấn mới có thể thấu triệt được". 


Điều 3: Nói đến sự quán xét thấy rằng: "Người lười biếng không thể đi con 
đường mà Đức Phật Toàn Giác, Độc Giác và Thanh Văn Giác đã đi qua. 


Điều 4: Nói đến sự quán xét thấy rằng: "Những người dâng vật thực đến cho 
. họ không phải thân quyến, bạn bè hoặc tôi tớ, công nhân của ta. Họ 
dâng cúng do mong quả báo to lớn. Và Đức Bổn Sư cũng không cho phép tứ 
vật dụng dành cho tỳ-khưu lười biếng thọ dụng đâu. Ngài cho phép đến tỳ- 

khưu siêng năng trong việc bổ túc sa-môn pháp đặng cho thoát khỏi khổ 
luận hồi. Nhưng giờ đây ta là người lười biếng không xứng đáng với vật thực 
cúng dường (pindapäta). Bởi người siêng năng mới đáng gọi là người cung 
kính đến pindapäta. (Đoạn này Ngài dân chuyện Ngài Mahãmitta Thera, 
xin hãy xem Atthakathã của đoạn này). 


Điều 5: Nói đến sự quán xét thấy rằng: "Di sản to lớn là thất thánh tài (bảy 
báu nhà Phật) là pháp Đức Thế Tôn trao cho người siêng năng làm theo lời 
giáo huấn, như cha mẹ trao di sản đến cho con trai, con gái biết thực hành 

theo giáo huấn của mình" và nghĩ rằng: "Ta là người lười biếng như thế này 
sẽ không được di sản tức là Thánh tài to lớn này đâu, chỉ có thể được khi ta 
tinh tấn”. 


Điều 6: Nói đến sự quán xét thấy rằng: "Đức Bổn Sư là bậc cao thượng vô 
cùng, dù mười ngàn thế giới (lokadhatu) to lớn cũng rung chuyển trong khi 
ngài giáng sanh (pafisandhhi), ra đời, giác ngộ, chuyển Pháp Luân, hóa ĐÓ, 
thần thông (yamakapäatihãariya), ngự từ cung trời xuống, nhập Niết-bàn” 
nghĩ rằng: "Ta tu trong giáo pháp của Đức Bổn Sư là bậc cao thượng như thế 
này không nên lười biếng". 


Điều 7: Nói đến sự quán xét thấy rằng: "Bây giờ đây nói đến kiếp hoặc giòng 
(jãti) ta không phải giòng thấp thỏi. Bởi khi ta xuất gia rồi kể như sanh 
trong giòng đức vua Okkãka kế truyền lại cho vị Mahãsammativansa. Kể 
như là cháu của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mahãmäãyã, là em của 
Đức La-hầu-la. Chính ta là con của Đức Phật Thích Ca như thế này không 
nên lười biếng đâu”. 


Điều 8: Nói đến sự quán xét thấy rằng: "Bạn phạm hạnh to lớn tức là Đức 
Xá-lợi-phất và Đức Mục-kiên-liên cùng tám mươi vị Đại Thanh Văn toàn là 
đắc pháp xuất thế do sự tinh tấn, phần ta sẽ đi theo gương các ngài hay 
không?" 


Điều 9: Nói đến sự lánh xa người lười biếng, do dứt bỏ sự siêng năng theo 
đường lối thân, đường lối tâm, là nói năng rồi ngủ như con trăn vậy. 


Điều 10: Nói đến sự thân cận người siêng năng thật sự chỉ mong điều giác 
ngộ. 


Điêu 11: Nói đến tâm hướng cho phát sanh tinh tấn giác chỉ. 


* Nhân làm cho hỷ mãn giác chi sanh lên hoặc tiến triển có mười một điều 
là: 


1. Buddhãnussati: Niệm Phật, thường ức niệm đến ân đức của Phật Bảo. 
2. Dhammãnussati: Niệm Pháp, thường ức niệm đến ân đức của Pháp Bảo. 
3. Sañghãnussati: Niệm Tăng, thường ức niệm đến ân đức của Tăng Bảo. 


4. Silãnussati: Niệm giới, thường ức niệm giới mà mình đã giữ tùy theo bậc 
xuất gia hoặc tại gia. 


5, Cãgãnussati: Niệm thí xả, thường ức niệm đến sự thí mà mình đã dứt 
bỏ, nghĩa là đã dâng vật thực đến bậc có giới đức, tuỳ theo mình là tại gia 
hoặc xuất gia. 


6. Devatãnussati: Niệm chư Thiên, thường ức niệm đến đức tính nào làm 
cho người thành chư Thiên, đức tính ấy cũng có trong mình ta rồi. 


7. Upasamänussati: Niệm sự vắng lặng, nghĩa là ức niệm đến phiền não đã 
vắng lặng do năng lực nhập định rằng những phiền não nầy không dấy động 
lên cả sáu mươi năm hoặc bảy mươi năm. 

8. Không thân cận người bợn nhơ, nghĩa là người không trong sạch ngưỡng 
mộ Tam Bảo, biểu hiện rõ rệt là họ không cung kính bảo tháp, cây đại Bồ-đề 
và đến bậc tôn trưởng (Thera). 


9, Chỉ thân cận người trong sạch ngưỡng mộ, hoan hỷ, kính cẩn đến Tam 
Bảo. 


10. Quán xét kinh giải thích ân đức Tam Bảo làm cho phát sanh sự trong 
sạch kính ngưỡng. 


11. Nói đến tâm hướng cho phát sanh hỷ mẫn giác chỉ. 
* Nhân làm cho khinh an giác chi sanh lên hoặc tiến triển có bảy điều là: 


1. Dùng vật thực tiết độ khiến thân tâm nhẹ nhàng khinh khoái, không làm 
cho nặng nề, buôn ngủ hoặc phiền não. 


2. Ở nơi thời tiết ôn hoà, nghĩa là được hưởng không khí làm cho thân tâm 
khinh an. 


3. Oai nghi đứng, đi, ngồi, nằm được sự khinh an nhẹ nhàng và tránh xa 
nghịch cảnh (visabhãgãramma). Bậc đại nhân không cần lựa chọn vì có 
thể thích nghi với mọi mùa tiết và oai nghi. Người không phải bậc đại nhân 
cần lựa chọn mùa tiết và oai nghi phù hợp để làm cho phát sanh khinh an. 


4. Thực hiện điều trung dung nghĩa là quán xét đến nghiệp của mình và kẻ 
khác rằng: Mỗi người hằng tiến hành theo nghiệp của riêng mình. 


5. Không thân cận người thô lổ cộc cằn, như người ưa trấn áp kẻ khác bằng 
đất đá, gậy gộc... 


6. Chỉ thân cận người nhẹ nhàng tế nhị, nghĩa là người cẩn thận tay, chân, 
không lấn hiếp kẻ khác. 


7. Có tâm hướng làm cho phát sanh khinh an giác chi. 
* Nhân làm cho định giác chi sanh lên hoặc tiến triển có mười một điều là: 
1. Làm cho trong, ngoài sạch sẽ như đã giải rồi. 


2. Làm cho các căn (tín, tấn, niệm, định, tuệ) cân bằng nhau như cách đã 
nói. 


3. Rành rẽ trong thiền tướng (nimitta), nghĩa là rành rẽ nắm lấy thiền 
tướng của công án biến xứ (kasina). 


4. Biết làm cho tâm phấn chấn, không bị trì trệ do nhân thụ động. Cách này 
phải huân tu trạch pháp, tỉnh tấn, hỷý giác chỉ. 


5. Biết làm cho tâm an ổn, không phóng túng do nhân dao động. Cách này 
phải huân tu khinh an, định, xả giác chỉ. 


6. Làm cho tâm phấn chấn, nghĩa là nếu tâm thụ động do nguyên nhân tuệ 
non kém, hoặc do nguyên nhân không được khinh an, vắng lặng, hoặc do 
quán xét tám điều kinh cảm (samvegavatthu): sanh, già, đau, chết, khổ 
trong ác đạo, khổ trong quá khứ, khổ trong vị lai, khổ trong hiện tại thì phải 
niệm ân đức Tam Bảo cho tâm phấn chấn lên. 


7. Sự buông xả, khi thấy rằng: "Tâm không hôn trầm, không phóng túng, 
không thụ động, vững vàng trong cảnh giới, đi đúng đường lối chỉ tịnh tốt rồi 
thì không cần hăng hái chế ngự hay làm cho tâm phấn chấn gì cả. Hãy 


buông xả như kẻ xa phu lái xe ngựa trong khi ngựa đi tốt họ cũng buông xả 
như thế ấy". 


8. Không thân cận người có tâm không trú vững, ám chỉ người có tâm vọng 
động, không có cận định hoặc nhập định. 


9, Chỉ thân cận người có tâm trú vững là bậc có cận định hoặc nhập định. 
10. Quán xét thiên và giải thoát (vimokkha). 

11. Có tâm hướng làm cho sanh định giác chỉ. 

* Nhân làm cho xả giác chi sanh lên hoặc tiến triển có năm điều là: 


1. Tâm quân bình trong chúng sanh và người. 

2. Sự quân bình trong hành (sankhãra). 

3. Không thân cận người chấp ái trong chúng sanh và hành. 

4. Chỉ thân cận người có tâm quan bình trong chúng sanh và hành. 
5, Hướng tâm làm cho sanh xả giác chỉ. 


Giải thích như sau: 


Điều một: Thành tựu do hai cách: Một là quán xét về nghiệp rằng: "Ta sanh 
ra và chết đi do nghiệp của ta, kẻ khác cũng vậy". Hai là sự quán xét không 
có chúng sanh, người, là rằng: "Rốt ráo theo chân nghĩa (paramattha) thì 
không có chúng sanh, người, mình, kẻ khác. Vậy thì thương yêu chấp giữ cái 
gì?". 


Điều hai: Thành tựu do hai cách: Một là quán thấy không có ai là chủ của 
những đồ vật vật dụng khác nhau như y phục là diển hình rằng: "Y phục này 
sẽ hoại sắc và cũ rách, thành giẻ chùi chân, luôn đến phải liệng bỏ, nếu như 
làm chủ được thì đã không trở hành như thế”. Hai là quán thấy sự nhứt thời 
của những vật dụng khác nhau như y phục là điển hình rằng: "Y phục này là 
vật không bền chắc đến đâu cả..." 


Điều ba: Không nên thân cận người thường dính mắc ở trong người hoặc vật, 
nghĩa là có hành động dính mắc, luyến thương môn sinh (anteväsika), đệ 
tử (saddhiĩ vihäãrika) hoặc người cùng thầy Hòa thượng... Dù không thấy chỉ 
trong chốc lát cũng kêu tìm kiếm. Khi có người nhờ đệ tử mình đi giúp làm 
việc gì cũng không chịu cho đi, viện lẽ rằng: "Tôi cũng có công việc thường 
trực phải làm, nếu bảo họ đi rồi tôi sẽ khó khăn”. Người này gọi là người làm 
cho mình dính mắc trong người khác. 


Về phần người dính mắc trong đồ vật cần dùng như y, bát, gậy... Thậm chí 
không muốn cho kẻ khác rờ tay vào, dù họ xin mượn chốc lát cũng không 
cho, viện lẽ rằng: "Tôi thích vật này lắm không cho mượn được". Người hạng 
này gọi là dính mắc đồ vật. Đối với tại gia cư sĩ cũng như vậy, nên xa lánh 
hai hạng người này. 


Điều bốn: Nên thân cận người có tâm xả tức là không thương, không ghét, 
không buộc ràng trong người hoặc vật gì, không thành kiểu người như đã 
giải rồi trong điều ba. Do họ quán thấy rằng: "Toàn là hành trình theo 
nghiệp, là không có bản ngã, là vật nhứt thời hoặc quán cách nào để buông 
xả cũng được". Chỉ làm cho hiện rõ diện mục của người làm mô phạm không 
dính mắc trong người và vật có thể thân cận được. 


Điều năm: Có hướng tâm làm cho phát sanh xả giác chỉ. 


Thật ra tỳ-khưu mà Đức Thế Tôn gọi là biết (pa7ãnãti) trong ngõn ngữ PãÃjï, 
ám chỉ biết như đã giảng giải trên đây. 


Dứt ý nghĩa theo chú giải. 
Cách hành 


Người cần hành niệm xứ này nên học hỏi cho hiểu bảy pháp giác chỉ là 
những gì, rồi hãy quan sát xem trong tâm mình điều nào có hoặc không có. 
Nếu thấy giác chi nào không có thì làm cho hiện hành. Nếu thấy giác chi nào 
đang hiện hành nhưng chưa đầy đủ, chưa già giặn thì cố gắng làm cho giác 
chi ấy tăng trưởng hoặc già giặn lên, theo cách vắn gọn hoặc rộng rãi đã giải 
ở đoạn trước. 


Dứt điều nói về giác chỉ. 


Điêu nói vê Tứ Diệu Đế (Ariyasacca) 


Kinh văn: “Này chư tỳ-khưu, trong pháp luật này, vị tỳ-khưu tuệ tri 
như thật: đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là 
con đường đi đến sự diệt khổ". 


- "Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là khổ Thánh đế? Sanh, già, 
bệnh, chết là khổ, sâu muộn, bi ai, đau đớn, bực bội, (8) nhiệt não là 
khổ, gặp người không thương, xa người yêu mến, mong muốn không 
được, tóm lại chấp thủ ngũ uẩn là khổ". 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là sanh? Tùy theo mỗi loại chúng 
sanh có sự sanh nở, sự ra đời, sự sanh hạ, sự tái sanh, sự hình thành 
các uẩn, sự xuất hiện các căn, như thế gọi là sanh ". 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là già? Tùy theo mỗi loại chúng 
sanh có sự lão hoá, sự biên hoại, sự rụng răng, tóc râu bạc, da nhăn, 
giảm tuổi thọ, các căn già nua, như thế gọi là già”. 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là bệnh? Tùy theo mỗi loại chúng 
sanh có bệnh hoạn, đau ốm, tật nguyên của thân chúng sanh, như 
thế gọi là bệnh ". 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là chết? Tùy theo mỗi loại chúng 
sanh có sự hoại vong, sự hoại thân, sự tử vong, sự chết, sự rã tan 
ngũ uẩn, sự rời bỏ thi thể, sự chấm dứt mạng căn, như thế gọi là 
chết”. 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là sầu? Sự héo hon, sự buôn râu, 
sự u buôn, sự sầu muộn, sự ưu sầu của người chịu sự bất hạnh hoặc 
nỗi khổ đau nào, như thế gọi là sâu ”. 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là bi ai? Sự khóc than, sự bi 
thương, sự thảm thiết, sự bi lụy, sự than vẫn của người chịu sự bất 
hạnh hoặc nỗi khổ đau nào, như thế gọi là bi ai". 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là khổ? Sự đau đớn về thân, sự 
không dễ chịu về thân, sự thống khổ về thân, những cảm thọ bức xúc 
về thân, như thế gọi là khổ". 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là ưu? Sự trái ý, sự nghịch lòng, 
sự đau khổ về tâm, sự cảm thọ bất bình, khó chịu nơi tâm, như thế 
gọi là ưu”. 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là não? Sự nhiệt não, sựchán  _ 
nản, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người chịu sự bất hạnh hoặc nỗi 
khổ đau nào, như thế gọi là não ". 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là cầu không được? Chúng sanh 
có sự sanh...già... bệnh... chết... v.v. mong muốn được không sanh, 
không già, không bệnh, không chết, không muốn sầu, bi, khổ thân, 
khổ tâm, thất vọng... mong cầu ấy không thể đạt được, như thế gọi là 
câu không được". 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là gặp người không thương ? Sự 
gặp mắt, sự giao tiếp, sự hội họp với những nhân vật không vừa lòng, 
sự gặp gỡ sắc, thinh, hương, vị, xúc mà ta không mong mỏi, không 
yêu thích hoặc tiếp xúc với những người làm điêu tai hại, điêu bất lợi, 
không thái bình an lạc đến cho mình hoặc đến những người thân của 
mình, như thế gọi là gặp người không thương”. 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là xa người yêu mến? Sự xa lìa, sự 
chia ly, sự từ biệt nhân vật thương yêu, sự tách rời sắc, thinh, hương, 
vị, xúc mà mình thương yêu, mong mỏi, vừa lòng hoặc sự xa rời 
những người mưu cầu giúp đỡ cho mình những điều lợi ích, an ổn, 
thái bình như cha, mẹ, anh, em trai, chị em gái, bạn bè, thân bằng 
quyến thuộc, như thế gọi là xa người yêu mến”. 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là tóm lại chấp thủ năm uẩn là 
khổ? Những khổ đau sanh từ chấp sắc uẩn, chấp thọ uẩn, chấp tưởng 
uẩn, chấp hành uẩn, chấp thức uẩn hoặc cả năm là ta, là kẻ khác, 
như thế tóm lại là chấp thủ năm uẩn là khổ” 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là nhân sanh khổ Thánh đế? Sự 
tham ái dân đến tái sanh đi đôi với hỷ và tham, tìm kiếm thoả mãn 
nơi này nơi khác, đó là dục ái, hữu ái, phi hữu ái” 


"Này chư tỳ-khưu, các ái sanh chỗ nào?Trú chỗ nào? Những sắc nào 
trên đời dễ yêu, dễ thích, các ái sanh ở đó, trú ở đó”. 


"Sắc gì trên đời dễ yêu, dễ thích? Trên đời, mắt..., tai..., mũi..., lưỡi... 
,thân..., ý... Sắc..., thanh..., hương..., vị..., xúc..., pháp... Nhãn thức..., 
nhĩ thức..., tỷ thức..., thiệt thức..., thân thức..., ý thức...Nhãn xúc..., 
nhĩ xúc..., tỷ xúc..., thiệt xúc..., thân xúc..., ý xúc... Thọ sanh từ nhãn 
xúc..., nhĩ xúc..., tỷ xúc..., thiệt xúc..., thân xúc..., ý xúc... Sắc 
tưởng..., thanh tưởng..., hương tưởng..., vị tưởng... xúc tưởng... 
pháp tưởng... Sắc tư..., thanh tư...„ hương tư... Vị tư..., XúC tƯ..., pháp 
tư... Sắc ái..., thanh ái..., hương ái..., vị ái..., xúc ái..., pháp ái... Sắc 
tâm..., thanh tầm..., hương tầm..., vị tầm..., xúc tầm..., pháp tâm... 
Sắc tứ..., thanh tứ..., hương tứ..., vị tứ..., xúc tứ... pháp tứ là sắc dễ 
yêu, dễ thích, tham ái sanh ở đó, trú ở đó. Này chư tỳ-khưu, như thế 
gọi là Nhân Sanh Khổ Thánh Đế” 


Ghi chú: Cả ba ái này hằng sanh trong sắc khả ái (piyarũpa), sắc khả 
hỷ (sätarũpa), đó chính là 60 sắc sanh xứ của ái: lục căn, lục trần, lục 
thức, lục xúc, lục thọ, lục tưởng, lục tư, lục ái, lục tâm, lục tứ. 


Kinh văn: “Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là Diệt khổ Thánh Đế? 
Sự diệt tận các ái không còn dư sót, sự xả ly, sự buông bỏ, sự thoát 
ly, không dính nhiễm các ái". 


"Này chư tỳ-khưu, các ái này buông bỏ chỗ nào, diệt tận chỗ 
nào? Này chư tỳ-khưu, những sắc nào trên đời dễ yêu, dễ thích, các 
ái buông bỏ ở đó, diệt tận ở đó”. 


"Sắc gì trên đời dễ yêu, dễ thích? Trên đời, mắt..., tai..., mũi..., lưỡi... 
,thân..., ý... Sắc..., thanh..., hương..., vị..., xúc..., pháp... Nhãn thức..., 
nhĩ thức..., tỷ thức..., thiệt thức..., thân thức..., ý thức...Nhãn xúc..., 
nhĩ xúc..., tỷ xúc..., thiệt xúc..., thân xúc..., ý xúc... Thọ sanh từ nhãn 
xúc..., nhĩ xúc..., tỷ xúc..., thiệt xúc..., thân xúc..., ý xúc... Sắc 
tưởng..., thanh tưởng..., hương tưởng..., vị tưởng..., xúc tưởng..., 
pháp tưởng... Sắc tư..., thanh tư..., hương tư..., vị tư..., xúc tư..., pháp 
tư... Sắc ái..., thanh ái..., hương ái..., vị ái..., xúc ái..., pháp ái... Sắc 
tâm..., thanh tầm..., hương tâầm..., vị tâm..., xúc tâm..., pháp tâm... 
Sắc tứ..., thanh tứ..., hương tứ..., vị tứ..., xúc tứ... pháp tứ là sắc dễ 
yêu, dê thích, các ái buông bỏ ở đó, diệt tận ở đó". 


“Này chư tỳ khưu, như thế gọi là diệt khổ Thánh Đế", 


Ghi chú: Dục ái, sắc ái, vô sắc ái cũng diệt ngay trên 60 sắc xứ: lục căn, lục 
trần, lục thức, lục xúc, lục thọ, lục tưởng, lục tư, lục ái, lục tâm, lục tứ. 
Nghĩa là các ái sanh ở đâu thì cũng diệt ở đó. 


Kinh văn: “Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là con đường đi đến diệt 
khổ Thánh Đế? Đó là Thánh Đạo tám chi: Chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định” 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là chánh tri kiến? Thấy biết khổ, 
thấy biết nhân sanh khổ, thấy biết sự diệt khổ, thấy biết con đường 
đi đến diệt khổ. Như thế gọi là chánh tri kiến ”. 


“Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là chánh tư duy? Suy nghĩ vê ly 
dục, suy nghĩ vê không sân, suy nghĩ vê không hại. Như thế gọi là 
chánh tư duy” 


“Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là chánh ngữ?Tránh xa nói 
dối, nói chia rẻ, nói độc ác, nói vô ích. Như thế gọi là chánh ngữ" 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là chánh nghiệp? Sự lánh xa sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm. Như thế gọi là chánh Nghiệp” 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là chánh mạng? Dứt bỏ sự nuôi 
mạng theo đường tà, chỉ nuôi mạng trong đường chánh. Như thế gọi 
là chánh mạng” 


"Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là chánh tinh tấn? Sự chuyên cân, 
cẩn thận, ngăn ngừa điêu xấu chưa sanh, dứt trừ điêu xấu đã sanh, 
phát khởi điều lành chưa sanh, gìn giữ phát triển điêu lành đã sanh. 
Như thế gọi là chánh tỉnh tấn” 


“Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là chánh niệm? Sự từ bỏ tham ưu 
ở đời, quán niệm trên thân, trên các thọ, trên tâm,trên các pháp. Như 
thế gọi là chánh niệm” 


“Này chư tỳ-khưu, như thế nào gọi là chánh định?Vị tỳ-khưu ly dục, 
ly pháp bất thiện, an trú thiên thứ nhất, với tâm, tứ, hÿ, lạc sinh từ ly 
dục. Bỏ tâm, tứ an trú thiên thứ hai với hỷ lạc do định sanh, lặng lẽ 
nhất tâm. Bỏ hỷ, trú xả, giác niệm với cảm thọ lạc, chứng thiên thứ 
ba, trạng thái an lạc trong xả của các bậc Thánh. Bỏ lạc, khổ, hỷ, ưu 
trước chứng thiền thứ tư, thanh tịnh trong xả, không khổ, không lac. 
Như thế gọi là chánh định” 


Chú giải Atthakathã: 


Đức Thế Tôn đã thuyết niệm xứ về Tứ Diệu Đế khởi đầu: “Tuệ tri như thật: 
đây là khổ... có nghĩa là thấy biết rõ thực tánh khổ trong tam giới... đây 

là nhân sanh khổ... nghĩa là thấy biết rõ thực tánh ái dục là nhân làm cho 
khổ ấy sanh lên... Đây là sự diệt khổ... nghĩa là thấy biết rõ thực tánh của 
sự dập tắt khổ và nhân sanh khổ... đây là con đường đi đến sự diệt 
khổ... nghĩa là thấy biết rõ thực tánh Thánh đạo tuệ là nhân diệt khổ. (Pháp 
niệm xứ về Tứ Diệu Đế này có giải rộng trong bộ Thanh Tịnh Đạo). 


Dứt điêu nói vê Tứ Diệu Đế. 


Đoạn quả báo sau chót 


Đoạn cuối của kinh đại Tứ Niệm Xứ này có nói rằng: “Này chư tỳ-Kkhưu, 
người nào tiến tu bốn pháp Niệm Xứ này suốt một ngày, hai ngày, ba 
ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày hoặc một tháng, hai 
tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng, sáu tháng, bảy tháng hoặc 
một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, sáu năm, bảy năm 
hẳn sẽ chứng được một trong hai quả: một là ngay trong hiện tại 
chứng quả A-la-hán hay nếu còn dư y chứng quả A-na-hàm ". 


"Chư tỳ-khưu, con đường duy nhất này, hằng làm cho chúng sanh 
được thanh tịnh, được thoát khỏi sự buồn rầu, sự thương tiếc; sự khổ 
đau, sự trái ý, sự nhiệt não, để thông đạt pháp cần giác ngộ, làm cho 
thấu rõ Niết-bàn, đó là con đường Tứ Niệm Xứ". 


Lời ngài Ananda nói phụ sau kinh này rằng: "Khi Đức Thế Tôn thuyết 
kinh này vừa xong, chư tỳ-khưu được nghe trong chỗ ấy đều hoan hỷ 
tin nhận chơn ngôn của Đức Thế Tôn”. 


Chú giải Atthakathã: 


Chú giải nói rằng: "Đức Thế Tôn thuyết thiền trong kinh này có hai mươi mốt 
đề mục là: 


- 1 sổ tức quan (ãnãpãnasati), 
- 1 trong bốn oai nghi, 

- 1 trong tất cả sự, 

- 1 trong ba mươi hai thể trược, 
- 1 trong bốn đại, 

- 9 loại tử thi, 

- 1 trong chín thọ, 

- 1 trong 16 tâm, 

- 1 trong 5 triên cái, 

- 1 trong ngũ uẩn, 

- 1 trong 12 xứ, 

- 1 trong thất giác chỉ, 

- 1 trong Tứ Diệu Đế 


Theo thứ tự lời thuyết ra có hai mươi mốt điều. 


Trong 21 đề mục thiền này gom gọn có hai là: 1 sổ tức quan, 1 thuộc 32 thể 
trược, 9 loại tử thi thành 11 đề mục có thể đạt đến an chỉ định (appanä). 


Nhưng ngài Mahãsiva là bậc lão luyện trong Trường Bộ nói rằng: "Chín loại 
tử thi, Đức Thế Tôn thuyết, do sự quán thấy tội lôi của ngũ 

uẩn (ãdinavãnupassanä)"... Nếu chấp nhận ý kiến của ngài thì chỉ còn hai đề 
mục sổ tức quan và thể trược là đạt được an chỉ (appanä), ngoài ra tất cả 
đều là đề mục chỉ đạt đến cận định (upacära) mà thôi. 


"Người nào", nghĩa là bất luận tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di 
nào, không nói riêng đặc biệt một ai. 


"Tiến tu bốn pháp Niệm Xứ” nghĩa là hành theo những điêu mà Đức Thế 
Tôn dạy chư tỳ-khưu trong Tứ Niệm Xứ ấy. 


"Suốt một ngày... bảy năm” là thời gian tương ứng với căn cơ trình độ tu 
hành của hành giả. 


"Còn dư y" (upãdisesa), nghĩa là khi sự dính líu chút ít trong ngũ uẩn còn 
dư sót nên chưa chứng được A-la-hán, chỉ chứng quả A-na-hàm. 


Có Phật ngôn được thuyết trong chỗ khác rằng: "Người được nhận lời giáo 
huấn trong buổi sáng sẽ đắc thành trong buổi chiều. Người được nhận lời 
giáo huấn trong buổi chiều sẽ đắc thành trong ngày mai” như thế nhắm vào 
người có trí tuệ già giặn. Có nghĩa rằng toàn bộ lời giáo huấn của Đức Thế 
Tôn đem đến kết quả cuối cùng là bậc A-la-hán. 


Dứt phần chú giải của kinh Đại Tứ Niệm Xứ có tên 3 

là Papañcasudani trong Mulãpannãsaka của Trung Bộ và trích dẫn nhiều 
nơi khác, luôn cả ý kiến của soạn giả giải thích chỉ có bấy nhiêu đây. Nhưng 
lời chú giải về Tứ Diệu Đế có trong kinh này chỉ vẫn gọn thôi, trong bộ Thanh 
Tịnh Đạo đã giải rộng hơn. 


Bởi cớ ấy sẽ bổ túc theo bộ Thanh Tịnh Đạo tiếp sau đây nhưng phần nhiều 
sẽ tránh bớt các bài kệ. 


”“Vibhagato nibbacana, lakkhanadippabhedato; 
Atthatthuddharato ceva, anunadhikato tatha. 
Kamaato jãti-ädinam, nicchayã ñãnakiccato; 
Antogadhanam pabheda, upamato catukkato. 
Sufññatekavidhadrhi, sabhãgavisabhãgato; 
Vinicchayo veditabbo, viññunã sãsanakkame. ” 


"Thức giả trong giáo pháp nên biết nhận xét vê Tứ Diệu Đế 

theo: (1) loại, (2) từ nguyên, (3) tánh tướng..., (4) nghĩa, (5) nghĩa 
gốc, (6) không thiếu không thừa, (7) thứ tự, (8) thích nghĩa, (9) 
nhiệm vụ của tuệ, (10) nội dung, (11) ví dụ, (12) nhóm bốn, 

(13) tánh không, (14) chủng loại, (15) đông (sabhãga) và dị 
(visabhaga). 


Trong bài kệ ngài Buddhaghosa trước tác giải thích Tứ Diệu Đế theo từng 
trọng điểm mà ngài đã nêu trong bài kệ đó rằng: 


(1) Loại (vibhãga) là sự chia ý nghĩa của Tứ Diệu Đế mỗi cách có bốn điều 
là: 


- Khổ Đế có bốn ý nghĩa: sự bức bách, sự bị tạo tác, sự nóng nảy, sự biến 
đổi. 


- Tập Đế có bốn ý nghĩa: sự huân tập, s ự khởi nguyên, sự ràng buộc, sự 
vướng ngại. 


- Diệt Đế có bốn ý nghĩa: sự xuất ly, sự xa lìa, không tạo tác, không chết. 
- Đạo Đế có bốn ý nghĩa: sự dẫn ra, nguyên nhân, sự thấy, sự ưu việt. 
(2) Từ nguyên (nibbacana) là sự phân tích theo ngữ căn của mỗi từ, như: 


"Dukkha" (khổ) chia ra "du" và 'kha". Du" là xấu xa, đáng ghét, như gọi 
đứa con hư là dupputta. "Kha" là rồng không, như gọi khoảng không hay 
chỗ trống là Kham. Có tên là xấu xa, đáng ghét, bởi là điều không mong 
mỏi, có nhiều sự chẳng lành...Có tên là rồng không, bởi xa lìa sự trường tồn, 
sự xinh đẹp, sự vui thích và cái ngã mà người ngu sỉ hay chấp trước. 


Gom du và kha thành một là "dukkha", dịch là nơi đáng ghét và trống rỗng. 


"Samudaya" (tập) chia thành ba là "sam” dịch là hội đủ, "uda” dịch là 
sanh, "aya" dịch là nhân. Giải thích rằng: "Khi hội đủ nhân duyên rồi thì khổ 
sanh lên. Vậy "samudaya" dịch là khi đầy đủ nhân thì sanh khổ. 


"Nirodha" (diệt) chia thành hai: "Ni" dịch không có, "Rodha" dịch là lang 
thang. Tức đi lang thang của khổ trong luân hồi. Vậy Dukkhanirodha" là 
không có sự lang thang của khổ tức sự diệt khổ. 


"Dukkhanirodhagaminr patipadä`" (con đường dẫn đến diệt khổ). Bởi giáp 
mặt đặc biệt với sự chấm dứt khổ, tức là không còn lang thang trong khổ 
luân hồi nên gọi là đạo lộ diệt khổ. 


"Ariyasacca" dịch là: 

1- Sự thật mà bậc Thánh thấu triệt "Etãni buddhãdayo ariyã pativiJjhati" 
2- Sự thật vi diệu "Ariyassa saccani" 

3- Sự thật làm cho thành tựu bậc Thánh "Ariyabhaãva siddhito saccãni". 
4- Sự thật một cách đúng đắn. "Ariyäni saccänï". 

(3) Tánh tướng: 


"Dukkha" làm cho khổ sở là đặc tánh, làm cho nóng nảy là nhiệm vụ, làm 
cho sanh khởi là tướng trạng. 


"Samudaya" có sự tập thành là đặc tánh, không cho đứt đoạn là nhiệm vụ, 
sự ngăn ngại là tướng trạng. 


"Nirodhä", có sự vẳng lặng là đặc tánh , không biến hoại là nhiệm vụ, 
không có tướng là tướng trạng. 


"Magga", có sự thoát ra là đặc tánh, dứt phiên não là nhiệm vụ, vượt lên là 
tướng trạng. 


Lại nữa có hai cách là: 


- Thứ nhứt: theo thứ tự: sanh khởi (khổ), làm cho sanh khởi (tập), không 
sanh (diệt), làm cho không sanh (đạo). 


- Thứ hai: sự bị tác thành (khổ), sự tham muốn (tập), sự không bị tạo tác 
(diệt), sự thấy rõ (đạo). 


(4) Nghĩa (attha). 


"Sacca” (Đế) là cái chắc thật được thấy bằng Thánh tuệ nhãn, không hư 
dối, không lầm lạc, không huyền ảo. Đế là pháp vô vi, không biến hoại, 
không trở thành, không thay đổi, thuộc lĩnh vực Thánh trí. Là sự thực lầm 
lẫn và không thể khác, chẳng hạn như tánh chất đau buồn của Khổ đế, tánh 
chất tập thành của Tập để, tánh chất tĩnh lặng của Diệt đế, tánh chất thoát 
ly của Đạo đế là không thể khác, không thể lẫn lộn với nhau. 


(5) Truy tìm nghĩa gốc: 


"Sacca" dịch chung là sự thật, nhưng có nhiều nghĩa lắm, khác nhau tùy 
theo được ghép với từ nào, ví dụ: "Vãcãsacca" lời nói chân thật, chơn ngôn, 
"Viratisacca" chùa cãi chơn thật, "Difthisacca" thấy biết chơn thật, 
"Paramatthasacca" thượng nghĩa chơn thật, "Ariyasacca" chơn thật của 
bậc thánh, Diệu Đế. 


(6) Không thiếu không thừa: 


Đức Thế Tôn thuyết Diệu Đế chỉ có bốn, không thể thêm, không thể bớt. 
Người muốn chê là thiếu toan thêm vào, hoặc chê thừa muốn bỏ bớt ra đều 
không thể làm được. Hoặc chê rằng sự sanh, sự già ... không phải khổ cũng 
chẳng được. 


Cả hai điều này có Phật ngôn làm chứng cứ: “Chư ty-khưu, bất luận sa-môn 
hoặc bà-la-môn nào nói rằng Diệu Đế thứ nhất tức là Khổ Đế mà đức sa-môn 
Cầ-đàm thuyết không đúng. Ta hiểu Diệu Đế đầu là thế này..., ta sẽ ấn định 
Khổ Đế... cách khác như thế này, thế này... là điều họ không thể thực hiện 
được”. 


Lại nữa, Đức Phật thuyết Diệu Đế thành bốn do có bốn điều là: 


1. Để chỉ cho thấy sự sanh (Khổ đế) do một nguyên nhân (Tập đế), sự 
không sanh (Diệt đế) cũng do một phương tiện (Đạo đế). 


2. Để chỉ cho thấy khổ là pháp nên biết cho chu đáo, nhân sanh khổ là 
pháp nên dứt bỏ, sự diệt khổ nên thực chứng, đường diệt khổ nên tiến 
hành. 


3. Để chỉ cho thấy khổ là nơi trú của ái dục, tập chính là ái dục, diệt là 
sự đút ái dục, đạo là nhân tiến hành để diệt khổ tức diệt ái dục. 


4. Để chỉ cho thấy khổ là chấp thủ (älaya), tập chính là thoả thích 
trong ãlaya, diệt là nhổ bỏ ãlaya, đạo là phương tiện nhổ bỏ ãlaya. 


(7) Thứ tự: 


Thuyết Tứ Đế theo thứ tự Khổ Đế trước bởi khổ dễ hiểu, thô thiển, và phổ 
thông đến tất cả chúng sanh. 


Rồi đến thứ nhì là Tập Đế để chỉ thấy rõ nhân sanh khổ. 


Diệt Đế là thứ ba chỉ cho thấy rõ rằng nguyên nhân diệt thì hậu quả sẽ được 
diệt. 

Đạo Đế được thuyết cuối cùng, để chỉ cho thấy phương tiện đưa đến diệt 
khổ. 


Lại nữa, thuyết khổ trước để thức tỉnh chúng sanh ưa thích lạc thú trong 
tam giới (bhavasukha). Rồi thứ nhì mới thuyết tập để cho thấy rằng: Các sự 
thống khổ không sanh từ ai khác, nhứt là đãng tạo hoá (isavaranaramita)... 
mà chỉ sanh từ ái dục. Thứ ba thuyết diệt để gieo sự vững tin và sự an tâm 
cho người mong thoát khổ. Cuối cùng là thuyết Đạo để giúp cho họ có thể 
diệt được khổ như ý nguyện. 


(8) Thích nghĩa: 
Ngài giải thích Tứ Diệu Đế như sau: 
* Thuyết về Khổ (Dukkhaniddesa) 


Trong lời thuyết thị về Khổ (Dukkhaniddesa) Đức Thế Tôn đề cập mười hai 
điều khổ là sự sanh, già, bệnh, chết, cầu không được, thương phải xa, ghét 


phải gần, buồn rầu, than khóc, khổ thân, khổ tâm, thất vọng. Nói vắn gọn 
chấp thủ ngũ uẩn là Khổ (xem mười hai khổ đoạn trước). 


Trong lời thuyết thị vê Tập (Samudayaniddesa), Ngài nói đến ba ái, nhứt 
là dục ái... 


Trong lời thuyết thị về Diệt (Nirodhaniddesa), Ngài nói đến năm pháp 
nhưng với ý nghĩa giống nhau về Niết-bàn. 


Trong lời thuyết thị vê Đạo (Magganiddesa), Ngài nói đến tám pháp nhứt 
là chánh kiến, chánh tư duy... 

Rồi trở lại quán xét sanh khổ... tiếp theo có ý nghĩa rằng: 

Tiếng "Jãtí" ám chỉ nhiều cách là: 

- Ám chỉ "cõi" như nói rằng nhớ kiếp được. 

- Am chỉ những chúng sanh “sanh khác nhau”. 

- Am chỉ "tướng hữu vi" (Sankhata lakkhana), tức là pháp có sự bị tạo tác 
là tướng. 

- Am chỉ “tâm tục sanh” (Patisandhi), tức là tâm hoặc thức cấu sanh đầu 
tiên. 

- Ám chỉ "sanh ra” tức là sự ra khỏi bụng mẹ. 

- Am chỉ “dòng họ” như nói động đến dòng họ. 

- Am chỉ "giới của bậc Thánh” như nói sanh từ dòng Thánh nhơn. 


“Sanh” trong Diệu Đế ám chỉ sự sanh của ngũ uẩn từ kiết sanh cho đến lọt 
lòng của những chúng sanh thuộc thai sanh và sự sanh của uẩn do tâm kiết 
sanh của loại chúng sanh khác. Đây là nói gián tiếp. 


Nói trực tiếp, “Sanh - jãti” là sự khởi đầu xuất hiện của uẩn (khandha) nơi 
những chúng sanh đang được sanh ra. 


Sự khởi hiện trong cối hữu là đặc tánh của sanh, làm cho thuộc về một cối 
hữu là nhiệm vụ, sự xuất hiện trong cối hiện tại từ cối quá khứ hoặc sự biến 
dạng của khổ là tướng trạng. 


Hỏi: "Tại sao sanh là khổ?" 


Đáp: "Vì sanh là khởi nguyên cho các sự khổ khác như khổ khổ, hoại khổ, 
hành khổ. 


Hỏi: Các khổ khác như thế nào? 


Đáp: Khổ khổ là đau khổ trên các khổ, hoại khổ là khổ do biến đổi, hành 
khổ là khổ do tạo tác, ngoài ra còn có khổ ẩn kín, khổ hiển lộ, khổ chính 
(trực tiếp), khổ phụ (gián tiếp). 


- Thọ khổ về thân và tâm gọi là "khổ khổ" bởi vì bản chất và tên gọi của nó 
là khổ, là trạng thái đau đớn thực. 


- Thọ lạc về thân và tâm gọi là "hoại khổ" bởi sự biến hoại là nhân biến lạc 
thành khổ. 


- Thọ xả và các hành cả ba cõi gọi là "hành khổ" bởi sự sanh diệt luôn bức 
bách. 


- Sự đau thân như đau tai, nhức răng... khép về "khổ ẩn kín" bởi cần hỏi 
người đau mới có thể biết được và bởi sự tổn hại không lường được. 


- Sự đau đớn dữ dội bỡi ba mươi hai thể trạng phát sanh (samufthãna) khép 
về "khổ hiển lộ " bởi không cần hỏi cũng biết được và bởi sự tổn hại được 
hiện rõ. 


- Tất cả khổ như sanh, già, bệnh, chết... được thuyết trong Phân Tích 
(Vibhanga) về Khổ Đế, trừ "khổ khổ", đều thuộc về "khổ gián tiếp". Riêng 
"khổ khổ" thuộc về "khổ trực tiếp" bởi đó là khổ thực theo đúng như trạng 
thái và tên gọi của nó vậy. 


Trong mười hai thứ khổ ấy: 


(1) Nói "sanh là khổ" bởi sanh là nơi trú của khổ trong ác đạo và khổ trong 
thiện thú thuộc cõi người. Nhất là khổ khi ở trong thai bào. Nỗi khổ của thai 
sanh như sau: 


1- "Khổ vì phải ở trong thai bào": là nơi chật hẹp, đen tối, đầy dẫy những 
tử thi khác, tràn ngập những mùi hôi hám dữ dội đáng nhờm gớm, bị nung 
do sức nóng trong lòng mẹ, bị nấu như cháo nhừ và bị chưng như bột, duõi 
thẳng tay chân không được, ngồi chồm hổm đưa cả hai tay lên đỡ cằm, ôm 
đầu gối của mình, day lưng ra phía bụng của mẹ, day mặt vào phía lưng của 
mẹ, thân thể luôn bị bao bọc trong một lớp màng mỏng. 


2- "Khổ sanh từ sự kém chăm sóc thai": khi bà mẹ lỡ té xuống, đi, đứng, 
ngồi, nằm (thiếu cẩn thận) hài nhi ấy có thân chệch đi lại cảm thấy giựt 
mình khiếp sợ. Giống như nai con ở trong bàn tay người say rượu và giống 
như con rắn trong tay người bắt rắn và bị lạnh, nóng, chua, cay, mặn... cũng 
cảm thấy lạnh lắm, nóng lắm, rát lắm. 


3- "Khổ khi sanh": phải bị người mụ kéo lôi hoặc cắt chi thể trong trường 
hợp sanh khó. 


4- "Khổ khi đang sanh ra từ sản môn chật hẹp": do gió sanh từ nghiệp 
quạt cho cái đầu xuống thấp như người rơi xuống trong hố sâu cảm thấy giựt 
mình nhiều lắm. Vừa rơi đến chỗ sanh thì cảm thấy khó khăn đau đớn như bị 
kẹp bằng máy và như chúng sanh ở địa ngục bị ép bằng núi. 


5- "Khổ khi sanh ra rồi": nghĩa là khi bà đỡ nắm tay vào và tắm rửa lau 
chùi... làm cho đau giống như bị châm bằng kim hoặc lóc bằng dao cạo. 


6- "Khổ do tự hại mình": như tự sát, treo cổ hoặc khổ hạnh, ép xác, nhịn 
đói, lõa thể... 


7- "Khổ do kẻ khác hại": như bị đánh đập, bị giam cầm hoặc bị kẻ khác 
hành hạ... 


(2) Nói " già là khổ" có hai cách: 

1-"Già ẩn kín": tức là già từ từ trong tánh chất của pháp hữu vi. 

2- "Già hiển lộ": tức là già hiện rõ như lưng còng, răng rụng, da nhăn.. 
Trong Khổ Diệu Đế, già ám chỉ: 

Sự chín mùi của ngũ uẩn là tánh chất. Sự đi gần đến cái chết là nhiệm vụ. 
Sự mất dần diện mạo trẻ trung là tướng trạng. Điều này gọi là hành khổ bởi 


là nhân làm cho sanh khổ. 


(3) Nói "bệnh là khổ": bởi dễ hiểu là bệnh làm nển tảng cho những cơn đớn 
đau, nhức nhối, bức xúc, khó chịu... 


(4) Nói "chết là khổ" có hai: 
1- "Chết ẩn kín": là chết từ từ trong bản chất của pháp hữu vi. 


2- "Chết hiển lộ": là hiện tượng chết lâm sàng tức chấm dứt mạng căn, tim 
ngừng đập, không còn hơi thở. 


Trong Khổ Diệu Đế, khổ này ám chỉ: 


Chết có sự mất đi là tánh chất, sự dứt lìa là nhiệm vụ, sự rời bỏ sanh thú 
(gati) là tướng trạng. Chết gọi là khổ bởi là nhân làm cho sanh khổ. 


(5) Nói "sầu là khổ" tức sự ưu sầu, buồn bực thiêu đốt tim gan như khi ta bị 
mất người thân thuộc... Sự nóng nảy trong tâm là tánh chất, sự thiêu đốt là 

nhiệm vụ, sự buồn rầu là tướng trạng rõ. Điều này gọi là khổ bởi tự tánh khổ 
đau của nó và là nhân làm cho sanh khổ. 


(6) Nói "bĩ là khổ" tức sự khóc lóc than tiếc như khi mất người thân thuộc... 
Sự khóc lóc nức nở là tánh chất, sự nghĩ tưởng và kể lể tánh tốt và thói hư 
(của người đã khuất) là nhiệm vụ, sự náo loạn là tướng trạng. Điều này gọi 
là khổ bởi vì "khổ do hành” và là nhân làm cho sanh khổ. 


(7) Nói "khổ thân là khổ" tức sự không dễ chịu, đau đớn của thân. Sự bức 
hiếp thân là tánh chất, sự làm cho trái ý là nhiệm vụ, thân đau đớn là tướng 
trạng. Điều này gọi là khổ bởi biểu hiện khổ đau của nó và bởi làm cho tâm 
khổ nữa. 


(8) Nói "ưu là khổ" tức sự khó chịu, trái Ý, nghịch lòng của tâm. Sự bức xúc 
của tâm là tánh chất, sự làm cho nghịch ý là nhiệm vụ, sự đau lòng là tướng 
trạng. Điều này gọi là khổ bởi bản chất là khổ đau và bởi làm cho thân khổ 
nữa như khi người khổ tâm quá nặng nề, thường xả tóc khóc than kể lể, 
hoặc đấm ngực, đập đầu hoặc uống thuốc độc hoặc thắt cổ... 


(9) Nói "não là khổ" tức sự uất ức, khổ tâm một cách cao độ, do mất thân 
quyến... Có sự khô héo, ưu phiền trong tâm là tánh chất, sự làm cho thở dài 
là nhiệm vụ, có sự thất vọng là tướng trạng. Điều này gọi là khổ bởi đó là 
hành khổ và bởi nó làm cho tâm nóng nảy, thân thể gầy mòn. 


(10) Nói "gặp đối tượng không thương là khổ" tức sự khổ do gặp gỡ 
người hoặc vật không ưa thích, không vừa lòng. Có sự trùng phùng không 
thích thú là tánh chất, sự làm cho bực bội là nhiệm vụ, sự tổn hại là tướng 
trạng. Điều này gọi là khổ bởi làm nhân sanh khổ. 


(11) Nói "xa đối tượng thương yêu là khổ" tức sự lìa xa người hoặc vật 
thương yêu, vừa lòng. Có sự xa lìa đối tượng vừa lòng là tánh chất, sự làm 
sanh khởi buồn rầu, thương tiếc là nhiệm vụ, sự tiêu điều trống vắng là 
tướng trạng. Điều này gọi là khổ bởi là nhân làm cho sầu khổ. 


(12) Nói mong câu không được là khổ" tức sự khổ do mong cầu điều 
không thể có được, như cầu không già, không chết. Có sự mong muốn cái 
không thể được là tánh chất, sự kiếm tìm vật ấy là nhiệm vụ, sự vô vọng là 
tướng trạng. Điều này gọi là khổ bởi làm nhân cho khổ. 


Nói "tóm lại, chấp thủ ngũ uẩn là khổ" tức là tất cả những khổ khác đều 
do chấp thủ ngũ uẩn mà ra. Dù Đức Thế Tôn thuyết về khổ trong nhiều kiếp 


cũng không cùng tận, cho nên ngài gom vào trong cái nhân khổ nền tảng là 
chấp thủ ngũ uẩn (Upãdãnakkhandha). 


* Thuyết về Tập (Samudayaniddesa). 


Trong lời Thuyết Thị về Tập, cả ba từ PãJi được dùng để trích 
giải (viggaha) như sau: 


"Ponobbhavikã" (puna + bhava): sự hình thành sanh hữu (cối) mới trong 
tương lai . 


"Nandirãgasahagatã ' : sự cộng hành với hỷ (nandi) tham (rãga). 


"Tatrãbhinandiniï": sự thỏa thích đặc biệt trong cõi này cõi kia mà mình tái 
sanh. 


Từ tham trong đoạn trên ám chỉ ba ái: dục ái, hữu ái, phi hữu ái, có giải 
rộng trong Visuddhimagga đoạn nói về Thập Nhị Nhân Duyên. Cả ba ái ấy 
đều là nhân sanh khổ giống nhau, nên gọi là Tập Đế. 


* Thuyết về Diệt Khổ (Dukkhanirodhaniddesa) 


Trong Diệt Khổ này, vì sao lúc đầu nói diệt khổ, sau lại nói diệt ái dục? Bởi 
khổ chỉ diệt khi ái dục là nguyên nhân của khổ diệt, không phải diệt do nhân 
nào khác. Chứng cứ là có kệ ngôn rằng: 


"Dù cây đã bị đốn 
Gốc còn, vẫn mọc lại 
Ai tùy miên chưa hết 
Thì khổ vẫn còn sanh” 


Và Phật ngôn: "Khi dạy pháp diệt khổ, Như Lai thuyết diệt nhân, không nói 
về diệt quả”. Vì khi nhân sanh khổ diệt thì khổ không còn sanh. 


Diệt ái hay ly ái (virãga) là công tác của đạo lộ đưa đến giải thoát. Diệt là 
đoạn tận không còn dư sót tùy miên nào, cũng có nghĩa là từ bỏ. Tất cả 
những ý nghĩa ấy đều ám chỉ Niết-bàn (Nibbãna). 


"Niết-bàn" có sự vắng lặng là tánh chất, sự không lay chuyển và làm cho 
bậc Thánh hoan hỷ là nhiệm vụ, vô tướng là tướng trạng. 


* Thuyết về Đạo (Magga) 


Trong lời Thuyết Thị vê Đạo (Magganiddesa) đề cập đến tám pháp (Bát 
Thánh Đạo) để thấy sự khác biệt của các pháp ấy trong sát-na Đạo Tâm duy 
nhất như sau: 


Nói văn tắt là: 


1- Lúc hành giả thấu suốt bốn lẽ thật (Tứ Thánh Đế) thì tuệ nhẫn tức trí 
tuệ có đối tượng là Niết-bàn sẽ diệt vô minh ngủ ngầm nơi tâm, cho nên gọi 
là thấy đúng hay Chánh Kiến. Có sự thấy đúng là tánh chất, sự phơi bày các 
giới là nhiệm vụ, sự hủy diệt tăm tối (vô minh, tà kiến) là tướng trạng. 


2- Sự hướng tâm đến Niết-bàn của người có chánh kiến khiến dứt trừ suy 
nghĩ quấy (tà tư duy) một cách dứt khoát, hợp với chánh kiến... gọi là suy 
nghĩ đúng hay Chánh Tư Duy. Có sự hướng tâm đúng vào đối tượng (Niết- 
bàn) là tánh chất, sự áp sát tâm (định) vào đối tượng Niết-bàn là nhiệm vụ, 
sự chấm dứt suy nghĩ quấy (tà tư duy) là tướng trạng. 


3- Sự từ bỏ nói quấy là dứt trừ khẩu trược hạnh, hợp với chánh tư duy của 
người thấy đúng, nghĩ đúng, gọi là sự nói đúng hay Chánh Ngữ. Có sự ấn 
định chân chánh bao gồm trong lời nói là tánh chất, sự chừa cãi, tự chế 
(trong lời nói) là nhiệm vụ, sự dứt bỏ lời nói quấy (tà ngữ) là tướng trạng. 


4- Sau khi tự chế ngữ nghiệp, sự từ bỏ sát sanh, trộm cắp... là dứt sạch 
hành động quấy, hợp với chánh kiến... gọi là hành động đúng hay Chánh 
Nghiệp. Có sự thi hành việc đáng làm là tánh chất, sự tự chế trong hành 
động là nhiệm vụ, sự dứt bỏ hành động quấy (tà nghiệp) là tướng trạng. 


5- Sau khi có chánh ngữ, chánh nghiệp, sự từ bỏ nuôi mạng quấy là dứt trừ 

sự sống lừa đảo kẻ khác, hợp với chánh kiến... gọi là sự nuôi mạng đúng 

hay Chánh Mạng. Có sự làm cho trong sạch là tánh chất, sự hành nghề sanh 
sống trong đường lối nuôi mạng đúng là nhiệm vụ, sự dứt bỏ điêu nuôi mạng 
quấy (tà mạng) là tướng trạng. 


6- Sự khởi tinh tấn là dứt khoát diệt trừ lười biếng của người đã an trú trong 
giới, tức nói đúng, làm đúng, nuôi mạng đúng, là ý chí hay nghị lực hợp với 
chánh kiến... gọi là sự tinh tấn đúng hay Chánh Tĩnh Tấn. Có sự nồ lực là 
tánh chất, sự làm cho thiện sanh, bất thiện không sanh... là nhiệm vụ, sự 
dứt bỏ nô lực quấy (tà tinh tấn) là tướng trạng. 


7- Sự không lẫn lộn, không bỏ quên và dứt trừ tà niệm của người tinh tấn 
đúng, hợp với chánh kiến... gọi là sự ức niệm đúng hay Chánh Niệm. Có tầm 
an chú là tánh chất, sự không quên lân là nhiệm vụ, sự dứt bỏ niệm quấy (tà 
niệm) là tướng trạng. 


8- Khi tâm có cảnh giới duy nhất (nhất tâm) là dứt trừ sự chú tâm quấy (tà 
định), của người ức niệm đúng một cách cao quý, hợp với chánh kiến... gọi là 
sự trú tâm đúng hay Chánh Định. Có sự không phóng túng, tán tâm là tánh 
chất, sự an trú là nhiệm vụ, dứt sự tập trú quấy (tà định) là tướng trạng. 


(9)- Bằng nhiệm vụ của tuệ 


Nhiệm vụ (kicca) là trách nhiệm, công tác, "Tuệ" là trí biết, ám chỉ nhiệm 
vụ của trí biết trong Bốn Sự Thật. Nhiệm vụ của trí biết thế nào? Trí biết lẽ 
thật có hai: một là trí biết theo khái niệm (chế định), hai là trí biết thấu suốt 
(thực tánh). Trong hai cách này trí biết theo khái niệm thuộc thế gian, nghĩa 
là chỉ biết trong Đạo và Diệt do nghe từ người khác... Trí biết thấu suốt 
thuộc về xuất thế gian có Niết-bàn là cảnh giới, thâm nhập bốn lễ thật một 
cách rộng rãi tròn đủ, đúng theo ý nghĩa trong Phật ngôn: "Khi đã thấu suốt 
một lẽ thật thì cũng thấu suốt cả bốn lễ thật". Trách nhiệm của sự biết thấu 
suốt đã được thuyết trong Tri Kiến Thanh Tịnh(ñãnadassanavisuddhi). 


Ở đây chỉ thuyết trách nhiệm của sự biết trong thế gian theo khái niệm, 
nghĩa là: Trí biết khổ, có trách nhiệm ngăn ngừa thân 

kiến (sakkãyadifthi). Trí biết nhân sanh khổ (tập), ngăn ngừa đoạn kiến. Trí 
biết diệt khổ, ngừa thường kiến. Tri biết con đường diệt khổ ngăn ngừa tà 
kiến cho rằng không có tội phước, nhân quả, nghiệp báo. 


Một lẽ nữa, trí biết khổ ngừa các thuyết tà kiến trong quả, như chủ trương 
ngũ uẩn là thường còn, an lạc, xinh đẹp, là ta. 


Trí biết nhân sanh khổ ngừa các thuyết tà kiến trong nhân, như cho rằng thế 
gian có được do đấng sáng tạo (isavara), do thời tiết... 


Trí biết diệt khổ ngừa tà thuyết cho rằng thoát khổ trong thế gian cao tột là 
Phạm Thiên vô sắc. 


Trí biết con đường diệt khổ ngừa đi theo con đường quấy tức là con đường 
dục lạc (kãmasukhallikanuyoga)và con đường khổ 
hạnh (attakilamathanuyoga). 


Bởi cớ ấy, Đức Thế Tôn thuyết kệ ngôn: 
"Loke lokappabhave, 

lokatthagame sive ca tadupaye; 
Sammuyhati taãva naro, 

na vi7anati yava saccanI. ” 


Dịch rằng: 


Người không thực biết khổ, 
nhân sanh cõi thế gian, 
pháp Diệt và con đường, 
không thể thấy Sự Thật. 


(10) Bằng phân theo nội dung: tức là phân chia các pháp thành từng 
phần: 


Tất cả các pháp trừ ái dục và pháp vô lậu (4sava), đều khép vào trong 
phần Khổ Đế. 


Ba mươi sáu ái dục (Vicarita), tức ba ái trong mười hai nội ngoại xứ, khép 
vào trong phần Tập Đế. 


Diệt Đế không có pháp khép vào được. 

Trong Đạo Đế: 

1. Khép tuệ thần túc, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi vào chánh kiến. 
2. Khép cả ba tư duy: ly dục (xuất gia), vô sân, vô hại, vào chánh tư duy. 
3. Khép bốn khẩu thanh hạnh vào chánh ngữ. 

4. Khép ba thân thanh hạnh vào chánh nghiệp. 


5. Khép sự thiểu dục, sự tri túc, tín căn, tín lực, dục thần túc vào chánh 
mạng. 

[Sự khép tín căn, tín lực, dục thần túc vào chánh mạng bởi sự nói đúng, làm 
đúng, nuôi mạng đúng kể là Thánh hỷ giới (Ariyakantasila), phải giữ bằng 
bàn tay đức tin (tín căn, tín lực) và phải có sự mong muốn bảo trì (dục thần 
túc) mới có thể thành tựu]. 


6. Khép bốn pháp tinh cần: tấn thần túc, tấn căn, tấn lực, tấn giác chỉ 
vào chánh tinh tấn. 


7. Khép Tứ Niệm Xứ, niệm căn, niệm lực, niệm giác chi vào chánh niệm.. 


8. Khép ba cách định nhứt là định có tâm, tứ, lạc, nhất tâm, định căn, định 
lực và hỷ, khinh an, định, xả giác chi vào chánh định. 


Trong Mahãäfikã nói rằng: "Tâm định nói đến tâm thần túc". 


(11) Bằng ví dụ (upamä) tức là so sánh bốn lẽ thật bằng bảy cách là: 


1- Khổ Đế ví như gánh nặng. Tập Đế ví như sự mang gánh nặng. Diệt Đế ví 
như sự để gánh nặng xuống. Đạo Đế ví như phương pháp để gánh nặng 
xuống. 


2- Khổ Đế ví như bệnh. Tập Đế ví như nguyên nhân của bệnh. Diệt Đế ví 
như sự hết bệnh. Đạo Đế ví như thuốc trị bệnh. 


3- Khổ Đế ví như nạn đói. Tập Đế ví như đại hạn. Diệt Đế ví như no đủ. Đạo 
Đế ví như mưa tốt. 


4- Nên hiểu sự ví dụ bốn lẽ thật như: Người có oan trái; Nhân oan trái; Diệt 
oan trái; Phương pháp diệt oan trái. 


5- Như trái cây có độc; Rễ cây có độc; Sự cắt rễ cây có độc; Phương pháp 
cắt rễ cây có độc; 


6- Như sợ hãi; Nhân sợ hãi; Hết sợ hãi; Phương pháp làm cho hết sợ hãi. 


7- Như bờ sông bên này; Sông lớn; Bờ bên kia; Phương pháp đến bờ bên 
kia. 


(12) Bằng nhóm bốn nghĩa là chia Tứ Diệu Đế ra thành từng nhóm bốn 
là: Khổ nhưng không phải Diệu Đế, Diệu Đế nhưng không phải khổ, vừa khổ 
vừa Diệu Đế, không phải khổ cũng không phải Diệu Đế. Tập, Diệt, Đạo cũng 
y như vậy. 


Mahãafika giải thích như sau: 
* Dành cho Khổ Đế: 


1. Khổ nhưng không phải Diệu Đế: nói đến pháp khổ hợp với Đạo và quả do 
khổ hạnh là khổ vì đó là hành khổ (sankhãradukkha) do nhân vô thường, bởi 
có câu Pãji trong tập bộ phần ngũ uẩn nói rằng: “Cái gì vô thường, cái ấy là 

khổ. Cái gì là khổ cái ấy là vô ngã”, nhưng loại khổ này không khép vào Khổ 
Diệu Đế. 


2. Diệu Đế nhưng không phải khổ: nói đến Diệt (Niết-bàn) là Diệu Đế nhưng 
không phải khổ. Tập và Đạo Diệu Đế cũng đáng là khổ do nhân vô thường, 
nhưng không phải là khổ thật sự, bởi loại khổ nầy cần được thấy biết ý nghĩa 
nên mới có đời sống phạm hạnh trong Phật Giáo. 


3. Vừa là khổ vừa là Diệu Đế: nói đến cả năm điều chấp thủ ngũ uẩn, trừ ái 
dục ra, đều vừa là khổ vừa là Khổ Diệu Đế. MahãfIka nói rằng: khi nói đến 


chấp thủ ngũ uẩn thì nên nói đến ái dục nữa, vì sợ hiểu như thế nên nói rằng 
"trừ ái dục ra". 


4. Không phải khổ cũng không phải Diệu Đế: nói đến pháp hợp với Đạo và 
quả của khổ hạnh là khổ nhưng không phải Khổ Diệu Đế, bởi loại khổ này 
cần được liễu tri mà có đời sống phạm hạnh trong Phật giáo. 


Trong ba Diệu Đế còn lại (Tập, Diệt, Đạo) cũng chia và giải thích tương đồng 
với Khổ Diệu Đế. 


* Dành cho Tập Đế: 

1. Tập nhưng không phải Diệu Đế: nói đến các pháp có phiền não như 
thường, lạc, ngã, tịnh... là nhân cho sanh quả nhưng không khép vào Tập 
Đế. 

2. Diệu Đế nhưng không phải Tập: nói đến Diệt, Khổ và Đạo Diệu Đế có 
quan hệ với Tập Diệu Đế bởi là nơi khởi duyên của môi điêu nhưng không 
phải Tập. 

3. Vừa Tập vừa là Diệu Đế: nói đến ba ái là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

4. Không phải Tập cũng không phải Diệu Đế: nói đến pháp hợp với Đạo và 
khổ hạnh, do loại tập này cần được tận diệt mà có đời sống phạm hạnh 
trong Phật giáo. 

* Dành cho Diệt Đế: 


1. Diệt nhưng không phải Diệu Đế: nói đến hành diệt, sự diệt định 
(nirodha samapatti) tức là sự nhập diệt thọ tưởng định. 


2. Diệu Đế nhưng không phải Diệt: nói đến Tập, Khổ và Đạo Đế có quan hệ 
với Diệt bởi có sự diệt từ sát-na nhưng không phải Diệt Diệu Đế, 


3. Vừa Diệt vừa là Diệu Đế: nói đến tánh vô vi nghĩa là tánh rỗng không, 
không tạo tác, ám chỉ Niết-bàn Giới (nibbãnadhãtu). 


4. Không phải Diệt cũng không phải Diệu Đế: nói đến pháp hợp với Đạo và 
quả khổ hạnh, do loại diệt này cần được thực chứng mà có đời sống phạm 
hạnh trong Phật giáo. 


* Dành cho Đạo: 


1. Đạo nhưng không phải Diệu Đế: nói đến con đường ngoài Bát Chánh Đạo. 


2. Diệu Đế nhưng không phải Đạo: nói đến Diệt, Khổ và Tập Diệu Đế có liên 
hệ với Đạo Diệu Đế bởi là con đường đi đến cối nhưng không phải là Đạo 
Diệu Đế. 


3. Vừa Đạo vừa Diệu Đế: nói đến con đường đi đến sự diệt khổ hợp với tám 
chi tức là Bát Chánh Đạo. 


4. Không phải Đạo cũng không phải Diệu Đế: nói đến pháp hợp Đạo và quả 
khổ hạnh, do loại đạo này cần được thực hành mà có đời sống phạm hạnh 
trong Phật giáo. 


Dứt Mahãatika 


(13) Bằng tánh không, nghĩa là bằng sự trống rỗng, điều này ngài chỉ dạy 
như sau : "Khi nói theo chân nghĩa đế (paramattha sacca) thì bậc trí tuệ nên 
hiểu rằng tất cả sự thật là rỗng không, nghĩa là không có người thọ khổ, 
người làm khổ, người diệt khổ, người đi con đường diệt khổ" đúng như kệ 
ngôn rằng: 


"Dukkhameva hi na koci dukkhito: 
kaãrako na, kiriyava vijJati. 

atthi nibbuti, na nibbuto pumaã; 
maggamaatthi, gamako na vi]jatI. ” 


Dịch nghĩa: 


" Có khổ nhưng không có người thọ khổ, 
Có làm nhưng không có người làm, 

Có diệt nhưng không có người diệt, 

Có con đường nhưng không có người đi. ” 


Mahãfika giải thích rằng: 


- "Có khổ nhưng không có người thọ khổ" là khi nói theo chân nghĩa 

đế thì không có một chúng sanh, người, mình, kẻ khác nào thọ khổ cả, chỉ là 
khổ tiến hành theo nhân duyên. Còn nói theo tục đế thì người đời nói với 
nhau rằng: "Người ấy, người này thọ khổ". 


- "Có làm nhưng không có người làm" là ái dục làm cho khổ phát sanh 
hiện có nhưng không có chúng sanh, người... là kẻ làm, chỉ là khi ái dục tiến 
hành theo nhân duyên, người đời thường nói với nhau rằng: "Người ấy, 
người này làm cho khổ phát sanh." 


- "Có diệt nhưng không có người diệt" tức Niết-bàn là nơi diệt phiên não 
và sự khổ, nhưng không có chúng sanh, người, mình, kẻ khác là người diệt, 
nghĩa là không thể nói rằng: "Người ấy, người này diệt", bởi cái diệt ấy 
không phải người, chúng sanh mà chỉ có riêng ái dục diệt mà thôi. 


- "Có con đường nhưng không có người đi", ám chỉ rằng con đường đưa 
đến diệt khổ thì có, nhưng không có chúng sanh, người, mình, kẻ khác là 
người đi. Thực ra chỉ riêng danh sắc đang hành mà thôi, nhưng khi biểu hiện 
ra nơi thân khẩu thì thế gian nói với nhau rằng: "Người ấy, người này thực 
hành”. Đó là ý mình thêm vào. 


Lại nữa ngài gọi lẽ thật (sacca) là rỗng không ấy bằng sự giải thích như sau 
đây: 


1. Lẽ thật (sacca) thứ nhất (khổ) và thứ hai (tập) là rỗng không khỏi ý niệm 
thường, lạc, ngã, tịnh. 


Lẽ thật thứ ba (diệt) là duy chỉ rỗng không khỏi cái gọi là ngã. 
Lẽ thật thứ tư (đạo) là rỗng không khỏi ý niệm thường, lạc, ngã. 


2. Cả ba lẽ thật rỗng không khỏi diệt, phần diệt cũng rỗng không khỏi cả ba 
lẽ thật kia. 


3. Nhân rỗng không khỏi quả, bởi sự không có Khổ ở trong Tập và bởi sự 
không có Diệt ở trong Đạo, tức là nhân không gồm với quả. 


4. Quả cũng rỗng không khỏi nhân bởi Khổ và Tập, Diệt và Đạo mỗi cái cũng 
không gồm chung một chö, tức là quả không gồm chung với nhân, hợp với 
kệ ngôn rằng: 


"Tayamidha nirodhasuññam, 
tayena tenapi nibbuti suñña; 
Suñño phalena hetu, 
phalampi tamhetunäa suññam” 


Diệt rỗng không khỏi ba (khổ, tập,đạo) 
Nhân rồng không khỏi quả 

Quả rỗng không khỏi nhân 

Đó chính là tánh không. 


Có giải thích theo Mahãfika rằng: 


1. "Đế thứ ba rỗng không khỏi ngã" tức là Diệt khép về vô ngã. "Đế thứ 
tư rồng không khỏi thường, lạc, ngã, tịnh" tức là khi giảng giải thì Đạo 
cũng là vô thường, khổ não, vô ngã. (Đế - Sacca: lẽ thật, chân lý). 


2. "Cả ba đế rỗng không khỏi Diệt, Diệt cũng rỗng không khỏi ba đế" 
ám chỉ rằng cả ba đế ấy với diệt không liên quan với nhau. Liên quan đặc 
biệt chỉ ba đế ấy là Khổ, Tập, Đạo mỗi pháp cũng nương với nhau. 


3. "Nhân rỗng không khỏi quả", nghĩa là nhân không hỗn hợp ở trong 
quả. 


4. "Bởi không có Khổ ở trong Tập", nghĩa là bởi không có sự sinh nữa. 
Tập ở trong ái dục là nhân sanh tử luân hồi, còn Khổ là quả, dù hợp với Tập 
cũng không thể khép vào Tập. 


5. "Bởi không có Diệt ở trong Đạo" cũng hàm ý giống nhau. 


6. "Vê quả cũng rỗng không khỏi nhân", nghĩa là quả không dính với 
nhân, gồm ý nghĩa trong điêu ba, điêu bốn là nhân và quả khác thành từng 
phần riêng biệt, không hàm ý rằng: Khi có nhân rồi sẽ khiếm khuyết khỏi 
quả hoặc quả không sanh được từ nhân. Về những câu ngoài các điều đã nói 
ấy có ý nghĩa rõ rệt rồi. 


(14) Bằng loại, tức là trong Tứ Diệu Đế khi mở rộng theo thứ tự để bồi lên 
thành từng lớp, từng tầng như sau: 


Khổ: Khổ một, khổ hai, khổ ba, khổ bốn, khổ năm. 


- Khổ 1, nói đến tất cả khổ cùng một loại khổ sanh tử v.v. 

- Khổ 2, nói đến hai loại khổ của danh và sắc. 

- Khổ 3, nói đến khổ trong ba cõi sanh y (dục giới, sắc giới, vô sắc giới). 

- Khổ 4, nói đến khổ liên hệ với bốn loại vật thực. 

- Khổ 5, nói về khổ do chấp thủ năm uẩn, ám chỉ khổ sanh do ngũ uẩn mà 
người ta chấp là ta. 


Tập: Tập có từ một đến sáu loại là: 


- Tập 1, nói đến tất cả tập cùng một loại nhân sanh khổ. 

- Tập 2, nói đến hai loại ái dục hợp với tà kiến và không hợp với tà kiến, ám 
chỉ tâm tham hợp tà và ly tà. 

- Tập 3, nói đến ba ái: dục ái, hữu ái và phi hữu ái, 

- Tập 4, nói đến ái dục phải dứt bằng bốn Đạo. 

- Tập 5, nói đến ái dục có ở trong năm trần cảnh, nhất là sắc cảnh v.v.. 

- Tập 6, nói đến nhóm sáu ái dục nhứt là sắc dục v.v.. 


Diệt: Diệt gôm có từ một đến sáu loại là: 


- Diệt 1, nói đến một pháp vô vi, tức là không có tạo tác. 

- Diệt 2, nói đến hai pháp Niết-bàn vô vi là hữu dư (sa-upãdisesanibbãna) 
và vô dư (anu-pãdisesanibbana). 

- Diệt 3, nói đến vắng bặt tam giới, tức là diệt khỏi tam giới. 

- Diệt 4, nói đến diệt phải thấu triệt do bốn Đạo. 

- Diệt 5, nói đến sự vắng bặt ngõ uẩn. 

- Diệt 6, nói đến sự diệt /ục dục. 


Đạo: Đạo có từ một đến bốn là: 
- Đạo 1, nói đến một pháp nên khởi tu. 


- Đạo 2, nói đến hai pháp chỉ tịnh và quán minh hoặc thân chứng và kiến 
chí. 


- Đạo 3, nói đến Đạo khi chia thành ba uẩn (khandha), như ý nghĩa mà nữ 
tôn giả Dhammadinnã thuyết cho cận sự nam Vísakha trong Kinh Trung 
Bộ I, đoạn Mũlãpannäãsaka rằng: "Này Visakha, Bát Thánh Đạo không 
gồm trong ba uẩn, nhưng ba uẩn gồm cả Bát Thánh Đạo. Chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng nào cũng đều gồm trong giới uẩn (silakhandha); 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nào cũng đều gồm trong định uẩn 
(samadhikkhandha); chánh kiến, chánh tư duy nào cũng gồm trong tuệ 
uẩn (paññãkkhandha)". 


Ba pháp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đều thuộc giới nên được 
khép vào loại giới uẩn. 


Ba pháp chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định khép chung trong định uẩn, 
bởi định không tự đạt đến an chỉ (appanä) vững vàng trong đề mục được. 
Đến khi có tinh tấn, ức niệm giúp đỡ mới có thể thành tựu an chỉ được. Ví 
như ba người muốn bẻ hoa, khi họ cùng đứng trên mặt đất thì đều với tay bẻ 
hoa không tới, người thứ nhất phải cúi xuống cho người thứ hai đứng trên 
lưng, người thứ ba đứng phía trước cho người đứng trên lưng vịn để khỏi run 
sợ, rồi với tay bẻ hoa như thế nào, thì ở đây đề mục ví như hoa, sự tinh tấn 
như người thứ nhất, sự ức niệm như người thứ hai, sự định tâm như người 
thứ ba. Khi định có sự hồ trợ như thế mới đến an chỉ (appanä) được, bởi 
vậy cho nên ba pháp đồng khép vào định uẩn. 


Chánh kiến, chánh tư duy cũng vậy, tuệ kiến không thể tự khẳng định đối 
tượng là vô thường, khổ não, vô ngã. Đến khi có tư duy trợ giúp, liên tục 
tầm tư trên đối tượng thì mới có thể nhận định được. Như người muốn xem 
đồng bạc cho biết chắc chỉ bằng mắt thôi thì không được, phải nhờ tay lật 


bên này bên kia để xem mới có thể biết chắc. Bởi cớ ấy cho nên trong tuệ 
uẩn chánh kiến, chánh tư duy đồng loại với nhau. Cho nên Đạo được gồm 
trong ba uẩn, đó là ý nghĩa chia chẻ thành ba uẩn như trong đoạn trước. 


- Đạo 4, nói đến bốn đạo:Tu-đà-hoàn đạo, Tư-đà-hàm đạo, A-na-hàm đạo, 
A-la-hán đạo. 


Một lẽ nữa, Tứ Thánh Đế (sacca) gọi là một vì chỉ cùng một loại: cùng là 
chân lý không lầm lẫn hư dối, hoặc cùng là pháp cần được giác ngộ cho cao 
quí lên. 


Gọi là hai, bởi Tứ Thánh Đế chia thành thế gian (khổ, tập) và xuất thế gian 
(diệt, đạo), hoặc hữu vi (sankhata) và vô vi (asankhata). 


Gọi là ba, tức Tập Đế nên được dứt bỏ, Diệt và Đạo không nên dứt bỏ vì cần 
tu tập và thực chứng, Khổ vừa không phải dứt bỏ vì cần thấy biết, vừa 
không phải không dứt bỏ vì khi tập diệt thì khổ tự diệt. 


Gọi là bốn, do Khổ nên nhận biết, Tập nên dứt bỏ, Diệt nên chứng ngộ, Đạo 
nên khởi tu. 


Trong điều được Mahãäfikã giải thích thêm một đôi điểm: 


1. Nói rằng "Đạo 2, nói đến hai pháp chỉ tịnh và quán minh hoặc thân chứng 
và kiến chí" nhằm vào ý nghĩa quán minh gồm chánh kiến, chánh tư duy, 
ngoài ra khép về chỉ tịnh. 


2. Nói rằng "Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nào cũng đều gồm 
trong giới uẩn" tức nói cả ba cùng là giới giống nhau. 


3. Bởi trợ duyên cho định, nên khép Tứ Niệm Xứ là ấn chứng của định, tứ 
chánh cần này là tùy tùng của định. 


4. Nói rằng "Bốn chân lý cùng là pháp cần được giác ngộ cho cao quí lên”, 
điều này chấp trì theo Phật ngôn trong kinh Tập Bộ phần Salãyatana và 
trong Vibhanga rằng: "Chư tỳ-khưu, tất cả đế nên giác ngộ cho cao quý". 
Sanh (7ãti) và duy tác (kiriyã) không được giải thích, hãy tự so sánh. 


5. Trong chú giải Sammohavinodani có nói rằng Khổ là pháp nên dứt bỏ 
cũng không phải (phụ thêm thành ba). 


(15) Bằng tính chất giống nhau (sabhäga) và khác nhau 
(visabhäga), có năm cách: 


1. Tất cả bốn lẽ thật (sacca) đều có tánh giống nhau là không hư dối, là 
rộng không khởi tự ngã, là khó biết thông suốt. Điều này y cứ Phật ngôn 
rằng: "Này Änanda, sự bắn mũi tên đi xuyên qua lỗ khóa cửa ở một chỗ xa 
nhiều lần và sự lấy một sợi lông thú chẻ một sợi lông khác thành nhiêu phần 
việc nào khó hơn?"”. " Bạch Đức Thế Tôn, việc chẻ sợi lông khó hơn nhiều”. 
"Này Ananda sự tuệ tri Tứ Diệu Đế một cách tỏ tường như thật còn khó hơn 
so với sự lấy sợi lông chẻ sợi lông khác thành nhiều phần” Phật ngôn nầy có 
rõ rệt trongSamyuttanikãya phần Mahãvãravagga. 


Khi nói phương diện tướng Bốn Diệu Đế thì khác nhau. 


2. Hai lẽ thật Khổ và Tập giống nhau bởi sâu xa, khó lường và bởi thuộc thế 
gian, hữu lậu (ãsava), nhưng khác nhau bởi Khổ là quả, Tập là nhân, Khổ 
cần biết chu đáo, Tập cân dứt bỏ hoàn toàn. 


3. Hai lẽ thật Diệt và Đạo giống nhau bởi sâu xa khó lường và bởi thuộc xuất 
thế, vô lậu (anãsava), nhưng khác nhau bởi Diệt là mục tiêu (visaya) còn 
Đạo là hướng đến mục tiêu (visaya) và bởi Diệt cần tỏ ngộ còn Đạo cần tiến 
tu. 


4. Hai lẽ thật Khổ và Diệt giống nhau bởi đều là quả. Khác nhau bởi Khổ là 
hữu vi còn Diệt là vô vi. 


Hai lẽ thật 7ập và Đạo giống nhau bởi cùng là nhân. Khác nhau bởi Tập là 
bất thiện còn Đạo là thiện. 


5. Hai lẽ thật Khổ và Đạo giống nhau bởi cùng là hữu vi. Khác nhau bởi Khổ 
thuộc thế gian còn Đạo xuất thế gian. 


Hai lẽ thật 7ập và Diệt giống nhau bởi cùng không phải hữu học, không phải 
vô học (nevasekkhãnãsekkhã). Khác nhau do Tập có cảnh giới và Diệt 
không có cảnh giới. 


Vả lại ngài Buddhaghosa đã nói trong đoạn chót này rằng bậc trí thức là 
người sáng suốt nên hiểu cả Tứ Diệu Đế bằng những điều này, theo thứ tự từ 
đầu đến cuối. Ngài Buddhaghosa đã trình bày điêu khoản thứ mười sáu có 
tên là Tndriya sacca niddesa, đoạn nói về sự huân tu trí tuệ (bhãvanã 
vidhï) trong bộ Thanh Tịnh Đạo đặng cho phát sanh hoan hỷ vui mừng đến 
các thiện nhơn như vậy. 


Dứt kinh Tứ Niệm Xứ 


(TT) 
TỨ NIỆM XỨ THỰC HÀNH 
Lời soạn giả 


Đúng ra thì đoạn trước chấm dứt là đã trình bày kinh Tứ Niệm Xứ đầy đủ cho 
độc giả lắm rồi, nhưng còn có đoạn sau này là vì muốn cho quý vị thâu thập 
một phần lợi ích nữa theo lối thực hành, tức là sự áp dụng phương pháp 
hành trì. Nếu ta xem qua kinh Tứ Niệm Xứ, rồi quán hoặc niệm tổng quát 
đúng như ý nghĩa trong kinh đã dạy cũng đủ tốt rôi. Song các trường thiền 
bên Miến Điện đem ra áp dụng bằng lối thực hành hợp với bốn oai nghi, làm 
cho trở thành một phương pháp "Thiền Tứ Niệm Xứ Minh Sát Tuệ" rất rõ 
ràng thiết thực và dễ cho mọi người hành được cả chứ không phải như có 
một số người nói rằng Tứ Niệm Xứ không phải dễ hành v.v... Qua kinh 
nghiệm bản thân và đã dạy cho hành giả xuất gia và tại gia, khá nhiều người 
họ đều khen pháp này hành rất dễ và rất mau có kết quả, dù chỉ là kết quả 
sơ khởi chẳng hạn. Có nhiều người lại nói pháp Tứ Niệm Xứ rất mạnh. Đúng 
như vậy, chư Phật Toàn Giác như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chư Phật Độc 
Giác, chư Thinh Văn Giác đều đi qua con đường Tứ Niệm Xứ này cả. Bởi Tứ 
Niệm Xứ vừa là chỉ (samatha) vừa là quán (vipassanã). Chúng sanh hầu 
hết mê chấp thân ngũ uẩn Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là tốt xinh, bền 
vững, an vui, của ta. Đức Phật dạy cho ta tám muôn bốn ngàn pháp môn 
cũng đều khai minh cho chúng ta đừng mê tối cố chấp. Nhưng riêng Tứ Niệm 
Xứ thân, thọ, tâm, pháp nó rất gần và rất rõ để cho hành giả dễ dàng phá 
tan cái tư tưởng cho là đẹp nối liên vui một khối. Vì lẽ niệm thân hay quán 
thân là nhận định biết rõ về sắc, niệm thọ hay quán thọ tức là nhận định biết 
rõ về thọ, niệm tâm hoặc quán tâm tức là nhận định biết rõ về thức, niệm 
pháp hay quán pháp tức là nhận định biết rõ về tưởng và hành. 


Chữ "sallakkhita" dịch là nhận định biết rõ, suy xét, chú ý tới. 


Chúng ta nhận định biết rõ cái gì? Và nhận định chú ý như thế nào? Ta đang 
hành Tứ Niệm Xứ, đương nhiên ta chú ý vào thân, thọ, tâm, pháp tức là ta 
đã chú ý vào ngũ uẩn rồi vậy. Và nhận định biết rõ về thân, thọ, tâm, 
pháp đều là vô thường, khổ não, vô ngã. Thế là minh sát hoặc là quán minh 
rôi chứ gì nữa. Không chỉ bấy nhiêu đó, lại còn tiếp tục chính thức quán minh 
ngay các pháp vipassanã nữa, nhờ đó mới đắc đạo quả. 


Mong thay! 
Hòa thượng Giới Nghiêm. 


Pháp Tứ Niệm Xứ của Phật giáo có rất nhiều lợi ích đặc biệt, cho nên tất cả 
Phật giáo đồ của Nam Tông và Bắc Tông đều chú ý đến và có quán niệm 
hằng ngày. Như Phật giáo Bắc Tông thường quán niệm rằng: “Quán thân 
bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã”. 


Còn ở Phật giáo Nam Tông dạy rằng: "Thân, thọ, tâm, pháp đều là vô 
thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh cả". 


Trong các kinh điển đều diễn tả và khen ngợi phương pháp tu Tứ Niệm Xứ, 
như trong kinh chữ Thái có câu: "Chỉ có Tứ Niệm Xứ là pháp chặt chế 
hơn hết." 


Khi xem thấy các kinh có sự khen ngợi pháp Tứ Niệm Xứ, cho nên chúng tôi 
lấy làm chú ý đặc biệt. Song chú ý chừng nào lại càng bị bế tắc chừng nấy, 
trong thời gian chờ đợi, tôi phải một mặt chăm học đạo lý về pháp học, còn 
một mặt cố gắng gia công tìm tòi nghiên cứu và thực tập ít nhiều về thiền 
định. Những ngày đang tu học Phật Pháp và Pãj¡ tại Cao Miên và Thái Lan 
cũng không lơ là pháp thiền định, nhưng có kết quả rất ít. Trái lại khi qua 
Miến Điện dự lễ kết tập Tam Tạng xong, vào trường thiên do sự đặt trọn tâm 
trí vào trong lối học vô văn tự này, nghĩa là không học chữ nghĩa văn chương 
gì cả, ngày đêm chăm chú hành đạo tham thiên, chuyên nhất về pháp Tứ 
Niệm Xứ. Bởi các trường thiên Miến Điện, nhất là trường Tha-Tha-Na Yei- 
Tha, một ngôi trường quốc tế có đến nay trên năm mươi năm, Phật tử khắp 
năm châu đến tu thiền ở đó. 


Chương trình hành đạo ở đó rất tinh tấn, lúc chúng tôi còn tu học Phật giáo 
Bắc Tông thấy kinh dạy rằng: "Canh đầu và canh cuối thức để tham thiền 
niệm Phật, canh giữa ngủ nghĩ". Khi đến thọ giáo tại trường thiên ấy mới 
thấy họ cho áp dụng thì giờ rất đúng, đúng nghĩa là từ hai giờ thức dậy tu 
niệm mãi cho đến hai mươi hai giờ mới ngủ. Đúng là canh giữa ngủ nghĩ, 
theo chương trình này khi thức dậy rồi là chăm lo tiếp nối liên tục hành đạo, 
không cho ngủ lại một lần nào cả. Được như vậy thiên mới mau có kết quả. 
Từ ngày về xứ đến này, tôi cũng áp dụng thì giờ như trên đã dạy cho chư 
hành giả, là hai giờ khuya thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi, lễ cúng Tam 
Bảo, tụng kinh rải tâm từ, kế lại đi kinh hành nửa giờ, vào ngồi một thời 
thiên đúng một giờ, xả ra đi kinh hành một giờ, rồi lại ngồi một giờ, cứ như 
thế liên tục đến mười giờ đêm. Đó là dành cho hành giả sơ cơ. Không cho 
ngủ trưa để có nhiều thì giờ nắm lâu đề mục mới mau, còn có một số hành 
giả nọ cứ lén lén đi ngủ thì thiền của họ không tiến lắm. 


Pháp này đoạn trước có nói rồi nhưng đây chúng tôi xin nói lại một lần nữa 
bằng lối thực hành, có nghĩa là ở đây không những quán xét tổng quát như 
trước mà có ấn định cách thức cho hành giả căn cứ vào đó mà thực hành cho 
có ấn chứng phát sanh lên rồi từ đó các hành giả nương theo ấn chứng ấy 


mà tin tưởng mạnh trong pháp thiên của nhà Phật, dống mãnh trên bước 
đường hành đạo. 


Tứ Niệm Xứ (catusatipatthãna), tiếng satipatthãana dịch là nơi trú vững 
của trí nhớ hoặc là nơi trú vững chủ yếu của sự niệm hoặc là nơi trú yên của 
trí nhớ. Ví như nơi đứng yên của voi, nơi đứng yên của ngựa v.v.. Có bốn 
điều như sau: 


1. Kãyãnupassanãa satipatthãna: Quán thân niệm xứ 

2. Vedanãnupassana satipatthãna: Quán thọ niệm xứ 

3. Cittãnupassanã satipatthana: Quán tâm niệm xứ 

4. Dhammãnupassana satipatthãna: Quán pháp niệm xứ 


* 


QUÁN THÂN NIỆM XỨ 


Quán thân niệm xứ, hành giả ở rừng thanh vắng, ở dưới cội cây, ở chỗ hoang 
vắng cách xa nhà, ở hang đá, ở ụ rơm, ở tịnh thất, thiền đường v.v... ngồi 
ngay thẳng gom trí nhớ quán niệm thân vô thường, khổ não, vô ngã và bất 
tinh. Các kinh nào cũng dạy ta niệm hoặc quán tổng quát đại khái như thế, 
giống như đoạn trước cũng đã dịch đúng theo Pãji¡ và chú giải đêu có nói đến 
các pháp như đã giải rồi. Riêng đoạn này tôi cần nêu lên thêm những pháp 
có trong kinh ba mươi bảy pháp trợ bô-đề do ngài Mahãshi đã dịch có giải 
cho ta thấy rằng niệm xứ trong chỗ này đặc chỉ sáu pháp như sau: 


. Đặc chỉ về hơi thở ra vào (Anãpãnassati). 

. Đặc chỉ vê 4 oai nghi (Catuiriyäpatha). 

. Đặc chỉ về tất cả sự (Sabbakicca). 

. Đặc chỉ về 32 thể trược (Dvattimsäkäãrapatikila). 
. Đặc chỉ về 4 nguyên tố hoặc tứ đại (Catudhãatu). 

. Đặc chỉ về 9 thứ tử thi (Asubha). 


œ@ ƯI > C)!')J 


Giảng giải 

* Niệm thân đặc chỉ về hơi thở ra vào: 

Tỳ-khưu trong Phật pháp khi đã ở trong nơi thanh vắng, nhận định biết rõ 
hơi thở. Hơi thở ra dài cũng biết rõ hơi thở ra dài, hơi thở vô dài cũng biết rõ 
vô dài. Hơi thở ra ngắn cũng biết rõ ra ngắn, hơi thở vô ngắn cũng biết rõ vô 
ngắn v.v. trong chân lý vô thường, khổ não, vô ngã. 


* Niệm thân đặc chỉ vê bốn oai nghĩ: 


Tỳ-khưu trong Phật pháp, khi đã ở trong nơi thanh vắng nhận định biết rõ đi, 
đứng, ngồi, nằm trong chân lý vô thường, khổ não, vô ngã. 


* Niệm thân đặc chỉ về tất cả sự: 


Tỳ-khưu trong Phật pháp khi đã ở trong nơi thanh vắng, nhận định biết rõ 
mọi việc như: bước tới trước, thối lui sau, ngó xiên, ngó thẳng, co tay chân 
vào, duôi tay chân ra, mặc y phục, thay y phục, ăn, uống, nhai, nuốt, đại 
tiện, tiểu tiện, nói, nín, cái bụng phồng, cái bụng xẹp, bàn tọa ngồi, tay chân 
đụng, đóng cửa, mở cửa... nằm trong chân lý vô thường, khổ não, vô ngã. 


* Niệm thân đặc chỉ về 31 hoặc 32 thể trược: 


Tỳ-khưu trong Phật pháp khi đã ở trong nơi thanh vắng, nhận định biết rõ 
trong thân gồm có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới, phẩn, óc, 
mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước 
mũi, nhớt, nước tiểu, toàn là vật bất tịnh đáng nhờm gớm, nằm trong chân 
lý vô thường, khổ não, vô ngã. 


* Niệm thân đặc chỉ về bốn nguyên chất: 


Tỳ-khưu trong Phật pháp khi đã ở trong nơi thanh vắng, nhận định biết rõ 
rằng thân này chỉ gồm bốn nguyên chất là chất đất, chất nước, chất lửa, 
chất gió, nằm trong chân lý vô thường, khổ não, vô ngã. 


* Niệm thân đặc chỉ về chín thứ tử thi bất tịnh: 


Tỳ-khưu trong Phật pháp khi đã ở trong nơi thanh vắng, nhận định biết rõ 
chín thứ bất tịnh hoặc tử thi mà họ bỏ nơi tha ma mộ địa, chín loại tử thi là : 


Tử thi chết từ hai đến ba ngày sình lên có sắc xanh, mủ chảy ra. 

Tử thi mà quạ quạ, kên kên đang mổ xé làm vật thực. 

Tử thi mà bộ xương có thịt máu gân dính theo. 

Tử thi còn bộ xương, không có thịt, nhưng có lấm máu và gân dính theo. 
Tử thi còn bộ xương, không có thịt, không có máu, nhưng có gân dính theo. 
Tử thi chỉ còn bộ xương không, rời rạc khắp mọi nơi. 

Tử thi chỉ còn xương không, có màu trắng như xa cừ. 

Tử thi chỉ còn đống xương trải qua một năm rồi. 

Tử thi chỉ còn xương mục nát vụn văn nhỏ. 


Cả chín loại tử thi nầy phải quan sát xem coi cho rõ rệt, rồi so sánh với thân 


mình rằng: "Thân ta đây cũng như tử thi kia vậy" nằm trong chân lý vô 
thường, khổ não, vô ngã. 


Ghi chú: Các điêu niệm thân trên đây không khác gì đoạn trước mấy, chỉ có 
khác điêu thứ ba: “Niệm thân đặc chỉ về tất cả sự”, đoạn trước thì nói: Niệm 
thân nói về sự biết mình (sampajañña) nhưng cũng chỉ có khác về danh từ 
thôi, kỳ thật nội dung cũng dạy cho nhận biết tất cả sự, bởi vì cả hai đoạn 
cũng nói đến các điều chi tiết nhỏ như đưa tay ra, co tay vào, thay y phục, 
mặc y phục, ăn uống... 


* Niệm thân khi ngồi: 

Trước khi niệm bài một, phải chấp tay lên tụng: 

Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp, Nam-mô Tăng. 

kế đến tụng 3 lần: 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammmasambudhassa. 

Mỗi lần ngồi thiền phải niệm bài ấy. 

Bài một: Khi ngồi niệm "phồng à, xẹp à" (để ý biết nơi da bụng phồng lên 
và xẹp xuống, khi hơi thở vô và thở ra mà niệm hoặc nhận định biết rõ). 
Bài hai: Thực hành theo bài một độ một tuần, khi thấy đều đặn rõ ràng rồi 
thì tiếp tục niệm "phông à, xẹp à, ngôi à, đụng à" (để ý biết nơi rốn, dưới 


mông, hai tay đụng nhau). Khi thở vào, ta biết rõ "phông à", khi thở ra phải 
niệm ba cái "xẹp à, ngôi à, đụng à'. 


* Niệm thân khi đi: 


Bài một: Khi đi niệm "đạp à" chân phải, "đạp à" chân trái (để ý biết nơi 
chân mặt hoặc chân trái đạp xuống đất). 


Trường hợp đi mau cũng dùng cách nầy khi trời mưa, đi đường xa v.Vv.. 

Bài hai: Khi đi niệm "dở à, đạp à" chân phải, "dở à, đạp à" chân trái (để ý 
nơi hai cử động của chân khi dở lên và khi đạp xuống trúng đất). 

Bài ba: Khi đi niệm "dở à, bước à, đạp à" chân phải, "dở à, bước à, đạp à" 
chân trái (để ý biết nơi ba cử động của chân là dở lên, bước tới, đạp xuống). 
Chỉ niệm cho gọn và biết cho chính xác ngay nơi ba cử động của chân, chứ 
không phải chỉ đọc suông. Đi càng chậm, càng rõ, trừ khi có hôn trầm thì 
phải đi hơi nhanh. Về sau thường niệm theo cách thứ ba, ngoại trừ khi đi 
mau, đi đường xa thì dùng cách thứ nhất. 


* Niệm thân khi đứng: 


Bài một: Sau khi ngồi một thời thiên xong, đứng lên phải niệm "đứng à" 
chừng năm, sáu tiếng rồi đi kinh hành. 


Bài hai: Khi đi kinh hành đến hết con đường thì dừng lại niệm "đứng à" 
chừng năm, sáu tiếng rồi trở lui niệm "trở à" chừng năm, sáu tiếng. Xong 
tiếp tục đi, niệm "dở à, bước à, đạp à" cứ như vậy đi cả giờ hoặc ít lắm 
cũng bốn mươi lãm phút hoặc nửa giờ. Thật ra oai nghi đứng không có bao 
nhiêu nhưng nó cũng chung trong oai nghỉ đi rồi. 


* Niệm thân khi nằm: 


Bài một: Hành giả mới niệm hai đề trong khi ngồi "phông à, xeẹp à'" thì 
trong khi nằm cũng chỉ niệm "phồng à, xẹp à" mà thôi. 


Bài hai: Khi ngồi, hành giả niệm bốn đề là "phông à, xẹp à, ngôi à, đụng 
ầ" thì khi nằm phải niệm bốn đề là "phồng à, xẹp à, nằm à, đụng à". 
Người hành thiền nên nằm nghiêng bên phải. Vậy khi ta để ý biết thì nên 
biết "nằm à" bên hông phải và biết "đụng à" nơi hai chân đụng nhau. Nếu 
nằm ngửa thì niệm "nằm à" để ý biết ở sau lưng. Thế là khi hành giả ngồi 
quá lâu, không thể ngồi được nữa. Đứng dậy đi kinh hành cũng mỏi quá rồi 
không còn đi được nữa, thì ta nằm niệm, nhưng không nằm lâu quá, chỉ nằm 
độ mười lăm đến hai mươi phút mà thôi. Vì nằm lâu nó sẽ ngủ mê, mà nếu 
ngủ mê thì sẽ bị gián đoạn thiền, làm cho kết quả chậm. Tóm lại nằm mà 
niệm chứ không. cho ngủ. Cứ niệm 'phông à, xẹp à, nằm à, đụng à" 
Phồng xẹp thì vẫn biết ở da bụng nơi lỗ rốn, nằm thì biết bên hông phải hoặc 
đụng sau lưng. Đụng thì biết nơi đôi chân đụng nhau, để ý chặng hai mắt cá. 


Trong cả bốn oai nghỉ là đi, đứng, nằm, ngồi đều là hành thiền được tốt cả. 
Nhưng có thể nói đi thì tươi tỉnh hơn hết nhưng lại có sự xốc xáo hơn cho 
nên khó có pháp. Còn oai nghi nằm thì có hơi yên tịnh nhiều cho nên có 
phần hơi dễ ngủ. Còn oai nghi đứng thì đứng lâu không tiện cho lắm. Nên 
trong kinh cũng nói và qua sự kinh nghiệm thì thấy rằng trong bốn oai nghỉ 
đều dùng để hành thiền tốt cả, song ta phải công nhận rằng: Ngồi dễ có 
pháp hơn, vì ngồi được tươi tỉnh, yên tịnh và không xốc xáo lắm. Cho nên có 
thể nói dễ hoặc mau cho kết quả hơn ba oai nghỉ kia. Đây chỉ nói cho hành 
giả sơ cơ vậy thôi, còn hành giả đã quen rồi thì cũng tùy, có khi ngồi ít có 
pháp mà đi hoặc năm lại có ấn chứng rõ rệt cũng cứ có. Hơn nữa mới tập 
thiên thì phải chia giờ ra mà dùng oai nghi cho đều, có nghĩa là ta đi kinh 
hành một giờ, ngôi niệm một giờ, xả ra đi kinh hành một giờ, cứ thế tiếp tục 
làm, khi nào quá mỏi mệt, không ngồi và đi được nữa, thì có quyền nằm 
niệm, không ngủ, bởi ngủ nó quen đi rồi nó cứ đòi ngủ hoài làm cho trở ngại 
công phu hành đạo của mình. Lại nữa ta cần phải thay đổi oai nghi và nhất 


là siêng đi kinh hành, gân cốt chuyển đều, máu huyết lưu thông, nhờ đó mà 
ta hành đạo được bên bỉ, dẻo dai, ít bệnh, nhất là đau lưng và tê chân v.v.. 
cho đến khi có pháp tốt thì ngôi bao lâu là tùy sở thích và không có gì trở 
ngại. Nhất là khi có pïti (hý) mạnh rồi, hoặc nhập định được rồi thì ngồi mấy 
được mấy và không còn sợ phải mang bệnh, tuy vậy cũng không nên bỏ qua 
sự đi kinh hành mà chỉ chăm chú ngồi thôi, nghĩa là hành giả mới thì cho 
chương trình ngồi một giờ, đi một giờ. Còn hành giả lâu rồi thì có thể ngồi 
ba, bốn giờ xả ra đi một giờ cũng tốt. Khi có pháp tốt và đi quen thì thấy nhẹ 
như đi trên tờ giấy mà không đứt vậy, đi cả giờ mà tưởng như có mười lãm, 
hai mươi phút thôi. 


QUÁN THỌ NIỆM XỨ 


Hành giả ở rừng thanh vắng, ở dưới cội cây, ở chỗ hoang vẫng cách xa nhà, 
ở hang đá, ở ụ rơm, ở tịnh thất, thiên đường v.v.. ngôi ngay thẳng, gom trí 
nhớ, quán thọ niệm xứ, là lấy sự thọ vui, thọ khổ, thọ vô ký làm đề mục để 
niệm, hầu hết hành giả sơ cơ phải chịu các điều thọ khổ khó khăn. Sau một 
khoảng thời gian không chán nản và năng lực tiến tu (bhãvan8) liên tục 
không bao lâu sẽ phát sinh lên phỉ lạc (hỉ mãn) thì không còn thọ khổ nhiều 
nữa, mà phần lớn được thọ vui. Đến khi đắc định rồi thì phần nhiều là thọ vô 
ký (không khổ, không vui). Trong Phật giáo chia ba thọ này ra làm hai phần, 
thành sáu thọ là: 


- Thọ khổ trong nhà. 

- Thọ khổ ngoài nhà. 

- Thọ vui trong nhà. 

- Thọ vui ngoài nhà. 

- Thọ vô ký trong nhà. 
- Thọ vô ký ngoài nhà. 


Tiếng nói trong nhà và ngoài nhà có nghĩa là tại thế và xuất thế hoặc tại gia 
và xuất gia, cũng có nghĩa là ác và thiện. Ví dụ: "Kẻ trộm ngồi rình ban đêm 
để vào nhà lấy của, trong khi ngồi rình là thọ khổ, lấy được của về ăn hưởng 
là thọ vui, sau khi ăn hưởng rồi đi chơi hoặc nằm chơi không ai bắt bớ gì cả, 
sống một khoảng đời ung dung tự tại, ấy là thọ vô ký". 


Cả ba thứ thọ trên đây là thọ trong nhà. 


Lại có hành giả đang ngôi chăm chú tham thiền, lúc đầu chưa có pháp phát 
sanh cho nên ngôi lâu bị mỏi, mệt, nóng, đau lưng, tê chân v.v.. ấy là thọ 
khổ, khi có pháp thiền phát sanh làm cho thân tâm nhẹ nhàng no vui mát 
mẻ, ngồi không thấy mệt mỏi chỉ cả ấy là thọ vui. Lúc nhập định được rồi 


tâm của hành giả tự tại vô ký. Cả ba thứ thọ trên là thọ ngoài nhà. Nói tóm 
lại khi hành giả đang thọ khổ cũng biết rõ thọ khổ, thọ vui cũng biết rõ thọ 
vui, thọ không khổ không vui cũng biết rõ thọ không khổ không vui. 


Giảng giải: 


Thế nên khi ngôi niệm "phông à, xẹp à, ngôi à, đụng à" nếu có tê chân 
nào, để trí biết vào chân ấy, niệm hoặc nhận định biết rõ "tề à". Đau lưng 
hoặc đau xương mông cũng ngưng bốn đề mục kia, để trí ngay sau lưng 
hoặc dưới xương mông niệm "đau à", nghe ngứa hoặc châm chích khó chịu 
trong nơi nào thì để trí biết ngay nơi ấy nhứt là nơi mặt và niệm "ngứa à" 
hoặc "châm à". Các điều ấy gọi là thọ khổ, phải niệm độ một hơi thở, rồi 
niệm "phông, xeẹp, ngôi, đụng" trở lại. Nếu thấy tê đau nữa thì niệm nữa, 
cứ thế niệm mãi mãi lần lần sự thọ khổ giảm nhẹ, sự thọ vui bắt đầu có chút 
ít. Đại khái như ta đang ngôi thấy có ánh sáng, có rần rần trong người, nhẹ 
nhàng khoan khoái, có khi vui vui tự cười một mình. Trái lại cũng có người 
khi pháp ấy phát sanh lên thì họ tự chảy nước mắt ra, hoặc khóc có tiếng rõ 
rệt. Lại có người nó làm như tốt, còn có người thì rùng mình, có khi lại dựt 
mình đến nhỏm cả người như điện giựt, lại có người ngáp, tất cả trạng thái 
trên chư hành giả chẳng nên nao núng khiếp sợ chỉ cả, trái lại phải biết kịp 
thời niệm ' sáng à", "ngáp à" v.v.. Quý vị nên để ý xem trong khi các pháp 
ấy khởi phát rõ rệt, chư hành giả chú tâm niệm thì các pháp ấy một số tiêu 
mất, còn số khác càng rõ rệt thêm như ánh sáng chẳng hạn, sự thọ vui của 
quý vị lúc bấy giờ càng đầy tràn cả thân tâm, tuy vậy cũng phải niệm cho nó 
qua đi nếu không thì cứ bám dính vào cái vui nhỏ mà không đạt đến cái vui 
lớn, nghĩa là nó sẽ trở ngại con đường tiến hành trong thiên định. Giải thích 
trong thọ khổ và thọ vui như thế. Còn sự thọ không khổ không vui (thọ vô 
ký) thì chờ khi đắc được tứ thiền mới thật rõ rệt. 


* Niệm thọ khổ: 


Trong bốn oai nghỉ đi, đứng, ngồi, nằm đều hành thiền được cả nhưng riêng 
oai nghi ngồi thì có phần tươi tỉnh dễ niệm hơn hết, có thể nói dễ có kết quả 
an vui rõ rệt mau lẹ hơn các oai nghỉ kia, vì thế cho nên đang ngồi niệm 
"phông à, xẹp à, ngôi à, đụng à" tự nhiên nghe có trạng thái (ngứa, tê, 
nhức, mỏi, nóng, đau lưng, bủn rủn, bứt rứt .v.v..) phát sanh lên rõ rệt, 
nhứt là ngứa nơi mặt hoặc tê chân, liền để ý vào chỗ ngứa, chỗ tê, niệm 
"ngứa à", "tê à"... chỉ niệm độ nín một hơi thở, sau đó cũng niệm trở lại 
"phồng à, xẹp à, ngôi à, đụng à", nếu có ngứa, tê v.v. trở lại thì niệm 
nữa. 


Nên nhớ tất cả sự ngứa, tê, nóng, mỏi, mệt, đau lựng, bủn rủn, khó chịu đều 
là thọ khổ, mỗi trạng thái pháp phát sanh như thế nào, cần niệm hoặc cần 


nhận định biết rõ như thế ấy (lấy tay gãi cũng hết nhựng nó động và dễ 
sanh trở lại, cho nên để trí biết vào ngay chỗ đó mà niệm thôi). 


* Niệm thọ vui: 


Khi hành giả đã niệm cho vượt qua hết các thọ khổ rồi, nay. ngồi vào niệm 
một chặp nó lại thọ vui như mát mẻ, nhẹ nhàng, rần rần nổi ốc, có lắc 
chuyển, nhẹ bổng người lên nghe dường như bay cao lên được ..v.v.. đương 
nhiên trong khi ấy hành giả cảm thấy vui, nhất là có trạng thái tủa khắp cả 
châu thân làm cho hành giả ngồi cảm thấy sung sướng, không biết mỏi mệt, 
không đói, không khát, không buồn ngủ ..v.v.. mỗi trạng thái phát sanh ta 
đều phải niệm cả, như mát ta niệm "mát à", như lắc chuyển thì niệm "lắc 
ầ", như bổng nhẹ thì niệm "bổng à" v.v 


Thọ vô ký thường thì không niệm. Bởi lẽ thọ vô ký ít có sự tác hại hoặc trở 
ngại đến thiền định như thọ khổ và thọ vui, cho nên hành giả ít niệm vô ký 
thọ. 


Thọ tức là cảm giác, sự thâu nạp cảnh giới, như đoạn trước đã nói. Thọ có 
khổ có vui, có vô ký thế là nó sẽ làm cho tâm ta thay đổi theo hoàn cảnh mà 
tâm ta đang thọ ấy. Dù khổ hay vui ta cũng hằng nhận chịu với cảm giác rất 
tốt. Thọ khổ thì khóc, thọ vui thì cười, thọ vô ký thì lơ là vì ta chấp giả cho là 
thật, cho nên phải khóc, cười ..v.V.. 


Khi hành giả ngồi niệm thiền có một cảnh khổ hoặc cảnh vui nào mà ta đang 
thọ, nếu ta chỉ chú ý sơ sài hoặc chỉ quán tổng quát sơ qua thì nó không rõ 
và không thấm thía. Do đó các ngài thiên sư bên Miến Điện dạy ta phải dừng 
bỏ các đề mục kia mà niệm ngay sự thọ khổ vui ấy, ví dụ đau lưng, tê chân, 
ngứa, châm chích, nóng, ..v.v.. thì ta phải chú ý ngay vào đó để nhận định 
biết rõ hoặc niệm "đau à" (để trí sau lưng), "tê à" (để trí nơi chân nào tê), 
'ngứa à" nơi mặt hoặc chỗ nào đang bị ngứa v.v. tức thì khi ấy nó hết hoặc 
nó bớt đau, tê, ngứa v.v.. rất rõ rệt, chắc chắn trong khi đó ta trực nhận 
được sự vô thường vì đang đau đó là hết hoặc bớt đau, tê, ngứa v.v. Đồng 
thời trong khi ấy ta cũng cảm thấy đau là khổ, tê là khổ v.v.. Khi ta nhận ra 
lẽ khổ và lẽ vô thường rồi, chắc hẳn ta cũng rõ biết cái chân lý vô ngã một 
phần nào, dù chưa rõ rệt lắm, miễn là ta chuyên cần bhãvanã (tham thiên) 
mãi về thọ. Có thể nói chỉ đất, nước, lửa, gió thọ, 12 xứ thọ, ngũ uẩn 


thọchứ không có ai thọ thì rõ lẽ hơn, chính đấy là vô ngã vậy. 


* 


QUÁN TÂM NIỆM XỨ 


Hành giả ở rừng thanh vắng, ở dưới cội cây, ở chỗ hoang vắng cách xa nhà, 
ở hang đá, ở ụ rơm, ở tịnh thất, thiền đường v.v. ngồi ngay thẳng, gom trí 
nhớ quán tâm niệm xứ, là hành giả phải nhớ biết kịp thời trong khi tâm đang 
niệm bốn đề mục trên mà nó không chú tâm yên để niệm, trái lại nó chạy 
theo cảnh giới khác, có nghĩa là tâm bỏ đề mục mà lo nghĩ một điều khác 
hoặc thiện hoặc ác, nhưng tâm suy nghĩ một vấn đề rõ rệt, vậy khi ấy ta bỏ 
"phồng... xẹp... đụng", mà niệm "suy nghĩ à" độ nín một hơi thở, kế bắt 
niệm "phông à..." trở lại, nếu có suy nghĩ nữa thì niệm nữa, bởi vì 

chữ tâm ở đây do chữ citta dịch là sự suy nghĩ, trạng thái suy nghĩ (Trí nhớ 
đây không phải là nhớ lại, mà là không bỏ quên đối tượng quán niệm.). 


Giảng giải 

Tỳ-khưu trong Phật pháp khi đã ở trong nơi thanh vắng, nhận định biết rõ: 
- Tâm có tham luyến 

- Tâm không có tham luyến 

- Tâm có sân hận 

- Tâm không có sân hận 

- Tâm có si mê 

- Tâm không có si mê 


- Tâm hành trình trong dục giới 
- Tâm không hành trình trong dục giới 


- Tâm hành trình trong sắc giới 
- Tâm không hành trình trong sắc giới 


- Tâm hành trình trong vô sắc giới 
- Tâm không hành trình trong vô sắc giới 


- Tâm thế gian 
- Tâm xuất thế gian 


- Tâm không giải thoát 
- Tâm giải thoát (khỏi triên phược) 


thảy đều nhận biết rõ. Trong kinh Pháp Cú có ghi lời Phật dạy rằng: “7âm là 
cái khó dạy nhất, nếu người nào dạy được tâm mình cho tốt rôi, đó là điều 
quý báu nhất". Tâm hằng đắm say theo ngũ dục hoặc lục dục: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Khi hành giả thấy sắc thì niệm: "thấy à", nghe tiếng 
thì niệm "nghe à". Ví dụ: nghe tiếng chó sủa, tiếng người nói cười v.v. ta 


nên để trí biết vào nơi lỗ tai mà niệm "nghe à", nếu để ý vào nơi con chó thì 
ắt sẽ ghét giận nó chẳng sai. Ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm, biết pháp cũng 
phải niệm cả. Trong các thứ dục nầy, pháp trần là cái làm cho tâm của hành 
giả rối rắm nhất, vọng động nhất. Quý vị đừng chán nản và cũng chớ xem 
thường nó, khi nào một trong sáu trần cảnh ấy phát sanh như sắc tốt, tiếng 
hay, mùi thơm, vị ngon, sự đụng chạm êm dịu và pháp trần vừa lòng phát 
sanh lên ta phải niệm "Thấy à, nghe à, ngửi à, nếm à, đụng à, biết 

à” chứ đừng niệm “thơm à, ngon à, êm dịu à, vừa lòng à". 


Xin nhắc kỹ một lần nữa tâm ở đây ám chỉ "sự suy nghĩ" vậy ta nghĩ đến 
điều chi, phải nhận định biết rõ điêu ấy. Vì lẽ tâm phàm nhơn thiếu trí nhớ, 
sự ức niệm non kém, cho nên cần phải chú tâm chánh niệm cho đến khi đắc 
thành Thánh quả, nhất là bậc A-la-hán, thì đầy đủ trí nhớ luôn khi, dù các 
ngài không niệm cũng xem như có niệm vậy. 


Riêng phàm nhơn chẳng những niệm để được đầy đủ trí nhớ mà còn làm cho 
mở mang trí tuệ nữa. 


* Niệm tâm bất thiện: 


Hành giả đang ngồi tu niệm, bỗng nhiên tâm bất thiện phát sanh lên suy 
nghĩ điều ác thì ta phải niệm "suy nghĩ à", đó là niệm tâm, xong ta trở lại 
niệm thân tức là "phồng à...". Nếu có suy nghĩ ác nữa thì niệm nữa (lâu độ 


nín hơi thở). 
* Niệm tâm thiện: 


Hành giả đang ngồi tu niệm, bỗng nhiên tâm thiện phát sanh lên suy nghĩ 
điều lành, ta cũng phải niệm "suy nghĩ à" độ nín một hơi thở rôi niệm 
"phông à..." trở lại, nếu có suy nghĩ nữa thì niệm nữa. Tóm lại dù thiện hay 
bất thiện, khi tâm tư của hành giả phát lên với trạng thái suy nghĩ thì cũng 
phải niệm "suy nghĩ à..." thì nó diệt đi, không còn suy tư dài dòng mới nhất 
tâm được. Hơn nữa sự tư duy nầy khép vào niệm tâm cũng hơi tương đồng ý 
với phóng tâm, nhưng phóng tâm thì phóng lung tung không có vấn đề gì rõ 
rệt còn sự suy nghĩ ở đây nó có vấn đề ác, thiện rõ rệt, còn tâm vô ký hoặc 
sự suy nghĩ không thiện không ác ở đây không thấy giải thích (có lẽ không 
quan yếu). 


QUÁN PHÁP NIỆM XỨ 


Hành giả ở rừng thanh vắng, ở dưới cội cây, ở chỗ hoang vắng cách xa nhà, 
ở hang đá, ở ụ rơm, ở tịnh thất, thiền đường v.v. ngồi ngay thẳng, gom trí 


nhớ, quán pháp niệm xứ là nhận định, biết rố về pháp bất thiện và pháp 
thiện (thường thường tâm của hành giả sơ cơ hay có pháp bất thiện phát 
sanh trước, thiện pháp phát sanh sau, trái lại khi hành giả đã tọa thiên nhiều 
rồi thì ngược lại). 


Pháp trong chỗ nầy ám chỉ về năm nhóm: 


1) Nivarana: Pháp chướng ngại (pháp cái). 
2) Upädãnakkhandha: Chấp thủ ngũ uẩn. 
3) Äyatana: Sanh xứ (lục căn, lục trần) 

4) Bojjhanga: Thất giác chỉ. 

5) Ariyasacca: Tứ Diệu Đế. 


Giảng giải 
Pháp ám chỉ về nivarana có năm là: 


1) Kãmachanda: Trần dục, sự ham muốn, sự yêu thích, sự vừa lòng trong 
ngũ trần. 


2) Byãäpäãda: Bất bình, sự làm cho tiêu hoại tài sản, sanh mạng và điều lợi 
ích an vui của kẻ khác (hủy hại). 


3) Thinamiddha: Hôn trầm, thụy miên tức sự giải đãi, sự lười biếng trong 
thân tâm. 


4) Uddhacca-kukkucca: Phóng tâm, hối quá tức sự lang thang của tâm và 
sự nóng nảy, sự bứt rứt trong tội lỗi. 


5) Vicikicchã: Hoài nghi tức sự phân vân, nghi ngại, bất nhất trong tâm. 


Tỳ-khưu trong giáo pháp này khi tâm mình có trần dục, có bất bình cũng 
biết rõ có trần dục, có bất bình; có hôn trâm giải đãi, có phóng tâm nóng 
nảy, cũng biết rõ có hôn trâm giải đãi, có phóng tâm nóng nảy; có hoài nghi 
cũng biết rõ có hoài nghi. 


Năm pháp này có tên là pháp cái hoặc pháp triên. Tuy có hai tên gọi nhưng 
tựu trung chỉ có một ý mà thôi. Chữ "cái" có nghĩa là "cái lọng" nhưng 
thường dùng chung với chữ "cái trấp" hoặc "cái phúc", dịch nghĩa là che 
lấp, che đậy. Còn chữ ”“triên” có nghĩa là chướng ngại, sự ngăn trở, sự trở 
ngại làm cho hành giả khó đạt đến thiền định hoặc khó đạt đến đạo quả một 
cách hanh thông suôn suốt dễ dàng. Năm chi thiên hay bị trở ngại khó thành 
tựu được do năm pháp cái hoặc năm pháp triên vì lẽ trong tâm phàm nhơn 
không có thiên, chỉ có năm pháp nïvararna là trần dục, bất bình, hôn trầm, 


phóng tâm, hoài nghi. Trong tâm của người phàm hoặc bậc thánh có sơ 
thiền thì có năm chỉ là tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất hành; nhị thiên thì có ba chỉ 
thiền là hỷ, lạc, nhất hành. 


Trong cách tu Tứ Niệm Xứ có dạy cho hành giả đang trong lúc ngôi thiền, 
nếu có trần dục phát sanh rõ rệt thì niệm "trân dục à" cũng niệm ít tiếng độ 
nín một hơi thở thì tự nhiên lắng dịu xuống liền. 


^" " ^n" " ^" 


Khi có sự bất bình, ghét, sân cũng niệm "bất bình à", "ghét à", "sân à 


v.v.. cũng hết sân liên. 


Khi có hôn trầm, giải đãi cũng niệm "hôn trâm à" - Trong khi đang ngủ gục 
ta không hay biết nhưng khi gục xuống thì biết liên, khi ấy phải niệm "ngủ 
à" hay niệm "thụy miên à" cũng được, cứ bao nhiêu lần ngủ là niệm bấy 


nhiêu lần. 


Khi có phóng tâm thì niệm ' phóng à ầ". Có khi nó không phóng nữa mà nó lại 
làm như nóng nảy, bức rức, bủn rủn thì niệm "nóng à", "bứt rứt à" v.v.. 
bằng không thì nó làm như khó chịu lắm. Tự ý nó bung tay ra, dở chân 
thẳng ra và mở mắt ra không thích ngồi nữa. Đó là trạng thái của sự nóng 
nảy hoặc bức rức, bủn rủn. Ta cố gắng trấn áp mãi để ngồi thiên, nhưng đến 
giai đoạn như vậy thì không nên ép nữa, mà ta nên nghĩ rằng ngồi không 
giỏi thì ta cố gắng đi kinh hành và sau đó trở vào ngồi lại nó sẽ tốt và dễ 
dàng hơn trước. Tưởng cũng nói rõ về sự phóng tâm có khác với sự suy nghĩ 
trong quán tâm niệm xứ kia. Sự phóng tâm ở đây là nó phóng lung tung, 
không có vấn đề gì rõ rệt cả, ta chỉ cần niệm rằng "phóng à" là có thể lắng 
xuống và niệm đề mục thiên "phồng à, xẹp à" v.v. trở lại. Tuy vậy trong sự 
tu thiền cái khó nhất là phóng tâm, nó dai dẳng lắm, thậm chí có khi nó 
phóng quá cỡ không làm cách nào mà giữ đề mục trú yên trong tâm được 
một đôi phút, trong những lúc ấy ta phải niệm "đụng" tới năm chỗ hoặc 
nhiêu hơn là: 


Phồng à, xẹp à, ngồi à, đụng à (biết đụng nơi hai bàn tay chông lên nhau). 
Phồng à, xẹp à, ngồi à, đụng à (biết y phục đụng nơi đầu gối phải). 

Phồng à, xẹp à, ngôi à, đụng à (biết y phục đụng nơi nách hoặc vai phải). 
Phồng à, xẹp à, ngồi à, đụng à (biết y phục đụng nơi vai trái). 

Phồng à, xẹp à, ngồi à, đụng à (biết y phục đụng nơi đầu gối trái). 


Nhớ niệm vòng vòng như trên trong vài vòng là sự phóng tâm dữ dội kia tự 
khắc nó không còn làm cho ta khó niệm thiền như trước nữa, trái lại nó có 

thể dính bắt đề mục niệm dễ hơn. Trong khi niệm vòng vòng ấy có thể lộn 

hoặc quên, thì ta bắt đầu lại nơi số một. Xin đặc biệt lưu ý các hành giả khi 
có sự phóng tâm quá lắm mới niệm cái "đụng" cho nhiều chỗ như thế, còn 
nếu tâm lâu lâu mới phóng đôi chút thì chỉ niệm "phóng à'" là đủ rồi. 


Khi có nghi ngờ là niệm "nghĩ à", tâm của hành giả đang niệm thiền tốt tự 
nhiên nó đâm ra hoài nghi bất nhất trong tâm, tự phát ra nhiều sự nghi vấn: 
"Không biết ngôi thiên có kết quả gì chăng? Đạo quả Niết-bàn có thiệt 
không? Phật, Pháp, Tăng cao thượng thật sao, có thật không? Nghiệp nhân 
và nghiệp quả có ảnh hưởng gì với đời ta không v.v.?", tức thì ta phải niệm 
"nghĩ à". 


Trong cả năm pháp trên ai cũng có, nhưng người nặng điêu nầy, kẻ nặng cái 
kia. Mặc dù sự nặng nhẹ có khác nhau chút ít song khi đã phát sanh trong 
tâm thì cũng nhận định biết rõ với ý niệm cho nó qua đi, diệt đi, bởi nó cũng 
nằm trong chân lý vô thường, khổ não, vô ngã. 


Pháp ám chỉ về chấp thủ ngũ uẩn (upãdãnak-khandhä): ngũ uẩn là cảnh 
giới của sự chấp thủ, ngũ uẩn hành trình trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới 
bằng sự tham luyến và chấp chặt cho là ta và của ta, gọi là chấp thủ ngũ 
uẩn. 


Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn . 
Giảng giải 


Tỳ-khưu trong giáo pháp nầy thấy rõ sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấy tiêu diệt 
như thế nầy: 


Hành giả quán tưởng. kỹ càng chắc chẳn, cũng như nhận định biết rõ sự sanh 
và sự diệt của ngũ uẩn như thế gọi là để phá tan sự ngộ tưởng về một khối 
(ghanasaññã), kỳ thật nó nằm trong chân lý vô thường, khổ não, vô ngã. 


¬ Pháp ám chỉ về sanh xứ (ayatana) là quán về lục căn, lục trần tức là quán 
niệm sáu ãyatana bên trong và sáu ayatana bên ngoài. 

Tiếng ãyatana dịch là sanh xứ, chỗ trú, cái giếng, cái mỏ vàng, thau, chỗ tụ 
hội v.v., sở nhân thường gọi là căn, trần. 

- Sanh xứ nương nơi căn và trần nên nảy sanh ra thức, nhất là nhãn thức. 


- Chỗ trú là nương nơi căn và trần làm chỗ trú cho thức, nhất là nhãn thức. 


- Cái giếng hoặc cái mỏ là nương nơi căn và trần mà phát khởi thức, nhất là 
nhãn thức. 


- Chỗ tụ hội là nương nơi căn và trần khiến cho tụ hội thức, nhất là nhãn 
thức. Ayatana bên trong (lục căn) là nhẫn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý. 


Äyatana bên ngoài (lục trần) là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (pháp ở 
đây nói về năm mươi hai tâm sở, mười sáu vi tế sắc và một Niết-bàn, cộng 
là sáu mươi chín pháp). 


Giảng giải 


Tỳ-khưu trong giáo pháp nầy nhận định biết rõ về con mắt, biết rõ về sắc, 
biết rõ vê dây trói buộc: hệ phược hay kiết sử (sañyo7ana) phát sanh lên, 
bởi vì nương nơi nhãn và sắc ấy hội họp nhau, biết rõ về nhân khiến cho 
phát sanh kiết sử, biết rõ vê nhân khiến cho diệt kiết sử, biết rố vê nhân 
khiến không cho kiết sử tiếp tục phát sanh được nữa. 


Biết rõ về tai, biết rõ về tiếng 
Biết rõ vê mũi, biết rõ về mùi 
Biết rõ về lưỡi, biết rõ về vị 
Biết rõ vê thân, biết rõ vê xúc 
Biết rõ về tâm, biết rõ vê pháp 


Biết rõ về kiết sử phát sanh bởi nương nơi tâm và pháp ấy hội họp nhau, biết 
rõ vê nhân khiến cho diệt kiết sử. 


Biết rố về nhân khiến không cho kiết sử tiếp tục phát sanh được nữa. 


Sự quán, niệm hoặc sự nhận định biết rố trong mười hai pháp sanh 
xứ (äyatana) nầy gọi là quán pháp niệm xứ, cũng nằm trong chân lý vô 
thường, khổ não, vô ngã. 


- Pháp ám chỉ về giác chi (bo77hanga) có bảy pháp nên thường gọi thất giác 
chi, có khi gọi bảy nhân sanh quả bồ-đề. Bo77hanga dịch là giác chi tức là 
pháp làm nhân cho giác ngộ chân lý Tứ Diệu Đế. 


Pháp giác chi có bảy điều là : 


- Niệm giác chi, sự ức niệm là nhân của bậc giác ngộ Tứ Thánh Đế (Thánh 
Thiệt). 

- Tuệ trạch giác chỉ, trí tuệ là nhân của bậc giác ngộ Tứ Thánh Đế. 

- Tấn giác chi, sự tinh tấn là nhân của bậc giác ngộ Tứ Thánh Đế. 

- Hỷ giác chi, sự no vui thân tâm là nhân của bậc giác ngộ Tứ Thánh Đế. 

- An giác chi, sự vẫng lặng thân tâm là nhân của bậc giác ngộ. 

- Định giác chi, sự định tâm là nhân của bậc giác ngộ Tứ Thánh Đế. 

- Xả giác chi, sự quân bình hoặc trung lập là nhân của bậc giác ngộ Tứ 
Thánh Đế. 


Giảng giải 


Tỳ-khưu trong giáo pháp nầy nhận định biết rõ rằng: 
- Niệm giác chi có trong tâm, cũng biết rõ niệm giác chi có ở trong tâm. 


- Niệm giác chi không có trong tâm, cũng biết rõ niệm giác chi không có ở 
trong tâm. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho niệm giác chi phát sanh. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho niệm giác chi phát sanh rồi được đầy đủ hơn, do 
sự tiến tu. 


- Tuệ trạch pháp giác chi có trong tâm, cũng biết rõ tuệ trạch pháp giác chỉ 
có ở trong tâm. 


- Tuệ trạch pháp giác chi không có trong tâm, cũng biết rõ tuệ trạch pháp 
giác chi không có ở trong tâm. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho tuệ trạch pháp giác chi phát sanh. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho tuệ trạch pháp giác chi đã phát sanh được đầy 
đủ hơn do sự tiến tu. 


- Tấn giác chi có trong tâm, cũng biết rõ tấn giác chi có ở trong tâm. 


- Tấn giác chi không có trong tâm, cũng biết rõ tấn giác chi không có ở trong 
tâm. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho tấn giác chi phát sanh. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho tấn giác chi đã phát sanh được đầy đủ hơn do sự 
tiến tu. 


- Hỷ mãn giác chi có trong tâm, cũng biết rõ hỷ mẫn giác chi có ở trong tâm. 


- Hỷ mãn giác chi không có trong tâm, cũng biết rõ hỷ mẫn giác chi không 
có ở trong tâm. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho hỷ mãn giác chi phát sanh. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho hỷ mãn giác chi đã phát sanh được đầy đủ hơn 
do sự tiến tu. 


- Tịch tịnh giác chi có trong tâm, cũng biết rõ tịch tịnh giác chi có ở trong 
tâm. 


- Tịch tịnh giác chi không có trong tâm, cũng biết rõ tịch tịnh giác chi không 
có ở trong tâm. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho tịch tịnh giác chi phát sanh. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho tịch tịnh giác chi đã phát sanh được đầy đủ hơn 
do sự tiến tu. 


- Định giác chi có trong tâm, cũng biết rõ định giác chi có ở trong tâm. 


- Định giác chi không có trong tâm, cũng biết rõ định giác chi không có ở 
trong tâm. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho định giác chi phát sanh. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho định giác chi đã phát sanh được đầy đủ hơn do 
sự tiến tu. 


- Xả giác chi có trong tâm, cũng biết rõ xả giác chi có ở trong tâm. 


- Xả giác chi không có trong tâm, cũng biết rõ xả giác chi không có ở trong 
tâm. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho xả giác chi phát sanh. 


- Biết rõ vê nhân khiến cho xả giác chi đã phát sanh được đầy đủ hơn do sự 
tiến tu. 


Sự nhận định biết rõ hoặc sự quán niệm cho biết rõ vê bảy giác chi nầy gọi 
là quán pháp niệm xứ, cũng nằm trong chân lý vô thường, khổ não, vô ngã. 


Pháp ám chỉ về thánh thiệt (Tứ Diệu Đế) có bốn là: 


1) Dukkha ariyasacca (Khổ Diệu Đế): sự khổ là pháp thiệt của bậc Thánh 
nhân. 


2) Dukkhasamudaya ariyasacca (Tập khổ Diệu Đế): ái dục làm nhân cho 
sanh khổ, là pháp thiệt của bậc Thánh nhân. 


3) Dukkhanirodha ariyasacca (Diệt khổ Diệu Đế): Niết-bàn, nơi diệt khổ 
là pháp thiệt của bậc Thánh nhân. 


4) Dukkhanirodhagäminipatipadä ariyasacca (Đạo diệt khổ Diệu Để): sự 
thực hành để đến diệt khổ là pháp thiệt của bậc Thánh nhơn. 


Giảng giải 
Tỳ-khưu trong giáo pháp nầy nhận định biết rõ chân lý rằng: 


- Đây là khổ. 

- Đây là ái dục nhân sanh khổ. 

- Đây là diệt khổ, tức là Niết-bàn. 

- Đây là con đường đi đến nơi diệt khổ. 


* Giải về Khổ Diệu Đế 
Đức Thế Tôn thuyết khổ đế có mười hai điều đại khái như sau: 


- Jãti dukkha : Sanh khổ. 

- Jarã dukkha : Già khổ. 

- Byãdhi dukkha : Bệnh khổ. 

- Marana dukkha : Chết khổ. 

- Soka dukkha : Sầu khổ (sự thương tiếc trong tâm, nhất là khi có thân 
quyến chết hoặc mất của, có cảm xúc với sự thương tha thiết, quyến luyến. 
- Parideva dukkha : Bi ai khổ. 

- Dukkha dukkha : Sự khổ do đau đớn về thân. 

- Domanassa dukkha: Sự khổ do trái ý về tâm . 

- Upãyäsa dukkha: Sự khổ do thất vọng. 

- ADpiyehi sampayoga dukkha (Oán tắng hội khổ): sự gặp gỡ chúng sanh 
và vật mà ta không thương mến là khổ. 

- Piyehi vippayoga dukkha (Ãi biệt ly khổ): xa lìa chúng sanh và vật mà 
ta thương mến là khổ. 

- Yam piccham na labbati dukkha (Cầu bất đắc khổ): mong muốn vật nào 
không được là khổ. 


Nếu nói một cách vắn tắt cho gọn gàng thì chấp thủ ngũ uẩn là 
khổ (Upädãänakhandha dukkha). 


* Giải về Tập Diệu Đế. 
Đức Thế Tôn thuyết ba điều ái dục và mười hai điều ái dục là: 
Ba điều ái dục: 


1. Kãmatanhã (dục ái): sự mong muốn trong ái dục, nói về luyến ái (rãgo) 
nghĩa là sự thỏa thích dính theo ngũ dục. 


2. Bhavatanhã (hữu ái): sự mong muốn có được điều ưa thích tức là sự 
luyến ái trong sắc giới và vô sắc giới, là thứ luyến ái phát sanh lên do thế lực 


của tâm mong mỏi về sự có, dính với thường kiến (sassata difthi) cũng gọi 
là hữu ái, vả lại sự quyến luyến trong thiền-na (Jhãna) cũng gọi là hữu ái. 


3. Vibhava tanhã (phi hữu ái): sự mong muốn không có điều không ưa 
thích, dính với đoạn kiến (uccheda ditthï, nghĩa là muốn rằng chết rồi thì 
mất tuyệt, không còn tái sanh trong cõi nào cả. 


Mười hai điều ái dục là: 


1- Cakkhutanhä (nhãn ái): sự thương mến, sự vui thích đối với con mắt, 
tưng trọng cho rằng của mình, nhận định cho là tốt tươi như cửa sổ bằng 
ngọc Mani mà người mở trong cái đền đài bằng vàng. 


2- Sotatanhã (nhĩ ái): sự thương mến, sự vui thích đối với lỗ tai, tưng trọng 
cho rằng của mình, nhận định cho là tốt tươi như cái ống bằng bạc và dây 
băng quý giá (cái nịt choàng tréo trước ngực sau lưng). 


3- Ghãnatanhã (tỷ ái): sự thương mến, sự vui thích đối với lỗ mũi, tưng 
trọng cho rằng của mình, nhận định cho là tốt tươi như dây bằng đá mà 
người ta đánh sẵn để dành. 


4- Jãna tanhã (thiệt ái): sự thương mến, sự vui thích đối với lưỡi, tưng 
trọng cho rằng của mình, nhận định cho lưỡi tốt tươi như thửa gấm màu đỏ 
(kambala). 


5- Kãyatanhã (thân ái): sự thương mến, sự vui thích đối với thân, tưng 
trọng cho rằng của mình, nhận định cho là tốt tươi như cây cột bằng lỏi cây 
hoặc trụ ngõ làm bằng vàng. 


6- Manotanhã (ý ái): sự thương mến, sự vui thích đối với tâm, tưng trọng 
cho rằng của mình, nhận định cho rằng tâm mình cao quý hơn tâm của kẻ 
khác. 


7- Rũpatanhäã (sắc ái): sự thương mến, sự vui thích đối với sắc cảnh, nhận 
định cho là tốt đẹp như hoa Kannikãla bằng vàng mà mình đã thấy được 
thật là xinh đẹp kẻ khác không thể thấy được như ta. 


8- Saddatanhã (thinh ái): sự thương mến, sự vui thích đối với thinh cảnh, 
nhận định cho là hay ho như giọng con KaraviKka hoặc giọng kêu của 
ngọc Mani mà người ta thổi rất hay, mình đã nghe thiệt là lảnh lót kẻ khác 
không thể được nghe như ta. 


9- Gandhatanhã (hương ái): sự thương mến, sự vui thích đối với hương 
cảnh, nhận định cho là thơm tho như chiên đàn, trầm hương hoặc như mùi 


thơm trên thiên cung mà mình đã được ngửi, kẻ khác không được ngửi như 
ta. 


10- Rasatanhã (vi ái): sự thương mến, sự vui thích đối với vị cảnh, nhận 
định cho là ngon như các hương vị của chư thiên. 


11- Photthabbatanhã (xúc ái): sự thương mến, sự vui thích đối với xúc 
cảnh, nhận định cho là xúc cảnh mà mình đã được thật là êm dịu, kẻ khác 
không thể có được như ta. 


12- Dhammatanhã (pháp ái): sự thương mến, sự vui thích đối với pháp 
cảnh, nhận định cho là pháp cảnh mà mình đã được thật vừa ý, kẻ khác 
không thể có được như ta. 


Mười hai điều ái dục nầy đem nhân với ba ái dục trước thành ra ba mươi sáu 
ái dục, nhân cho quá khứ ba mươi sáu, vị lai ba mươi sáu, hiện tại ba mươi 
sáu thành một trăm lẻ tám ái dục vậy. 


* Giải về Diệt Diệu Đế. 


Đức Thế Tôn thuyết rằng: "Sự làm cho tiêu diệt hoặc tiêu hoại ái dục, sự 
đoạn tuyệt hoặc dứt bỏ ái dục, sự thoát khỏi ái dục, sự không luyến tiếc 
trong ái dục nữa gọi là Diệt Khổ Thánh Thiệt (Niết-bàn)”". 


* Giải vê Đạo Diệu Đế. 


Đức Thế Tôn dạy sự thực hành theo đường lối đi đến Niết-bàn là khí cụ diệt 
khổ, là thánh thiệt (Đạo Diệu Đế). Nói về đạo cao thượng gồm có tám chỉ là 


- Sammñã ditthi: Sự thấy biết đúng (chánh kiến). 

- Sammiã sañkappo: Sự suy nghĩ đúng (chánh tư duy). 

- Sammaã vãcã: Sự nói năng đúng (chánh ngữ). 

- Sammaã kammanto: Sự hành động đúng (chánh nghiệp). 
- Sammã ãjivo: Sự nuôi mạng đúng (chánh mạng). 

- Sammã vãyãmo: Sự tinh tấn đúng (chánh tinh tấn). 

- Sammã sati: Sự ghi nhớ đúng (chánh niệm). 

- Sammaã samadhhi: Sự định tâm đúng (chánh định). 


Quán niệm tức là sự nhận biết rõ vê Tứ Diệu Đế như thế gọi là quán pháp 
niệm xứ. 


* Niệm pháp bất thiện: 


Hành giả đang ngồi niệm, tự nhiên có một trong năm pháp chướng ngại phát 
sanh lên như ttrần dục, bất bình, hôn trầm, phóng tâm và hoài nghỉ tức thì 
phải niệm cho đến khi nó qua đi. Niệm rằng: "trần dục à", "bất bình à", 
"hôn trầm à", "phóng tâm à", "hoài nghi à", đương nhiền nó không phải 
đồng thời phát mà mỗi lần phát một pháp, ấy gọi là bất thiện pháp mà ta 
phải niệm cho nên gọi là quán pháp niệm xứ. Bất thiện pháp có rất nhiều 
song phần lớn chỉ gom vào gọn trong năm pháp đó, bởi trần dục tức là 
tham, bất bình tức là sân, còn hôn trầm, phóng tâm và hoài nghỉ tức là si 
vậy. Có khi nó biến thể có trạng thái khác nhau như trần dục nó lại đổi qua 
thương, thì cũng niệm "thương à". 


Còn bất bình thì nó lại đổi thành ghét hoặc sân thì ta niệm "ghét à", "sân 


a. 


z~zxz YỊỊ 


Hôn trầm nó đổi thành giải đãi thì niệm "giải đãi à" hoặc "làm biếng à". 


Phóng tâm khi chế ngự kỷ quá thì nó không phóng được, nó lại xảy ra nóng 


nảy, bức rức, bủn rủn thì cũng theo đó mà niệm "nóng à" v.v.. 


Trạng thái phóng túng nầy hơi giống với trạng thái suy nghĩ ở đoạn niệm 
tâm nhưng nó có khác là ở đây nó phóng dữ dội nhưng không có vấn đề gì 
rõ rệt. 


Hoài nghi không những đơn thuần nghi ngờ thôi đâu, nó còn có nhiêu mưu 
mô, lá lay, quỷ quyệt là nó biến ra nhiều cách nghi vẫn như ngôi thiên có lợi 
ích gì ? Đạo quả Niết-bàn ra sao? Phật, Pháp, Tăng cao quý thật không ? v.v. 
tức là phải niệm cho hết nghi đi là niệm "nghĩ à". 


Năm pháp trên là pháp cái hay dùng với chữ cái trấp hoặc cái phúc nghĩa là 
che lấp hoặc che đậy, không thì dùng cho ý nghĩa là pháp chướng ngại, tức 
là các pháp ấy làm cho ngăn ngại hoặc cản trở khiến thiện pháp khó phát 
sanh, nhất là ngăn trở làm cho khó đắc nhập. Thế nên nếu có một pháp nào 
trong năm pháp ấy đã phát sanh trong tâm thì phải mau mau niệm cho nó 
tan biến mất đi. 


* Niệm pháp thiện: 


Nói cho đúng là niệm các ấn chứng thuộc về thiện pháp đã phát sanh lên. Lễ 
thường bất cứ ai khi đã niệm cho các bất thiện pháp kia qua hết, từ từ "do 
năng lực tiến tu (bhãvanä) tốt đến đâu, thiền định tốt đến đó" và chắc 
chắn có hiện tượng lành sẽ phát hiện rõ rệt. Như thấy ánh sáng thì cũng 
niệm "sáng à" và thấy nhiều nhiêu nữa. Tùy theo duyên của mồi người mà 
sự thấy có khác nhau. Ví dụ: ánh sáng có người thấy rất nhiều và thật rõ, có 
người thì chỉ thấy sáng sơ sơ mà thôi, hoặc có người thấy Đức Phật bay 


ngang qua rõ rệt, có người thấy chư Tăng đi ngang qua hoặc bay qua cả 
đoàn có vẻ trang nghiêm lắm hoặc có kẻ khác đi xa xa và cao tận mây xanh, 
rôi có người lại thấy vô số kỳ hoa dị thảo đẹp ơi là đẹp, có vẻ như thấy cảnh 
tiên. Khi hành giả thấy các cảnh vật ấy tức là pháp lành, cũng phải niệm cho 
nó qua đi, chỉ niệm "thấy à". Chắc hẳn nó sẽ mất cũng có cái chẳng những 
không mất mà nó lại càng rõ hơn (đó là do căn duyên riêng của người ấy). 
Nhưng nếu y hiểu được cái lý nhất thiết pháp đều là vô ngã (sabbe 
dhammiã anattä) thì tự khắc nó phải đi qua thôi, ấy là ta "không chấp 
pháp". Trái lại kẻ ngoại đạo cho các cảnh như trên là thật cho nên có 
chuyện xuất hồn đi thượng giới v.v. lâu trở thành chấp cảnh và đi theo cảnh 
giới, có thể trở thành lãng trí và cuối cùng điên loạn thì phải nói rằng có hại 
vô cùng. Cố mà giữ cho thật đúng chánh thiên hoặc chánh định ấy mới là 
cao siêu tuyệt diệu theo chơn truyền chánh pháp của Đức Phật Thích Ca. 


Ở đây xin nói rõ có hai ý làm mấu chốt vững vàng căn bản nhất, các hành 
giả nên cố nhớ và hành theo cho tốt. 


- Một: Khi niệm "thấy à" chẳng những nó càng không thấy thêm, bám dính 
thêm, mà nó sẽ mất đi, thế mới tiến lên cao siêu được. 


- Hai: Khi biết nó đẹp, nó hay thuộc về thiện pháp, nhưng ta không dính 
mắc, say đắm với pháp thiện còn thấp ấy, chính ý nguyện muốn đạt đến 
pháp cao siêu hơn, tức là Niết-bàn, nên không chấp một pháp nào trong thế 
gian nầy cả. 


Ngoài đó ra, niệm ở đây còn nhiều pháp lành khác nữa như ba mươi bảy 
pháp trợ bồ-đề, nhất là thất giác chi v.v.. Nói tắt cho gọn, dễ nhớ là: Niệm, 
Tuệ, Tấn, Lạc, An, Định, Xả. Hoặc là niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân 
đức Tăng, niệm giới, ức niệm đến sự bố thí làm phước nào mà mình đã tạo... 
Còn niệm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, niệm sự chết v.v.. 


Nói tóm lại, tất cả bất thiện pháp và thiện pháp đều nằm trong chơn lý vô 
thường, khổ não, vô ngã cả thảy. 


TỨ NIỆM XỨ TỔNG KẾT 


Hành giả khi xem qua cũng như học hỏi kinh Tứ Niệm Xứ về lý thuyết xong, 
bắt tay vào thực hành niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cho phối 
hợp nhịp nhàng chứ không phải chỉ niệm một pháp nào trong bốn pháp ấy. 
Nghĩa là khi ta ngôi vào, trước hết niệm thân tức là niệm "phông à, xẹp à, 
ngôi à, đụng à" tự nhiên nghe có trạng thái thuộc về niệm thọ như tê ngứa 


. 1Í " 


v.v.. thì niệm "tê à", "ngứa à" xong rồi niệm thân trở lại, kế có sự suy tư 


việc gì đó thuộc về niệm tâm thì liên niệm "suy nghĩ à”", sau đó lại niệm 
thân tức là niệm "phông à, xẹp à, ngôi à, đụng à". Nếu có pháp nào dù 
thiện hay bất thiện phát sanh thì hành giả phải niệm pháp ấy ngay, có nghĩa 
là thường tình người tu thiền bởi tâm lúc đầu còn thế tục lắm cho nên các 
bất thiện pháp nó phát sanh trước, nhất là năm pháp nivarana. Có trần dục, 
bất bình, phóng tâm, hôn trầm, hoài nghi nào thì niệm "trân dục à", "bất 
bình à'" v.v... 


Sau một thời gian chuyên cần tu niệm thì những bất thiện pháp lắng dịu, các 
thiện pháp sẽ tăng trưởng rõ rệt như năm chỉ thiền bắt đấu phát sanh: 


1- VitaKko: Tầm. 

2- Vicãro: Tứ. 

3- Piti: Hỷ. 

4- Sukham: Lạc. 

5- Ekaggatã: Nhất hành. 


Tầm là tâm tìm đến đề mục hoặc chú ý tới đề mục, cần có tâm hướng đến đề 
mục, bởi vì từ đầu ta cố gắng ngồi niệm song tâm không chịu dính với đề 
mục, có vẻ như lơ lảng tách rời không rõ đê mục, không thân thiết với đề 
mục, nhưng khi có tầm thì bắt đầu khăng khít tìm tới và thấy rõ đề mục. 


Tứ là xét kỹ đề mục, tâm vừa niệm vừa chăm chú nhận xét đề mục mà mình 
đang niệm, do đó trong giai đoạn này tâm của hành giả niệm rất rõ và đi 
đều, dễ chịu lãm. 


Hỷ là hân hoan, phấn chấn cả thân và tâm, riêng chi thiên thứ ba này chia 
làm năm pháp khác nhau là: 


a) Khuddakapiti: Hỷ từng đợt nhỏ, có nghĩa là hành giả niệm tốt sẽ có 
pháp này làm cho phấn chấn nhất là nổi ốc trên đầu, rần rần mát mẻ nơi 
vai, sau lưng, có khi ra nước mắt. 


b) Khanikãpiti: Hỷ ánh sáng, pháp này tùy người có ít có có nhiều khác 
nhau, trước hết như tòa mây bạc đi qua, như chút lửa xẹt qua, như sao chớp 
băng ngang qua, xeẹt tới xẹt lui nhiều lần, hoặc như ngọn đèn pha chiếu ngay 
vào, thấy mặt trời sáng rực lên, hoặc như mặt trăng rằm dịu chiếu ngay vào 
mặt v.v.. 


c) Okkantikäpiti: Hỷ như sóng phát sanh làm cho rùng mình, hoặc như 
sóng dội vào mình, đưa tới đưa lui, gục lên xuống. 


d) Ubbegäpiti: Hỷ bay bỗng phát sanh làm cho thân mình nhẹ nhàng, lớn 
ra, hay như bay bồng lên không trung, có khi bay được cả thân. 


g) Pharanäpiti: Hỷ thấm nhuần khắp châu thân, làm cho mát mẻ, tua tủa 
từ đầu hoặc rần rần từ dưới lên khắp châu thân. 


Lạc là sự yên vui thấm thấm và vui khỏe bên trong, có đôi khi tự thấy mình 
như no sẵn, không biết đói khát gì cả, có an lạc làm cho hành giả ngồi niệm 
chừng nào càng không hề có phóng tâm. 


Nhất hành là tâm của hành giả đi một mực, như cái máy tự động, thế cho 
nên có khi dịch là nhất tâm. Nhờ có nhất hành này mới có cận định và nhập 
định. 


Cả năm chỉ của thiền ta có thể nhận biết đó chính là chánh thiền hoặc chánh 
định, bằng không thì sẽ lạc về tà thiền hoặc tà định. Bởi lễ, năm chỉ ấy có 
khả năng làm nhiệm vụ của mình rất tốt, để làm cho kẻ hành thiền tiến tới 
bậc cao hơn có vài ví dụ cụ thể như thế này: 


* Một con ong đi tìm hoa để hút mật và lấy nhụy, từ xa nhìn thấy có hoa thì 
chú tâm bay tới giống như fầmcủa hành giả chú hướng tới đê mục thiền. Khi 
con ong bay gần đến cái hoa nó phải bay lượn quanh cái hoa để xem xét kỹ 
có phải cái hoa có nhụy không và chỗ nào chính là chỗ có nhụy, nó mới đậu 
vào ngay chồ đó đặng hút mật lấy nhụy. Khi nó xem xét kỹ đó gọi là tứ. Đến 
hồi vui thích trong khi hút mật, lấy nhụy, ấy là hý, tức là thân tâm hứng khởi 
(có vị dịch là ph). Sau khi no đủ rồi con ong cảm thấy sự đầy đủ, thỏa mẫn, 
gọi là /ạc, kế đó nó nằm yên lặng nghỉ ngơi, ấy là nhất hành. 


* Một người đi đường xa vừa đói vừa khát ở trong rừng. Khi khát quá, không 
biết ở đâu có nước, liên ngó lên trên trời có các loài ong bay nhanh từ hướng 
kia lại. Thế là tin rằng trong hướng ấy chắc chắn có nước, bèn tìm về hướng 
đó. Khi tới gần có thấy hoa sen, lá sen và bùn nước rơi dính theo đường, 
trông thấy có hồ nước ở trước mặt, ấy là tâm "vitakka”. Đến hồ nước, người 
ấy quan sát kỹ coi nước có trong không, chỗ nào xuống được đặng múc nước 
uống, ấy là tứ "vicära”. Khi được uống nước, tắm mát, thích thú thưởng 
thức hạt sen, bẻ hoa sen ngửi thơm, lá sen che mát, ấy là hỷ "“piti”. Rồi 
kiếm bóng cây nằm nghỉ mát được an vui, ấy là lạc "sukha”. Kế đó ngủ một 
giấc ngon lành, ấy là nhất hành “ekaggatã”. 


Cả năm điều trên đây giống năm chỉ thiền mà hành giả tinh tấn tu đúng đắn 
tốt đẹp rồi nó sẽ có theo thứ tự như thế, cũng do có năm chi như thế mới gọi 
là đắc sơ thiền. Có sơ thiền rồi tâm lại xem thường sơ thiền mà hướng lên 
nhị thiền. Thế là mỗi lần ngồi nhàm lìa hai chi đầu là đắc nhị thiền. Sau đó 
cũng lìa bỏ chi thứ ba để đắc tam thiền, lìa chi thứ tư để đắc tứ thiền, hoặc 
đổi an lạc của chi thứ tư để nhập xả vào với nhất hành thế là tứ thiền có hai 
chi. Đó là theo cách tứ thiên, còn theo cách ngũ thiên thì sơ thiên có năm 


chi, nhị thiên có bốn chi, tam thiền ba chi, tứ thiên có hai chi, ngũ thiên cũng 
có hai chi (như tứ thiên), còn trừ diệt năm pháp cái một cách tận tuyệt. 


Tâm trừ diệt hôn trầm 
Tứ trừ diệt hoài nghỉ 
Hỷ trừ diệt bất bình 
Lạc trừ diệt phóng tâm 
Nhất hành trừ trần dục 


Trong khoảng thời gian tiến tu tiếp tục nhờ năng lực ấy khiến cho hành giả 
khi đã có đủ năm chỉ thiên và đã có khả năng trừ diệt năm nghịch pháp ấy 
xong rồi, hành giả tự nhận biết mình có thể đến cận định và nhập định hoặc 
chánh định. 


Trong khoảng thời gian từ chi thiên thứ tư là an lạc cho đến chi thiên thứ 
năm là nhất hành, thân tâm của hành giả sẽ có mười hai pháp mà trong Vi 
Diệu Tạng đã nói sẽ phát sanh lên rõ rệt làm cho tâm của hành giả lúc bấy 
giờ đẹp lắm, quý báu lắm. Mười hai pháp ấy là: 


1) Kãyapassaddhhi: Tâm sở tịch tịch. 

2) Cittapassaddhi: Tâm tịch tịnh. 

3) Kãyalahutã: Tâm sở nhẹ nhàng. 

4) Cittalahutã: Tâm nhẹ nhàng. 

5) Kãyamudutã: Tâm sở mềm mại. 

6) Cittamudutã: Tâm mềm mại. 

7) Kãyakammaiiñatã: Tâm sở thích ứng. 
8) Cittakamañiñatãa: Tâm thích ứng. 

9) Kãyapãguñiñatã: Tâm sở rành rễ. 
10) Cittapãgufmñatã: Tâm rành rễ. 

11) Kãyayujukatäã: Tầm sở ngay thẳng. 
12) Cittujukatã: Tâm ngay thẳng. 


Giảng giải 


- Thân, tâm tịch tịnh có hiện tượng bên trong mát lạnh, bên ngoài có hào 
quang đỏ như môi son. Thêm vào đó nữa thường khi ta ở đâu vắng vẻ quá 
thì đâm ra rùng rợn khiếp sợ, trái lại khi có sự vắng lặng thân tâm một cách 
phi thường như thế thì cảm thấy càng ưng được trạng thái vắng vẻ ấy nhiều 
hơn, khi ấy giống như ta được ở trong nơi hoàn toàn không bị đè nặng và 
không một chút gì ôn ào, hoàn toàn không hay biết gì bên ngoài cả, nhưng 
bên trong biết rất rõ và cảm thấy rất sung sướng. 


- Thân, tâm nhẹ nhàng: Có hiện tượng bên trong nhẹ nhàng như ngồi giữa 
hư không hoặc ngồi trên bông, trên nước, bên ngoài có hào quang sáng 
xanh đẹp lắm. 


- Thân, tâm mềm mại: Có hiện tượng bên trong mềm mại dễ chịu, khi ấy 
thấy ta có một sự nhu thuận dễ mến lắm, bên ngoài có hào quang sáng 
trắng chiếu vào đẹp lắm. 


- Thân, tâm thích ứng: Có hiện tượng bên trong tốt đẹp vui vẻ có thể tự phát 
cười một mình, bên ngoài hào quang đỏ và vàng tươi thắm xinh đẹp lắm. 


- Thân, tâm rành rẽ: Có hiện tượng bên trong có thể nghe như nở phồng lên, 
làm cho như không còn sự khổ, bên ngoài hào quang như màu xanh da trời 
tươi đẹp lắm. 


- Thân, tâm ngay thẳng: Có hiện tượng như bên trong sưng cứng ngắt cả 
người, bên ngoài hào quang vàng như cái hoa vàng mới nhuộm. 


Cả sáu cặp pháp trên đây khi có được làm cho thân tâm của hành giả trở 
nên đặc biệt, cho nên có những thứ ánh sáng tốt tươi lạ thường, tưởng cũng 
nên nói đến các loại ánh sáng mà người tu thiên hay thấy được là: ánh sáng 
của đèn lửa, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng như ngọc, 
đẹp lắm nhưng rồi cũng phải niệm cho nó qua đi, đừng có chấp bởi vì "tất cả 
pháp đều là vô ngã", ta chỉ cần có một thứ ánh sáng duy nhất là ánh sáng 
của trí tuệ mà thôi, bởi thứ ánh sáng đó có thể soi thấy rõ chân lý đặng cho 
ta giác ngộ đạo quả đúng như câu: "Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa, thời 
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách". Nghĩa là: 
"Dùng đại trí tuệ đến bờ kia, khi nào soi thấy ngũ uẩn đều là không 
(vô ngã) mới độ thoát (cứu độ khỏi) tất cả khổ ách". 


Tuy nói như thế nhưng ta cũng đi theo thứ tự “nhân giới sanh định, nhân 
định phát tuệ” mà tuần tự nhi tiến. 


Sau khi ta tu niệm tinh tấn chuyên cần đã có các chi thiên cũng như có các 
pháp như đã giải trên, cộng thêm ít điều trợ nhân nữa thì ta sẽ có khả năng 
cận định, nhập định. Định theo trong bộ kinh Visuddhimagga có ba cách 
định là: 

1- Khanikasamadlhhi: Phiến thời định. 

2- Upacãrasamadlhhi: Cận định. 

3- Appanäsamadlhi: Nhập định, chánh định. 


Giảng giải. 


- Phiến thời định, có vị dịch là tạm định hay sát-na định, tức là định trong 
chốc lát, hành giả đang tọa thiên, có hỷ lạc tốt, đang tươi tỉnh niệm đề mục 
thoạt nhiên lịm mất đi một phút, nữa phút, không biết mình đang ngồi ban 
ngày hay ban đêm, trở mặt về hướng nào, ngôi trên giường hay dưới đất, 
một chút xíu thì rõ biết trở lại, lúc đầu hành giả tưởng mình ngủ gục, nhưng 
sau lại do có nhiều lần thì tự biết rằng không phải hôn trầm vì nó tươi tỉnh 
không hề có chuyện buồn ngủ chỉ cả. 


- Cận định tức là có trạng thái gần vào định, sau khi hành giả tinh tấn tu 
niệm đã có đủ cả năm chỉ thiền, nghĩa là có thể phát sanh sau ekaggatä, 
trong trạng thái cận định giống như người nằm êm chợp chợp muốn ngủ mà 
chưa ngủ được, lịm mất đi độ năm, ba phút rồi rõ biết trở lại, cứ như thế 
hành giả quyết chí rằng ta cố gắng tối đa về sự hành đạo, còn ta phải giảm 
thiểu một cách tối thiểu về sự lo lắng bận rộn những gì bên ngoài, nhất là 
những thu thúc, không ham nói chuyện và nghe chuyện vui buôn v.v.. Bởi lẽ 
các vị thiên sư qua kinh nghiệm cho nên các ngài nói có ba giai đoạn khó là: 


a) Khó trong giai đoạn chuẩn bị (parikamma), có nghĩa là từ lúc bắt đầu 
niệm đến khi chăm chú niệm cho dính bắt được đề mục là một điều khó. 


b) Khi đã nắm bắt được đề mục xem như đã vượt qua một đoạn khó, từ đó 
tiến tu, tiến hành đạt cho được năm thứ hỷ là một điều khó. 


c) Khi có hỷ, lạc và nhất hành rồi bắt đầu có cận định và từ đó phát sanh 
chánh định hoặc từ cận định vượt lên nhập định là một giai đoạn khó. 


Chúng ta biết chắc chắn trong kinh Phật có dạy rằng: "Duyên của cận định 
từ sáu tầng trời dục giới trở xuống đến cối người. Còn duyên của chánh định 
hoặc nhập định là cõi phạm thiên sắc giới cả mười sáu tầng. Hơn nữa chúng 
ta cũng biết rõ rằng khi đã nhập định thuộc về người có pháp cao nhân. Còn 
theo các đạo bạn thì họ xem đó là thánh thai, thế nên phải nuôi dưỡng thánh 
thai, cũng như bà mẹ biết trong bụng mình có thai nghén phải cẩn thận mọi 
mặt đúng theo cách dưỡng thai vậy. 


Đến đây hành giả tự biết rố mình không hề có sự buôn ngủ, nhưng nó cứ 
làm như thể buồn ngủ, cứ chợp chợp năm, ba phút rồi làm như không ngủ 
được, thế là biết rất rõ rằng ta không phải mê ngủ, chắc chắn đó là trạng 
thái của cận định vậy. Bắt đầu từ đó mỗi thời ngồi ta phải chú nguyện. Trước 
khi nguyện ta phải lễ bái Tam Bảo hoặc chấp tay thành kính Phật, Pháp, 
Tăng mà tụng "Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammasambuddhassa”. (3 lần). 


Lời phát nguyện như vầy: "Kính nhờ hồng ân Tam Bảo chứng minh, xin cho 
pháp cao siêu đã mất đó, hãy phát sanh cho được rõ rệt và lâu độ mười lầm 
phút". 


Mỗi lần ngồi đều mất độ mười lăm phút rõ rệt. Từ rõ rệt ở đây có nghĩa là khi 
gần mất cũng biết rõ, khi biết lại cũng sáng suốt biết rõ. Ta lại nguyện như 
trên nhưng các lần nầy nửa giờ, một giờ hoặc lâu hơn, càng lâu càng tốt. 


Nguyện để nhờ oai đức Tam Bảo chứng minh, coi như nhờ thêm một phần 
tha lực còn cái mà ta phát nguyện là ta phải tăng cường công sức hành đạo 
thuộc về tự lực của ta là chính, cứ như thế tiến tu cho tốt, chắc chắn sẽ nhập 
định cả giờ, hai giờ, ba giờ, suốt đêm, ngày v.v. 


Nhập định hoặc chánh định có nghĩa là tâm của hành giả khi ấy đã nhập vào 
trạng thái thanh tịnh, đúng với câu: "Ngoại vô sắc tướng thị vi thiên, nội 
vô tán loạn thị vi định", do nguyên văn PãJi chữ "samaãdhi”dịch là định, 
dịch là tâm trú vững ở nơi một cảnh giới duy nhất. 


Người hành đạo luôn khi phải cầu tiến, phải hướng thượng mãi cho đến khi 
đắc thành đạo quả Niết-bàn mới thôi. Vậy khi có năm chỉ thiền và khi có 
trạng thái cận định, chánh định rồi cũng chỉ mới được sơ thiền, ta còn phải 
tiến tu thêm và gồm có một ý niệm rằng dù sao hai chi đầu tức là tầm và tứ 
cũng chỉ là pháp còn thô thiển, sự lợi ích của hai pháp ấy không nhiệm mầu 
lắm, coi đó như một điều bất lợi. Thế rồi mỗi khi ngồi thiền hành giả phải tác 
ý muốn buông bỏ hai chỉ ấy, tự nhiên ngồi vào niệm chỉ thấy hỷ mẫn phát 
sanh rõ rệt và hai chi sau, ấy là đã tiến lên nhị thiên và kế tiếp xem nhẹ chỉ 
thứ ba tức là hỷ, rồi mỗi lần ngôi vào niệm chỉ thấy an lạc phát sanh chung 
với nhất hành thì hành giả tự nhiên biết mình đã đạt lên tam thiên rồi. Kế 
sau cũng với ý niệm đó ta tự biết xả bỏ an lạc hoặc đổi bỏ an lạc thành ra 
xả, tức là khi ta ngồi vào là không phát sanh an lạc nữa mà chỉ thấy tâm 
thanh tịnh và đi đến nhất hành ekaggatã rồi định. Như thế bậc thiên nầy 
chỉ còn có một chi nhất hành và cộng thêm một pháp xả nữa thành ra tứ 
thiền có hai chỉ. 


Hành giả có tứ thiền hữu sắc rồi tiếp tục hành qua minh sát tuệ nhưng ở đây 
chúng ta chưa giải về minh sát tuệ mà xin nói qua thiền vô sắc và nói ít cách 
luyện thần thông. 


Thiền vô sắc: 
Lấy tứ thiên làm nên tảng rồi từ đó hành Không Vô Biên Xứ thiên là niệm 


"hư không vô cùng tột" hoặc "hư không vô bờ mé", "hư không vô tận". 
Niệm mãi như thế sẽ đắc bậc thiền nầy. 


Lấy Không Vô Biên Xứ làm nền tảng để hành Thức Vô Biên Xứ, rồi niệm 
"thức không cùng tột" hoặc "thức vô tận" cứ niệm mãi như thế sẽ đắc 
bậc thiên nầy. 


Lấy Thức Vô Biên Xứ làm nền tảng đẻ hành Vô Sở Hữu Xứ thiền rồi niệm 
"vật chi chút ít cũng không có" hoặc niệm "không có chi cả" cứ niệm 
mãi như thế sẽ đắc bậc thiền nầy. 


Cuối cùng là hành Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiên là niệm trạng 
thái “không phải biết cũng không phải không biết” cứ như thế niệm mãi 
sẽ đắc bậc thiền vô sắc nầy. 


Trong tứ thiền nầy Phật có dạy nhưng cũng không khuyến khích lắm trong 
khoảng thời gian chưa đắc quả Thánh nếu có ý tu luyện cho đắc cũng tốt 
nhưng không bắt buộc. Còn như tứ thiền hữu sắc thì cần có, bởi nếu không 
có thì nó khó đắc pháp cao siêu khác một cách dễ dàng, vì tứ thiền làm nền 
tảng tốt đẹp nhất. 


NÓI VỀ LỤC THÔNG 
(ABHIÑÑA KATHÃ) 


Kế đây sẽ giải thích vắn tắt về lục thông là một quả báu của thiền định, đặng 
làm cho hành giả là người tham thiền càng có sự mãn nguyện nhiều thêm 
lên do được thấy quả báu phi thường đáng mong mỏi. 


Abhiññã dịch là trí tuệ thông hiểu đặc biệt (thông tuệ, thắng trí), trong chỗ 
khác ngài giải thích cả phần thế gian và xuất thế gian thành sáu cách nhưng 
trong chỗ này ngài chỉ giải thích năm cách bởi ngài ám chỉ ngũ thông thế 
gian là quả báu của thiền định mà thôi. 

Còn abhiññã xuất thế gian có giải thích nơi đoạn vipassanã bởi là quả báo 
của thiên minh sát (thế gian thông tuệ có năm, xuất thế gian thông tuệ có 
một gọi là lục thông). 


* Ngũ thông thế gian là: 


1) Iddhividhafñiãna: Thần biến thông, tuệ có thể biến hoá thần thông mọi 
cách được. 


2) Dibbasotañiäna: Thiên nhĩ thông, tuệ có thể nghe biết được tiếng của 
người và tiếng của chư thiên do thiên nhĩ rõ rệt. 


3) Cetopariyañãna: Tha tâm thông, tuệ có thể ấn định biết được tâm niệm 
của người khác. 


4) Pubbenivãäsãnussatiñãäna: Túc mạng thông, tuệ có thể nhớ được về ngũ 
uẩn đã từng nương gá trong các kiếp trước. 


5) Sattãnam cutupapäatañana: Sanh tử thông (thiên nhẫn thông), tuệ có 
thể hiểu biết được sự tử và sự cấu sanh của chúng sanh . 


Abhiññã thứ sáu là xuất thế gian mà ngài không đem vào giảng giải trong 
phần thiền định nầy là: 


6) Äsavakkhayañiãna: Lậu tận thông, tuệ có thể làm cho hết lậu hoặc 
(asava) nhưng lậu tận thông này chỉ trình bày sơ cho thấy vậy thôi, kế sau 
không giải thích trong chỗ nầy, chỉ giải thích ngũ thông thế gian đoạn trước 
thôi. 


Giảng giải 
(1) Thần biến thông (Tddh¡ividhañana): 


Trong thần thông thứ nhất này khi hành giả đắc rồi có thể hóa hiện những 
thần thông khác được. Dù hành giả chỉ một mình có thể hóa thành nhiều 
người, hàng trăm ngàn người, làm những sự việc khác nhau, như người hỏi 
những câu hỏi, kẻ trả lời những câu đáp v.v. Hoặc nhiêu người hóa hiện 
thành một người cũng được. Chẳng những vậy dù hành giả ấy có ý muốn 
độn thổ, đi trên nước, bay theo hư không, hóa hiện cho thấy là voi, ngựa, 
đoàn quân... giữa hư không cũng có thể làm được như ý muốn tất cả. 


Hành giả là người sơ cơ (ãdikammika) nếu có ý muốn hóa thần thông kiểu 
nào như đã nói cần làm cho bát định sanh lên trong tất cả tám công án 
(kasina), nhất là kasina đất... cho đến kasina màu trắng, tập luyện cho 
tâm thuần thục trước đã, rồi hãy chú nguyện (adhitthãna) về thần thông 
theo mình muốn ấy, mới có thể thành tựu như sự mong muốn được. 


Phải tập luyện như thế nào? 
Phải tập luyện bằng mười bốn cách như thế này: 


1- Kasinanuloma: Phải nhập thiền xuôi, đi theo thứ tự của tám kasina như 
đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. 


2- Kasinäpatiloma: Phải nhập thiên ngược trở lại, theo thứ tự của 
tám Kasina là trắng, đỏ, vàng, xanh, gió, lửa, nước, đất. 


3- Kasinanulomapatiloma: Phải nhập thiên xuôi theo thứ tự của 
tám kasina rồi nhập ngược lại. 


4- Jhãnãnuloma: Phải nhập thiền xuôi theo thứ tự của tứ thiền hữu sắc và 
tứ thiền vô sắc. 


5- Jhãnãpatiloma: Phải nhập thiền ngược trở lại, từ bát thiên đến sơ thiền. 


6- J7hãnãnulomapatiloma: Phải nhập thiên xuôi theo thứ tự của bát thiên 
rôi nhập ngược trở lại. 


7- Jhãnukkanta: Phải nhập thiên cách khoảng, nhưng trong Kkasina nguyên 
vị, tức là nhập sơ thiên trong kasina đất rồi nhảy cách nhập tam thiền 
nhưng cũng Kkasina đất như cũ, xuất kasina đất nhập vào Không Vô Biên 
Xứ, rồi nhảy cách nhập vào Vô Sở Hữu Xứ, phải nhập thiên nhảy cách như 
thế này đủ cả tám kasina. 


8- Kasinukkanta: Phải nhập thiên như cũ, nhưng nhảy cách kasina; nghĩa 
là phải nhập sơ thiên trong Kasinađdất, rồi nhảy cách 

đến kasina lửa, kasina xanh, kasina đỏ, nhưng chỉ nhập sơ thiên như cũ. 
Nếu nhập nhị thiền... cũng phải nhảy cách kasina kiểu này giống nhau. 


9- Jhãnakasinukkantaka: Phải nhập nhảy cách cả thiên và kasina nghĩa là 
nhập sơ thiên trong kasina đất, tam thiền trong kasina lửa, kasina xanh, 
nhập vào Không Vô Biên Xứ, rồi nhập Vô Sở Hữu Xứ trước kasinađỏ. 


10- Angasankantika: Phải thực hành qua những chi tức là phải nhập thiên 
theo thứ tự nhất là sơ thiên v.v.. nhưng trong từng điêu kasina. 


11- Arammanasankantika: Phải thực hành qua những cảnh giới, nghĩa là 
phải nhập tầng thiên một cho đủ cả tám Kkasina. 


12- Añgãrammanasanñkantika: Phải thực hành qua các chi, cảnh giới, 
nghĩa là phải nhập sơ thiên trong kasina đất, nhập nhị thiên 

trong kasina nước, nhập tam thiền trong kasina lửa, nhập tứ thiền 

trong kasinagió, xuất kasina xanh, nhập Không Vô Biên Xứ, nhập Thức Vô 
Biên Xứ phía trước Kkasina vàng, nhập Vô Sở Hữu Xứ phía trước kasina đỏ, 
nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ phía trước Kasina trắng. 


13- Añgavavatthäpana: Phải nhận định về chi, tức là phải nhận định cho 
biết rằng sơ thiền có năm chi, nhị thiền có ba chi, tam thiền có hai chi và tứ 
thiền luôn cả bốn bậc thiền vô sắc cũng có hai chi giống nhau. 


14- Arammanavavatthäpana: Phải ấn định về cảnh giới, tức là phải ấn 
định cho biết rằng: cách này kasinadất, cách này kasina nước v.v.. Khi 
hành giả đã tập luyện tâm cho thuần thục bằng cả mười bốn thể trạng nầy 
rồi nếu có ý muốn hướng tâm đi đến một thần thông nào cũng có thể làm 
thần thông ấy sanh lên được chắc chắn. 


Cái gì gọi là thân thông? Có mấy cách? Có những gì? 
Trong iddhividhañana này ngài ám chỉ mấy cách thần thông? 


Lẽ thường được thành tựu như ý muốn, ngài gọi rằng thần thông (iddhi), 
thần thông này nếu lấy một cách gom gọn có tất cả mười điều là: 


1- Adhitthãnã iddhi: Thần thông thành tựu do chú nguyện, nghĩa là thân 
hành giả chỉ một người rồi chú nguyện cho thành ngàn người được v.v.. 


2- Vikubbanã iddhi: Thần thông có thể đổi tướng mạo bình thường cho 
thành tướng mạo khác được, nghĩa là nếu hành giả có ý muốn hóa thành trẻ 
nhỏ, thành rồng, thành đại bàng, thành đoàn quân v.v.. cũng hóa được. 


3- Manomayã iddhi: Như ý thần thông là thần thông biến thể của tâm, 
nghĩa là nếu hành giả có ý muốn chú nguyện tâm cho thành hữu sắc, có thể 
chú nguyện thân bình thường cho trở thành lỗ trống, rồi chú nguyện tâm cho 
thành thân khác xuất ra từ thân bình thường giống như con rắn bò ra từ cái 
chai v.v. cũng được. 


4- Ñãnavipphãärä iddhi: Thần thông phát xuất từ A-la-hán đạo tuệ của 
chúng sanh đã sanh trong kiếp chót, nghĩa là duyên lành của bậc A-la-hán 
có ở trong tâm của chúng sanh nào, cũng có thể ngăn ngừa mạng chúng 
sanh ấy không cho tai hại do nhiêu nhân khác như ngài Sankicca. 


5- Samadhivipphäara iddhi: Thần thông phát xuất từ mệnh lệnh của bậc 
nhập định, có thể ngăn ngừa tai hại do nhiều nhân khác, như ngài Xá-lợi- 
phất v.v.. 


6- Ariyã iddhi: Thần thông chỉ sanh đặc biệt ở bậc Thánh nhân. Ngài đã 
đến trạng thái thuần thục trong tâm có thể rải tâm từ phạm trú 

(mettã brahmavihãra) hoặc chú ý trong tâm yếu tánh nguyên chất 
(dhãtu) trong vật đáng nhờm gớm cho trở thành vật không đáng nhờm gớm 
được, ngược lại, với bất tịnh tưởng (asubhasaññã) hoặc chú ý trong tâm 
yếu tánh vô thường trong vật không đáng nhờm gớm cho trở thành vật đáng 
nhờm gớm được. 


7- Kammavipäkajä iddhi: Thần thông sanh từ nghiệp quả có thể làm cho 
bay bổng, đi trên hư không được, không cần có thiền, nhập định gì cả, như 


tất cả loài có cánh, tất cả chư thiên, người trong sơ kiếp (pathamakappa) 
và một số chúng sanh phải chịu sự đau khổ trong ác đạo (vinipatika). 


8- Puññavato iddhi: Thần thông của người có phước có thể làm cho hành 
trình theo hư không v.v.. như đức vua chuyển luân, ngài chỉ dùng đôi giày 
bằng vàng, có thể bay trên hư không được, luôn cả bốn hạng quân binh. 
Không thì như thần thông của ông bá hộ 7otika v.v.. 


9- VijJjãmayã iddhi: Thần thông thành tựu từ pháp thuật, như thần thông 
của người nâng đỡ pháp thuật. Chỉ là hóa phép có thể bay lên hư không biểu 
thị cho thấy thành voi, thành ngựa, thành đoàn quân. 


10- Tattha tattha sammaã payogapaccayã ijJanatthena iddhi: Thần 
thông thành tựu bởi duyên đã thực hiện tinh tấn tốt trong những công việc 
về mỹ thuật (sippakamma) và về y dược (vejjakamma) mà người đã thực 
hiện cố gắng tốt, bằng không như người học ba bộ Phệ Đà, học Tam Tạng 
hoặc thậm chí là học cày, bừa v.v.. cũng có thể làm cho lợi ích được thành 
tựu theo mọi người. Cả mười thần thông này, thần thông mà người ám chỉ 
trong cách thứ nhất của lục thông chỉ dùng ba thần thông là: 


1) Thần thông chú nguyện 
2) Thần thông biến hiện (đổi tướng mạo). 
3) Thần thông như ý (ý sanh thân). 


.~~—~ 


Các thần thông còn lại ngài không kể là thắng trí (abhiññä). 


Thế thì trong cả ba thần thông nầy, Thần thông thứ nhất (thần thông chú 
nguyện) Có nghĩa là hành giả chỉ một mình có thể chú nguyện cho thành 
nhiêu người, đến trăm người, ngàn người cũng được hoặc nhiều người chú 
nguyện cho trở thành một người phải chú nguyện như thế nào? 


Trước nhất phải làm cho bốn pháp cơ sở (bhuũmn) của thần thông, bốn pháp 
chơn của thần thông, tám bước của thần thông và căn nguyên (mũuila) của 
thần thông cho thành tựu trước đã rồi chú nguyện bằng tuệ sau, mới có thể 
thành tựu thần thông như ý nguyện được. 


* Bốn pháp cơ sở của thần thông là: 


1- Pathamajjhãna: Sơ thiền gọi là viveka7abhumii (ly sanh địa) tức là cơ 
sở sanh từ thân tâm vắng lặng xa lìa ngũ dục. 


2- Dutiyajjhãna: Nhị thiền gọi rằng pitisukhabhumi (hỷ lạc địa) nghĩa là 
cơ sở có từ hỷ và lạc. 


3- Tatiyajjhãna: Tam thiền gọi rằng upekhãsukhabhumi (xả lạc địa) là 
cơ sở có từ xả và lạc. 


4- Catuthajjhãna: Tứ thiền gọi rằng adukkhamasukhabhumi (phi khổ 
phi lạc địa) nghĩa là cơ sở không có cả thọ khổ và thọ lạc. 


* Bốn pháp chơn của thần thông là: 


1- Chandasamadhhi: Định có dục là chủ, nghĩa là định mà hành giả tiến tu 
được do nhờ lấy dục làm lớn. 


2- Viriyasamadhhi: Định có tấn là chủ, nghĩa là định mà hành giả tiến tu 
được bởi nhờ lấy tấn làm lớn. 


3- Cittasamadhi: Định có tâm là chủ, nghĩa là định mà hành giả tiến tu 
được bởi lấy tâm làm lớn. 


4- Vimamsãsamadhi: Định có tuệ là chủ, nghĩa là định mà hành giả tiến tu 
được bởi nhờ lấy tuệ làm lớn. 


* Tám bước của thần thông: chia thành những cặp như thế này: 


1-2 : Dục và Định là một cặp 
3-4 : Tấn và Định là một cặp 
5-6 : Tâm và Định là một cặp 
7-8 : Huệ và Định là một cặp 


Gồm tất cả tám bước gọi là bước của thần thông. 
* Mười sáu căn nguyên (mula) của thần thông: 


1- Anonatam cittam: Tâm không trầm xuống do lười biếng. 

2- Anunnatam cittam: Tâm không cao lên do phóng túng 

3- Abhinatam cittam: Tâm không khom xuống do luyến ái. 

4- Anapanatam cittam: Tâm không rời ra do hủy hại. 

5- Anissitam cittam: Tâm không nương ở do tà kiến. 

6- Appatibaddham (appativattham) cittam: Tâm không bó buộc do dục 
luyến. 

7- Vippamuttam cittam: Tâm thoát khỏi dục luyến. 


8- Visamyuttam cittam: Tâm thoát khỏi phiên não pháp 
(samkilesadhamma) và đam trước pháp (yogadhamma). 


9- Vimariyãdikatam cittam: Tâm mà hành giả thực hành không cho có chỗ 
để ngăn tức là phiền não dù chỉ chút ít. 


10- Ekakattagatam cittam: Tâm đến trạng thái chỉ một mình, nghĩa là tâm 
trú vững không loạn động bởi phiền não có nhiều trạng thái khác nhau. 


11- Saddhãya pariggahitam cittam: Tâm mà hành giả quản thủ đức tin 
không vọng động bằng vô tín. 


12- Viriyena pariggahitam cittam: Tâm mà hành giả quản thủ bằng tỉnh 
tấn không vọng động, không lười biếng. 


13- Satiyä pariggahitam cittam: Tâm mà hành giả quản thủ bằng trí nhớ 
không vọng động bằng sự dễ duôi. 


14- Samäadhinä pariggahitam cittam: Tâm mà hành giả quản thủ bằng 
định không vọng động bằng phóng dật. 


15- Paññäya pariggahitam cittam: Tâm mà hành giả quản thủ bằng trí 
tuệ không vọng động bằng vô minh. 


16- Obhãsagatam cittam: Tâm đến trạng thái sáng suốt không vọng động, 
không tối tăm. 


Khi hành giả đã làm cho pháp là cơ sở (bhữũmi), là chơn, là bước, là căn 
nguyên của tất cả thần thông ấy cho thành tựu đầy đủ rồi, đến khi nhập tứ 
thiên, xả ra trở lại, nếu muốn chú nguyện một mình cho thành trăm người, 
ngàn người, cần niệm rằng: "Satam homi satam homi" (ta trở thành một 
trăm người, ta trở thành một trăm người); hoặc niệm rằng: "Sahassam 
homi sahassam homi" (ta trở thành một ngàn người, ta trở thành một 
ngàn người) như thế nầy rồi nhập tứ thiên một lần nữa, xả trở ra lại, 

cần adhitthãna cho trở thành một trăm hoặc một ngàn người do tuệ chính 
là lục thông (abhiññã.) Kế đó thân hình một trăm người hoặc một ngàn 
người liên sanh lên chung với tâm đã chú nguyện ấy. 


Cách chú nguyện làm cho nhiều thần thể ít trở lại, làm những vật không che 
đậy cho che đậy mất, vật che đậy không cho che đậy, cái rõ rệt làm cho 
không rõ rệt, cái không rõ rệt làm cho rõ rệt, đi xuyên qua tường, xuyên qua 
thành, xuyên qua núi không bị cản trở, độn thổ, đi trên nước, một mình đi 
trên hư không, đang xếp bằng, đang nằm, đang ngồi, chú nguyện cho mặt 
trăng, mặt trời gần lại trong tầm tay rồi rờ đụng bằng tay, bay lên cõi trời 
hoặc cõi Phạm thiên cả thân hình, chú nguyện chỗ xa cho gần, chỗ gần cho 
xa, làm luồng nước và luồng lửa cho tiến hành song song v.v... (Cách thức 


Adhitthãna làm luông nước và luồng lửa cho tiến hành song song này chỉ đặc 
biệt Đức Phật làm được, không phổ thông đến thinh văn khác). 


Cũng có cách tương đương với nhau chỉ khác nhau cách dùng kasina mà 
thôi vậy. 


Ngay cách nói rằng bay đến cõi trời và cõi Phạm thiên cả thân được, ấy là 
bay bằng cách nào? Điều nầy đáng cho nghi ngờ lắm không? 


Ờ! Đáng nghỉ ngờ thật, bởi trong thời nầy không từng thấy tận mắt. Nhưng 
phải nói rằng đây chính là căn cơ trình độ của người có thần thông. Lễ 
thường người có thần thông có thể bay đi đến các phương bằng thân rõ rệt 
đến con mắt mỗi người thấy được cũng có, không rõ rệt đến con mắt của 
mọi người cũng có. Khi nào ngài có ý muốn bay đi cả thân thể rõ rệt đến con 
mắt mọi người, ngài hướng tâm cho vào trong năng lực thân, cử tâm thiền ở 
trong thân, làm hành trình tâm có chậm chạp theo thân, rôi ngài vào trú an 
lạc tưởng (sukhasaññ8), tương hợp với xả và khinh tưởng (Ilahusaññ3) 
thoát khỏi pháp chướng ngại và pháp nghịch (paccanika) nhứt là tư duy 
v.v. đã đồng sanh với tâm hợp với thần thông của ngài. Kế đó thân của ngài 
cũng nhẹ như bông gòn, rồi ngài có thể bay đi được, như bông gòn mà gió 
cất lên, do nhập kasina gió, bằng không ngài nhập kasina đất hiện thành 
con đường nơi hư không rồi ngự đi bằng hai chân cũng được. Khi nào ngài có 
ý muốn bay đi cả thân nhưng không rõ rệt đến con mắt của mọi người, ngài 
hướng thân cho vào theo năng lực tâm, rồi thân dính đi trong tâm, làm cho 
thân có hành trình mau theo tâm, rồi ngài 

vào sukhasafmña và lahusañiña đã đồng sanh với tâm hợp với thần thông, 
kế đó ngài bèn có thể bay đi một cách mau lẹ theo hành trình tâm, không rõ 
rệt đến con mắt của mọi người. 


Sự xét đoán trên đây quá văn tắt, không đủ đoạn diệt hoài nghi của người 
nhiều nghi ngờ được. Nhưng cũng hy vọng khi đã có con đường (phương 
pháp thực hiện) rõ rệt chắc chắn có người đi đến nơi cuối cùng con đường ấy 
(đạt được kết quả). Thế nếu không đi chỉ cứ nghi ngờ e không đến được nơi 
cuối cùng con đường ấy, thì sẽ ra sao? Thần thông nói trong đoạn trên đều 
là thân thông do chú nguyện adhitthãna cả. 


Thần thông biến hiện thứ hai vikubbanãa và thần thông ý sanh thân thứ 
ba manomayã cũng vậy, trước khi chú nguyện thần thông phải tập luyện 
tâm bằng cả mười bốn cách làm cho pháp bhữmii... của thần thông thành 
tựu giống như trong thần thông thứ nhất adihitthãna, chỉ khác nhau cách 
chú nguyện thần thông mà thôi, như thế thì phải chú nguyện như thế nào? 


Trong thần thông biến hiện thứ hai vikubbanã nếu hành giả muốn biến 
tướng mạo hiện có trở thành trẻ nhỏ, thành rồng, thành đại bàng v.v.. cần 


nhập tứ thiền như đã nói rồi. Đến khi xả ra, phải niệm rằng: "Ta thành trẻ 
nhỏ, thành rồng, thành đại bàng v.v." rồi nhập tứ thiên trở lại. Đến khi xả ra 
một lần nữa, phải chú nguyện thần thông theo thể cách mà mình mong 
muốn ấy, cũng sẽ được thành tựu như ý nguyện một cách chắc chắn. 


Trong thần thông ý sanh thân thứ ba manomayã, nếu hành giả có ý muốn 
chú nguyện tâm cho trở thành một thân khác với thân hiện có, cũng phải 
nhập tứ thiền giống nhau, đến khi xả ra lại phải chú nguyện thân hiện tại 
cho có lỗ trống, rồi nghĩ tìm trong lỗ trống ấy, niệm theo cách đã nói rồi kế 
đó thân khác do biến thể của tâm cũng sanh lên giống như rắn bò ra từ cái 
chai v.V.. 


Cả ba thần thông như đã trình bày đây khép về thắng trí thứ nhất gọi 
là ¡ddhividhañãna. 


(2) Thần thông Dibbasotadhätu ñãna: 


Giải thích là tuệ thiên nhĩ chất (dibbasotadhätu ñãna) trong thắng trí 
thứ hai . 


Cái gì gọi là dibbasotadhãatu ñãna? 


Tuệ có thể làm cho nghe tiếng của chư thiên và tiếng của mọi người được 
không dư sót, rõ rệt như thiên nhĩ gọi là tuệ thiên nhĩ chất. 


Thế nào là thiên nhĩ chất? 


Nhĩ chất thần kinh của chư thiên sanh từ thanh hạnh nghiệp, không lấm bởi 
mật, đàm và máu v.v. thoát khỏi hẳn vật bất tịnh, có thể thâu nhận thinh 
trần trong nơi xa được gọi là thiên nhĩ chất (dibbasotadhãatu). 


Nếu nhĩ chất thần kinh của chư thiên sanh từ thanh hạnh nghiệp 
(sucaritakamma), mà nhĩ chất thần kinh của hành giả nầy cũng rõ rệt 
giống như nhĩ chất thần kinh ấy, vậy sanh từ đức tính gì? 


Tuệ thiên nhĩ chất của hành giả nầy sanh từ thiện tiến tu 
(kusalabhävanä) mà ngài đề cập bằng sức mạnh của sự tinh tấn một cách 
vững chắc. 


Nếu như thế hành giả phải làm cho ñãnasotadhãäatu (tuệ thiên nhĩ chất) 
sanh lên được với điều kiện như thế nào? 

Trước tiên phải nhập tứ thiền là nơi trú của thẳng trí (abhiññä). Khi xuất ra 
phải khởi đầu dùng sát-na định (tâm trú vững phiến thời định - 


Khanikasamaädhi - do năng lực của chuẩn bị Parikamma hoặc cận 

hành Upacãära trong tiến trình tuệ thiên nhĩ thông), lắng nghe âm thanh thô 
thiển thông thường nào tiếp xúc thần kinh tai. Nếu ở trong rừng có tiếng sư 
tử..., nếu ở trong chùa có tiếng chuông, tiếng trống..., phải lắng nghe cho 
đến khi âm thanh ấy nhỏ xuống dần, luôn đến tiếng tỳ-khưu, sa-di tụng 
niệm bình thường, tiếng chim, tiếng gió, tiếng chân đi, tiếng nước sôi, tiếng 
lá thốt nốt khô do gặp trời nắng và thậm chí tiếng lao xao của kiến đen, kiến 
vàng, phải chú ý trong tâm về hiện tượng âm thanh khắp cả mười phương 
nhất là hướng đông v.v.. kể từ tiếng thô thiển cho đến tiếng vi tế như đã nói. 
Các tiếng nầy đừng nói đến tâm định dù chỉ là tâm thường tình cũng nghe rõ 
được. 


Nếu khi hành giả đã chú tâm về hiện tượng tiếng mãi như thế, kế đó ý môn 
hướng tâm (manodvärävajjana )näm lẫy một tiếng nào trong các tiếng ấy 
làm đê mục với hy vọng: “Thiên nhĩ sẽ phát sanh bây giờ đây" rồi ý môn 
hướng tâm sanh lên trở lại, tiếp theo là bốn hoặc năm tốc lực tâm (7javana), 
cũng vụt đi theo thứ tự, ứng với người có trí tuệ già hoặc trí tuệ non. Trong 
các Jjavana ấy ba hoặc bốn javana phía trước là hành trình trong dục giới có 
tên là chuẩn bị tốc lực tâm (parikammajavana) v.v.. Còn javana thứ tư 
hoặc thứ năm phía sau gọi là an chỉ tốc lức tâm tức tâm nhập định (appanäã 
Javana citta) hợp với tứ thiên; tuệ sanh lên một lượt với tâm nhập định ấy 
chính là thiên nhĩ chất. Kế đó thiên nhĩ chất cũng lọt vào thính trường của 
thần kinh nhĩ, tuệ thiên nhĩ chất nầy hành giả cần làm cho phát sanh với 
điều kiện như thế. 


Kế tiếp hành giả phải cố gắng tiến tu làm cho thính lực càng tăng trưởng 
theo thứ tự, bước tiến ấn định theo khoảng cách độ chừng một ngón tay, rồi 
nghĩ rằng: "Ta sẽ nghe tiếng trong khoảng nầy”. Kế nữa phải ấn định tuần 
tự khoảng cách độ chừng hai ngón tay, bốn ngón tay, tám ngón tay, một 
gang, một hắc (hattha), mỗi lần tăng một chút đến đầy cả sa-bà thế giới 
hoặc phi thường hơn thế nữa. 


Hành giả đắc thiên nhĩ chất như thế rồi có thể sẽ được nghe tiếng của người 
và tiếng của chư thiên trong không gian ấn định ấy được tất cả cho đến cối 
Phạm thiên là nơi cuối cùng, dù các tiếng ấy thô thiển hay vi tế, ở trong nơi 
gần hoặc xa, ít hoặc nhiều ồn ào chung với nhau đến bao nhiêu cũng có thể 
ấn định, biết một cách riêng biệt với nhau rằng: "đây tiếng nầy, đấy tiếng 
kia", không lẫn lộn nhau được. 


(3) Thần thông Cetopariyañäna: 


Giải thích là Tuệ tha tâm thông (cetopariyañäãnna) trong thẳng 
trí Abhiññã điều ba. 


Cái gì gọi rằng cetopariyañãna? 


Tuệ ấn định biết tâm của kẻ khác bằng tâm của mình gọi là tuệ tha tâm 
thông. 


Tuệ tha tâm thông nầy hành giả có thể làm cho phát sanh lên được bằng 
điều kiện như thế nào? 


Thật ra, tuệ tha tâm thông được thành tựu từ thiên nhãn, bởi vậy hành giả 
có ý mong mỏi làm cho phát sanh tuệ nầy trước tiên cần tiến tu rọi ánh sáng 
của kasina soi thấy màu sắc máu trong tim của người khác bằng thiên nhãn 
rôi hy vọng tìm kiếm tâm sau. 


Hỏi: Tâm cũng có hình sắc? Cho nên hành giả mới có thể rọi ánh sáng xem 
thấy bằng thiên nhãn để tìm kiếm tâm (kẻ khác) được chăng? 


Đáp: Không phải như thế đâu, ngài có thể biết được tâm do thấy màu sắc 
máu nương ở trong tim thôi chứ không phải hình sắc của tâm. Bởi khi 

tâm vừa ý tiến hành, máu có màu sắc đỏ rõ rệt như trái dưa chín. Tâm trái 
ý tiến hành, máu có màu sắc đen rõ rệt như trái trâm chín. Tâm xả tiến 
hành máu có màu trong rõ rệt như dầu mè. Bởi cớ ấy ngài mới có thể ấn 
định biết được như thế. Không phải chỉ bấy nhiêu thôi, ngài có thể ấn định 
biết được luôn cả sắc bên ngoài rằng sắc nầy có căn vừa ý là nơi sanh, sắc 
nầy có căn trái ý là nơi sanh, sắc nầy có căn xả là nơi sanh. Tuệ tha tâm 
thông nầy hành giả có thể làm cho phát sanh lên bằng điều kiện như thế. 


Nếu khi hành giả đã làm cho tuệ tha tâm thông phát sanh lên như thế nầy 
rồi, cần tiến tu càng mạnh lên theo tuần tự cho đến khi ấn định biết được về 
tâm hành trình trong dục giới, tâm hành trình trong sắc giới, tâm hành trình 
trong vô sắc giới cả thảy. 


Hỏi: Trong trường hợp không cần thấy màu sắc của máu nương ở trong tim, 
thì nếu hành giả có ý muốn biết tâm người khác trong cõi vô sắc, lúc bấy giờ 
thấy tim của ai? Nhìn xem căn (indriya) biến thể của người nào? 


Đáp: Không cần thấy máu trong tim, không cần nhìn xem indriya biến thể 
của một người nào cả. Đây chính là trình độ của người có thần thông. Lễ 
thường người có thần thông nếu khi nghĩ kiếm tâm trong một nơi nào cũng 
có thể biết tâm cả mười sáu tướng mạo. 

Cả mười sáu tướng mạo của tâm là: 


1. Sarãgam cittam: Tâm có luyến ái, nói đến tám tâm đi chung với tham. 


2. Vitarägam cittam: Tâm xa lìa luyến ái, nói đến thiện tâm và vô nhân tâm 
hành trình trong bốn cõi (bhumni). 


3. Sadosam cittam: Tâm có sân, nói đến hai tâm sân. 


4. VItadosam cittam: Tâm xa lìa sân, nói đến tâm thiện và tâm vô nhân 
hành trình trong bốn cõi (bhumni). 


5. Samoham cittam: Tâm có si, nói đến cả hai tâm đi chung với hoài nghỉ 
và đi chung với phóng túng. Một cách nữa nói rằng cả mười hai tâm bất 
thiện gọi là tâm hợp với si, bởi vì si sanh phổ thông trong tất cả tâm bất 
thiện. 


6. Vitamoham cittam: Tâm xa lìa si, nói đến tâm ngoài mười hai tâm bất 
thiện. 


7. Sañnkhittam cittam: Tâm rụt rè, nói đến tâm do hôn trầm đè nén. 
8. Vikkhittam cittam: Tâm rời rạc, nói đến tâm do phóng túng đè nén. 


9, Mahaggatam cittam: Tâm đạt đến trạng thái lớn, nói đến tâm hành trình 
trong sắc giới và tâm hành trình trong vô sắc giới. 


10. Amahaggatam cittam: Tâm không đến trạng thái lớn, nói đến tâm 
hành trình trong dục giới. 


11. Sa-uttaram cittam: Tâm có tâm khác cao thượng hơn, nói đến tâm 
hành trình trong tam giới. 


12. Anuttaram cittam: Tâm không có tâm khác cao thượng hơn, nói đến 
tâm xuất thế gian. 


13. Samahitam cittam: Tâm trú vững, nói đến tâm cận định và tâm nhập 
định. 


14. Asamahitam cittam: Tâm không trú vững, nói đến tâm không tới hai 
bậc định. 


15. Vimuttam cittam: Tâm giải thoát, nói đến tâm được giải thoát cả năm 
cách 


Giải thoát có năm cách là: 


- Vikkhambhana vimutti: Giải thoát khỏi năm pháp cái do đè nén được, 
nói đến cả bát định. 


- Tadanga vimutti: Giải thoát khỏi thường tưởng v.v.. do nhận định về chỉ 
là những nghịch pháp ấy, nói đến cả pháp quán tưởng (Anupassanä) 


- Samuccheda vimutti: Giải thoát khỏi phiền não dứt hẳn do chính mình, 
nói đến bốn Đạo. 


- Patipassaddhi vimutti: Giải thoát khỏi phiên não sanh lên trong nơi cuối 
cùng của phiên não mà Đạo diệt xong rồi, nói đến bốn Quả. 


- Nissarana vimutti: Giải thoát khỏi phiên não do phủi giữ ra nói đến Niết- 
bàn. 


16. Avimuttam cittam: Tâm không giải thoát, nói đến tâm chưa đạt tới cả 
năm cách giải thoát. 


Hành giả đắc tuệ tha tâm thông nầy rồi bèn có thể nhận định biết tâm đủ 
mọi điều được như đã nói ấy nhưng nếu hành giả đó là phàm nhơn nhận 
định biết tâm của Thánh nhân không được đâu. Dù là Thánh nhân nhưng bậc 
thấp cũng không thể nhận biết tâm của Thánh nhân bậc cao hơn mình được. 


(4) Thần thông Pubbe nivãsãnussati ñãna: 


Giải thích là Tuệ nhớ lại tiên kiếp gọi là Tuệ túc mạng thông (pubbe 
nivãsãnussati ñãna) trong Abhiññãdiều bốn: 


Vậy nhớ thấy như thế nào? Nhớ đến chừng nào? 


Thân tâm được kể trong mỗi cõi gồm có kết sanh thức (patisandhi) là khởi 
đầu, có tử tâm (cuti) là cuối cùng, có thể trạng màu sắc tốt xấu như thế 
nào, thọ vui, khổ như thế nào, có tuổi thọ nhiều ít như thế nào, có sự nuôi 
mạng thế nào, có vật thực để dùng như thế nào, sanh trong loại sanh nào, 
hành trình nào, tâm thức trú ở hạng nào, nơi ở của chúng sanh nào, chúng 
sanh loại nào, có tên và họ ra sao, cũng nhớ thấy được tất cả, từ một kiếp, 
hai kiếp đến những kiếp sanh ở trong kiếp hoại (samvafta kappa) và kiếp 
thành (vivaffa kappa), thậm chí vô lượng kiếp. Vậy phải làm cho tuệ nầy 
phát sanh lên do điều kiện như thế nào? 


Nếu hành giả là sơ cơ (adikammika), sau giờ ngọ phải đi kiếm nơi thanh 
vắng khỏi các trần cảnh, rồi nhập bốn bậc thiền từ sơ thiền lên đến tứ thiền, 
sau đó xuất thiền để hồi tưởng những sự việc mà mình đã làm trong ngày 
ấy, kể từ khi ngồi trở về trước theo thứ tự cho đến công việc đã làm trong 
buổi sáng sớm, canh giữa, canh đầu, luôn đến sự việc đã làm suốt một ngày 
một đêm, tất cả sự việc nầy đừng nói đến tâm niệm thiền định, thậm chí 
tâm bình thường cũng nhớ rõ được. 


Khi hành giả hồi tưởng sự việc đã làm qua trong một ngày đêm như thế, nếu 
có sự việc nào không rõ rệt phải nhập tứ thiền rồi xuất trở ra ngắm nghĩ tìm 
kiếm nhớ lại thêm nữa, cho đến khi rõ rệt lên được. Kế tiếp phải ngẫm nghĩ 
hồi tưởng sự việc đã làm qua rồi trong ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ 
năm, thứ mười, nửa tháng, một năm, mười năm, hai mươi năm cho đến hồi 
mới có thức tái sanh (pafisandhi) trong cõi nầy, rồi từ đó ngẫm nghĩ kiếm 
tìm danh và sắc đã hành trình trong sát-na tử tâm (cutikkhana) trong cõi 
trước. Phải ngẫm nghĩ kiếm như thế, đừng nên buông bỏ trọng trách mà thôi 
nghĩ. Nếu cái nào che ngăn không rõ rệt phải siêng năng nhập tứ thiên cho 
đều đều đến khi trở ra, phải tìm lại như trên cho thật rõ rệt. 


Tuệ nhớ được đối tượng từ khi ngồi trở về trước đến thức kết sanh trong cõi 
nầy không gọi là tuệ túc mạng thông, mà chí có tên là tuệ chuẩn bị 

định (parikamma samadhi ñãna) mãi đến ý môn hướng 

tâm (manodvärävajjana citta) vượt qua thức kết sanh trong cõi nầy để 
nắm lấy danh và sắc trong sát-na tử tâm (cutikkhana) trong cõi trước làm 
đối tượng rồi sanh lên một sát-na (khana) diệt trở lại, kế sau bốn hoặc năm 
tốc hành tâm (7javana) nắm lẫy danh và sắc nầy như cũ lại làm đối tượng rồi 
lướt đi theo thứ tự: ba hoặc bốn7avana phía trước là hành trình trong dục 
giới có tên là chuẩn bị tốc hành tâm (parikammajavana), rồi javana thứ 
tư hoặc thứ năm phía sau cùng là hành trình trong sắc giới, tức là tâm nhập 
định hợp với tứ thiên, tuệ sanh lên chung với tâm nhập định ấy, mới được 
gọi là tuệ túc mạng thông (pubbe nivãsãnussati ñãna). Dù nhớ được phi 
thường hơn theo thứ tự cho đến hoại kiếp, thành kiếp, vô số kiếp cũng có 
cách thức giống như vậy. Bậc hành giả phải làm cho tuệ túc mạng 

thông sanh lên bằng điều kiện như thế. 


Người nhớ được kiếp trước như thế nầy có bao nhiêu nhóm? Những ai? 
Người đắc túc mạng thông nầy có sáu nhóm là: 


. Nhóm ngoại đạo (Titthiy8Ä). 

. Nhóm Thinh Văn thường (Pakatisãvaka). 

. Nhóm tám mươi Đại Thinh Văn (Mahãsãvaka). 

. Nhóm hai vị Tối Thượng Thinh Văn (Aggasãvaka). 
. Chư Phật Độc Giác (Paccekabuddha). 

. Chư Phật Toàn Giác (Sabbaññu Buddha). 
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Sáu nhóm nầy có Túc Mạng Thông bằng nhau hay không? Bởi cớ sao? 


Không phải bằng nhau tất cả đâu, bởi cả sáu nhóm nầy có trí tuệ và nguyện 
vọng tu niệm (abhinihãra) khác nhau. 


Giảng giải: 


1. Titthiyã hoặc đạo sĩ, là nhóm có chủ thuyết vê nghiệp (Kkammavadi) 

và chủ thuyết về hành (kiriyavädï): Người đắc tuệ túc mạng thông nhiều 
nhất chừng bốn mươi kiếp (kappa) bởi nhóm nầy có trí tuệ non do không 
nhận định về danh và sắc được. 


2. Thinh Văn thường nhớ được một trăm hoặc một ngàn kiếp bởi các ngài có 
trí tuệ nhiều do ấn định về danh, sắc được. 


3. Tám chục vị Đại Thinh Văn nhớ được một ức kiếp. 


4. Cả hai vị tối thượng Thinh Văn nhớ được một a-tăng-kỳ (asankheyya) và 
một ức kiếp. 


5, Chư Phật Độc Giác nhớ được hai a-tăng-kỳ (asankheyya) và một ức kiếp 
bởi nguyện vọng tu niệm abhinihäãra của cả ba nhóm nầy chỉ chừng độ bấy 
nhiêu. 


6. Còn Đức Phật Toàn Giác nhớ đến hết thời gian không ấn định được, bởi trí 
tuệ của ngài không có cái gì ngăn cản được cả. 


Sự khác biệt của tư cách nhớ được về túc mạng thông của cả sáu nhóm nầy 
còn có nhiều nữa nhưng không giải thích ở đây cho đầy đủ được. 


(5) Thần thông Sattãänam cutũpapätañana: 


Giải thích là Tuệ sanh tử thông (Sattãnam cutũpapäata ñãna) 


trong abhiññã điều năm. 
Cái gọi là tuệ biết sự sanh tử của chúng sanh, là nói đến cái gì? 


Tuệ biết được tử tâm (cuti) và thức kết sanh (pafisandhi) của tất cả chúng 
sanh gọi là Sattãnam cutũpapäatañãna hay còn gọi là tuệ thiên nhấn. Và 
cái gì gọi rằng tuệ thiên nhãn (dibbacakkhufiãna)? 


Tuệ nhãn đã sanh từ tiến tu về thiện (kusalabhavan8), hành giả có năng 
lực tinh tấn một cách vững chắc có thể làm cho thành tựu việc xem 

thấy cuti và patisandhi của chúng sanh hoặc có thể xem thấy sắc của 
người và sắc của chư Thiên được. Dù cho sắc ấy thô thiển ở trong nơi gần 
hoặc xa, trong nơi trống hoặc ngăn che bao nhiêu chăng nữa cũng có thể 
xem thấy tất cả, rõ rệt như thiên nhẫn sanh từ thanh hạnh nghiệp 
(sucaritakamma) của chư Thiên, mà không lần với mật, đàm và máu v.v.. 
thoát khỏi hẳn vật bất tịnh, có thể thâu nhận cảnh giới ở trong nơi xa được 
gọi là tuệ thiên nhãn thông (Dibbacakkhuñana). 


Hành giả hạnh nào đắc thiên nhãn mà có thể thấy cả cuti và patisandhi của 
chúng sanh được? 


Những người đắc thiên nhãn mà có thể thấy cả cuti và patisandhi của 
chúng sanh được chỉ đặc biệt chư Thinh Văn đệ tử Phật mà thôi. Còn những 
người ngoại đạo không thể thấy cả cuti và patisandhi như thế được đâu. Có 
kẻ chỉ thấy được cuti, có kẻ chỉ thấy được pafisandhhi, bởi lẽ thấy được cả 
hai cách chỉ là bậc có tri kiến rất thanh tịnh (difthí visuddhi). Có lời truyền 
rằng người nào chỉ thấy cutï, không thấy patisandhingười ấy sẽ chấp đoạn 
kiến, bởi chỉ thấy chúng sanh tử chứ không thấy có sanh lại nữa. Người nào 
chỉ thấy patisandhi không thẫy cutiï, người ấy sẽ chấp thường kiến rằng tất 
cả chúng sanh sanh lên toàn là chúng sanh mới (navasatta pãtubhãva 
Ssassataditthi) bởi không thấy chúng sanh chết từ những cõi nào sanh đến. 


- Còn những Thinh Văn đệ tử Phật, các ngài có thể thấy được hai cách (sanh 
và tử) bởi các ngài có tri kiến rất thanh tịnh thoát khỏi cả hai loại tà kiến 
(đoạn và thường) ấy. 


Hỏi: Trình bày như vậy chỉ đặc biệt Thinh Văn đệ tử Phật mới có thể thấy 
cả cuti và patisandhi của tất cả chúng sanh, còn chư Phật không thể thấy 
được sao? 


Đáp: ỒÔ! Chỉ là Thinh Văn đệ tử của ngài cũng có thể thấy được rồi, đợi gì nói 
đến Phật. Ngài là bậc thượng đỉnh trong thế gian, không có một ai sánh 
bằng, sở dĩ nói đây là chỉ cho thấy người có tri kiến rất trong sạch đó thôi. 


Hỏi: Vậy ngài thấy cuti và patisandhhi ấy là thấy trong khi chúng sanh tử 
biệt, trong khi chúng sanh cấu sanh phải không? 


Đáp: Không phải như thế đâu, ngài không thể thấy bằng thiên nhãn trong 
khi chúng sanh cuti và trong khi chúng sanh pafisandhi. Ngài chỉ có thể 
thấy được khi chúng sanh gần cuti và khi chúng sanh nắm 

lấy patisandhi xong rồi vậy. Bởi tướng của thiên nhãn nầy có thể chỉ thấy 
được vật hữu sắc, nếu vô sắc cũng không thể thấy được đâu. Nhưng nếu 
ngài thấy chúng sanh nào gần cutï, ngài có thể biết được rằng: "Chúng sanh 
nầy sẽ cuti bây giờ đây rồi đi sanh trong cõi nầy, thọ lạc hoặc thọ khổ như 
thế nầy". Nếu thấy chúng sanh nào đã nắm lấy patisandhi xong rồi, dù thấp 
thỏi hoặc cao sang có màu sắc xinh đẹp hoặc xấu, có của cải giàu có hoặc 
nghèo khổ, ngài cũng có thể biết được rằng: "Chúng sanh nầy có quả báo 
của pháp nầy, chúng sanh nầy hưởng quả của nghiệp nầy”. 


Trong tuệ thiên nhãn thông tức là tuệ thấy sự sanh sự tử của chúng 
sanh nầy có tuệ làm phụ thuộc (paribhanga) hai điều là: 


1. Anagatamsañana: Tuệ biết được trong phần vị lai. 


2. Yathakammupagafñiana: Tuệ biết được chúng sanh phải vào sanh theo 
nghiệp. 


Giảng giải: 


Việc hành giả rải ánh sáng của kasiïna rọi chiếu xem thấy chúng sanh đang 
thọ khổ một cách mãnh liệt trong địa ngục, hoặc đang hưởng quả đầy đủ rất 
cao thượng trong cõi Trời v.v. là nhiệm vụ của tuệ thiên nhãn. 


Việc hành giả thấy chúng sanh thực hành những trược hạnh hoặc thanh 
hạnh trong kiếp hiện tại nầy rồi có thể biết được về phía vị lai rằng: "Chúng 
sanh thực hành nghiệp như thế nầy, đến rã tan ngũ uẩn sẽ đi sanh trong cõi 
nầy, cách như thế nầy. Chúng sanh ấy thực hành nghiệp như thế ấy, đến rã 
tan ngũ uẩn sẽ đi sanh trong cõi ấy, cách như thế ấy". Gọi là vị lai phần 
tuệ (anãgatamsa ñãna). 


Việc hành giả thấy chúng sanh đang thọ khổ trong địa ngục hoặc hưởng quả 
đầy đủ trong cõi Trời v.v. rồi chú ý trong tâm rằng: "Chúng sanh sở dĩ lại 
chịu khổ hoặc thọ quả đầy đủ như thế nầy là bởi tạo nghiệp như thế này ư?". 
Kế đó tuệ nắm lấy nghiệp mà chúng sanh đã tạo ấy làm đối tượng như thế 
(bởi tạo những nghiệp nầy) rôi sanh lên. Tuệ biết được như thế gọi là như 
nghiệp sanh tuệ (Yathãkammupaga ñãna). 


Tuệ thiên nhãn thông nầy hành giả có thể tiến tu cho phát sanh lên được do 
điều kiện như thế nào? 


Nếu hành giả còn sơ cơ (adikammika) cần làm cho tứ thiên thành nơi trú 
của thắng trí (abhiññä). Có tám kasina làm đối tượng thích đáng cho thiên 
nhãn sanh lên bằng mười bốn hành tướng (äkãra) v.v. rồi dùng một công án 
nào trong kasina lửa, kasina trằng và kasina ánh sáng (trong cả ba kasina 
nầy thì kasina ánh sáng cao quý hơn tất cả.) để gần trước mặt rồi tinh cần 
tiến tu trên đối tượng kasina ấy cho thuần thục ở bậc cận định. Đừng cho 
nhập định phát sanh lên trong đối tượng kasina ấy sẽ trở thành nơi nương 
của căn bản thiền (pãdakajjhäna), không phải là nơi nương của chuẩn bị 
định (parikamma). Bởi lẽ tất cả thắng trí (abhiññ3) không thành tựu đến 
hành giả không hành chuẩn bị định (parikamma) ãy được. 


Bởi cớ ấy hành giả phải tiến tu về đối tượng kasina ấy, ngăn chận chỉ 

cho chứng bậc cận định mà thôi. Rải ánh sáng cho càng có sức mạnh lên 
mỗi lần một chút, rồi ngắm xem về sắc đã trú ở trong khoảng đã chiếu ánh 
sáng đến ấy. Nhưng nếu hành giả đang ngắm xem những sắc ấy thì rồi dịp 
tốt của chuẩn bị định (parikamma) lướt qua đi, ánh sáng cũng mất nữa. 


Cần phải nhập căn bản thiên (pãdaka77hãna) cho đều đều đến khi xuất ra, 
phải rải ánh sáng cho càng có sức mạnh lên theo trình tự, cho đến khi hành 
giả có thể ấn định ánh sáng phát sanh lên trong nơi nào, thì ánh sáng cũng 
rải đi trú ở trong nơi ấy, rồi ngồi ngắm xem về sắc trọn một ngày được. 


Sắc thuộc loại bị che kín không vào được trong vòng của mắt thường, như 
sắc ở trong bụng, sắc nương ở trong quả tim, sắc nương ở phía dưới quả đất, 
bên kia núi, ngoài thành, sắc ở trong sa-bà thế giới khác... tất cả sắc ấy 
cũng nằm trong vòng tuệ nhãn của hành giả rõ rệt như đối với nhục nhãn, 
khi ấy phải hiểu rằng: "Thiên nhãn sanh lên rồi". Chính thiên nhãn ấy có thể 
thấy sắc được, tâm của phần trước không thể thấy sắc được. Nhưng thiên 
nhãn ấy là kẻ nghịch của phàm nhân. 


Hỏi: Bởi cớ sao thiên nhãn ấy lại là kẻ nghịch của phàm nhân? 


Đáp: Bởi nếu hành giả nguyện (adhitthäna) cho ánh sáng sanh lên trong 
những chỗ nào, những chỗ ấy dù vượt qua địa cầu, vượt qua biển, vượt qua 
núi, cũng có ánh sáng chiếu rọi gống nhau cả. Và nếu hành giả nhìn xem 
thấy hình sắc Dạ- xoa, hình sắc Ma-da ở nước v.v. rất to tướng đáng sợ ở 
trong những chỗ ấy, thì sự sợ hãi chắc sẽ sanh lên. Nếu như thế hành giả ấy 
có khi loạn tâm đến trạng thái điên do năng lực của thiền cũng có thể có. Cớ 
ấy hành giả không nên dễ duôi trong cách thức xem những sắc ấy, nên tiến 
tu về vipassanã tiếp theo. 


Thiên nhẫn thông sanh lên theo trình tự như thế nầy: đầu tiên ngũ môn 
hướng tâm (manodväãräãvajana) năm lẫy sắc (như đã nói trên) làm đối 
tượng, sanh lên rồi diệt, (liên đó) bốn hoặc năm tốc hành tâm (javana) lại 
nắm lấy sắc ấy làm đối tượng như cũ cho sanh lên sắc theo thứ tự như cách 
thức đã nói trong đoạn trước. Phần đầu là tâm hành trình trong dục giới còn 
có tâm và tứ làm tăng trưởng tâm thành tựu lợi ích (atthasãdhakacitta), 
phần sau cùng là tâm hành trình trong sắc giới hợp với tứ thiền. Tuệ phát 
sanh cùng với sự thành tựu lợi ích (atthasãdhaka) ấy gọi là tuệ biết sự 
sanh sự diệt của chúng sanh (sattãnam cutũpapäatañana) hoặc gọi 

là tuệ thiên nhấn (dibbacakkhuñiãna) cũng được. 


Tuệ thấy sự sanh, sự diệt của chúng sanh hoặc tuệ thiên nhãn nầy hành giả 
có thể tiến tu cho phát sanh lên bằng điều kiện như thế. 


Lục thông chỉ mới giải thích theo thứ tự năm pháp nhưng ngài đem hai tuệ 
phụ thuộc của thiên nhẫn thêm vào nữa và thông tuệ thứ sáu cũng có nói 
vẫn tắt. 


Dứt lục thông. 


* 


Chúng tôi xin góp đôi ý về vẫn đề thắng trí, thông tuệ, hoặc thần thông. 
Trong Phật giáo có tuệ thông hiểu đặc biệt, có thần thông phép lạ rất phi 
thường, như đoạn trước đã nói. Cũng không riêng gì Phật Giáo, mà các đạo 
khác cũng có và cũng đề cập đến khá nhiều, thiệt cũng có, giả cũng có, nhất 
là người đời ưa nghe ngóng tìm tòi, mong cho có các nhà tu hành có nhiều 
thần thông phép lạ, nhất là mong cho có ai hiểu được chuyện kẻ khác khó 
hiểu được đó cũng bởi cái tánh tò mò. Hơn đó nữa ai có sự mong được lợi 
riêng cho mình thì nhờ các vị ấy, nói chuyện gia sự cho mình thử xem ra 
sao. Một vị nào chỉ biết sơ sơ nói trúng một đôi chuyện thông thường mà 
phần đông đã khen rầm rầm. Nếu quả thật có một vị chơn tu nào đắc đạo, 
tối thiểu cũng đắc tứ thiền hay bát thiền và gồm có thần thông nữa thì thôi 
quý vô cùng. Trong kinh ghi rõ hồi Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều vị xuất 
gia tu có thần thông, số đệ tử của Đức Phật có nhiều vị pháp thuật cao 
cường, nhứt là Đại Đức Mục-kiên-liên thần thông đệ nhứt. Ngoài Đức Thế 
Tôn ra chỉ có Đại Đức Mục-kiên-liên là ưu hạng về thần thông. Hầu hết các vị 
tỳ-khưu Thánh Tăng, nguyên trước kia các ngài tu theo ngoại đạo đã chuyên 
lo về tham thiền và luyện phép, hoặc để tâm chuyên nhất về một đề mục 
nào đã quen. Các vị ấy tuy tu theo ngoại đạo nhưng toàn là bậc có chánh 
kiến mong gặp Phật, Pháp, Tăng. Khi gặp rồi phần lớn là đắc đạo quả cao 
siêu, nhất là đắc quả A-la-hán có lục thông, có bốn tuệ minh triết (tứ vô ngại 
giải). 


Nhân của sự tu thiên định thuộc đề mục chỉ tịnh khi đạt quả Thánh sẽ kèm 
thêm thần thông phép lạ. 


Nhân của sự tu thiên quán thuộc đề mục quán minh hoặc minh sát tuệ khi 
đạt quả Thánh chỉ có diệt tận phiền não. 


A-la-hán có ba bậc: 


1. A-la-hán diệt phiền não. 
2. A-la-hán diệt phiền não có lục thông. 
3. A-la-hán diệt phiên não, có lục thông, có bốn tuệ minh triết. 


Như đoạn một đã nói thì ta cũng đủ thấy rằng thần thông phép lạ thật là 
một pháp cao siêu và cũng là một pháp rất khó đạt được. Thậm chí bậc 
Thánh mà cũng không có thần thông, chỉ diệt phiên não hoàn toàn trong 
sạch, khi mãn thọ trong kiếp chót là Niết-bàn. Còn trong khi tại tiên thì đi 
đầu cũng phải đi bộ thôi. Riêng thần thông phép lạ thật thì nó rất có lợi 
trong sự hoằng pháp độ sanh trong cõi đời nầy. Sau khi Niết-bàn rồi thì 
không còn ảnh hưởng gì cả, thế cho nên có càng tốt, nhưng nếu không có thì 
không sao cả, vẫn tận diệt phiên não, tam nghiệp hoàn toàn trong sạch. 


Niết-bàn thì vẫn bình đẳng, chỉ có trong hiện tại các vị có thần thông bay 
hiện được dễ dàng, còn mình thì phải đi bộ, cũng do nhân mà ra cả. Nhân 
ưng tu cho mau, đặt hết tâm trí vào đề mục quán minh sát tuệ cho sớm diệt 
tận gốc rễ phiền não. Còn các vị kia khi gieo nhân thì chịu khó tham thiền 
ngày đêm không kể mệt mỏi, đau lưng, tức ngực gì cả. Đến hồi kết quả mới 
có khác nhau như thế. Người học Phật nên vô tư trên vấn đề, tùy ai có 
duyên hành hoặc chí tu và nghị lực tu như thế nào cũng tốt cả. Riêng về 
thần thông, Đức Phật dạy rất kỹ cách thức cho tu luyện như đoạn trước có 
nói đơn sơ đó. Tuy vậy ngài không bắt buộc các hàng đệ tử phải nhất thiết 
có tu thân thông hay nhất thiết không tu thần thông, nhưng ngài bảo phải tu 
cho đúng theo đường lối Giới, Định, Tuệ để diệt trừ phiền não, đắc đạo quả 
và thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. 


Dạy thì ngài có dạy, bắt buộc thì ngài không bắt buộc, nhưng có một đoạn 

ngài cấm không cho đệ tử hóa phép thần thông cho người ta xem, nghĩa là 
ngài cấm biểu diễn thần thông, chứ ngài không cấm tu luyện về thần thông 
đầu. 


Có câu chuyên liên hệ đến vấn đề nầy trong kinh Pháp Cú ghi như vầy: 


"Một hôm các quân lính của vua cùng nhau đi chài cá về ăn. Bất ngờ chải 
dính một cục gỗ Chiên-đàn đó là cái mắt nằm ở dưới đáy sông hằng lâu ngày 
do nước trôi lăn làm cho cục gỗ tròn như trái banh, có mùi thơm rất quí, 
đem về dâng cho vua. Vị vua trông thấy và ngửi thấy thơm bèn nghĩ rằng: 
"Ta cho tiện làm thành một cái bình bát bằng trầm hương và ta sẽ cột sáu 
mươi cây tre bề cao rồi tôn trí cái bình bát ở trên đầu cây tre đó và rao 
truyền ai là bậc A-la-hán thật thì cứ bay lên lấy được cái bát xuống đây cho 
ta thấy. Từ đó ta và tất cả trong thân tộc cùng các quan quân nào hữu 
duyên cũng khuyến khích quy y làm đệ tử vị ấy, bởi vì chính đó mới thật là 
bậc A-la-hán. Còn xưa nay ai cũng tự xưng hoặc do kẻ khác xưng tụng rằng 
chính họ hoặc thầy của họ là bậc A-la-hán, song chẳng biết ai thiệt ai giả". 
Khi nghe tin rao truyên của vua, các thầy trò ngoại đạo vốn xưa nay hay 
khoe khoang rằng mình đắc A-la-hán v.v.. bèn bố cáo cho mọi người hay 
rằng: "Thầy của chúng tôi sẽ lập đàn tràng cúng lễ bảy ngày đêm xong sẽ 
bay lên lấy cái bát Chiên-đàn. Đến ngày thứ bảy ai nấy đổ xô đến xem thầy 
ngoại đạo hóa phép lạ thần thông bay lên lấy cái bát. Từ sáng đến trưa dân 
chúng quá đông xúm lại trông chờ mãi mà không thấy thầy hoặc trò ai bay 
lên cả. Hễ ông thầy tuyên bố và tỏ ra xắm rắm muốn nhún nhún, làm như 
dợm bay lên thì các đệ tử chạy ra nắm y phục kéo lại và nói rằng: "Thưa 
thầy chúng đệ tử xin can, thầy đừng bay như vậy làm nhẹ thể của thầy đi”. 
Một mặt khác cho người tai mắt đến ngoại giao với vua rằng: "Xin Đại vương 
đừng để thầy tôi bay lên lấy như thế làm cho Đại vương mất phước đi, bởi vì 
thầy của chúng tôi là người đắc A-la-hán, đạo cao đức trọng không nên để 
cho người phải khổ nhọc bay lên lấy cái bát bằng gỗ như vậy không nên". 


Vua không nghe lời, nhất quyết phải làm như vậy mới biết ai là A-la-hán 
thiệt, ai giả. 


Trong ngày ấy, hai vị đệ tử giỏi vê thần thông của Đức Phật là Đại Đức Mục- 
kiên-liên và Đại Đức Lakkhana cùng ởi trì bình khất thực ngang qua gần đó, 
tất cả vua quan dân chúng trông chờ để xem từ sáng sớm, hầu như không 
còn tin rằng thầy trò của mấy thầy ngoại đạo bay được cho nên đổ xô về hai 
vị, có người nói: "A đây rồi! Không chừng hai ông học trò của sa-môn Cô- 
đàm sẽ có thần thông bay lên lấy bình bát trầm hương và sẽ thắng cuộc 
chẳng sai”. Sau khi đi trì bình khất thực vừa đủ, hai vị vào nơi cụm rừng có 
bóng mát gần một quả núi đồi nhỏ, không xa nơi hội chúng. Sau khi cả hai 
vị thọ thực xong bèn hỏi nhau ai lên lẫy, Đại Đức Mục-Kiên-Liên bảo: "Hiền 
giả lên lấy đi". Thế là Đại Đức Lakkhana bay liệng ba vòng trên đám đông rồi 
bay lên lấy cái bình bát xuống, đem lại dâng cho ngài Mục-kiên-liên xem. Ai 
nấy đều thấy rõ. Kế đó Đại Đức Mục-kiền-liên dùng thần thông kẹp một viên 
đá to bằng cái nhà bay lên trên đám đông người, ai có chánh kiến và tâm 
đạo lành thì thấy đó như một cái gì đẹp và vui mắt lắm. Còn thầy trò nhóm 
ngoại đạo vi tâm không lành và giả dối cho nên vô cùng hoảng sợ, mạnh 
thầy thầy chui xuống bàn thờ mà trốn, mạnh trò trò chen lấn làm cho đổ cả 
bàn ghế đồ thờ. Đại Đức Mục-kiên-liên từ bi đem tảng đá bỏ lại chỗ củ. Khi 
vê tới chùa tường thuật sự việc đó cho huynh đệ nghe. Còn thầy trò ngoại 
đạo một phen hết vía mất hồn. Nhưng họ chưa chịu thua đâu, sau đó họ cho 
tín đồ loan ra một lời rằng: "Sá gì một cái bình bát gỗ mà các thầy tỳ-khưu 
đệ tử của sa-môn Cồ-đàm lại đem thần thông phép lạ ra biểu diễn cho thiên 
hạ coi chơi, thật là nhẹ thể và quá tham vọng v.v."”. Tiếng đồn thấu tai Đức 
Thế Tôn, Ngài bèn gọi hai vị tỳ-khưu đó lại hỏi: "Có đúng là các thầy bay lên 
lấy bình bát và biểu diễn cho phần đông xem phải không?". "Dạ có!", hai 
thầy trả lời. 


Đức Phật ra lệnh cấm không cho tỳ-khưu biểu diễn thần thông cho mọi người 
Xe". 


Nhóm ngoại đạo sau khi nghe tin Đức Phật cấm không cho chư Tăng hóa 
phép lạ thần thông, thì họ bàn tính với nhau rằng: "Các sa-môn đệ tử của 
sa-môn Cồ- đàm họ trung thành với thầy họ lắm. Hễ ông ấy cấm như thế 
nào là tất cả nghe theo răm rắp không một ai dám sái phạm cả. Đây là một 
dịp tốt”, chúng mới đánh trống, khua chuông rao truyền cho ai nấy đều biết 
thầy của họ sẽ hóa phép lạ thần thông cho mọi người xem. Đức vua Tần-Bà- 
Sa lấy làm lo, bèn vào chùa lễ Phật tỏ nỗi lo lắng của mình: "Kính bạch Đức 
Thế Tôn, sau khi nghe tin ngài cấm chư Tăng không cho biểu diễn thần 
thông phép lạ, thì ngoại đạo tuyên bố rằng như thế chư tăng không dám làm 
sái phạm lời cấm của ngài, còn phía họ chỉ cần hóa hiện một phép gì sơ sơ 
thế là họ đã ăn đứt ta rồi, đó là cơ hội rất tốt cho họ vậy, vì lẽ ấy khiến đệ tử 
phát lo cho sự suy tàn của đạo Phật”. 


"Tâu đại vương khỏi lo, như đại vương vào thăm chơi trong vườn thượng 
uyễn thấy có cây xoài ăn rất thơm, đại vương ra lệnh cấm không ai được hái 
ăn, nhưng nếu đại vương muốn hái ăn có được không?” 


"Kính bạch Đức Thế Tôn được chứ!” 


"Như Lai cũng vậy, cấm chư đệ tử chứ đâu có cấm Như Lai, Như Lai sẽ hóa 
phép lạ thần thông”. Đức vua rất lấy làm an tâm ra vê. Tin nầy được chính 
vua Tần-Bà-Sa loan ra cho dân chúng biết. Thầy trò ngoại đạo nghe được tin 
nầy họ rất sốt ruột lo lắng: "Không biết học trò mà ta chịu không nổi đến 
phiên thầy Cö-Đàm hoá phép thì thầy trò ta đối phó cách nào đây?”. Thế là 
họ âm mưu phá hoại, cho người dò hỏi Đức Phật sẽ hóa phép tại đâu. Ngài 
phán rằng: "Như Lai sẽ hóa phép trên ngọn cây xoài". Họ tin rằng Đức Phật 
không khi nào nói dối, tất cả thầy trò đi tìm bất cứ ở đâu có cây xoài dù cây 
con họ cũng cho đốn phá hết, thậm chí bao nhiêu vườn xoài của đồng bào 
đều xin mua làm củi hết. Tưởng làm như thế là Đức Phật không có nơi để 
hóa phép vì ngài đã tỏ cho biết là sẽ hóa phép trên ngọn cây xoài rồi. 


Một hôm ngài cùng Đại Đức A-nan-đa theo hầu, ngự đi trì bình khất thực 
trong buổi sáng. Có một kẻ giữ vườn cho nhà vua, lúc ấy đã quá mùa xoài 
nhưng lại có bầy quạ đánh hơi nơi một nhánh xoài có ổ kiến, nghĩa là kiến 
kéo tất cả lá xoài gần đó làm thành một cái ổ thật to, dấu một trái xoài ở 
trong đó. Trái xoài ấy chín bay mùi thơm khiến cho các con qua bu lại kêu la 
¡nh ỏi khiến cho người giữ vườn phải trèo lên xem. Quả thật thấy một trái 
xoài trái mùa rất to, to lắm, to khác thường hơn mọi trái trong cả mùa xoài 
vừa qua. Người ấy nghĩ rằng: "Ta đem hiến nạp cho đức vua trái xoài trái 
mùa đặc biệt nầy chắc ngài sẽ ban thưởng cho ta lợi lộc". Nghĩ vậy, người ấy 
rất kính cẩn rửa sạch trái xoài, để vào một cái dĩa quý, đặt vào trên cái mâm 
và đội lên đầu đi dâng vua. Khi vừa ra khỏi nhà gặp Đức Phật ngự đi trì bình 
khất thực, người ấy lại nghĩ rằng: "Dù ta có dâng cho vua trái xoài nầy cũng 
chỉ được hưởng lợi lộc thế gian mà thôi, chi bằng ta đem dâng cho Đức Phật 
sẽ được lợi lộc xuất thế gian. Lợi lộc thế gian ta chỉ ăn hưởng một thời gian 
ngắn thôi, còn lợi lộc xuất thế gian ta được hưởng rất nhiều đời", thế là đem 
ngay đến bát cúng dường Đức Phật. Đức Thế Tôn ngự đi một đổi đến chỗ 
thanh vắng, ngài nhã ý cần độ trái xoài ấy. Đức A-nan-đa rõ biết ý muốn 
bèn trải tọa cụ và dâng xoài cho Đức Phật độ. Khi độ xong bảo ngài bảo Đại 
Đức A-nan-đa vùi cái hột xoài ở chỗ dấu chơn và lấp đất lại. Khi độ xong 
ngài rửa tay rưới nước cho hột xoài đó. Cây xoài mọc lên xanh tốt tức thì, 
chốc lát thì có hoa, có trái. Đức Phật và Đại Đức A-nan-đa ngự đi khất thực 
và tuyên bố cho ai nấy ở trong bảy châu thành lớn biết ngài sẽ hóa phép lạ 
thần thông trong nội nhật hôm nay. Chư Tăng năm trăm vị đi trì bình khất 
thực đến đó, thấy cây xoài của Đức Phật trồng có trái chín nhiều quá cho hái 
ăn no nê mà cây xoài không hết trái. Đồng bào ai đi ngang qua cũng được 
hái ăn cả, cho nên ai cũng ủng hộ cây xoài đó. Khi ngài thọ thực xong, liên 


hóa một con đường rực rõ sáng chói từ đông sang tây, rôi hóa một vị Phật 
hệt như ngài, cứ một vị đi kinh hành thì một vị ngồi thuyết pháp cho dân 
chúng nghe, cuối cùng là hai vị Phật vấn đáp đạo lý làm cho tứ chúng nghe 
vô cùng hoan hỷ, khiến cho trong chúng hội ấy ai là người có chánh kiến và 
duyên lành đầy đủ thì đắc đạo quả ngay. Còn ai sơ cơ thì ngưỡng mộ quy y 
Tam Bảo và tinh tấn tu hành, ngoại trừ một số rất ít kẻ theo ngoại đạo họ cố 
chấp theo tà kiến khó lãnh hội được. 


Sau khi xong thời pháp chúng sanh đắc đạo quả vô số kể, xong rồi ngài 
dùng phép thần thông bước có mấy bước là lên tới cung trời Đao Lợi, làm 
cho ai nấy xem thấy rõ bằng con mắt thường, họ rất vui và rất quý trọng 
Đức Phật. Cũng trong ngày ấy là ngày ngài bay lên an cư kiết hạ tại cung 
trời, đặng thuyết pháp về Vi Diệu Tạng để độ cho Phật mẫu (người sau khi 
sinh ngài ra bảy ngày là hết tuổi thọ được sanh lên trên cung trời Đâu Suất 
Đà). 


Đức Phật cân phân thấy rằng ơn đức của mẹ nhiều hơn so với một tạng Kinh 
hoặc một tạng Luật, nhưng lại vừa với một tạng Luận, do đó ngài đem tạng 
Vi Diệu lên cung trời Đao Lợi thuyết để báo hiếu cho mẹ. Bởi trong hai công 
ơn thì ơn mẹ nặng hơn ơn cha. Hơn nữa chư thiên cũng là hạng chúng sanh 
có phước to lớn, có trí tuệ linh hoạt cho nên thuyết Vi Diệu Pháp cho chư 
thiên nghe cũng là điêu phù hợp với căn cơ, đạo lý, hợp duyên, hợp thời lắm. 
Trong Vi Diệu Tạng có chỗ nói rằng Đức Thế Tôn thuyết Vị Diệu Pháp cho 
chư thiên nghe mau lắm, có nghĩa là thuyết nhanh gấp bốn, năm lần ở dưới 
nầy. (Gần đây khoa học cũng đã chứng minh được sự chênh lệch của thời 
gian đó, làm cho chúng tôi càng tin thêm kinh Phật đã nói về điêu nầy). 


Ba tháng độ cho mẹ đắc quả cùng rất nhiều chư thiên hữu duyên. Trời Phạm 
Thiên, trời Đế Thích đều hầu Đức Phật đưa ngài trở về thế gian. Chư thiên 
hóa một con đường có ba phần, giữa là ngọc, một bên là vàng, một bên là 
bạc, thỉnh Đức Phật đi giữa con đường ngọc. Từ cung trời Đao Lợi xuống có 
Phạm thiên che lọng, Đế Thích bưng bình bát, chư thiên rải hoa cúng dường, 
Càn-thác-bà trôi nhạc trời hầu đưa Phật. 

Riêng ngài thì ngài phóng hào quang sáu màu rực rỡ, ai được xem thấy đều 
hân hoan phấn khởi. Thậm chí thú dữ và thú hiền ngôi gần nhau không sao 
cả. Thấy đức độ cao, vinh dự lớn khiến cho chư Tăng, thiện tín nguyện hạnh 
bồ-tát để được thành Phật như ngài vô số kể." 


* 


Pháp Quán Minh (Minh Sát Tuệ) theo thứ tự 


1. Uppattikamma: Sự soát xét từ lúc cấu sanh đến khi biết việc cho đến 
bây giờ có sự vui, khổ, phước, tội và sự thông minh phát sanh lên như thế 
nào? 


2. Pahãnakamma: Sự dứt bỏ, là kể từ khi biết việc cho đến nay đã dứt bỏ 
được ba trược hạnh do sự thấy và sự tiến tu như thế nào? 


3. Patipatikamma: Sự thực hành, kể từ nhỏ cho đến bây giờ đã thực hành 
pháp thanh tịnh được như thế nào. 


4. Bhũmikamma: Sự biết tầng bậc của quán minh, tức là ngũ uẩn, mười 
hai sanh xứ, mười tám giới, hai mươi hai căn, Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên . 


5, Desanãakamma: Sự học Phật Pháp thuyết trong ba mươi bảy pháp trợ 
bồ-đề tức là Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Thần Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, 
Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo. 


(SADDHAMMAPPAKASTNT) 
Giảng giải: 


Điều 1: Ta soát xét từ hồi cấu sanh cho tới lúc hiểu biết là khi còn bé hoặc 
khi đã trưởng thành được nghe cha mẹ, anh chị, bà nội, bà ngoại kể lại cho 
ta nghe như thế nào, đại khái ta vừa mới thụ thai vào bụng mẹ khiến cho 
cha mẹ làm ăn khá; khi sinh ra thì gia đình phát đạt như thế nào v.v. còn bé 
mà đã có nhiều sự thông minh khiến cho cha mẹ, ông bà ai cũng tấm tắc 
khen bé ngoan hoặc bé con mà có đạo tâm v.v. Bằng không thì ngược lại 
trong cả hai chiều nầy ta cũng nên kiểm soát lại để tinh tấn tu hoặc cố gắng 
tu, nghĩa là nếu ta được nhiều phước lành, an vui, hạnh phúc và trí tuệ 
thông minh thì ta nên tinh tấn tu thêm, lập công bôi đức thêm. Còn kém 
phần phước đức như sinh ra ta bị đói thiếu, cô quạnh, kém trí v.v. thì ta cần 
phải cố gắng thật nhiều trên bước đường lập thân hành đạo cho mau trở nên 
người thông minh đắc đạo. 


Điều 2: Bắt đầu từ khi ta biết điều cho đến nay đã dứt bỏ ba trược hạnh như 
thế nào? Có dứt trừ sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm do nơi thân? Có dứt trừ 
sự nói dối, nói độc ác, nói đâm thọc, nói vô ích do nơi khẩu không? Có dứt 
trừ sự tham lam, đem của người về phần mình không? Có dứt trừ sự hủy hại 
kẻ khác không? Có dứt trừ sự lấn hiếp hoặc làm khổ kẻ khác không? Trong 
Phật Giáo rất chú trọng sự dứt bỏ thân khẩu ý trược hạnh và thực tu thực 
hành thân khẩu ý thanh hạnh do năng lực của sự thấy (dassana) và sự tiến 
tu (bhavana). 


Điều 3: Sự thực hành, ta nên quán xét từ thuở nhỏ cho đến nay đã thực 
hành theo các pháp thanh tịnh hay chưa? Một ý niệm nào có tánh tách rời xa 
khỏi ác pháp đều được gọi là thanh tịnh cả. 


Nhưng dựa theo trong bộ Visuddhimagga có nói bảy pháp thanh tịnh là: 


- Silavisuddhi: Giới thanh tịnh. 

- Cittavisuddhi: Tầm thanh tịnh. 

- Ditthivisuddhi: Kiến thanh tịnh. 

- Khankhãvitaranavisuddhi: Diệt nghi thanh tịnh. 

- Maggãmaggafñiãnadassanavisuddhi: Tuệ kiến đạo và phi đạo thanh 
tỉnh. 

- Patipadãñãnadassanavisuddhi: Thực hành tuệ kiến thanh tịnh. 

- Ñãnadassanavisuddhi: Tuệ kiến thanh tịnh. 


Giảng giải: 


1. Giới thanh tịnh: không phải đợi giữ giới cho thật lâu hằng nhiều năm khi 
đó mới có được giới thanh tịnh đâu. Nghĩa là trước mỗi thời thiền khi ta bắt 
đầu vào tọa thiền thì ta nhớ đến ngũ giới từ sáng sớm đến bây giờ ta có sát 
con gì không? Có trộm vật gì không? Có tà dâm không? Có nói dối không? 
và có uống rượu không? Nếu không thì tự biết rằng giới của mình đã được 
thanh tịnh, đó là nói về giới dành cho tại gia. Còn giới dành cho các bậc xuất 
gia tỳ-khưu, sa-di thì cũng phải kiểm điểm coi sa-di giới và tỳ-khưu cụ túc 
giới của mình có trong sạch hay không? Nếu có thì coi đó như là một nên 
tảng tốt cho thiền định phát sanh. 


2. Tâm thanh tịnh: ám chỉ đến tám bậc thiền tức là thiền hữu sắc có bốn, 
sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và bốn thiền vô sắc là: Không Vô Biên 
Xứ thiên, Thức Vô Biên Xứ thiên, Vô Sở Hữu Xứ thiền, Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ thiền. Dù chưa đắc một trong tám bậc thiền ấy đi chăng nữa, miễn 
là chuyên cần hành đạo tham thiên ngày đêm cần có các thứ hỷ mãn cũng 
có thể làm cho tâm thanh tịnh được một phần nào rồi. 


3. Kiến thanh tịnh: ám chỉ trí tuệ quán xét chân lý cho thấy rõ danh và sắc 
đều là vô thường, khổ não, vô ngã; khi nói rộng thì có năm là Sắc uẩn, Thọ 
uẩấn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn, nhưng nói gom lại cho gọn thì chỉ có 
hai là danh (Thọ, Tưởng, Hành, Thức) và sắc (Sắc uẩn). Cái tri kiến hoặc sự 
hiểu thấy của ta khi rõ được ba tướng của vũ trụ rồi thì sẽ được sáng suốt 
trong sạch. Từ sự thanh tịnh nầy trở đi nó sẽ thuộc về vipassanã cả. 


4. Diệt nghi thanh tịnh: ám chỉ dùng trí tuệ quán thấy danh pháp và sắc 
pháp có nhân và duyên của nó. Cho nên không còn nghi ngờ gì cả, nhân có 
bốn điều là vô minh, ái dục, cố chấp và nghiệp. Duyên có nhiêu thứ nhưng 


nhất là có vật thực. Khi hành giả thấy nhân và duyên như thế rồi thì cái 
thuyết "Đấng sáng tạo chủ là Thượng đế hoặc Phạm thiên" không còn có ý 
nghĩa gì nữa. 


5. Đạo và phi Đạo tuệ kiến thanh tịnh: ám chỉ tâm của hành giả biết 
quán xét phân biệt các pháp như ánh sáng, hỷ mãn, tịch tịnh, tin chắc, tinh 
tấn, an vui, tuê mạnh, nhớ mạnh, vô ký và ái dục vi tế. Cả mười pháp trên 
gọi là cận hoặc tùy phiên não của minh sát tuệ, vì các pháp ấy có nhiều nó 
sẽ sanh ngã mạn, tà kiến v.v. cho nên gọi nó là phi đạo. 


Còn các pháp minh sát tuệ hay quán minh trí tuệ thấy sự sanh, sự diệt 
của hành (sañkhãra) cho đến tuệ tùy thuận chân lý, mới chính là đạo mà 
ta phải hành vậy. 


6. Thực hành tuệ kiến thanh tịnh: ám chỉ tám pháp vipassanã trí tuệ 
thấy sự sanh, sự diệt của hành cho đến tuệ xả hành. Tại sao pháp thanh 
tịnh trước cũng có dùng các pháp quán minh ấy và điều này cũng dùng lại và 
bỏ điêu thứ mười anuloma (thuận thứ)? Sở dĩ pháp vipassanãa trước thấy 
rõ ba tướng vô thường, khổ não, vô ngã thêm nên không dùng 

pháp anuloma là vì pháp nầy liên hệ với Thánh đạo, nghĩa là ai có duyên 
lành đầy đủ có thể đắc đạo quả mới đạt đến. 


7. Tuệ kiến thanh tịnh: ám chỉ bốn Thánh đạo tuệ là Tu-đà-hoàn đạo tuệ, 
Tư-đà-hàm đạo tuệ, A-na-hàm đạo tuệ, A-la-hán đạo tuệ. 


Điều 4: Biết từng bậc của quán minh là pháp vipassanã (đã có nói đoạn 
sau), ngũ uẩn tức là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức; mười hai ãyatana tức là 
lục căn, lục trần; hai mươi hai căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn, 
thân căn, nữ căn, nam căn, mạng căn, ý căn, lạc căn, khổ căn, tham căn, 
sân căn, xả căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, tri vị tri căn 
(Tu-đà-hoàn đạo), đương tri căn (từ Tu-đà-hoàn quả đến A-la-hán đạo), 
thông tri căn (A-la-hán quả) . 


Tứ Đế là Khổ, Tập, Diệt, Đạo; Thập Nhị Nhân Duyên là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão, tử... Người tu phải quán xuôi rôi quán ngược 
(anuloma-patiloma) thì mới được cái ý nghĩa to lớn của sự sanh và sự diệt 
trong chân lý Thập Nhị Nhân Duyên sanh và Thập Nhị Nhân Duyên diệt. 
Thường thì chúng sanh không để ý biết đâu, đến khi có sự già, đau, chết và 
các sự sầu muộn (soka), bi ai (parideva), sự khổ thân (dukkha), sự khổ 
tâm (domanassa), sự uất ức (pãvãsã) chúng cứ kế tục phát sanh. Cho nên 
các vị tu mới tìm ra manh mối, nghĩa là quán xét cho thấy, ta đang gặp các 
điều thống khổ quá nhiều và khó chấm dứt quá. Suy luận, quán xét hết, rồi 


thấy rằng có già đau chết... là nguyên do có sanh, sanh do hữu (cõi) mà có 
v.v.. do vô minh mà có. Thế là phải tu cho đến mức độ khai minh, khi minh 
đã khai thì vô minh không còn, ấy là diệt vô minh. Vô minh diệt thì hành 
diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục 
nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, 
ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì 
lão tử diệt và các sự buồn rầu, khóc than, khổ sở, trái ý, uất ức, đều tiêu 
diệt, tức là hết khổ. Nói thì nghe rất dễ, nhưng làm cho được đến chỗ diệt 
như thế thì rất khó, song chơn lý nó phải như vậy đó, ta không thể làm sao 
khác hơn. Thế cho nên khó cách mấy ta cũng phải cố gắng quán niệm thực 
hành đúng như vậy, mới mong giải thoát khỏi khổ đau mãi trong sanh tử 
luân hồi. 


Điều 5: Sự học và thực hành cho đầy đủ theo ba mươi bảy pháp trợ bồ-đề là 
điều căn bản nhất. Bởi đó là đường lối chính của Đạo Phật vậy, đã có trình 
bày giải thích đầy đủ trong đoạn trước rồi. 


Kế sau đây quý độc giả nếu cố gắng học và hành đi hành lại cả mười pháp 
hoặc chỉ hành tám pháp quán minh hoặc minh sát tụê (vipassanä) cho thật 
chu đáo vì có chính danh là tu tuệ, quý vị thường khi tu giới, tu định, nhưng 
chưa tu tuệ cho chính thức, vậy nay nên cố gắng hành các 

pháp vipassanã ãy, trước là để được ít lắm cũng gieo duyên nơi Niết-bàn. 
Sau nếu ai có cơ duyên đã chín mùi thì nhờ đó mà đắc nhập Niết-bàn. Bởi cái 
chìa khóa để mở cửa Niết-bàn xin nói thẳng rằng nếu không 

có vipassanã thì xin đừng hy vọng đạt đến Niết-bàn làm gì cho mất công. 
Nếu không giới, không định mà có tuệ minh sát nầy thì có thể đắc đặng quả 
Niết-bàn. Trái lại có giới, có định mà không có tuệ thì khó đắc lắm. Lúc Đức 
Phật còn tại thế, có nhiều vị chưa từng giữ giới, tham thiên, nhập định lần 
nào cả, chỉ được nghe Đức Phật thuyết pháp thì: "7rực hạ thừa đường tiến 
thị bối trần hiệp giác", nghĩa là liên sau khi nghe xong, đang phàm trở nên 
Thánh giác ngộ ngay. Điều nầy mới tưởng như chỉ có nhờ tuệ mà thôi, kỳ 
thật có giới và định ảnh hưởng liên hệ từ vô lượng kiếp, giống như có đèn 
(giới) có dầu tim (định) sẵn rồi nhưng không có lửa (tuệ). Riêng chúng ta là 
hạng người cách Phật xa rồi chắc là thiếu cả ba thứ. Vậy ta nên cố gắng tu 
cho giỏi cả ba pháp là giới, định, tuệ nhất là tuệ minh sát hoặc quán minh 
cho nhiều. 


PHÁP MINH SÁT (VIPASSANA) 


Người hành đạo khi đầu chú ý đến samatha kammat(thãna (đề mục chỉ 
tịnh), vê sau mới hướng đến vipassanã kammatthãna (đề mục quán 


minh), cũng là thiền thôi nhưng nằm vào hai giai đoạn. Cũng ví như "người 
mài dao cho bén và người cạo tóc cho sạch". 


Thiền chỉ tịnh tu đến đắc định tạm xem như mài dao bén. 


Thiền quán minh tạm xem như dùng dao ấy để cạo, tức là cắt cho dứt phiền 
não. 


Trong các kinh có ghi rố pháp quán minh gồm có mười điêu như sau: 


- Sammasana ñãna: Tuệ (trực giác) thấy hành là vô thường, khổ não, vô 
ngã. 

- Udayabbaya ñãna: Tuệ giác thấy hành sanh và diệt. 
- Bhanga ñãna: Tuệ giác thấy hành tan rã. 

- Bhaya ñãna: Tuệ giác thấy sự đáng sợ của hành. 

- Adinava ñãna: Tuệ giác thấy tội họa của hành. 

- Nibbidã ñãna: Tuệ giác thấy sự đáng chán của hành. 
- Muficitukamyatã ñãna: Tuệ giác muốn dứt bỏ hành. 
- Patisankhã ñãna: Tuệ giác tìm phương giải thoát. 

- Sankhãrupekkhã ñãna: Tuệ xả đối với hành. 

- Anuloma ñãna: Tuệ thuận đạo (theo Tứ Diệu Đế). 


Giảng giải: 


Vipassanã là một lối tu rất minh triết chỉ có trong Phật giáo mà thôi, do 
chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca thuyết dạy, do kinh nghiệm bản thân 
của chính ngài đã tu theo đó mà đắc thành chánh giác, đạo quả Niết-bàn, 
cho nên ngài từ bi tế độ, chịu khó thuyết ra để dạy cho chư thiên và nhân 
loại. Ai là người hữu duyên có thể nắm lấy để đến nơi cứu cánh hết sanh, 
già, bệnh, chết. Còn tất cả chúng sanh ngoài ra thì cứ mãi lên cao xuống 
thấp trong tam giới luân hồi đau khổ nầy. Các pháp thuộc về 

tuệ vipassanã dành cho chúng ta tu hành thật sự chỉ có mười điều như đã 
có trong đoạn trước, nhưng trong bộ chú giải Visuddhimagga có nói tới 
mười sáu tuệ tức là trước có hai điêu thuộc về thiên đề mục chỉ tịnh . 


1- Nãmariũpapariccheda ñãna: Tuệ phân tích danh sắc. Ngay từ đầu ngồi 
vào niệm "phồng à, xẹp à" cũng đã phân biệt rõ với một ý niệm tàng ấn 
trong tâm rằng sự "phồng", "xẹp" thuộc về sắc, còn sự nhận biết là danh 
V.V. 


2- Paccayapariggaha ñãna: Tuệ nhận biết nhân của mỗi sắc pháp và danh 
pháp cùng sự tương duyên giữa hai pháp. 


Còn ở phía sau mười tuệ trên còn có bốn tuệ nữa thuộc về pháp Thánh dành 
cho các bậc có duyên đắc quả Thánh là: 


1- Gotrabhi ñãna: Tuệ chuyển tánh, là tuệ giác có khả năng buông bỏ 
phàm chủng để nắm lấy Thánh chủng. 


2- Magga ñãna: Tuệ Đạo, tuệ giác nầy có khả năng cắt đứt phiền não. 


3- Phala ñãna: Tuệ Quả , tuệ giác nầy hưởng quả trọn vẹn một trong bốn 
Thánh quả). 


4- Paccavekkhana ñãna: Tuệ xem xét lại, tuệ giác nầy sau khi có đạo tuệ 
và quả tuệ nhất là đạo quả A-la-hán còn phải kiểm soát lại xem còn phiền 
não nào chưa diệt. 


Sau đây giảng giải vê mười pháp tuệ minh sát chính: 


Tuệ thứ nhất (sammasana ñãna): Tuệ thấy ngũ uẩn là vô thường, khổ 
não, vô ngã, có thể không chuyên hành vì nó thuộc về samatha (thiền chỉ 
tịnh). Hơn nữa khi ta chưa hành pháp minh sát nhưng gặp cảnh gì vô 
thường, khổ não, vô ngã, nhất là khổ não thì ta cũng đã nhận định rõ ít 
nhiều rồi. Còn tuệ thứ mười (anuloma ñãna) lại thuộc về tuệ nối liên giữa 
phàm và Thánh, nghĩa là ai có duyên lành có thể đắc đạo quả được thì tuệ 
ấy mới đạt đến, bằng không thì chỉ ngừng ở tuệ thứ chín mà thôi. Cho nên 
ngài Buddhaghosacó dạy trong bộ Thanh Tịnh Đạo là cho hành đi hành lại 
từ pháp thứ hai đến pháp thứ chín là đủ. 


Khi hành giả niệm samatha và đến tuệ thấy hành là vô thường, khổ não, vô 
ngã bắt đầu có phát sanh các pháp như ánh sáng v.v.. thế là có mười thứ 
cận phiên não của minh sát tuệ (vipassanipakkilesa) : 

1- Obhãsa: Ánh sáng sanh lên do tâm minh sát sáng rực ra. 


2- Piti: Hỷ mãn cả năm loại phát sanh từ tâm minh sát phát sanh lên. 


3- Passaddhhi: Tịch tịnh phát sanh do minh phát sanh và làm cho vắng lặng 
các sự rối rằm nơi thân tâm. 


4- Adhimokkha: Đức tin mạnh hợp với tâm minh sát. 


5- Paggäaho: Khởi lên tinh tấn hợp với tâm minh sát, không nhu, không 
cương lắm. 


6- Sukham: An lạc do minh sát rất đặc biệt cao qui. 


7Z- Ñãnam: Tuệ do minh sát rất sáng suốt. 


8- Upatthänam: Trí nhớ hợp với tâm minh sát có thể ghi nhớ được công việc 
làm từ lâu xa. 


9- Upekkhã: Xả do minh sát phát sanh đối với các hành và xả do ý môn 
hướng tâm (manodvãrãvaj-jana)phát sanh đối với các hữu vi. 


10- Nikanti: Mong muốn rất vi tế làm cho lưu luyến trong vipassanã. 


Cả mười pháp, nhứt là ánh sáng gọi là cận phiên não hay tùy phiên não bởi 
nhân sanh ngã chấp, tà kiến, quan niệm rằng: "Ta đã đến đạo quả", là pháp 
ô nhiễm của minh sát không cho tiến hóa thêm lên, làm cho ngưng trệ sự 
tinh tấn. 


Khi tùy phiên não sanh như thế nầy, trí tuệ của hành giả nhận định phán 
quyết hiểu rằng các pháp nhứt là ánh sáng ấy là tùy phiền não đối với minh 
sát, chẳng phải con đường đạo quả. Minh sát tuệ hành trình theo con đường 
của minh sát do thứ tự của tầng bậc minh sát (vipassanãbhiũmi) nhất là 
tuệ thấy sự sanh diệt cho đến tuệ tùy thuận chơn lý riêng biệt mới là đường 
lối đạo quả. Trí tuệ nhận định biết rằng các pháp minh sát là đường lối của 
đạo quả còn cận phiên não của minh sát là không phải đạo quả. 


Cách thực hành pháp minh sát. 


Sau khi hành giả đã đắc định, ít lắm cũng ngồi mỗi lần tham thiền nhập định 
được cả giờ và đều đặn trong mồi lần ngồi thì vị thầy sẽ chỉ cách cho hành 
qua minh sát. Vì trong pháp thiên cũng đã có nói hành giả khi có tứ thiên 
mới có một khả năng làm nền tảng vững chắc cho hành qua pháp minh sát 
để đi đến đạo quả Niết-bàn. Tuy nói thế nhưng khi hành giả mới có định, 
chưa được tứ thiên, mà các thiên sư vẫn tạm cho tiến hành qua minh sát, 
tạm coi như ta mài dao có khả năng cạo được thì cạo thử xem, nếu không 
được thì mài nữa. 


Trước nhất thầy dạy thiên cho học câu nguyện pháp "Udayabbaya ñãna" 
(tuệ giác thấy sự sanh diệt của ngũ uẩn). Kế đó bày cách cho niệm Phật 
tụng kinh và chú nguyện rằng: 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammmãasambudhassa (ba lân). 
Ttipi so Bhagava araham samma sambuddho vi77acaranasampanno 


sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi 
satthadevamanussanam buddho bhagavati. 


Svaãkkhãto bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko 
opanayiko paccattam veditabbo viñfuhiti. 


Suppatipanno bhagavato savakasangho, UJ7upatipanno bhagavato 
sãvakasangho, Ñayapatipanno bhagavato sãvakasangho, 
Samicipatipanno bhagavato savakasangho, Yadidam cattari 
purisayugani a(tha purisapuggal3, Esa Bhagavato sãvakasangho, 
Ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo añjalikaraniyo, Anuttaram 
pufñiññakkhettam lokassãti. 


Nguyện ... pháp udayabbaya ñãna: 


"Nguyện nhờ ân đức trọn lành của Tam Bảo chứng minh cho! Xin 
nguyện phước ba-la-mật mà tôi đã tu từ vô lượng kiếp, nhứt là trong 
kiếp nây hãy thành tựu khiến cho pháp tuệ giác thấy sự sanh diệt 
của ngũ uẩn (udayabbaya ñãna) phát sanh cho rõ rệt". 


Lời phát nguyện vừa chấm dứt thì bắt đầu niệm đề mục như thường, nghĩa là 
cứ niệm "phông à, xẹp à, ngôi à, đụng à" như trước. Cứ tinh tấn tu niệm 
không mấy chốc đã nhập định cả giờ như trước. Đương nhiên hành giả phải 
tọa thiên lâu hơn, ví dụ một thời gian ngồi ba giờ, vào niệm năm, mười phút 
gì đó là nhập định một giờ. Thì giờ còn lại vẫn đang ngồi niệm tốt, trạng thái 
của tâm khi ấy mới đúng là nhân định phát tuệ, tức thì tuệ sẽ phát sanh một 
cách trực giác, tự đâu trong tâm sâu kín lắm mà làm cho ta rõ biết sự sanh, 
sự diệt đối với hữu vi pháp, nhứt là thân ngũ uẩn nầy rất rõ. Liền đó còn một 
hoặc nhiều hiện tượng phát sanh lên đúng y như ý nghĩa của pháp ấy để làm 
bằng chứng cụ thể, khiến cho ai mà được rồi thì có thể nhớ một đời. Đại khái 
như thấy sóng biển to bằng cái nhà hoặc to như quả núi tự nhiên vung lên 
cao rồi tan biến đi, cứ như thế phát sanh cả chặp làm cho ta có một cảm 
giác bên trong cho rằng sự sanh lên rồi diệt đi của muôn loài vạn vật, trong 
đó có thân tứ đại nầy, ngũ uẩn nầy. 


Nguyện ... pháp bhanga ñãna: 


Tuệ giác thấy hành tan rã phát sanh cho rõ rệt, rôi cũng niệm như trước, sau 
khi định vừa dứt là phát tuệ nầy, tức là tự thấy sự rã tan của pháp hữu vi ám 
chỉ thân ngũ uẩn rất rõ và sau đó sẽ có một hoặc nhiều hiện tượng phát 
sanh lên đúng y như ý nghĩa của pháp đó. Đại khái như có thấy một đống lá 
cây khô đang cháy thật mạnh vừa thấy khói bay biến mất và lá cùng tro 
cũng bay theo tất cả, không mấy chốc thì đống lá kia nó tiêu tan mất cả. 
Cũng như thân này cùng tất cả các vật trên đời cuối cùng cũng đều tan biến 
đi theo định luật thành, trụ, hoại, không. 


Nguyện ... pháp bhaya ñãna: 


Tuệ giác thấy đáng sợ đối với hữu vi pháp, trong đó có thân ngũ uẩn của ta. 
Và điều sau là nguyện... pháp ãdinava Bñãna. 


Nguyện ... pháp ãdïnava ñãna: 


Tuệ giác thấy tội của hữu vi pháp cũng hành trình y như vậy, nhưng trong 
hai tuệ nầy thường phát sanh ấn chứng giống nhau. Đại khái như thấy tử thi 
sình thúi, có dòi rúc ria nơi tử thi ấy. Liên sau đó lại thấy dòi đục thân của 
mình chẳng hạn, có khi nghe mùi thúi đáng nhờm gớm lắm. Còn có nhiều 
hiện tượng rõ là tội của ngũ uẩn đến nỗi có một vài người khiếp sợ năn nỉ xin 
đừng cho hành pháp ấy nữa, vì sao mà thấy dễ sợ quá đi. 


Nguyện ... pháp nibbidã ñãna: 

Tuệ trực giác thấy đáng chán thân ngũ uẩn. 
Nguyện ... pháp muficitukamyatã ñãna: 
Tuệ trực giác muốn dứt bỏ ngũ uẩn. 


Cả hai tuệ trên thường hay phát sanh ấn chứng giống nhau, đại khái có hiện 
tượng cho thấy rõ cảnh địa ngục, chúng sanh đói khổ như ngạ quỉ, nhứt là có 
hiện tượng bộ xương chẳng hạn, làm cho đương sự vừa phát sanh sự kinh 
cảm vừa có sự chán nản muốn dứt bỏ không còn ham thích. Đoạn này chư 
Tăng trong thời kỳ Đức Phật còn, có một nhóm ở thành Vesãlï đầm ra chán 
ghét thân này rồi tự tay hủy mình hoặc nhờ nhau giết dùm, chết khá nhiều. 
Sau khi Đức Phật ra thất, ngài thuyết về pháp sổ tức quan và dạy dứt bỏ có 
phương pháp mới thôi. 


Nguyện... pháp pafisañkhã ñãna: 


Tuệ giác xét kỹ phương pháp. Khi có tuệ này phát sanh thì hành giả không 
có sự sợ hãi như trước nữa. 


Nguyện... pháp sañkhãrupekkhã ñãna: 


Tuệ xả đối với hành, có nghĩa là không thương không ghét thân ngũ uẩn 
này, trái lại tỏ ra lơ là thản nhiên, thanh tịnh, tự tại, nếu ai có duyên cũng 
như có khả năng đắc đạo quả Thánh nhân thì đi suốt tuệ thứ mười 

là Anulomañãia (tuệ tùy thuận theo chơn lý) nối liên 

với Gotrabhiñãna (tuệ chuyển tánh) buông bỏ phàm nắm bắt Thánh. Còn 
nếu ai chưa đủ túc duyên thì tạm ngưng ngang tuệ xả hành là tuệ thứ chín. 
Các vị bồ-tát chưa đến thời kỳ thành Phật cũng ngưng ở 

tuệ sankhãrupekkhã ñãna. Các hành giả sau khi đã phát nguyện hành tám 


pháp minh sát từ số hai đến số chín như trong bộ Visuddhimagga đã nói, 
nhưng chưa đi luôn đến bốn tuệ sau, thì tâm cứ lợt lạt, lơ là mà rất nhẹ 
nhành thanh tịnh, nhưng nó không tiến nữa. Như thế xin chớ chán nản, hãy 
cố gắng hành đi hành lại các pháp minh sát ấy cho tới chết. Kiếp nào duyên 
tu đầy đủ sẽ đắc đạo quả Niết-bàn chẳng sai đâu. 


Đạo Quả Niết-bàn 


Pháp bảo quí nhất và là cứu cánh của chơn lý là chín pháp xuất thế (nava 
lokuttarã dhamm8): bốn đạo, bốn quả và một Niết-bàn 


Đạo do từ Pä|i là Magga, dịch là con đường, phương pháp, phương tiện giết 
chết (phiên não) dần dần, tiến tới dần dần. Đây đặc biệt giải thích ý nghĩa 
đạo, con đường, đạo của nhà Phật. Đây nói đến Thánh đạo. 


Tu-đà-hoàn đạo —› Tu-đà-hoàn quả 
Tư-đà-hàm đạo — Tư-đà-hàm quả 
A-na-hàm đạo —› A-na-hàm quả 
A-la-hán đạo —› A-la-hán quả 


Chúng ta học đạo, hành đạo và đắc đạo. Bắt đầu từ khi khởi sự phát nguyện 
tu hành đạo lý đơn sơ nào, miễn là điều lành, suốt đến ngày đắc đạo thì đắc 
quả liên không chờ ngày giờ (akaliko). 


Đạo quả đầu tiên là Sotãpanna (Tu-đà-hoàn đạo và quả, tức Nhập Lưu đạo 
và quả) là không còn ở nơi giòng phàm nữa, mà đã vào giòng Thánh rồi. Bởi 
vì bậc này tối đa bảy kiếp trở lại thế gian mà thôi, sau đó là đắc lên các quả 
trên và Niết-bàn. Sở dĩ còn lui tới thế gian này bảy kiếp là vì bậc Thánh này 
mới cắt đứt được ba sợi dây kiết sử là thân kiến, hoài nghi và chấp sái về 
giới và pháp hành (giới cấm thủ) 


Bậc Tu-đà-hoàn chia làm ba hạng là: 


1. Ekabi7i: Nhất chủng, nghĩa là một kiếp nửa sẽ đắc A-la-hán 
2. Kolamkola: Từ gia tộc này đến gia tộc khác (sáu kiếp). 
3. Satta parama: Trên hết là bảy kiếp. 


Đạo quả thứ hai Sakadãgãmi (Tư-đà-hàm, có nghĩa là Nhứt Lai) tức là chỉ 
trở lại thế gian này một lần mà thôi. Bậc này mới làm nhẹ bớt hai sợi dây 
kiết sử là dục ái (kãma chanda) và sân (byãpãda). 


Đạo quả thứ ba Anãgãmnii (có nghĩa là Bất Lai) tức là không trở lại cối người 
này nữa. Sau khi tu đắc đạo quả A-na-hàm tại thế gian đến ngày xả thọ 
được sanh lên một trong năm tầng trời tịnh cư thiên (Suddhavãsä) tuần tự 


đắc A-la-hán ngay trên đó và Niết-bàn tại đó luôn. Bậc này tận diệt kãma 
chanda và byãpãda, năm dây triền phược trên nhẹ hơn. 


Đạo quả thứ tư Araham (A-la-hán có nghĩa là vô sanh, tức là không còn 
sanh tử bất cứ ở đâu). Khi mãn thọ là Niết-bàn. Bậc này diệt tận cả năm kiết 
sử là: sắc ái (rũparãga), vô sắc ái (arũparãga), ngã mạn (mãna), phóng 
tâm (uddhacca), vô minh (avi77ä). 


Đạo là đường, là phương pháp v.v.. 
Quả là trái, là kết quả v.v.. 


Khi hiểu được chân lý, diệt hết dây trói buộc là tham, sân, si và các thứ 
phiền não khác thì đắc đạo quả, khỏi cần nhờ ai điểm đạo hoặc điểm tinh _ 
quang gì cả mà tự nó sáng suốt, thánh thiện, siêu phàm thoát tục. Bởi lế dễ 
hiểu rằng: phiền não là một thứ nhựa kết cấu ra nghiệp và có tâm thức thì 
cứ sanh sanh, tử tử. Khi tu cho đến hết trọn vẹn tất cả phiên não rồi thì 
không do đâu mà kết nghiệp được. Khi nghiệp không còn có nữa và tâm thức 
khi chết kiếp chót rồi là Niết-bàn. Không có nhân, không có duyên thì 
nghiễm nhiên chẳng còn bị sanh già đau chết. Có thể nói đạo có chức năng 
là diệt phiên não và nghiệp chướng. Còn quả là sự thành tựu được tất cả 
những gì cao đẹp nhất, quí báu và thánh thiện nhất nơi xuất thế gian. 


Niết-Bàn (Nibbãna) 


Sau khi đắc quả A-la-hán rồi thì Niết-bàn, nghĩa là tịch diệt, dập tắt, giải 
thoát hoàn toàn khỏi tất cả phiền não trong kiếp chót hiện tại gọi là đắc Hữu 
dư Niết-bàn (Sa-upãdisesa Nibbãna). Đến khi viên tịch trong kiếp chót ấy 
thì gọi là nhập Vô dư Niết-bàn (Anupäãdisesa Nibbãna). 


Niết-bàn khó nói bằng ngôn từ hoặc rất khó diễn tả bằng văn tự, vì tất cả 
đều là hữu vi pháp mà Niết-bàn lại là vô vi pháp. Do đó để diễn đạt cho dễ 
hiểu thì vô tình biến nó thành khái niệm hữu thể mất rồi. Nhưng chúng ta có 
thể tạm thời hiểu được nhờ ví dụ cụ thể sau: 


Chúng sanh có hai thứ lửa hằng thiêu đốt là lửa phiền não và lửa khổ. 


Lửa phiền não là nói đến tất cả tham, sân, si, vô minh, ái dục, ngã mạn, tà 
kiến, cố chấp v.v.. 


Lửa khổ là do nghiệp chuyển mà chúng sanh có xác thân này để rồi phải 
chịu sanh, già, bịnh, chết và tất cả các thứ khổ khác hằng thiêu đốt. Chúng 
sanh phải chịu nóng nảy, khổ đau triền miên, vô lượng kiếp cứ lăn trôi ở 
trong những đống lửa hừng ấy. Đúng với câu Phật dạy: "Tam giới như hỏa 
trạch" (ba cõi này như cái nhà lửa). Nhà lửa có nghĩa là cái nhà bị lửa cháy 


cả bốn bên và trên nóc mái, ta là người ngồi hoặc đang nằm say mê trong 
cái nhà lửa ấy, tức là tam giới. Khi ra khỏi nhà lửa hoặc tất cả đống lửa khổ 
ấy rồi chắc hẳn được mát mẻ, an vui tuyệt đối. 


Ngoài Phật giáo chánh truyền không có Niết-bàn hoặc không hiểu được cái lý 
Niết-bàn. Vì tất cả chúng sanh từ vô số kiếp đã quen với tư tưởng hữu vi 
pháp, cái gì cũng phải có mới được: có vợ, có chồng, có con, có của, có tất 
cả cái gì hiện có, nhất là có vui, bằng không thì cho đó là khổ hoặc là buồn 
tẻ cô quạnh, không có chỉ là thú vị ở đời v.v. Không ngờ có tất cả chính là tất 
cả khổ vậy. 


Thuở nọ, Đức Phật đi trì bình khất thực ngang qua một ông già bà-la-môn 
đang đi chăn bò trên đám ruộng của ông ta, khi vui hứng ông ấy hát lên 
rằng: "Ta có ruộng ta vui với ruộng, ta có bò ta vui với bò, ta có vợ ta vui với 
vợ, ta có con ta vui với con". Đức Phật Thích Ca đáp rằng: "Ta không có 
ruộng ta không khổ vì ruộng, ta không có bò ta không khổ vì bò, ta không có 
vợ ta không khổ vì vợ, ta không có con ta không khổ vì con". Chân lý sắc tức 
thị không, không tức thị sắc, hoặc chân lý sanh rồi tử, tử rồi sanh là như thế, 
chớ phải chi sắc không, không sắc, cũng như sanh tử, tử sanh mà không 
kèm theo một chút gì đau khổ cả thì ai nói mà làm gì. Mặc kệ cứ để cho nó 
mãi sanh tử mà coi chơi. Nhưng chúng sanh chịu không nỗi cứ mỗi lần sanh 
và mỗi lần tử có kèm theo vô số nỗi khổ, chỉ bằng đừng có chuyện sanh 
sanh tử tử khổ nữa, thì không do đâu mà có khổ. Cho nên nhà Phật nói Niết- 
bàn an vui tuyệt đối, hoặc tối thượng lạc (paramam sukham), bởi vì ở đầy 
không có thân, lý do là hữu thân hữu khổ. Ngay cả tâm cũng không phải còn 
cái tâm thường tình đầy cả "nhân, ngã, bỉ, thử” đó đâu (cho là "người, ta, cái 
này, cái kia"). 


Trong kinh có so sánh rằng: "Nghiệp cũ không còn nữa, nghiệp mới 
cũng chẳng tạo thêm, bậc Thánh nhân tịch diệt ví như ngọn đèn tắt 
vậy". 


Khi hết dầu, hết tim thì cũng như hết nhân, hết duyên ấy là ngọn đèn tắt, 
nhưng lửa ở trong vũ trụ này có tắt không. Chắc chắn là không. Tuy vậy cái 
hình bóng ngọn đèn không còn có được nữa, lý do là hết nhân hết duyên, 
cũng như chúng sanh hết nghiệp, hết phiên não. Ay là nhân duyên không 
còn để sanh tử nữa, tịch nhiên Niết-bàn vậy. 


* 
Phụ bản 


Hành giả niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cho đều không nên quá 
chú ý đặc biệt vào một pháp nào. Hầu hết ai cũng quan niệm rằng sự niệm 


thân tức là niệm "phồng à, xẹp à, ngồi à, đụng à” là đê mục chính, còn các 
đề mục niệm về thọ (như ngứa, tê, đau lưng v.v..), niệm về tâm (như điều 
bất thiện hoặc điêu thiện mà ta phải niệm "suy nghĩ à"), hoặc niệm về pháp 
(tức lúc đầu hay có pháp bất thiện, nhất là năm pháp cái như trần dục, bất 
bình, hôn trâm, phóng tâm, hoài nghỉ v.v.,. vê sau lại hay có các pháp thiện 
phát sanh rõ rệt, như đang ngồi tu niệm thấy Đức Phật, thấy chư Tăng, thấy 
vừng hào quang, thấy hoa sen, thấy ngôi chùa v.v. ta đều phải niệm "thấy 
à” v.v..), thường thì hay cho đó là đề mục phụ. 


Ngay cả tôi trong lúc đầu mới tới Miến Điện, được học hỏi với ngài Mahãsi. 
Ngài Mahäsi là một vị sư tổ về Tứ Niệm Xứ và minh sát tuệ tại Miễn Điện, 
ngài thông thuộc Tam Tạng. Ở đó họ cho biết ngài là một vị Thánh Tăng. 
Sau khi học qua lý thuyết rồi, trước giờ vào thực hành ngài bảo có nghi ngờ 
điều chi cứ hỏi. Tôi liền hỏi rằng: "Kính bạch ngài trong pháp Tứ Niệm Xứ 
này gồm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, điêu nào quan trọng 
hơn?”. 


Ngài Mahãsi đáp: "Cả bốn niệm xứ thân, thọ, tâm, pháp quan trọng như 
nhau." 


Thật vậy từ năm 1956 cho đến nay, từ sự tự mình tu niệm và qua việc dạy 
cho các đệ tử trong nhiều khóa thiên mà tôi rút được nhiều kinh nghiệm. 
Nay mới thấy rõ cả bốn đề mục thân, thọ, tâm, pháp không đê mục nào kém 
hoặc hơn đề mục nào, mà chính cả bốn đều có tác dụng là gom tụ cái tâm 
để làm cho cái tâm trở nên thanh tịnh. Nghĩa là thường thì ta niệm thân, khi 
thọ khởi lên thì ta niệm thọ, có tâm thì ta niệm tâm, có pháp thì ta niệm 
pháp. Cho nên nó giúp cho hành giả gom tụ tâm được chặt chế hơn và mau 
có kết quả hơn. Thật ra nếu niệm thân "phồng à, ngôi à, đụng à, xẹp à," mà 
không niệm thọ, tâm, pháp thế là mới ngang với các hành giả niệm những 
đề mục khác như đất, nước, lửa, gió v.v. cũng tốt lắm nhưng so với Tứ Niệm 
Xứ mà ta niệm đủ cả bốn đề mục thân, thọ, tâm, pháp thì nó sẽ chế ngự 
tâm và gom cảnh không chi bằng. Nhờ vậy niệm chóng đầy đủ, có đức tin, 
có tinh tấn, có trí nhớ và có trí tuệ thì sẽ giúp cho thiên mau thành tựu. 


Bởi thế trong các kinh có dạy: ngũ căn, ngũ lực phải cho đồng đều, chớ để 
cho một căn nào cao thấp hơn thua nhau. Được vậy mới mau đắc đạo quả. 
Trong cả năm căn (tín, tấn, niệm, định, tuệ) phải cho tiến lên hoặc tạm giảm 
bớt cho cân phân đồng đều và bốn pháp kia có đều nhau tạo thành một sức 
mạnh toàn lực để giúp cho định có kết quả. Khi định được tốt lại giúp ích cho 
tuệ càng thêm sáng suốt, đủ sức soi ngũ uẩn giai không. 


Thời gian ở lại Miễn, vào trường thiên Tha-tha-na Yei-tha là một nơi dạy 
thiên đã hai mươi lãm năm qua, tôi hết sức chăm chú lo tu phép thiên ở đó 


dạy. Đến ngày mãn hạ, trước khi về xứ, tôi lựa những điều nào cần hỏi ghi 
vào quyển tập để hỏi ngài. 


Tôi hỏi: "Kính bạch ngài! Hành giả sơ cơ và thâm niên khi ngôi tu thiên có 
trạng thái không hay biết gì cả, có khi lâu, có khi mau, giống như ngủ, như 
vậy đó là cái gì? 


Ngài Mahäsi đáp rằng: "Do năm pháp là: 


1. Thinamiddha: Hôn trầm, giải đãi 

2. Piti: Hỷ mãn là sự no vui thân tâm 

3. Passaddhi: Tịch tịnh là sự vắng lặng thân tâm 

4. Samadhhi: Định tâm trú yên nơi một cảnh giới duy nhất. 
5. Upekkhã: Xả, tâm quân bình không vui không khổ". 


Ngài giải thích: 


- Hành giả sơ cơ thì do hôn trầm mà có trạng thái làm cho mê đi, tức là ngủ 
hoặc có trạng thái giống như ngủ. Hay nói thẳng là do thinamiddha làm 
cho hôn mê, gục lên gục xuống, ngã tới ngã lui, ngủ ngồi cả chặp mà không 
hay biết gì cả. Nếu cần nhận xét thì sẽ thấy hành giả ấy có sự hôn mê gục 
xuống, hoặc ngấc cái đầu lên, hoặc chảy nước dãi, có khi lại chiêm bao, hoặc 
có ngáp. Chắc chắn người ấy gục ngoẻo cái cổ, còn không thì khi biết lại hay 
tỏ ra bớ sớ có vẻ như mắc cỡ, giựt mình. 


- Đối với hành giả bậc trung, khi có hỷ mãn (pïti) cũng có thể làm cho tâm 
yên tĩnh khá nhiều khiến cho có đôi phút không biết mình, quên thân. Điêu 
này ai có hành thiên thì thấy rõ. Hành giả đang tĩnh tọa, sau khi có hỷ mãn 
phát sanh, mạnh được một chặp tốt, kế đó lịm đi một chút độ nữa phút, một 
phút, nhưng hành giả tự biết rất rõ không phải ngủ. Khi lịm đi một chút ấy 
họ không rõ mình đang ngồi ở đâu, trên giường hay dưới đất, ban ngày hay 
ban đêm, đang day mặt về hướng nào, xong rồi một chốc lại rõ trở lại. Trạng 
thái này trong bộ Thanh Tịnh Đạo gọi là phiến thời (sát-na) định. 


- Cũng hành giả bậc trung nhưng khá hơn, nghĩa là đã tiến đến khỏi an lạc 
tức là chi thiên thứ tư, thì phần nhiều là pháp tịch tịnh (passaddhi). Tâm 
nhờ có an lạc tốt cho nên có tịch tịnh và nhờ có sự vắng lặng phi thường đó 
khiến cho tâm của hành giả yên tịnh đến mức độ không còn nghe biết một 
việc gì bên ngoài cả, chỉ còn biết bên trong rất rõ và rất trong sáng. Có khi 
đến độ cũng lịm đi một đôi phút khá lâu hơn đoạn trước, nhưng cũng có thể 
nằm trong phiến thời định. 


- Từ đây tâm của hành giả trước khi có nhất hành của tâm, phần nhiều có 
các pháp nhẹ nhàng, mềm mại, thích ứng, rành rẽ, ngay thẳng. Tâm hành 


giả đã có các pháp trên để giúp cho nhứt tâm ởi đến vững chắc. Kế đó hành 
giả vẫn tiến hành tu niệm tinh tấn đúng theo chương trình không có gì cản 
ngại lui sút. Chắc chắn sẽ có cận định và nhập định hoặc chánh định. Coi 
như hành giả thâm niên khi tâm của hành giả đã vào trong định cũng giống 
như vào trong giấc ngủ ngon đều không hay biết cả bên ngoài lần bên trong. 


- Upekkhã: Xả, cũng là một pháp làm cho tâm của hành giả thản nhiên 
thanh tịnh đến độ quên thân lịm mất đi giống như ngủ vậy. 


Cả năm đoạn pháp trên đây là do ý của ngài Mahãsi, vị Đại Thiên Sư đã trả 
lời vẫn tắt. 


Tôi hỏi một vị Đại học Phật giáo người Thái, tên thường gọi là A-chan Sukh 
rằng: "Xin ông giải đáp cho tôi một việc như sau: Ở tại Việt Nam chúng tôi 
có một vị sư bạn nói rằng người nhập định không biết gì bên ngoài cả nhưng 
có biết bên trong, còn tôi thì nói rằng cả bên ngoài lần bên trong khi nhập 
định là không biết gì hết. Vậy ông hiểu như thế nào, xin ông cứ nói ngay, tôi 
đúng hay bạn của tôi đúng?". 


A-chan Sukh đáp rằng: "Nhập định mà còn biết nhập định cái gì?". Ông Suk 
còn nói thêm rằng: "Người nhập định thì tâm đã nhập vào tâm hữu phần 
(bhavangacitta), chứ đầu còn ở nơi thức (viññãna) mà biết". 


Sau khi A-chan Sukh nói đến đây thì tôi lại nhớ sực đến lời giải đáp của ngài 
Mahã Ses là một vị cao Tăng thông thái nhất ở xứ Campuchia mà tất cả chư 
sư Việt Nam học đạo tại Nam Vang đều có học với ngài. Một hôm vừa lên 
đến cốc của ngài thì thấy có bốn, năm ông thiện nam đang hỏi Đạo, họ hỏi 
rằng: "Bạch ngài theo trong tạng Vi Diệu Pháp dạy rằng khi người nhập định 
thì cắt dây bhavañga như thế nào? Chúng tôi tạm ví dụ như thế này có 
được không? Ví như có người đang chèo ghe, họ thấy biết mọi việc, đó là 
thức còn. Khi người đó bỏ vào trong mui ghe để ngủ, có phải đó là cắt 

dây bhavanga để nhập định không?" 


Ngài Mahã Ses đáp rằng: "Đúng rồi!". Và ngài còn dạy thêm như vậy: "Tôi 
hay ví dụ cho nghe rằng: Ví như người làm việc bằng sáu cái điện thoại nơi 
văn phòng của họ, đến khi họ buông bỏ các điện thoại ấy để đi vào trong 
phòng ngủ một giấc cho khoẻ. Khi còn tiếp xúc với sáu cái điện thoại ví như 
lục thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức thì 
cứ biết hoài không ngủ được, khi nào tách rời các thứ ấy mà nhập 

vào bhavanga mới ngủ được, cũng như mới nhập định được, nhưng nhập 
định tốt hơn nhiều, vì có pháp thiên bảo trì, còn ngủ thì không có chi bảo trì 
cả cho nên hay chiêm bao khiếp sợ v.v.." 


Các nhà cao Tăng thông thái của các nước, họ hiểu rất sâu xa và rõ rệt. Còn 
ở mình đây nói đến nhập định quá nông cạn. Cho nên người thì nói này kẻ 
nói khác. Có vị nói: "Nhập định mà không biết chi hết như vậy sẽ thành cây, 
thành đá” v.v. Có vị thì nói: "Khi nhập định mà nói không biết gì bên trong 
lần bên ngoài cả vậy thì có lợi ích gì đâu? Hơn nữa nếu khi nhập định mà 
không biết chi cả, nếu đắc sơ thiền rồi, không biết chi hết rồi làm sao mà 
nhập lên nhị thiền v.v., hoặc khi đắc tứ thiền rồi mà trong lúc nhập định 
không hay biết gì hết như thế thì làm sao mà dùng thần thông v.v.". 


Còn có người đưa ra một lý luận khác rằng: "Nếu nói nhập định mà không 
biết cả bên trong lẫn bên ngoài như thế, ngộ thử trong khi ấy hết tuổi thọ thì 
có biết gì đâu mà về nhàn cảnh, ấy là một điều nguy hiểm có thể phải đọa 
khổ cảnh chăng ? v.v.". 


Tôi xin trình bày như sau: "Nói nhập định mà không biết chi cả bên ngoài lẫn 
bên trong sẽ thành cây thành đá ấy, tôi xin chứng minh rằng hiện có nhiều 
người nhập định được họ đã trở thành cây, thành đá cả rồi chăng? Còn mấy 
người ngủ ngon giấc chắc họ thành cây, thành đá rồi ư? Không, vì căn cứ 
trong Vi Diệu Pháp nói rằng khi người nhập định tâm thức đều nhập 

vào bhavanga." 


Tại chùa Đom-Ná ở tỉnh Siêm Riệp Campuchia có một người cư sĩ nhập định 
từ khuya đến trưa. Khi sáng ra các bạn của ông đi ăn điểm tâm, thấy ông ấy 
đang ngồi, họ kêu đi dùng điểm tâm không được, họ bỏ mặc kệ. Khi ăn xong 
trở về thấy ông ấy còn ngồi yên, họ đến lay, lắc cũng không hay biết gì cả. 
Các bạn ấy lật nghiêng ông xuống cũng cứ nằm nghiêng mãi như vậy, các 
người ấy rủ nhau khiêng nguyên cả cái giường tre ra phơi nắng. Thấy ông 
cũng chẳng hay biết gì cả, vẫn ngồi yên vô sự vô lự giữa nắng như vậy làm 
cho các ông bạn nghịch tánh kia đâm ra lo sợ. Thế là họ không dám phơi 
nẵng nữa và cũng không dám bỏ đi tham thiền, chỉ cứ ở gần đó chờ cho tới 
khi ông thiện nam xả thiền ra thì mọi người lật đật ngồi thấp xuống xin sám 
hối có vẻ tỏ ra rất thành kính. Ông ấy ngạc nhiên hỏi: "Các bạn làm gì 
vậy?"”. Các ông ấy tường thuật mọi việc chơi nghịch của mình từ đầu đến 
cuối và hỏi ông ấy từ khuya cho đến giờ trưa nay bạn có hay biết gì không? 


Ông ấy đáp: "Tôi không hay biết gì cả! Bây giờ xả ra, tôi mới hay và thật sự 
không phải tôi ngủ nhưng nó làm giống như ngủ vậy". 


Theo tôi nhập định rất có lợi, tạm ví dụ như người ngủ, mới coi thì ngủ 

không có lợi ích gì cả, vì nó làm mê say, mất thì giờ, còn bị kẻ trộm lấy mất 
đồ đạc nữa là khác. Nhưng xét cho kỹ thì cần phải ngủ, vì ngủ mới lấy lại sức 
khoẻ để mà học hành và làm việc. Nếu có ai đó bỏ ngủ thì không thể sống 
dễ dàng được, tối thiểu cũng phải mang bệnh. Việc ngủ nghỉ chỉ làm lợi cho 
thân thể mà không thể thiếu được. Việc tu mà nhập định là một sự yên nghỉ 


tạm để lấy lại sức của tâm trí yên tịnh. Nhờ sự yên tịnh đó sẽ làm cho trí tuệ 
sáng suốt, đúng với ý nghĩa: "Thuỷ thanh, nguyệt hiện" và "Nhân định phát 
tuệ". Hơn nữa, trong Tam Tạng có một đoạn Đức Phật dạy rằng: "Tÿ-khưu 
nên làm như con rùa, khi êm tịnh ra đi kiếm ăn. Có cái chi động đậy, rùa liên 
rút cái đầu, cái đuôi, bốn chân vào trong cái mu của nó để được sự an toàn. 
Cũng như tỷ-khưu khi thường ởi trì bình khất thực kiếm ăn, tới hồi có trần 
cảnh gì không tốt cho phạm hạnh của mình thì tức khắc nhập định giống như 
rùa kia vậy. Thế là không bị ma vương quấy nhiễu làm trở ngại đường tu của 
mình. Trái lại tÈ-khưu tu hành được dễ dàng hơn cho đến khi đắc đạo quả". 


Cũng chẳng nên lo rằng khi nhập định không biết chi cả, bên ngoài lẫn bên 
trong đó, nó sẽ trở ngại nếu ta muốn nhập lên nhị thiên, tam thiên và tứ 
thiền hoặc dùng qua pháp thần thông v.v.. Riêng điều này thì ta chẳng nên 
quá lo. Bởi vì người nhập định linh hoạt lắm. Tạm ví dụ như người ngủ sẽ 
thức chứ không phải là người ngủ mê đâu. Người nhập định còn hay hơn 
người tỉnh ngủ nữa kìa. Lễ thường, người ngủ mê ai lấy hết của cải cũng 
chẳng hay biết gì cả. Còn người tỉnh ngủ thì họ sẽ tỉnh táo hơn. Ai làm gì, 

nói gì họ có thể biết được hết. Tuy vậy, những người đó, họ cũng còn thuộc 
loại mê muội lắm. Còn sự nhập định chắc hẳn không hôn mê. Hơn nữa trong 
điều thứ ba của pháp thuần thục về thiên định đã nói đến tùy ý mau hay lâu 
trong việc nhập định và xuất định. Còn nói đến vấn đề mau hay chậm của 
thiền thì các vị thiền sư đã bảo rằng: "Ví như có kẻ nghịch, họ lại vừa tới gần 
rút gươm từ vỏ ra, ta nhập định kịp thời, thế là họ không chém ta được. 
Bằng chỉ chậm trễ một chút là sẽ bị họ chém chết". 


Còn nói về dùng thần thông thì tôi cũng hiểu chưa chính xác lắm. Nhưng vào 
năm 1974, được nghe một thời pháp do đài phát thanh Thái-lan có thuyết 
rằng: "Nếu khi ta cần dùng thần thông đi trên nước, trên hư không, đi trong 
đá (độn thổ chẳng hạn), trước hết ta phải dùng đề mục kasina về nước, về 
hư không, về đất mà niệm cho nhập định với các đề mục ấy và liên đó xả 
định ra, tâm của hành giả trú ở nơi cận định mà dùng thần thông để đi trên 
mặt nước, bay trên hư không, hoặc đi trong đất dễ dàng." 


Còn nếu ai lo nghĩ rằng nhập định mà không hay không biết chi cả, nếu 
trong khi ấy nhằm lúc hết tuổi thọ phải chết thì không biết đâu mà đi về 
nhàn cảnh. Điều nầy theo tôi thì khỏi lo là vì khi nhập định, chính nó đã làm 
cho tâm của hành giả đã và đang khắng khít rất mật thiết với pháp lành. Dù 
sao chăng nữa ta cũng có thể tin rằng: Chắc chắn được sanh lên cõi trời 
Phạm thiên. 


Gần đây có một chuyện đáng lo là nghe đầu có một vị sư nói rằng: "Tham 
thiên không cần phải nhập định cũng được”. Điều nầy thật đáng tội cho kẻ 
mới học đạo mà ưa nói bậy cho mang tội. Tu thiên mà lại nói không cần phải 
nhập định có khác nào có kẻ nói nấu cơm không cần phải chín, hoặc nói cắt 


mà không cần phải mài dao cho bén. Thậm chí kẻ ngoại đạo tu thiên tốt rôi 
nhưng không hành qua pháp quán minh sát hoặc minh sát tuệ cũng không 
đắc đạo quả được. Cũng như người mài dao bén rồi mà không dùng dao ấy 
để cạo tóc thì cũng không sạch đầu được. Trái lại, nói rằng cạo đầu mà 
không cần phải mài dao cho bén thì vô lý quá. Ngoại đạo họ biết tu thiên và 
nhập định, cả tứ thiền hữu sắc luôn đến tứ thiền vô sắc. Nhưng vì họ không 
hiểu chơn lý cao siêu về đạo quả Niết-bàn, cho nên họ không cố gắng thêm 
mà họ lấy làm thỏa mãn. Khi đắc được tám bậc thiền rồi, nhất là bậc thiền 
thứ tám là phí tưởng phi phi tưởng xứ, họ coi đó như cứu cánh Niết-bàn 
của họ vậy. Còn mình tu trong Phật giáo mà lại nói như thế có phải là sai 
không? 


Nói như thế có lẽ các vị đó sẽ đem bằng chứng cụ thể ra rằng: "Lúc Đức Phật 
Thích Ca còn tại tiền, có nhiều vị đệ tử đâu có đắc định mà chỉ nghe Đức 
Phật thuyết có một vài câu kệ, chỉ dùng minh sát tuệ xét theo ý kinh đã 
được nghe thì đắc đạo thành bậc Thánh nhân ngay một cách dễ dàng". Riêng 
điều này tôi cũng hiểu thấy như thế. Nhưng tôi còn hiểu thêm một lý do 
khác nữa, là đời Đức Phật Ca-Diếp (Kassapa) có các vị tỳ-khưu tu hành tinh 
tấn nhưng chưa đắc đạo quả, rất lấy làm hối tiếc, cho nên cùng nhau trèo 
lên núi đá cheo leo rồi xô thang vứt bỏ và phát nguyện ở đó tu thiên cho đến 
khi đắc đạo sẽ bay đi trì bình khất thực tế độ quần sinh, nhược bằng không 
đắc đạo quả thà chịu chết khô chết đói tại đó. Quả thật ngoài các vị đầy đủ 
túc duyên đắc đạo quả, hoặc đắc thiền nhập định, có thần thông bay đi khất 
thực và đem lại cho những vị còn lại ăn, nhưng họ không chịu ăn, nhất quyết 
giữ trọn lời nguyện. Thế là còn lại các vị không đắc đạo quả và thần thông 
vẫn tỉnh tấn tu thiền định chịu chết khô trên tảng đá ấy. Sau khi chết được 
sanh làm chư thiên. Đến thời kỳ Đức Thế Tôn Thích Ca Mẫu Ni ra đời, các vị 
đó cũng giáng thế tu theo Phật đắc đạo quả dễ dàng. Trong đó có một vị tên 
Ca Diếp Đồng Tử (Kumaära Kassapa) chỉ có bảy tuổi đến nghe Đức Phật 
thuyết một bài pháp liền đắc đạo quả dễ dàng, tưởng chừng như đạo quả 
không khó lắm. Kỳ thật trước kia đã tu thiền cho đến đỗi phải chết khô do 
đói khát trên tảng đá kia. 


Các bậc xưa tu thiền tinh tấn lắm cho nên các ngài đắc thiền định và đắc đạo 
quả Thánh coi như dễ dàng. Có một vị sư tu thiên bị hôn trâm đè nén, ngôi 
thiền cứ bị ngủ gục, ngài phải đi tắm cho mát để khỏi bị hôn trầm, nhưng 
cũng chỉ đỡ vậy thôi. Sau bị buồn ngủ quá, ngài sợ nằm ngủ sẽ choán hết 
thời giờ tham thiền. Không biết làm sao cả, ngài bèn kiếm một nắm cỏ khô 
đem nhúng nước đội lên trên đầu cho đỡ sự hôn trầm để tinh tấn tu. Không 
lâu, ngài đắc đạo quả A-la-hán. Ngài quá mừng nên có lời ngợi khen đống cỏ 
khô rằng: "Hỡi nắm cỏ khô là bạn ơi! Cỏ chỉ là vật vô tri và kém giá trị, 
nhưng đã giúp cho ta đạt đạo quả cao siêu, thật công lao của mớ cỏ vô cùng 
giá trị, vô cùng quý báu." 


Có một vị sư ở rừng hành đạo rất tinh tấn, ngài ngồi tham thiên mỏi nên 
đứng lên đi kinh hành lui tới. Khi mỏi quá không đi được nữa, sợ nằm xuống 
sẽ ngủ mê làm trở ngại sự tu thiên một cách tinh tấn đúng mức, cho nên 
ngài phải bò tới, bò lui để tu niệm. Trong buổi đêm, có người đi sẵn trông 
thấy, họ tưởng con thú gì đang bò cao lớn, họ đâm một nhát từ lưng ra tới 
bụng. Ngài la lên một tiếng thất thanh. Người ấy biết là đâm nhầm phải 
người ta rồi chứ không phải thú thì sợ quá bỏ chạy mất. Các vị sư bạn nghe 
liên chạy lại, thì vị sư đó bảo nhờ các sư rút lấy cái mác ra và kiếm cho một 
ít cỏ khô làm cái nùi nhét kín vết thương đừng cho máu chảy nhiều và bồng 
để lên trên một tảng đá. Còn các vị sư bạn về chỗ của họ, ai nấy chăm lo 
hành đạo. Còn riêng vị sư bị thương, khi được đặt trên tảng đá thì ngài chăm 
chú quán niệm về khổ não, có nghĩa là ngài không hề có tâm nghĩ đến sự 
oán hận chỉ cả. Trái lại ngài chỉ lấy sự đau kia làm đề mục tu niệm, quán 
thân thọ... cho giác ngộ được ngũ uẩn nầy nằm trong thế lực của vô thường, 
khổ não, vô ngã. Trước lúc tắt hơi thở, ngài đắc quả Niết-bàn. Sáng ra, chư 
Tăng hỏa táng xong và bạch Đức Phật: "Bạn của chúng đệ tử lâm cảnh như 
thế, phải chết thê thảm như thế rồi đi vê đâu, bạch Đức Thế Tôn?”. Đức Phật 
đáp rằng: "Con của Như Lai Niết-bàn không còn đi sanh ở đâu cả". 


Chúng ta nên noi gương của các hành giả có một sức cố gắng và nhẫn nại 
cao thượng như vậy. Chắc thiền định và đạo quả sẽ không xa với chúng ta 
lắm. Ở đây nói tổng quát thì khuyến khích như thế, nhưng thật ra tôi không 
dám có ý cao vọng gì nhiêu hơn. Chúng tôi chỉ mong sao các bạn hiếu học, 
dục tu nên cố gắng thật đúng theo hai chương trình sau đây: 


1- Tu thiên hoặc hành đạo tinh tấn 
2- Tu thiên hoặc hành đạo gieo duyên 


1. Tu thiên hoặc hành đạo tinh tấn: Theo chương trình ở trường thiền Miễn 
Điện dạy và thường áp dụng cho các trường thiền tại Việt Nam qua mấy 
khóa rồi có kết quả rất tốt. Hướng dẫn cho các vị hành giả hai giờ khuya 
thức dậy. Sau khi vệ sinh xong, lễ cúng Tam Bảo, tụng ân đức trọn lành của 
Phật, Pháp, Tăng rôi chú nguyện cho mình và chúng sanh được mọi sự an 
lành. Kế đó đi kinh hành độ nửa giờ, ngồi thiên một giờ, xả ra đi kinh hành 
một giờ, xong lại ngồi tiếp một giờ. Sáng ra đi điểm tâm, trở về cốc cũng đi 
kinh hành một tiếng, trở lại ngồi một giờ nữa xả ra, nếu đến giờ ngọ thì đi 
thọ thực. Còn như chưa tới giờ thì cũng đi kinh hành hoặc nằm nghỉ một ít 
phút cho khỏe. Sau khi dùng ngọ xong trở về cốc ta súc miệng, rửa tay, rửa 
mặt xong cũng đi kinh hành độ nửa giờ. Kế nằm độ mười lăm hoặc hai mươi 
phút, lâu lắm là nửa giờ, nhưng không cho ngủ trưa, chỉ nằm niệm thôi. Sau 
đó dậy đi kinh hành nửa tiếng nữa. Thế là hai lần đi, một lần nằm, nghe 
trong bụng vật thực đã tạm êm rồi, bắt đầu ngồi một giờ, dậy đi kinh hành 
một giờ. Từ khi mặt trời gần tắt cho đến hai mươi hai giờ cũng phải đi kinh 


hành và ngôi hai lần, sau đó cúng Tam Bảo, tụng kinh rải tâm từ và hồi 
hướng công đức. Sau đó ngủ bốn tiếng đống hồ để lấy lại sức khỏe. 


Trong khoảng từ sáng sớm đến chiều tối, tùy thiên sư cho giờ nào trình 
pháp, nên liệu thì giờ để đến trình. Tiện đây, xin lưu ý rằng: Sự đến trình 
pháp với thầy thật có ích lợi, vì nó tỏ hết những sự lành, điều lạ tức là trong 
khi mới ngồi niệm thiền, có rất nhiêu điêu tốt và cũng có vô số điều xấu mà 
ta không hiểu nó như thế nào, phải trình để vị ấy giải quyết cho. Khi được vị 
thầy giải thích cho nghe hiểu rõ, tâm của hành giả không có sự lưỡng ước 
phân vân không biết trật hay trúng. Các ấn chứng phát sanh mà ta không 
biết đó là tốt hay xấu, đó là của Phật hay là của ma v.v. Hơn nữa có những 
trạng thái như thế, ta không hiểu phải làm cách nào cho nó qua đi và nhất là 
các pháp tốt, thấy rất vui và ham thích. Như vậy, các hành giả, đừng nói chi 
là hành giả sơ cơ mà ngay cả số hành giả khá lâu rôi mà cũng vẫn bám dính 
cứng ngắt vào những cái ấn chứng mà ta cảm thấy tốt. Chớ phải nó xấu, có 
những trạng thái đáng sợ thì rất dễ hiểu là ai cũng muốn bỏ nó đi, nhưng 
làm cách nào mà bỏ đây. Tâm trạng của hành giả trong khi đó nó lúng túng 
lắm. Nếu không có ông thầy dạy cho thì khó tiến khó thối, không tự mình 
giải quyết được, giống như bệnh nhân không tự làm thầy trị bịnh cho mình 
được, vì khi ấy bị lúng túng. Ngay cả lương y bác sĩ cũng nhờ thầy thuốc 
khác chữa trị cho, ấy là đã biết làm thầy thuốc giỏi mà tự mình chữa trọng 
bệnh cho mình cũng không được thay, đừng nói chi tay ngang tự xem sách 
thuốc rồi tự chữa trọng bệnh cho mình thì làm sao mà lành được. Người tự ái 
lớn không chịu học thiền nơi một vị thiên sư nào, chỉ tự xem sách thuốc rồi 
tự tu hành lấy, không được đâu. Làm như thế có khác nào không phải thầy 
thuốc rồi tự chữa cho mình, chết người như không. Có thầy dạy thiên mà 
không siêng năng đến trình và học hỏi cho lãnh hội đầy đủ các chỉ tiết về 
thiền, khi đã nắm được các yếu lý cũng như ta hiểu được cái mấu chốt cần 
thiết thì chắc chắn ta tu rất có tiến bộ. Bởi kinh chữ nho có câu dạy ta rằng: 
"Tác gia ứng khởi", chữ tác gia có nghĩa là người đã làm hoặc đã tu thiền 
rành rế lâu rồi, còn chữ ứng khởi có nghĩa là chỉ giáo cho, dạy cho. 


2. Tu thiên hoặc hành đạo gieo duyên: Nói về người tại gia quá bận rộn với 
công việc gia đình rất khó tu thiền, nhưng cố gắng gieo duyên, nghĩa là tối 
ngồi một giờ và khuya thức dậy ngồi một giờ. Trước khi ngồi nếu có thể được 
thì nên đi kinh hành mười lãm, hai mươi phút rôi mới vào ngồi. Ban ngày 
nếu có thì giờ rảnh rồi cũng nên ngôi thêm. 


x* 
Chánh Thiền - Tà Thiền 


Thật ra ta nên học chánh thiên hoặc chánh định mà thôi, khỏi cần học tà 
thiền để làm gì, đúng là như thế. Nhưng vì sự hiếu kỳ của người hành giả sơ 


cơ, ai cũng muốn biết cho đủ như vậy mới chịu, kể ra cũng có đôi phần bổ 
ích cho hành giả sơ cơ, vì lẽ thường cái hay ai cũng phải học, cái dở ta cũng 
phải học, người tốt cũng thầy ta, kẻ xấu cũng thầy ta, ăn thua do nơi ta lựa 
chọn cùng không. Có người vơ trọn cả tà, cả chánh gì cũng cứ cho là tốt hết, 
ấy là có hại. Tất cả từ đoạn trước cho đến đây toàn là lời minh chánh, chỉ 
dạy cho chúng ta về chánh thiên hoặc chánh định cả, trong đó nhất là căn cứ 
vào năm chi thiền tức là tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất hành. Khi nào các hành giả tu 
thiên có các pháp ấy, nhất là ai tu thiên mà không hướng nội, lại cứ lo hướng 
ngoại, nghĩa là không chịu lo nhiếp tâm cho thanh tịnh vào bên trong, mà cứ 
ưa thích cho tâm vọng duyên theo cảnh bên ngoài. Cứ mỗi lần ngồi vào là 
tâm ham thích cảnh nào vui đẹp mà chính đương sự đã gặp trong khi ngôi tu 
niệm, thay vì phải niệm cho các cảnh ấy qua đi hoặc mất đi, để được nhập 
cao siêu hơn, trái lại chấp pháp ôm dính cứng ngắt một vài pháp nào mà ta 
cho đó là cao quý vì ta không hiểu đó chỉ là một số ấn chứng trong buổi đầu 
vậy thôi. Nhưng các vị tu sơ cơ chưa thông rõ, cũng như kẻ ngoại đạo lại 
càng chăm chú đến những thứ giả, hơn là tập trung vào thứ thiệt. Cách đây 
mấy năm có hai người đến xin tạm trú tại chùa Tam Bảo ở Phan Chu Trinh, 
Đà Nẵng. Người đàn ông nói với chúng tôi rằng: "Tôi ban ngày làm việc 
khác, ban đêm làm việc khác". 


Tôi hỏi: 

- Xin hỏi ban ngày ông làm việc gì mà khác? 

- Ban ngày tôi cũng làm mọi việc thông thường như mọi người khác vậy. 
- Thế tôi hiểu rồi, chỉ xin hỏi về ban đêm? 

- Ban đêm tôi ngồi thiền, tôi xuất hồn đi khắp hết. 

- Ông xuất hồn đi đâu? Làm gì? 

- Tôi đi nhiều lắm và đi trị bệnh cho người ta. 


- Nghe như ông có ở Pháp lâu, có lẽ khi ông xuất đi chắc ông hay đi qua 
Pháp lắm nhỉ? 


- Tôi đi Pháp, tôi đi Việt Nam, tôi cũng có đi Mỹ nữa. 
- Vậy từ nhỏ đến nay ông đã từng qua Mỹ lần nào chưa? 
- Chưa. 


- Ông chưa từng qua Mỹ, khi hồn đi qua làm sao mà biết đó là xứ Mỹ? 


- Nhờ mình đã từng xem báo chí, phim ảnh v.v.. 


- Đó chính là duy thức biến hiện. Và tôi xin hỏi ông vài chuyện là ông có qua 
nước Nga lần nào chưa? Có xuất hồn đi Nga lần nào chưa? Và nếu có thì ông 
làm sao mà biết đó là xứ Nga? 


- Tôi chưa từng sang Nga? 


- Ông có thèm đồ ăn của Nga không, nếu từ nhỏ chưa dùng vật thực của 
Nga? 


- Không, tôi không thèm. 


- Theo tinh thần Phật giáo nói chung và Phật giáo Nguyên Thủy nói riêng thì 
các việc như trên toàn là giả cảnh cả. Chẳng qua do duy thức biến hiện ra 
mà thôi, không có cảnh thiệt mà chỉ có cảnh giả. Hơn nữa kinh Phật có nói 
"Ngoại vô sắc tướng thị vi thiền, nội vô tán loạn thị vi định", nghĩa là bên 
ngoài không có sắc tướng ấy gọi là thiền, bên trong không tán loạn gọi là 
định. 


Thôi nói dài dòng chắc cũng khó hiểu chi bằng đem vài ví dụ cho ông dễ 
hiểu. Khi nghe xong nếu cần ông cứ cãi lại bằng như ông cho rằng đúng 
chân lý rồi thì thôi. 


Ví dụ thứ nhất, như có một người đàn ông hoặc một người đàn bà trẻ tuổi 
đến học thiên với tôi hoặc học với một vị thầy thiên nào chơn chánh đương 
nhiên tôi hoặc vị thiên sư kia sẽ chỉ dạy rất kỹ, rồi cho người ấy vào nơi 
thanh vắng ngồi niệm thiền. Chỉ mới niệm được một thời gian ngắn, tự nhiên 
người ấy không niệm thiền nữa, mà lại chạy đi chơi như câu cá, bắn chim, đá 
banh, đua xe đạp v.v. và cuối cùng họ lại thấy chính họ ngôi nói chuyện tâm 
tình với một cô gái hoặc một cậu trai. 


Ví dụ thứ hai, như cũng chàng trai hoặc cô gái ấy, về sau một thời gian lầu 
tu thiên đã khá tiến bộ, cứ mỗi lần ngồi vào niệm đều thấy mình được bay 
lên thượng giới gặp các vị tiên, ngôi nói chuyện đạo, hoặc uống rượu tiên 
v.v. Có khi lại thấy một vị Phật bay đến nói pháp cho y nghe nữa là khác. 


Trong cả hai ví dụ trên chắc ông và các người bạn của ông cũng như một số 
thiện nam, tín nữ đang ngồi nghe đây nếu chưa hiểu chơn lý của chánh thiền 
và tà thiền, có thể họ cũng hiểu như ông, cho rằng ví dụ trước là sai, vì cái 
quá dễ hiểu, bởi lẽ ngồi thiền gì mà lại thấy đi chơi và cuối cùng lại ngồi nói 
chuyện tâm tình. Chắc chắn ông và bạn của ông sẽ phủ nhận điều trước, trái 
lại sẽ chấp nhận điều sau cho đó là siêu, vì ngôi thiên mà được đi lên thượng 
giới, lại gặp chư tiên mà không siêu sao được. Theo Phật giáo Nguyên Thủy 


chúng tôi thì cả hai trường hợp đều là huyễn giả. Bởi khi thấy ngồi với một 
cô hoặc cậu, chưa chắc hẳn đã có thật, vì cái cô, cậu kia họ đang nằm ngủ 
ngon giấc ở nhà của họ. Cũng như thấy các ông tiên, bà tiên cũng chưa chắc 
là đúng đắn hẳn. Thế nên cho đó là huyền giả và cả hai cũng giống nhau chỉ 
khác là thô và thanh đó thôi. 


Khi tâm trạng còn nhiều thế tục, cho nên thấy đi chơi và nói chuyện với cô 
gái và cậu trai (thô). 


Sau khi có một quá trình tu niệm thì tâm của hành giả được đổi thành như 
thấy chư tiên, chư Phật (thanh). 


- Tuy thấy rõ rệt như thế đó, ông cần phải hiểu rằng thấy tục đó cũng là tục 
giả, thấy tiên đó cũng là tiên giả, không hơn không kém. 


Sở dĩ chúng tôi đem câu chuyện như trên là để phá tan cái tư tưởng của các 
người tu thiên mà không lo nhiếp tâm cho thanh tịnh trái lại ưng xuất hồn, 
xuất vía v.v. Theo Phật giáo thì cái cá thể hoặc cái các vị kêu là linh hồn, linh 
vía hoặc kêu là hồn ma bóng quế vốn đã không có, thì làm sao mà xuất ra 
và nhập vào. Trong Phật giáo có tâm thức tùy thiện pháp, ác nghiệp để được 
thiện duyên, ác duyên mà tạo ra thiện nghiệp, ác nghiệp để được về nhàn 
cảnh hoặc khổ cảnh đặng hưởng an, thọ khổ mà thôi. 


Sự tu giới, tu định, tu tuệ là thực hành thiện pháp, tu tạo thiện duyên, gieo 
trông thiện pháp ngõ hầu đạt đạo quả lành cao thượng nhất, đó là nơi cứu 
cánh giải thoát, hết luân hồi sanh tử, hết khổ đau, chỉ còn lại tối thượng lạc. 


-HẾT- 


HỒI HƯỚNG 
Phần phước thanh cao này, tôi xin nguyện chứng đạo quả vô thượng Bồ Đê 
Chánh Đằng Giác để tế độ chúng sanh cho thoát khỏi vòng sanh tử. 


Hồi hướng cho cha mẹ, thầy tổ và các bậc hữu ân đã giúp tôi trên bước 
đường tu học. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước thanh cao 
do pháp thí này đến các bậc ân nhân của chư thí chủ để mong cầu quý vị 
mau thoát khổ, đồng thành Phật đạo. 


Nguyện cho toàn cả chúng sanh có đầy đủ trí tuệ để gieo duyên giải thoát. 


Cuối cùng xin cầu nguyện cho các bậc xuất gia cùng các hàng cư sĩ đã có 
nhiều công lao phụ giúp trong sự phiên dịch, biên soạn này sớm được kết 
quả như ý nguyện và thấu triệt chơn lý ngỏ hầu chóng đến Niết-bàn. 


Nguyện câu cho Phật pháp được tròn đủ năm ngàn năm. 
Nguyện câu cho đất nước Việt Nam mãi mãi được thanh bình an lạc. 
Lành thay! 
Tỳ khưu Giới Nghiêm 
Phật lịch: 19-3-2523; 
Dương lịch: 15-4-1979 


Thư Viện Hoa Sen Chuyển qua định dạng sách Ebook ngày 20-10-2013 


